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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của Dự án 

1.1. Thông tin chung về Dự án 

Khu kinh tế Vân Đồn là một khu kinh tế ở miền Bắc Việt Nam, đƣợc thành lập vào 

giữa năm 2007 với mục tiêu trở thành một trung tâm du lịch sinh thái biển đảo chất lƣợng 

cao và dịch vụ cao cấp, đồng thời là trung tâm hàng không, đầu mối giao thƣơng quốc tế, 

thúc đẩy phát triển kinh tế ở Quảng Ninh.  

Để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo Vân Đồn, từng 

bƣớc thực hiện quy hoạch phát triển thành KKT Vân Đồn thì việc cung cấp nƣớc sạch an 

toàn cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn là hết sức cần thiết. Hệ thống cấp 

nƣớc huyện Vân Đồn đang vận hành với các trạm xử lý Cái Rồng, Đông Xá và Vạn Long 

cấp nƣớc cho khu dân cƣ xã Đông Xá, thị trấn Cái Rồng và xã Vạn Long, cụ thể: 

- Trạm xử lý Cái Rồng: Công suất khai thác vận hành 4.000 m
3
/ngày.đêm lấy nƣớc 

từ nguồn nƣớc ngầm lộ thiên 12, hồ Khe Mai. Tuyến ống truyền tải và phân phối của 

trạm từ D250 đến D42 với tổng chiều dài trên 22.000m phân bố cấp nƣớc cho các khu 

vực trên. Ngoài ra, còn 16.000m ống các loại do dân đầu tƣ. 

- Trạm cấp nƣớc Vạn Long: Công suất khai thác vận hành 200 m
3
/ngày.đêm. Tuyến 

ống phân phối của trạm từ D110 đến D75 với tổng chiều dài trên 5.600m phân phối cấp 

nƣớc cho khu vực xã Vạn Long. 

- Trạm xử lý Đông Xá: Công suất khai thác vận hành 2.000 m
3
/ngày.đêm lấy nƣớc 

từ nguồn nƣớc ngầm Lộ 3 cấp nƣớc bổ trợ cho lộ 12 và trạm xử lý Cái Rồng. 

Tổng số khách hàng đang cung cấp nƣớc sạch là 6.171hộ. Trong đó: Khách hàng cơ 

quan là: 137; Khách hàng nhân dân là : 6.034 hộ. 

Để cấp nƣớc an toàn trong mùa khô hàng năm, đảm bảo khả năng bổ trợ giữa các 

nguồn nƣớc cấp tại khu vực Cẩm Phả và Vân Đồn, Công ty Cổ phần nƣớc sạch Quảng 

Ninh đã đầu tƣ tuyến ống HDPE D315 từ cầu 1 Vân Đồn đến KXL Đông Xá với chiều 

dài L=5.400m kết nối trạm bơm tăng áp Cầu 1 với tuyến ống nƣớc sạch của Vân Đồn. 

Đồng thời, Công ty Cổ phần nƣớc sạch Quảng Ninh đang tiến hành đầu tƣ tuyến ống 

HDPE D315, L=3.700m dẫn nƣớc thô từ KXL Cái Rồng đến KXL Đông Xá để bổ trợ 

nguồn nƣớc thô, phục vụ cho xử lý cấp nƣớc. 

Tuy nhiên, do nguồn nƣớc lộ 12 ngày càng suy giảm về trữ lƣợng, nguồn nƣớc thô 

hồ Khe Mai dung tích nhỏ (1,4 triệu m
3
), đồng thời phải chia sẻ cho nhu cầu sử dụng của 

Sân bay Vân Đồn nên Công ty Cổ phần nƣớc sạch Quảng Ninh chỉ đáp ứng đủ một phần 

nhu cầu sử dụng nƣớc ngày càng tăng của nhân dân và các cơ quan hành chính chƣa thể 

đáp ứng cho nhu cầu sử dụng nƣớc của các dự án trên địa bàn huyện Vân Đồn. 

Quảng Ninh hiện có 12 giếng và cụm giếng nƣớc ngầm và 23 nhà máy nƣớc cung 

cấp khoảng 200.000m
3
/ngày nƣớc sạch cho ngƣời dân, tuy nhiên các nhà máy này mới 

chỉ đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời dân ở các đô thị lớn của tỉnh. Tại một số huyện và 

xã có một số công trình cấp nƣớc quy mô nhỏ đã đƣợc xây dựng với công suất 100-

300m
3
/ngày. Tình hình dịch vụ cấp nƣớc hiện tại ở thành phố cũng nhƣ các thị trấn nói 

chung chƣa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của ngƣời dân. Hiệu quả dịch vụ còn thấp, các thành 

phố của tỉnh Quảng Ninh chỉ có 72,5% ngƣời dân đƣợc cấp nƣớc sạch, hợp vệ sinh, tiêu 

chuẩn cấp nƣớc bình quân chỉ đạt 80-100l/ngƣời; còn tại các thôn, xã thì mức độ phục vụ 
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thấp hơn, chỉ đạt khoảng 40%. Hiện tƣợng thiếu nƣớc hoặc dịch vụ cấp nƣớc không liên 

tục còn phổ biến, tại nhiều xã, thị trấn vấn đề thiếu nƣớc trở nên rất bức xúc. Trong điều 

kiện thiếu nƣớc, cƣ dân các thị trấn đang phải dùng nƣớc chƣa xử lý từ các nguồn khác 

nhau: giếng khoan, giếng khơi, bể chứa nƣớc mƣa hoặc nƣớc từ sông, ao, mƣơng thuỷ lợi 

gây mất an toàn, vệ sinh.  

Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn có công suất 

6000m
3
/ngày đêm đƣợc xây dựng với mục tiêu là khai thác nguồn nƣớc thô từ hồ Khe 

Mai để xử lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc ngày càng tăng của nhân dân và nhu cầu 

dịch vụ trên địa bàn huyện Vân Đồn; góp phần cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát 

triển kinh tế và nâng cao mức độ an toàn của hệ thống cấp nƣớc huyện Vân Đồn. 

Xác định tầm quan trọng của tài nguyên nƣớc trong quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, thời gian qua UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 

trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc, trong đó đáng chú ý là Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 

11/02/2023 Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã 

đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Do vậy mục tiêu lâu dài của dự án là góp phần đáp 

ứng nhu cầu sử dụng nƣớc sạch phục vụ sinh hoạt sản xuất của nhân dân khu vực huyện 

đảo Vân Đồn. 

Dự án “Nhà máy nƣớc Khe Mai” đã đƣợc UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận địa 

điểm nghiên cứu quy hoạch tại quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 18/06/2019, sau đó 

đã đƣợc UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ tại quyết định số 

4619/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 và điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ tại Quyết định số 

2183/QĐ-UBND ngày 29/7/2022, đƣợc Ban QLKKT Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 43/QĐ-BQLKKT ngày 28/02/2020. 

Dự án Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

thuộc nhóm đối tƣợng: 

- Nhóm dự án, cấp công trình: Dự án có tổng mức đầu tƣ 60.116.000 đồng; theo tiêu 

chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công dự án thuộc nhóm C. Công trình cấp II. 

- Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trƣờng quy định tại Phụ lục II của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 

- Dự án thuộc đối tƣợng ĐTM với lý do:  

+ Dự án khai thác nƣớc mặt hồ Khe Mai với công suất của nhà máy 6000m
3
/ngày 

đêm thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác tài nguyên nƣớc của UBND tỉnh Quảng Ninh 

nên Dự án thuộc khoản 9 Mục III Phụ lục IV Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

+ Theo văn bản số 1461/TNMT-BVMT ngày 28/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng Quảng Ninh V/v hƣớng dẫn thực hiện hồ sơ môi trƣờng đối với dự án nhà máy 

nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn thì dự án thuộc số thứ tự 9, mục III phụ 

lục IV Nghị định 08/2022/NĐ-CP, dự án thuộc đối tƣợng nhóm II có nguy cơ tác động 

xấu đến môi trƣờng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 28 Luật BVMT năm 2020.  

+ Thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM là UBND Tỉnh vì Dự án 

thuộc đối tƣợng đƣợc UBND Tỉnh cấp phép khai thác sử dung tài nguyên nƣớc.  

Theo Quyết định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ số 4619/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 

của UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 6.600 m
2
 với quy mô 
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công suất 6.000m
3
/ngày đêm; dự phòng nâng công suất lên 10.000m

3
/ngày đêm (theo 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 43/QĐ-BQLKKT ngày 

28/02/2020). Trƣờng hợp dự án có nhu cầu điều chỉnh nâng công suất lên 10.000m
3
/ngày 

đêm, công ty sẽ thực hiện các thủ tục môi trƣờng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Vì vậy, căn cứ theo Điều 30, Khoản 3 Điều 35 của Luật Bảo vệ môi trƣờng số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Mục số II.6, III.9 của Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Dự án thuộc đối tƣợng lập báo cáo Đánh 

giá tác động môi trƣờng trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. 

Loại hình Dự án: Dự án đầu tƣ xây dựng mới. 

Phạm vi thực hiện Dự án: Dự án “Nhà máy nƣớc Khe Mai” đƣợc thực hiện tại thôn 

Khe Mai, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

1.2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và báo cáo nghiên cứu 

khả thi của dự án 

- Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tƣ: UBND tỉnh Quảng Ninh (Theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 

29/7/2022). 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan 

hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có 

liên quan 

Dự án “Nhà máy nƣớc Khe Mai” do Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh là chủ đầu 

tƣ, đƣợc thực hiện trên địa bàn xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Dự án 

đƣợc đầu tƣ, xây dựng phù hợp với các quy hoạch phát triển nhƣ sau: 

- Phù hợp với mục tiêu, định hƣớng phát triển và tổ chức không gian đã đƣợc phê 

duyệt tại Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2020 tầm nhìn 

đến năm 2030 và Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tƣớng chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân 

Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại mục II. Mục tiêu phát 

triển:  

+ Về xã hội: 

Tốc độ tăng dân số trung bình trong các giai đoạn đến năm 2020, 2021 - 2025, 2026 

- 2030 tƣơng ứng là 6%, 11% và 8%. Quy mô dân số tăng từ 52 nghìn ngƣời năm 2019 

lên 140 nghìn ngƣời vào năm 2030. Đến năm 2030, tạo khoảng 89 nghìn việc làm (lĩnh 

vực du lịch khoảng 31 nghìn; lĩnh vực dịch vụ, văn hóa và sáng tạo khoảng 6 nghìn; lĩnh 

vực sản xuất và hậu cần khoảng 12 nghìn; các lĩnh vực khác khoảng 40 nghìn). 

+ Về môi trƣờng: 

Đến năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 60%; 100% dân cƣ đô thị đƣợc sử dụng 

nƣớc sạch và 100% dân cƣ nông thôn đƣợc sử dụng nƣớc hợp vệ sinh. 

Mục c) Hạ tầng cấp và thoát nƣớc (Hệ thống kết cấu hạ tầng): Nghiên cứu áp dụng 

một số giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử lý nƣớc sạch nhằm đảm bảo 100% 

dân cƣ đƣợc dùng nƣớc sạch phù hợp tiêu chuẩn quy định; duy trì hạn mức ô nhiễm 

nguồn nƣớc đối với các khu du lịch và tại các điểm dân cƣ theo các tiêu chuẩn quốc tế. 
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- Dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2030 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 

11/02/2023. Tại mục 2. Mục tiêu phát triển: Tỷ lệ dân số đô thị đƣợc sử dụng nƣớc sạch 

qua hệ thống cấp nƣớc tập trung đạt 100%; tỷ lệ số hộ dân nông thôn đƣợc sử dụng nƣớc 

sạch đạt chất lƣợng theo quy chuẩn, tối thiểu 60 lít/ngƣời/ngày đạt trên 85%. Mục 4. 

Phƣơng án phát triển mạng lƣới thuỷ lợi, cấp nƣớc, thoát nƣớc: Tổng nhu cầu sử dụng 

nƣớc đến năm 2030 khoảng 1.553.600 m
3
/ngày đêm. Xây dựng, nâng cấp hệ thống cấp 

nƣớc đô thị và nông thôn, quy hoạch, bố trí các trụ nƣớc chữa cháy để đáp ứng nhu cầu 

cấp nƣớc sản xuất, sinh hoạt, chữa cháy; ƣu tiên xây dựng hệ thống cấp nƣớc tập trung, 

quy mô liên đô thị, liên xã. Xây dựng mới hệ thống cấp nƣớc tập trung tại các xã, các đảo 

để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và chữa cháy. Mục 3. Khai thác, sử dụng, bảo 

vệ tài nguyên nƣớc, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nƣớc gây ra: Ƣu tiên 

phân bổ nguồn nƣớc cho các đối tƣợng khai thác, sử dụng nƣớc theo thứ tự: (1) Nhu cầu 

nƣớc cho sinh hoạt; (2) Nhu cầu nƣớc cho công nghiệp; (3) Nhu cầu sử dụng nƣớc cho du 

lịch, dịch vụ; (4) Nhu cầu sử dụng nƣớc cho thủy sản và các lĩnh vực khác. 

- Dự án phù hợp với mục tiêu, định hƣớng phát triển không gian theo Quyết định số 

1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy 

hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 và ngoài 2050. 

Tại mục 11.3. Cấp nƣớc (Định hƣớng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật): Tổng nhu cầu 

sử dụng nƣớc của toàn tỉnh khoảng 691.500m
3
/ng.đ; sử dụng các hồ, đập trong khu vực 

nghiên cứu, nâng khả năng khai thác tối đa đối với các hồ, đập trên địa bàn tỉnh; nâng cấp 

hệ thống các hồ, đập, nhà máy, trạm bơm đáp ứng nhu cầu phát triển theo các giai đoạn 

phát triển (ƣu tiên phát triển công nghiệp tiết kiệm nƣớc, sử dụng công nghệ tuần hoàn 

nƣớc). 

 - Dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 của huyện Vân Đồn đƣợc UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại 

Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 27/01/2023. Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

của huyện Vân Đồn thì vị trí thực hiện dự án thuộc đất phi nông nghiệp (đất sản xuất 

kinh doanh, dịch vụ). 

- Xây dựng phù hợp với mục tiêu, định hƣớng phát triển không gian theo Quyết 

định số 266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020 của Thủ tƣớng chính phủ về việc phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch chung KKT Vân Đồn đến năm 2040. Tại mục e) Quy hoạch cấp nƣớc 

(Định hƣớng hệ thống hạ tầng kỹ thuật):  

+ Nhu cầu cấp nƣớc đến năm 2040 là 130.000 m
3
/ngày đêm.  

+ Nguồn nƣớc: Khu vực đảo Cái Bầu: Sử dụng nguồn nƣớc mặt từ các hồ chứa hiện 

có (hồ Khe Mai và hồ Mắt Rồng), dự kiến xây dựng mới (hồ Đồng Dọng) và nguồn nƣớc 

từ Cẩm Phả, Tiên Yên, Ba Chẽ. Đối với các khu dân cƣ phân tán khai thác nƣớc từ các hồ 

nhỏ, nƣớc ngầm kết hợp với xây dựng bể chứa nƣớc mƣa cho nhu cầu sinh hoạt. 

+ Nhà máy nƣớc: 

a) Cải tạo, nâng công suất các nhà máy nƣớc: Cái Rồng (công suất 3.000 m
3
/ngày 

đêm); Ngọc Vừng (công suất 2.000 m
3
/ngày đêm); Quan Lạn (công suất 10.000 m

3
/ngày 

đêm); Cống Đông (công suất 1.000 m
3
/ngày đêm). 

b) Xây dựng mới các nhà máy nƣớc: Đồng Dọng (công suất 36.000 m
3
/ngày đêm); 

Khe Mai (công suất 10.000 m
3
/ngày đêm); Trà Bản (công suất 4.000 m

3
/ngày đêm). 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã 

Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Chủ Dự án: Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh 12 

- Dự án phù hợp với danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển 

mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trƣơng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác trên địa bàn tỉnh (đợt 3) năm 2021 đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/7/2021. Tại biểu số 2 Danh 

mục chuyển mục đích sử dụng đất đợt 2 năm 2021 để thực hiện các công trình, dự án trên 

địa bàn tỉnh (Dự án Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn có diện 

tích 0,66ha, công trình đã đƣợc xác định trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện 

Vân Đồn. 

- Mối quan hệ của dự án với các dự án khác: Nguồn nƣớc cấp cho Nhà máy nƣớc 

Khe Mai đƣợc lấy từ Hồ Khe Mai (dung tích hồ khoảng 1,143 triệu m
3
), hiện tại hồ Khe 

Mai đang cung cấp nƣớc cho Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Vân Đồn (phục vụ 

cho Cảng hàng không Vân Đồn) 171.550 m
3
/năm, Công ty TNHH 1TV Thuỷ lợi Yên 

Lập cấp nƣớc phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Đoàn Kết khoảng 300.000 m
3
/năm. Việc 

khai thác nƣớc với công suất 6.000m
3
/ngày đêm của Nhà máy nƣớc Khe Mai đảm bảo 

không làm cạn kiệt, suy thoái nguồn nƣớc Hồ Khe Mai, do nƣớc trong hồ luôn đƣợc bổ 

cập từ các nguồn nƣớc mƣa, mạch nƣớc ngầm, khe suối từ các khu đồi lân cận. Mặt khác 

công suất 6.000m
3
/ngày đêm là công suất tối đa, thực tế sản xuất không đạt đƣợc công 

suất trên. Do đó việc thực hiện dự án không làm gián đoạn, ảnh hƣởng đến nhu cầu cấp 

nƣớc của Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Vân Đồn và Công ty TNHH 1TV Thuỷ 

lợi Yên Lập. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

2.1. Văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường 

có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

2.1.1. Văn bản pháp luật 

*/ Luật 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 đƣợc thông qua ngày 17/11/2020 và có 

hiệu lực thi hành từ 01/01/2022; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 đƣợc thông qua ngày 15/11/2017 và có hiệu 

lực thi hành từ 01/01/2019; 

- Luật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13 đƣợc Quốc hội Nƣớc CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 21/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2013; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đƣợc Quốc hội Nƣớc CHXHCN Việt Nam thông 

qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 do Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/214 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 đƣợc 

thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021. 

- Luật trồng trọt số 31/2018/QH14 do Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 19/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 do Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2009; 
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- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 đƣợc Quốc hội Nƣớc CHXHCN 

Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng cháy chữa cháy số 

40/2013/QH13 đƣợc Quốc hội Nƣớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013 và 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014; 

- Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 của Quốc hội Nƣớc CHXHCN 

Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ từ ngày 19/6/2017. 

*/ Nghị định 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nƣớc và xử 

lý nƣớc thải; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai; 

- Nghị định số 79/2014/ND-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy và luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ 

sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; 

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tƣ xây dựng; 

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất 

lƣợng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ. 
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*/ Thông tƣ 

- Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng; 

- Thông tƣ 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; 

- Thông tƣ số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc; 

- Thông tƣ số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng về quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nƣớc sinh 

hoạt; 

- Thông tƣ số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 

chất lƣợng môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về 

phân cấp công trình xây dựng và hƣớng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tƣ xây 

dựng; 

- Thông tƣ 02/2018/TT-BXD ngày 6/2/2018 của Bộ Xây dựng Quy định về bảo vệ 

môi trƣờng trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi 

trƣờng ngành Xây dựng; 

- Thông tƣ số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản 

lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; 

- Thông tƣ số 37/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết về bồi thƣờng, hỗ trợ, khi nhà 

nƣớc thu hồi đất ngày 30/06/2014; 

- Thông tƣ số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng “Hƣớng dẫn 

xác định và quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng”, Thông tƣ số 16/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Hƣớng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu 

tƣ xây dựng; 

- Thông tƣ số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây 

dựng công trình. 

*/ Nghị quyết, quyết định, Văn bản 

- Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cấp nƣớc các đô thị và khu công nghiệp Quảng Ninh 

đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030; 

- Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/06/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ ban 

hành quy chế quản lý rừng phòng hộ; 

- Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
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- Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 17/02/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040; 

- Quyết định số 3911/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc: Phê duyệt quy hoạch cấp nƣớc và hệ thống cấp nƣớc phòng cháy 

chữa cháy tập trung tại các đô thị và khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 

tầm nhìn đến 2050; 

- Quyết định số 4358/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về 

việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nƣớc tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hƣớng 

đến năm 2030; 

- Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về 

việc ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nƣớc, xử lý nƣớc thải trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh; 

 - Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng về môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh; 

- Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của môi trƣờng nƣớc sông, hồ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh; 

- Văn bản số 6966/UBND-MT ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 

tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 3063/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh ban hành quy định quản lý tài nguyên nƣớc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

- Quyết định số 4988/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của UBND Tỉnh 

Quảng Ninh về việc “Ban hành kế hoạch cấp nƣớc an toàn tỉnh Quảng Ninh”; 

- Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về 

việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; 

2.1.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn  

*/ Quy chuẩn về môi trƣờng không khí, tiếng ồn và độ rung 

- QCĐP 4:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng về chất lƣợng không khí xung 

quanh tỉnh Quảng Ninh; 

- QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

- QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 

- QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

*/ Quy chuẩn về môi trƣờng nƣớc 
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- QCĐP 1:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt tỉnh 

Quảng Ninh; 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt; 

- QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt; 

- QCĐP 3:2020/QN – Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng về nƣớc thải công nghiệp 

tỉnh Quảng Ninh. 

*/ Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác 

- QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng nguy hại đối 

với bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc; 

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 04-1:2015/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà ở và công trình công 

cộng; 

- QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện; 

- QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 

công trình; 

- TCXD 33:2006 Cấp nƣớc - Mạng lƣới đƣờng ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết 

kế; 

- TCXD 7957:2008 Thoát nƣớc - Mạng lƣới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn 

thiết kế; 

- TCVN 4474:1987 Thoát nƣớc bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 4513:1998 Cấp nƣớc bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 2622:1995 - Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình; 

2.2. Văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền 

về dự án 

- Quyết định số 4619/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về 

việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

- Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh chấp 

thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp nhận nhà đầu tƣ của Dự án Nhà máy 

nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

- Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 18/06/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy nƣớc Khe Mai, 

tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

- Quyết định số số 43/QĐ-BQLKKT ngày 28/02/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế 

Quảng Ninh V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy nƣớc Khe 

Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

- Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về 

việc quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, 

công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển 

mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trƣơng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác đợt 3 trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

- Văn bản số 2630/UBND-TNMT ngày 17/8/2022 của UBND huyện Vân Đồn V/v 

xác nhận hoàn thành GPMB dự án Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân 

Đồn. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ Dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình thực 

hiện đánh giá tác động môi trường 

- Thuyết minh thiết kế cơ sở và Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án. 

- Hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công của Dự án. 

- Báo cáo khảo sát địa chất công trình của Dự án. 

- Kết quả đo đạc và phân tích chất lƣợng môi trƣờng tại khu vực Dự án do Chủ dự 

án phối hợp với Đơn vị tƣ vấn thực hiện thực hiện trong 3 đợt của năm 2023. 

- Các số liệu tham vấn cộng đồng tại Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 

khu phố, tổ chức, cá nhân, ngƣời dân chị tác động trực tiếp từ dự án và các tổ chức chính 

trị - xã hội, đoàn thể của xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

- Điều tra xã hội học tại khu vực thực hiện dự án, báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

xã Đoàn Kết từ năm 2020 đến nay. 

3. Tổ chức thực hiện ĐTM 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án “Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã 

Đoàn Kết, huyện Vân Đồn” do chủ dự án – Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh thực hiện 

với sự tƣ vấn của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng Quảng Ninh. 

Các bƣớc tiến hành nhƣ sau: 

- Bƣớc 1: Nghiên cứu và thu thập các tài liệu về Dự án và liên quan đến Dự án; 

- Bƣớc 2: Lập kế hoạch và tiến hành  khảo sát sơ bộ khu vực dự án; 

- Bƣớc 3: Lập kế hoạch và khảo sát chi tiết (về chất lƣợng môi trƣờng, hệ sinh 

thái,...), điều tra kinh tế - xã hội khu vực dự án; 

- Bƣớc 4: Dự thảo báo cáo cho Dự án (bao gồm các nội dung chính của Dự án, các 

đánh giá về các tác động tiềm tàng và các giải pháp giảm thiểu cũng nhƣ chƣơng trình 

quản lý, giám sát môi trƣờng dự kiến cho Dự án); 

- Bƣớc 5: Tham vấn cộng đồng và các tổ chức liên quan chịu tác động bởi Dự án; 

và đăng dự thảo báo cáo ĐTM trên cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT tỉnh Quảng 

Ninh; 

- Bƣớc 6: Chỉnh sửa Dự thảo báo cáo ĐTM theo ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ 

xin thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án; 

- Bƣớc 7: Nộp hồ sơ xin phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án đến Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh. 

Chủ Dự án: Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh 

Đại diện: Ông Vũ Văn Tuấn   Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 
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Địa chỉ: Số 449 đƣờng Nguyễn Văn Cừ, phƣờng Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Tài Khoản: 111 000 010 511 tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi 

nhánh Quảng Ninh 

Mã số thuế: 57 001 001 04 

Điện thoại: 02033 853 733                            Fax: 02033 853 796 

Cơ quan tƣ vấn: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƢỜNG 

Đại diện: Ông Trần Thanh Tùng                 Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: Tổ 9, Khu 3 phƣờng Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Tài Khoản: 44010000006634 tại Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển QN– Chi nhánh 

Quảng Ninh. 

Mã số thuế: 5700485990 

Điện thoại: 0203.3833302                        

Bảng 1: Danh sách cán bộ tham gia lập báo cáo 

TT Họ và tên Chức vụ 
Nội dung phụ 

trách 
Chữ ký 

I Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh 

1 Nguyễn Thế Đức 
Phó Tổng giám 

đốc 
Phụ trách chung 

 

2 Trần Thanh Tùng 

Trƣởng phòng 

Chất lƣợng nƣớc  - 

Môi trƣờng 

Trao đổi thông tin 

và giám sát nội 

dung báo cáo 

 

3 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 

Nhân viên phòng 

Chất lƣợng nƣớc  - 

Môi trƣờng 

Cung cấp thông tin, 

số liệu, tài liệu. 

 

II Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng 

1 Nguyễn Quốc Anh Phó Giám đốc Chủ trì  

2 Nguyễn Trung Ngọc Thạc sỹ QLMT Giám sát báo cáo  

3 Bùi Ngọc Hiếu Ths. KHMT Tham gia  

4 Nguyễn Tiến Đạt KS. KHMT Tham gia  

5 Phạm Mai Anh 
Ths. QLĐĐ, Ths. 

Quản lý TN&MT 
Tham gia 

 

6 Hà Thị Minh Phƣơng Ths. KHMT Tham gia  

7 Hoàng Thị Nga Ths. KHMT Tham gia  

4. Phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng 

4.1. Các phương pháp ĐTM 

a) Phương pháp thống kê: Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tƣợng, 

thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực Dự án phục vụ đánh giá tại chƣơng 2 của Báo cáo. 

b) Phương pháp lập bảng liệt kê: Lập bảng thể hiện mối quan hệ giữa hoạt động của 

Dự án với các thông số môi trƣờng có khả năng chịu tác động để nhận dạng các vấn đề 
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cho phép đánh giá sơ bộ mức độ và định hƣớng các tác động cơ bản nhất cần đƣợc đánh 

giá chi tiết phục vụ đánh giá tại chƣơng 3 của Báo cáo.  

c) Phương pháp đánh giá nhanh: Xác định nhanh tải lƣợng, nồng độ các chất ô 

nhiễm trong khí thải, nƣớc thải, mức độ gây ồn phát sinh từ hoạt động của Dự án. Việc 

tính tải lƣợng chất ô nhiễm đƣợc dựa trên các hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO) và của Cơ quan Môi trƣờng Mỹ (USEPA) thiết lập phục vụ đánh giá tại chƣơng 3 

của Báo cáo. 

d) Phương pháp tham vấn cộng đồng: sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo 

UBND và nhân dân địa phƣơng để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ĐTM 

phục vụ đánh giá tại chƣơng 5 Báo cáo. 

e) Phương pháp so sánh: Sử dụng để đánh giá các tác động dựa trên cơ sở so sánh 

với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng phục vụ đánh giá tại chƣơng 3 của 

Báo cáo.   

f) Phương pháp tham vấn thông qua hình thức đăng tải lên cổng thông tin điện tử: 

sử dụng để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ĐTM phục vụ đánh giá tại 

chƣơng 5 Báo cáo. Chủ Dự án đã phối hợp với đơn vị tƣ vấn gửi Báo cáo ĐTM và văn 

bản đề nghị tham vấn đến Sở Tài nguyên và Môi trƣờng để đăng tải lên cổng thông tin 

điện tử. Thời gian tham vấn từ ngày 28/4/2023 đến 13/5/2023. Văn bản thông báo kết quả 

tham vấn đƣợc đính kèm tại phần phụ lục. 

g) Phương pháp nhận dạng loại chất thải phát sinh và phương pháp xử lý: áp dụng 

trong quá trình đánh giá, dự báo các tác động môi trƣờng từ đó đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu mang tính khả thi cao, phù hợp với từng loại chất thải của Dự án 

4.2. Các phương pháp khác 

a) Phương pháp kế thừa: Tiến hành thăm quan, khảo sát quá trình xây dựng và hoạt 

động của các dự án khu chung cƣ để nhận định các vấn đề môi trƣờng phát sinh và các 

biện pháp bảo vệ môi trƣờng đang áp dụng có hiệu quả phục vụ đánh giá tại chƣơng 3 

của Báo cáo. 

b) Phương pháp phân tích tổng hợp: Phân tích, đánh giá, các kết quả đã thu thập 

đƣợc và tổng hợp nội dung theo đúng bố cục hƣớng dẫn tại phụ lục Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trƣờng phục vụ đánh giá 

của toàn bộ Báo cáo. 

c) Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa: Tiến hành khảo sát địa hình, hiện 

trạng sử dụng đất, cảnh quan, hệ sinh thái, nguồn tiếp nhận nƣớc thải để đƣa ra các biện 

pháp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trƣờng khách quan và phù hợp với điều kiện 

thực tế phục vụ đánh giá tại chƣơng 2 và chƣơng 3 của Báo cáo. 

d) Phương pháp lấy mẫu: Tiến hành lấy mẫu môi trƣờng không khí và môi trƣờng 

nƣớc phục vụ cho đánh giá tại chƣơng 2 của Báo cáo. 

e) Phương pháp phân tích: Sử dụng phƣơng pháp quan trắc lấy mẫu tại hiện trƣờng 

và phân tích trong phòng thử nghiệm theo các TCVN và Quốc tế về môi trƣờng để xác 

định các thông số về hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí và môi trƣờng nƣớc tại 

chƣơng 2 của Báo cáo.  
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5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên Dự án: Nhà máy nƣớc Khe Mai. 

- Địa điểm thực hiện: xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

- Chủ dự án: Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh. 

5.1.2. Mục tiêu, phạm vi, quy mô, công suất 

- Mục tiêu dự án: Đầu tƣ xây dựng Nhà máy nƣớc, khai thác nguồn nƣớc thô từ hồ 

Khe Mai để xử lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc ngày càng tăng của nhân dân và các 

nhu cầu dịch vụ trên địa bàn huyện Vân Đồn; góp phần cải thiện điều kiện sống của 

ngƣời dân, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao mức độ an toàn của hệ thống cấp nƣớc 

huyện Vân Đồn. 

- Tổng diện tích theo quy hoạch: 6.600 m
2
 tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh. 

- Quy mô công suất: 6000m
3
/ngày đêm (Theo chủ trƣơng đầu tƣ đã đƣợc UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4619/QĐ-UBND ngày 15/12/2020). 

- Quy mô lao động: 10 ngƣời. 

- Quy mô xây dựng: 

+ Các công trình kiến trúc: 01 cụm bể trộn, bể phản ứng, bể lắng lamen và lắp đặt 

các thiết bị; 04 bể lọc nhanh Aquazur V; 01 bể chứa nƣớc sạch dung tích 1200m
3
; 01 

trạm bơm nƣớc sạch công suất 6000m
3
/ngày đêm; 01 nhà hoá chất; 01 trạm bơm thu hồi; 

01 sân phơi bùn; trạm biến áp 320KVA-22/0,4KV và trạm điện dự phòng; Nhà điều 

hành, nhà kho. 

+ Các công trình phụ trợ khác: sân, đƣờng nội bộ, bãi đỗ xe, cây xanh, vƣờn hoa…
 

Bảng 2: Bảng cân bằng sử dụng đất 

TT Loại đất Diện tích Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng các công trình GĐI 1646,09 24,94 

2 Đất sân đƣờng giao thông 2331,02 35,32 

3 Đất cây xanh, cảnh quan 800,51 12,13 

4 Đất dự trữ GĐII 1822,38 27,61 

 Tổng 6.600 100 

- Phạm vi thực hiện Dự án: Dự án thực hiện tại thôn Khe Mai, xã Đoàn Kết, huyện 

Vân Đồn với diện tích 6.600m
2
. Tính chất là Nhà máy nƣớc cung cấp nƣớc cho nhu cầu 

sinh hoạt, dịch vụ, thƣơng mại, sản xuất của nhân dân. Căn cứ bản đồ quy hoạch sử dụng 

đất của dự án, tọa độ các điểm ranh giới nhà máy là: 
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Bảng 3: Bảng tạo độ các điểm ranh giới nhà máy 

Điểm X(m) Y(m) Chiều dài(M) 

A 2335343.5732 465760.2302 110 

B 2335391.4866 465661.2129 60 

C 2335445.2119 465687.3918 110 

D 2335397.5003 465786.5307 60 

- Phạm vi báo cáo ĐTM của Dự án: 

+ Đánh giá các tác động giai đoạn chuẩn bị Dự án: Đã thực hiện xong công tác bồi 

thƣờng, GPMB. 

+ Đánh giá các tác động của Dự án giai đoạn thi công xây dựng Dự án. 

+ Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động. 

Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (quy định tại Khoản 4 Điều 25 của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). Dự án không có yếu tố nhạy cảm 

về môi trƣờng. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường 

Dự án có diện tích là 6.600m
2
 nằm trong ranh giới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 theo quyết định số 43/QĐ-BQLKKT ngày 28/02/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế 

tỉnh Quảng Ninh, phù hợp với Quyết định phê duyệt chủ trƣơng số 4619/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Tóm tắt các hoạt động kèm theo các tác 

động xấu đến môi trƣờng theo các giai đoạn của dự án nhƣ sau: 

Bảng 4: Các hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trƣờng 

STT 
Các hạng mục công trình 

và hoạt động của dự án 
Các tác động môi trƣờng 

I Giai đoạn xây dựng 

1 

Việc chiếm dụng đất, 

chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất 

Dự án chiếm dụng đất, trong đó có đất nuôi trồng thuỷ 

sản, đất rừng sản xuất. Mâu thuẫn về chính sách bồi 

thƣờng, hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị ảnh hƣởng. 

Khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới và 

việc làm cho các hộ dân bị ảnh hƣởng. 

- Ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc hồ Khe Mai. 

2 

Hoạt động GPMB (phát 

quang thực vật), san nền, 

nạo vét và thi công xây 

dựng các hạng mục công 

trình, hoạt động vận 

chuyển nguyên vật liệu. 

Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân (Lán trại, Nhà 

vệ sinh di động). 

Thi công hạng mục hệ 

- Bụi và khí thải phát sinh từ các nguồn sau: 

+ Từ quá trình phát quang thực vật, san nền, nạo vét đất 

hữu cơ.  

+ Từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu; 

+ Từ quá trình đốt cháy nhiên liệu của máy móc, thiết 

bị thi công trên công trƣờng;  

+ Từ quá trình lƣu trữ nguyên vật liệu;  

- Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công 

xây dựng trên công trƣờng và phát quang thực vật,  

nƣớc thải từ quá trình thi công, rửa máy móc thiết bị và 
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STT 
Các hạng mục công trình 

và hoạt động của dự án 
Các tác động môi trƣờng 

thống thu thoát nƣớc mƣa 

chảy tràn bề mặt, hố rửa 

bánh xe, kho CTNH (các 

hạng mục tạm thời). 

nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt dự án. 

- Chất thải rắn hoạt động phát quang thực vật, CTR sinh 

hoạt của công nhân thi công xây dựng; Chất thải rắn 

xây dựng thông thƣờng là các chất rắn có khả năng tái 

chế nhƣ sắt, thép vụn, bao bì carton sạch,... và các loại 

chất thải khác nhƣ đất đá, xi măng rơi vãi,... 

- Chất thải nguy hại gồm giẻ lau, găng tay nhiễm thành 

phần nguy hại; ắc quy, pin thải; bao bì cứng bằng kim 

loại thải; bóng đèn huỳnh quang thải, thùng chứa nhựa 

đƣờng, đất, cát dính nhựa đƣờng,... 

- Đất đá thải phát sinh từ quá trình thi công rãnh thoát 

nƣớc, hố thu nƣớc,  CTR công nghiệp từ quá trình xây 

dựng kho CTNH, lán trại công nhân. 

II Giai đoạn vận hành của dự án 

1 

Hoạt động của Nhà máy 

nƣớc (hoạt động cụm bể 

xử lý, trạm bơm, sân phơi 

bùn, nhà điều hành, kho, 

nhà hoá chất...) 

- Phát sinh nƣớc thải từ quá trình xả cặn bể lắng, xử lý 

nƣớc thô, bể lọc tự rửa. 

- Phát sinh CTR (bùn, cặn, cát lọc thải) từ quá trình xử 

lý nƣớc. 

- CTNH từ quá trình sử dụng hoá chất xử lý nƣớc. 

1 

Hoạt động sinh hoạt của 

cán bộ, nhân viên vận hành 

nhà máy. 

- Phát sinh nƣớc thải, rác thải, bụi, khí thải từ các hoạt 

động sinh hoạt hàng ngày; 

- Phát sinh bụi, khí thải từ hoạt động giao thông trên các 

tuyến đƣờng nội bộ dự án. 

2 

Hệ thống HTKT (cấp, 

thoát nƣớc, cấp điện, giao 

thông...) 

-  Phát sinh CTNH từ quá trình bảo dƣỡng trạm biến áp, 

máy phát điện.  

- Nguy cơ chập cháy hệ thống điện; nguy cơ TNGT,… 

3 
Nƣớc mƣa chảy tràn trên 

bề mặt dự án 

Phát sinh vào những ngày mƣa to, chảy tràn kéo theo 

chất bẩn, vật liệu rơi vãi trên các tuyến đƣờng nội bộ 

chảy vào hệ thống thoát nƣớc của khu vực. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của 

dự án 

5.3.1. Giai đoạn xây dựng 

a. Các tác động của nước thải 

- Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh với lƣu lƣợng khoảng 3,45m
3
/ngày đêm, số lƣợng 

công nhân xây dựng 50 ngƣời, lƣợng nƣớc cấp 25 lít/ngƣời.ngày đêm (10 công nhân 

không lƣu trú) và 80 lít/ngƣời/ngày (40 công nhân lƣu trú tại dự án); nƣớc thải đƣợc tính 

bằng 100% lƣợng nƣớc cấp. Thông số ô nhiễm đặc trƣng: Các chất cặn bã, các chất rắn lơ 

lửng (TSS), chất hữu cơ (BOD5), các chất dinh dƣỡng (N, P)…. 

- Nƣớc thải thi công: phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng nhƣ rửa các thiết 

bị, dụng cụ xây dựng, phun nền, rửa lốp xe với lƣợng thải 1,5 m
3
/ngày (dự án không rửa 

xe). Thông số ô nhiễm đặc trƣng là: các chất rắn lơ lửng (TSS), dầu, mỡ; BOD5, COD, 

T-N, T-P, một số kim loại nặng...  
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- Nƣớc mƣa chảy tràn lƣu lƣợng trung bình 540m
3
/ngđ. Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

là các chất rắn lơ lửng (TSS), T-N, T-P, BOD5, COD... 

- Nƣớc thải từ hố rửa bánh xe, lƣu lƣợng phát sinh khoảng 0,5 m
3
/ngày.đêm. Thông 

số ô nhiễm đặc trƣng bao gồm: Các chất rắn lơ lửng (TSS), dầu mỡ. 

b. Các tác động của bụi, khí thải 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng. Thông số ô 

nhiễm đặc trƣng bao gồm: Bụi; NOx; SO2; CO; HC.  

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, đổ thải. 

Thông số ô nhiễm đặc trƣng bao gồm: Bụi; NO2; SO2; CO; VOC.  

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động bốc xúc nguyên vật liệu. Thông số ô nhiễm 

đặc trƣng bao gồm: Bụi; NOx; SO2; CO; HC.  

- Bụi phát sinh từ hoạt động san gạt, đào đắp mặt bằng: Thông số ô nhiễm đặc trung 

bao gồm: Bụi. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công. Thông số ô 

nhiễm đặc trƣng bao gồm: Bụi, NOx; SO2; CO; HC.  

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các thiết bị thi công. Thông số ô nhiễm 

đặc trƣng bao gồm: Bụi; NOx; SO2; CO.  

c. Các tác động của chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt ƣớc tính khoảng 50 kg/ngày đêm. Nguồn phát sinh từ hoạt 

động sinh hoạt của công nhân tại Dự án. Thành phần chủ yếu là các chất vô cơ và hữu cơ 

nhƣ túi nilon, vỏ chai lọ, giấy vụn, thức ăn dƣ thừa… 

- Chất thải rắn từ hoạt động san nền, đào đắp ƣớc tính khoảng 610,22m
3
. Nguồn 

phát sinh từ hoạt động đào đắp, san nền của dự án. Thành phần chủ yếu là đất hữu cơ, đất 

đá thải. 

- Chất thải rắn xây dựng khác (chủ yếu là các chất vô cơ bao gồm đất đá bẩn chân 

đống, gạch vỡ, bê tông chết, đầu mẩu sắt thép…) Nguồn phát sinh từ quá trình thi công 

xây dựng. Khối lƣợng ƣớc tính khoảng 28,66m
3
. 

- Chất thải rắn từ hoạt động phát quang ƣớc tính khoảng 1,65 tấn. Nguồn phát sinh 

từ hoạt động phát quang cây cối trong phạm vi dự án. Thành phần chủ yếu là thân, cành, 

lá cây.  

d. Các tác động của chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sơn chống gỉ các kết cấu thép, sơn tƣờng 

công trình….  với lƣợng phát sinh khoảng 100kg. Thành phần chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ 

lau dính dầu, chổi sơn...Chất thải nguy hại: bao gồm găng tay dính dầu mỡ, hóa chất, dầu 

mỡ thải, bao bì đựng dầu mỡ, ắc quy thải, vật liệu thấm dầu và thùng đựng sơn thải: 86,7 

kg/quá trình. 

e. Tác động từ tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh chủ yếu từ phƣơng tiện, thiết bị tham gia thi công nhƣ cần cẩu, ô 

tô, máy xúc, máy cắt, hàn, máy ủi, máy đầm… Quy chuẩn áp dụng: QCVN 

26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 
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f. Các tác động môi trường khác 

+ Tác động đến chiếm dụng đất: Dự án chiếm dụng 0,573ha rừng trồng gây ảnh 

hƣởng đến sinh kế của ngƣời dân do mất đất sản xuất và tác động đến hệ sinh thái khu 

vực dự án. 

+ Tác động đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học: Trong quá trình thi công, hoạt động 

của các thiết bị thi công và phƣơng tiện vận chuyển sẽ phát sinh khí thải, bụi, tiếng ồn, độ 

rung sẽ gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng sống của các loài động vật. 

+ Tác động đến rừng tự nhiên: Quá trình thi công Dự án tác động đến hệ sinh thái 

rừng tự nhiên, rừng sản xuất lân cận. 

+ Tác động đến kinh tế - xã hội: Trong thời gian thi công, việc tập trung thiết bị thi 

công và công nhân tại khu vực dự án sẽ gây ra những tác động nhất định cho khu vực. 

Sau khi dự án hoàn thành sẽ cấp nƣớc sinh hoạt đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về 

chất lƣợng cho các hộ dân xã Đoàn Kết và hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện 

Vân Đồn. 

+ Tác động đến khu dân cƣ: Trong phạm vi thi công Dự án có 02 hộ dân đã đƣợc 

đền bù, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, khu vực xây dựng Dự án cách đƣờng cao tốc Vân 

Đồn – Móng Cái khoảng 10m về phía Bắc nên hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng và hoạt động thi công Dự án sẽ phát sinh bụi, tiếng ồn, độ rung gây ảnh hƣởng đến 

hoạt động giao thông và dân cƣ trên tuyến đƣờng cao tốc và đƣờng dân sinh đoạn lân cận 

Dự án. Dự án đảm bảo khoảng cách về an toàn môi trƣờng với khu dân cƣ. 

+ Tác động do chiếm dụng diện tích nuôi trồng thủy sản: gây mất diện tích nuôi 

trồng thủy sản của Dự án là 204,48m
2
. Do đó ảnh hƣởng đến sinh kế của ngƣời dân do 

mất diện tích nuôi trồng thủy sản và tác động đến hệ sinh thái xung quanh. 

+ Tác động do sự cố sạt nở, ngập úng: Theo cao độ hiện trạng, khu vực dự án có 

cao độ thấp hơn so với khu vực xung quanh do đó có thể xảy ra sạt lở và ngập úng cục bộ 

ảnh hƣởng đến hoạt động tiêu thoát nƣớc của khu vực, đồng thời ảnh hƣởng đến tuyến 

đƣờng giao thông trục chính và hoạt động nuôi trồng thuỷ sản của các hộ dân lân cận. 

- Các sự cố khác có thể phát sinh: sự cố cháy nổ; tai nạn lao động; tai nạn giao 

thông, cháy rừng... 

5.3.2. Giai đoạn hoạt động 

a. Các tác động của nước thải 

- Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh với lƣu lƣợng khoảng 0,15m
3
/ngày đêm (số lƣợng 

CBCNV 10 ngƣời, lƣợng nƣớc cấp 15 lít/ngƣời.ngày đêm, do cán bộ chỉ làm việc theo 

ca, không có hoạt động nấu ăn, sinh hoạt tại Nhà máy, nƣớc thải đƣợc tính bằng 100% 

lƣợng nƣớc cấp). Thông số ô nhiễm đặc trƣng: Các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng 

(TSS), chất hữu cơ (BOD5), các chất dinh dƣỡng (N, P)…. 

- Nƣớc lẫn bùn phát sinh trong quá trình xử lý nƣớc cấp với lƣu lƣợng khoảng 

250m
3
/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trƣng là các chất rắn lơ lửng (TSS). 

- Nƣớc mƣa chảy tràn lƣu lƣợng trung bình 540 m
3
/ngày đêm. Thông số ô nhiễm 

đặc trƣng là các chất rắn lơ lửng (TSS).  

b. Các tác động của bụi, khí thải 
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- Bụi, khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông của cán bộ, nhân viên vận 

hành Nhà máy. Thông số ô nhiễm đặc trƣng bao gồm: Bụi; SO2; NOx; CO; VOC. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động máy phát điện dự phòng. Thông số ô nhiễm 

đặc trƣng bao gồm: Bụi, SO2, CO, NOx; VOC. 

c. Các tác động của chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn thông thƣờng ƣớc tính 10kg/ngày đêm. Nguồn phát sinh từ hoạt động 

sinh hoạt của CBCNV. Thành phần chủ yếu là các chất vô cơ và hữu cơ nhƣ túi nilon, 

giấy vụn, thức ăn dƣ thừa và vỏ bao bì đựng hóa chất xử lý nƣớc. 

- Bùn cặn phát sinh từ hoạt động nạo vét hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa chảy 

tràn, khối lƣợng phát sinh khoảng 1,5m
3
/năm. Thành phần chủ yếu là đất, cát, lá cây... 

- Bùn cặn phát sinh từ Bể tự hoại 5 ngăn, khối lƣợng phát sinh khoảng 15m
3
/năm. 

- Bùn thải ƣớc tính 14,375 tấn/lần (50m
3
/năm). Nguồn phát sinh từ sân phơi bùn. 

Thành phần chủ yếu là cặn rắn (TSS). Tần suất nạo vét khoảng 03 tháng/lần, đƣợc phân 

định chất thải lần đầu theo QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ngƣỡng chất thải nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc, để áp dụng các biện 

pháp thu gom, lƣu giữ phù hợp theo quy định. 

d. Các tác động của chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại chủ yếu từ hoạt động của xử lý nƣớc, máy phát điện,... với lƣợng 

phát sinh khoảng 50 kg/năm. Thành phần chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu, bao bì 

đựng hóa chất, nƣớc thải mẫu phân tích, pin, ác quy thải, bóng đèn ...). 

- Đối với khối lƣợng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xử lý nƣớc đƣợc phân định 

chất thải theo QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất 

thải nguy hại, để áp dụng biện pháp thu gom, xử lý đảm bảo theo quy định. 

e. Tác động từ tiếng ồn, độ rung 

- Phát sinh từ hoạt động của các phƣơng tiện giao thông của cán bộ, nhân viên vận 

hành Dự án. 

- Phát sinh từ máy phát điện dự phòng (đây là nguồn không liên tục, chỉ phát sinh 

khi chạy máy phát điện trong trƣờng hợp mất điện lƣới). 

- Phát sinh từ quá trình sinh hoạt, làm việc của cán bộ, nhân viên tại Dự án (phát 

sinh liên tục). 

- Phát sinh từ máy bơm, thiết bị trong quá trình xử lý nƣớc. 

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

f. Các rủi ro, sự cố môi trường  

- Tác động của quá trình sản xuất hóa chất phục vụ sản xuất: Trong quá trình hoạt 

động, nếu sử dụng các loại hóa chất không uy tín, pha chế không đúng cách có thể gây 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc cấp hoặc mùi từ hóa chất không đạt chất lƣợng sẽ ảnh 

hƣởng đến sức khỏe của cán bộ vận hành.  

- Các sự cố có thể phát sinh: Sự cố sạt lở, sự cố cháy nổ, cháy rừng, sự cố nứt vỡ 

cụm xử lý và bể chứa, sự cố dịch bệnh hoặc độ đục của nƣớc hồ Khe Mai tăng cao, sự cố 

hóa chất, sự cố hỏng lỗi, hỏng máy bơm và các thiết bị xử lý nƣớc... 
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5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

5.4.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Giai đoạn xây dựng dự án 

a. Giảm thiểu tác động từ bụi, khí thải 

- Lắp dựng hàng rào tôn dài 800m cao 3,5m xung quanh Dự án để hạn chế phát tán 

bụi ra môi trƣờng. 

- Sử dụng các thiết bị, phƣơng tiện vận chuyển có chất lƣợng tốt, tiết kiệm nhiên 

liệu và ít phát thải các khí độc hại. Kiểm tra, bảo dƣỡng để các thiết bị luôn hoạt động 

trong tình trạng tốt nhất. 

- Che phủ bạt bãi tập kết nguyên vật liệu. 

- Chở đúng trọng tải quy định đối với các phƣơng tiện vận chuyển và che phủ bạt 

kín thùng xe. Lập phƣơng án vận chuyển gửi cấp có thẩm quyền để đƣợc thẩm định. 

- Phun nƣớc tƣới ẩm tại khu vực tuyến đƣờng vận chuyển, tần suất phun nƣớc 2 

lần/ngày (trừ những ngày mƣa) để hạn chế bụi phát tán trong quá trình vận chuyển. 

- Bố trí công nhân quét dọn nguyên vật liệu, đất đá rơi vãi trên tuyến đƣờng vận 

chuyển. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng. 

- Bố trí cầu rửa xe tại cổng ra vào khu vực thi công cổng ra vào Dự án. Hố rửa bánh 

xe kích thƣớc dài x rộng x sâu = 10 x 3 x 0,5m, kết cấu bê tông xi măng. Nƣớc từ hố rửa 

bánh xe không thải ra môi trƣờng và đƣợc bổ sung khi hết. Cặn lắng đáy hố đƣợc nạo vét 

định kì 1 tuần/lần và vận chuyển cùng với chất thải rắn xây dựng thông thƣờng khác. 

- Chủ đầu tƣ phối hợp với nhà thầu, đơn vị quản lý tuyến đƣờng và chính quyền địa 

phƣơng (UBND huyện Vân Đồn, UBND xã Đoàn Kết) giám sát thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trƣờng đối với phƣơng tiện vận chuyển để giảm rơi vãi nguyên vật liệu, hạn 

chế bụi mặt đƣờng cuốn vào không khí. 

* Yêu cầu về chất lƣợng bụi, khí thải: Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án 

đƣợc quản lý đảm bảo các yêu cầu của quy chuẩn hiện hành tƣơng ứng: QCĐP 

4:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng về không khí xung quanh; QCĐP 

5:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ tỉnh Quảng Ninh. 

b. Giảm thiểu tác động từ nước thải 

*/ Nƣớc thải sinh hoạt:  

- Chủ Dự án bố trí lán trại công nhân tại phía Tây dự án, đảm bảo sinh hoạt cho 

20-50 công nhân tham gia xây dựng (tại dự án không bố trí nhà bếp) do đó không phát 

sinh nƣớc thải từ hoạt động nấu ăn. Một số biện pháp chính nhƣ sau: 

- Nƣớc thải tắm, giặt của công nhân đƣợc thoát nƣớc hệ thống rãnh thoát rộng 

0,5m sau đó thoát vào hệ thống cống của tuyến đƣờng trục chính. 

- Bố trí 02 nhà vệ sinh lƣu động kết cấu bằng vật liệu thép cƣờng độ cao kết hợp 

nhựa uPVC và Composite, diện tích 5 m
2
/nhà, dung tích ngăn chứa 2,5m

3
 để thu gom 

nƣớc thải xí tiểu của công nhân tại công trƣờng.  
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Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh lƣu động đƣợc thuê đơn vị vận chuyển 

xử lý khi bồn chứa đầy, tần suất khoảng 2 tuần/lần. Chủ đầu tƣ cam kết sẽ không để phát 

sinh nƣớc thải từ nhà vệ sinh lƣu động ra ngoài môi trƣờng.  

*/ Nƣớc thải thi công xây dựng:  

Ngâm rửa dụng cụ thi công trong 02 thùng dung tích 500lít vào cuối mỗi ngày, 

nƣớc rửa đƣợc lắng đọng chất rắn lơ lửng trong thùng sau đó tận dụng tại chỗ để phối 

trộn nguyên vật liệu hoặc tƣới ẩm dập bụi; lắp van khóa đáy thùng để thuận tiện cho việc 

tháo nƣớc. Chủ đầu tƣ cam kết tái sử dụng toàn bộ lƣợng nƣớc vệ sinh dụng cụ thi công, 

không xả ra môi trƣờng. 

- Nƣớc thải từ hoạt động rửa bánh xe: Xây dựng hố rửa bánh xe tại vị trí cuối mỗi 

đoạn tuyến (nằm trong ranh giới của Dự án). Số lƣợng hố rửa bánh xe: 02 hố. Kích thƣớc 

hố dài x rộng x sâu = 10m x 3m x 0,5m; kết cấu bê tông xi măng. Phƣơng án xử lý: Nƣớc 

từ hố rửa bánh xe không thải ra môi trƣờng và đƣợc bổ sung khi hết. Cặn lắng đáy hố 

đƣợc nạo vét định kì 1 tuần/lần và vận chuyển cùng với chất thải rắn xây dựng thông 

thƣờng khác. Sau khi thi công xong giai đoạn xây dựng, phá dỡ hố rửa bánh xe, san lấp 

hố hoàn trả mặt bằng cho Dự án.  

*/ Nƣớc mƣa chảy tràn tại dự án:  

- Che phủ bạt kín nguyên vật liệu và không tập kết cạnh cống thoát nƣớc.  

- Đào 1 hố lắng dung tích 5m
3
 tại vị trí phía Đông Dự án. Nƣớc mƣa chảy tràn bề 

mặt theo phƣơng thức tự chảy về hố lắng để lắng đọng chất rắn lơ lửng trƣớc khi xả ra ao 

hiện trạng giáp phía Đông Bắc Nhà máy. 

- Đào hệ thống rãnh đất theo thiết kế rãnh thoát nƣớc mặt để thu gom nƣớc mƣa 

chảy tràn bề mặt khu vực Dự án. Kính thƣớc rãnh (BxLxH = 0,5m x 350m x 0,5m) tự 

chảy từ Tây sang Đông; trên tuyến cách 50m bố trí 01 hố ga dung tích khoảng 2 m3 (kích 

thƣớc BxLxH = 1m x 1,25m x 1,6m) để lắng đọng chất rắn lơ lửng trƣớc khi chảy vào hố 

lắng. Số lƣợng hố ga khoảng: 14 hố. 

- Đào hệ thống rãnh đất xung quanh khu vực tập kết nguyên vật liệu tại phía Đông 

Nam Dự án để thu gom nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt. Kích thƣớc rãnh (BxLxH = 0,3m x 

40m x 0,3m), trên tuyến rãnh cách 10m bố trí 01 hố ga (kích thƣớc BxLxH = 0,5m x 

0,5m x 0,5m) để thu gom và lắng đọng chất rắn lơ lửng trƣớc khi chảy vào hố lắng. Sử 

dụng bao cát làm đê dài khoảng 80m/khu tập kết để tránh rửa trôi đất đá, nguyên vật liệu 

tại bãi tập kết. 

- Tổ chức nạo vét hệ thống rãnh thoát nƣớc mƣa, hố ga định kỳ 01 tháng/lần và 

ngay sau mỗi trận mƣa để đảm bảo hiệu quả xử lý. 

c. Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn  

- Đối với rác thải sinh hoạt: Đặt thùng chứa rác thải sinh hoạt hai ngăn có nắp đậy 

tại khu vực lán trại và các khu vực có nhiều hoạt động thi công xây dựng. Số lƣợng: 03 

thùng rác, dung tích 50 lít/thùng. Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển với tần 

suất 01 lần/ngày.  

- Đối với chất thải rắn thông thƣờng phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng: 

+ Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang, dọn dẹp khu vực thi công khoảng 

1,65 tấn đƣợc vận chuyển về khu xử lý rác thải của huyện Vân Đồn. 
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- Chất thải rắn từ hoạt động san gạt, đào đắp mặt bằng khoảng 610,22m
3
 (là lớp đất 

bóc hữu cơ bề mặt) đƣợc sử dụng để trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy với khối 

lƣợng 160,102m
3
, còn lại khoảng 450,118m

3
 đƣợc tập kết tại phần diện tích đất dự trữ 

giai đoạn II của Dự án. 

- Chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng đƣợc thu gom, phân loại và xử lý nhƣ 

sau: Sắt, thép vụn, vỏ bao xi măng… bán cho đơn vị thu mua phế liệu; Các loại chất thải 

rắn xây dựng khác từ hoạt động nạo vét hệ thống cống, rãnh thoát nƣớc mƣa và chất thải 

từ quá trình thi công, xây dựng và hoạt động phá dỡ, thanh thải công trình tạm từ hoạt 

động thi công đƣợc thu gom, tận dụng để san lấp các hố lắng, hố rửa bánh xe sau khi 

hoàn thành giai đoạn xây dựng của Dự án. 

* Yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: Thực hiện quản lý chất thải rắn thông thƣờng 

theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

d. Giảm thiểu tác động từ chất thải nguy hại 

- Thu gom toàn bộ CTNH về kho CTNH tạm thời. 

- Bố trí 01 kho CTNH tạm thời có diện tích 5 m
2
 (kích thƣớc BxLxH = 2,5x1x2(m) 

tại khu vực gần lán trại công nhân. Kết cấu kho kín, láng nền BTXM, khung thép quây 

tôn, mái lợp tôn, bố trí gờ ngăn tràn dầu. Cửa kho trang bị bình cứu hoả và biển cảnh báo 

CTNH. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. Sau khi kết thúc 

hoạt động thi công, thực hiện tháo dỡ kho bằng phƣơng pháp thủ công để hoàn trả mặt 

bằng. 

* Yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: Thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo quy 

định tại Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

e. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị thi công có chất lƣợng tốt; Bảo 

dƣỡng thiết bị và phƣơng tiện vận chuyển thƣờng xuyên để hạn chế tối đa tiếng ồn phát 

sinh; Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để tránh các thiết bị gây ồn cùng làm việc sẽ gây 

nên tác động cộng hƣởng; Không thi công từ 22h đến 6h sáng hôm sau. Thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu tiếng ồn độ rung để đảm bảo đạt QCVN 26:2010/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung. 

f. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Biện pháp giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học và các yếu tố nhạy cảm về môi 

trƣờng. 

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng trong quá trình 

xây dựng. Tập kết nguyên vật liệu gọn gàng không làm mất mỹ quan khu vực. 

- Thi công đúng kỹ thuật và thiết kế. 
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- Phổ biến cho công nhân về ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng tại các khu 

vực xung quanh, không xâm phạm phạm vi ngoài chỉ giới của Dự án. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy rừng. 

Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội khu vực: 

- Thi công đúng phạm vi ranh giới Dự án đã đƣợc phê duyệt quy hoạch. 

- Quản lý tốt công nhân và tuyên truyền, giáo dục để không phát sinh các tác động 

tiêu cực làm ảnh hƣởng đến cộng đồng dân cƣ. 

- Phối hợp với nhà thầu thi công thu dọn vật liệu, thiết bị, tháo gỡ các công trình 

tạm phục vụ giai đoạn thi công để hoàn trả mặt bằng và đầm lèn đảm bảo độ chặt nếu 

cần. 

g. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Sự cố cháy nổ: 

+ Lắp đặt nội quy PCCC và tiêu lệnh chứa cháy, trang bị bình chữa cháy tại khu 

vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ (kho CTNH). Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống điện, phát 

hiện kịp thời và sửa chữa ngay khi xảy ra hƣ hỏng. 

+ Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ. 

+ Khi có cháy nổ xảy ra ngƣời phát hiện phải nhanh chóng thông báo cho ngƣời 

chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của dự án, huy động mọi lực lƣợng tham gia dập lửa. 

Thông báo cơ quan chức năng ứng cứu trong trƣờng hợp lửa cháy to và không có khả 

năng khống chế. 

- Sự cố tai nạn lao động. 

+ Kiểm tra và bảo dƣỡng định kỳ các phƣơng tiện, thiết bị thi công. Kiểm tra các 

thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của các phƣơng tiện, thiết bị trƣớc khi đƣa vào thi 

công. 

+ Quy định và thực hiện các quy tắc an toàn lao động, tổ chức học tập và nắm vững 

các quy tắc an toàn trong thi công.  

+ Trang bị bảo hộ lao động nhƣ quần, áo, mũ, thiết bị phòng hộ đúng quy cách và 

phù hợp với vị trí làm việc. Trang bị các dụng cụ y tế để sơ cứu kịp thời khi công nhân bị 

tai nạn lao động, sau đó chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất. 

- Sự cố tai nạn giao thông: 

+ Tiến hành phân làn khi thi công tại các điểm giao cắt đảm bảo cho các phƣơng 

tiện lƣu thông. 

+ Bố trí ngƣời điều khiển giao thông ở các vị trí các phƣơng tiện ra vào khu vực Dự 

án. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm. 

+ Yêu cầu các nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu, đất san nền lƣu thông đúng tốc độ 

và chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông. Che phủ kín thùng xe để hạn chế 

nguyên vật liệu và đất đá đổ thải rơi vãi ảnh hƣởng đến môi trƣờng và an toàn giao thông. 

- Sự cố thiên tai, ngập úng: 

+ Áp dụng phƣơng án thi công phù hợp trong mùa mƣa. 
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+ Thi công và giám sát thi công theo đúng thiết kế đã đƣợc phê duyệt. 

- Sự cố sạt lở, sụt lún: 

+ Thi công đúng kỹ thuật, thiết kế. 

+ Cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm xảy ra sạt lở và tập trung nhân lực khắc 

phục, thu dọn đất đá sạt lở khi xảy ra sự cố. 

5.4.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Giai đoạn vận hành thương mại 

a. Giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

- Trồng cây xanh theo đúng thiết kế, diện tích đã quy hoạch, thƣờng xuyên chăm 

sóc, cắt tỉa. 

- Thƣờng xuyên quét dọn bụi, đất cát rơi vãi trên mặt bằng sân đƣờng nội bộ khu 

vực Dự án, đặc biệt trong những ngày hanh khô. 

- Thực hiện thu gom rác thải với tần suất 01 lần/ngày để hạn chế các tác động xấu 

gây mất mỹ quan trong khuôn viên dự án, đảm bảo không gây ô nhiễm mùi. 

- Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng: 

+ Sử dụng máy phát điện có chất lƣợng tốt. 

+ Sử dụng nhiên liệu dầu Diesel có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp (0,005%) để giảm 

hàm lƣợng SO2 trong khí thải. 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ để đảm bảo máy phát điện luôn hoạt 

động trong tình trạng tốt nhất. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; các quy chuẩn môi 

trƣờng hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trƣờng 

trong quá trình vận hành dự án. 

b. Giảm thiểu tác động của nước thải 

*/ Quy trình thu gom, xử lý nƣớc thải sinh hoạt: 

+ Nƣớc thải xí tiểu khu nhà quản lý → Tuyến ống PVC D110, chiều dài 5m → Bể 

tự hoại cải tiến 5 ngăn, dung tích 7m
3
 đặt tại nhà quản lý + nhà kho (kích thƣớc BxLxH = 

3,01m x 1,26m x 1,8m) → Tuyến cống tròn D600, chiều dài 38m → Tuyến cống B800 

dọc theo tuyến đƣờng giao thông chính tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn phía Tây Nam 

Dự án. 

+ Nƣớc thải từ lavabo, thoát sàn → Tuyến ống PVC D110, chiều dài 20m → Tuyến 

cống tròn D600, chiều dài 38m → Tuyến cống B800 dọc theo tuyến đƣờng giao thông 

chính tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn phía Tây Nam Dự án. 

Quy trình xử lý của bể tự hoại cải tiến 5 ngăn: Lắng cặn và lên men kỵ khí. 
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Nƣớc thải sinh hoạt → ngăn chứa (vi sinh vật phân hủy chất thải thành bùn) → ngăn 

lắng 1 (lên men kỵ khí) → ngăn lắng 2, 3 (lên men axit, kiềm) → ngăn lọc (làm sạch nước, 

loại bỏ chất lơ lửng) → nƣớc thải sau xử lý. 

- Định kỳ bổ sung chế hóa chất, phẩm sinh học cho Bể tự hoại cải tiến 5 ngăn cụ 

thể: Chế phẩm vi sinh, men vi sinh bổ sung vào ngăn kỵ khí với liều lƣợng khoảng 

50ml/m
3
 nƣớc thải; Hóa chất khử trùng sử dụng là Chlorine bổ sung vào ngăn khử trùng 

với liều lƣợng 100mg/m
3
. Và hợp đồng với đơn vị chức năng, định kỳ hút bùn đƣa đi xử 

lý. 

- Chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (Cột B), K = 1,2. 

- Phƣơng thức xả nƣớc thải: Nƣớc thải sau xử lý đƣợc đấu nối tự chảy liên tục vào 

hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực. 

- Toạ độ điểm đấu nối xả nƣớc thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

107
0
45’, múi chiếu 3°): X: 2335400; Y: 465665. 

*/ Quy trình thu gom, xử lý nƣớc thải công nghiệp: 

- Nƣớc thải từ quá trình sục rửa bể lắng, vật liệu lọc → Tuyến ống D300 → Bể thu 

hồi → Sân phơi bùn → Bể trộn để tiếp tục xử lý (tuần hoàn lại 50m
3
/ngày đêm, còn lại 

thải một phần ra ngoài môi trường khoảng 250m
3
/ngày đêm từ sân phơi bùn). 

- Định kỳ bổ sung hóa chất phèn PAC, PAM định lƣợng sử dụng khoảng 0,25 

g/m
3
; vôi định lƣợng sử dụng 0,05 g/m

3
 và hợp đồng với đơn vị chức năng, định kỳ hút 

bùn đƣa đi xử lý. 

- Chất lƣợng nƣớc thải công nghiệp sau xử lý đáp ứng QCĐP 3:2020/QN – Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phƣơng về nƣớc thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Cột B), Kq=0,9; 

Kf =1,1; KQN = 0,95. 

- Phƣơng thức xả nƣớc thải: Nƣớc thải sau xử lý đƣợc đấu nối tự chảy liên tục vào 

hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực. 

- Toạ độ điểm đấu nối xả nƣớc thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

107
0
45’, múi chiếu 3°): X: 2335400; Y: 465665. 

c. Giải pháp thoát nước mưa:  

Nƣớc mƣa chảy tràn → Tuyến rãnh B300, chiều dài 339m → Tuyến cống D600 → 

Tuyến cống tròn D600, chiều dài 14m → Tuyến cống D600 dài 38m → Tuyến cống giao 

thông trục chính. 

- Vệ sinh sân đƣờng nội bộ định kỳ. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng nạo vét, khơi thông hệ thống thu gom nƣớc 

mƣa và hệ thống cống thoát nƣớc định kỳ 01 năm/lần. Tăng tần suất nạo vét vào mùa 

mƣa. 

- Toạ độ điểm đấu nối thoát nƣớc mƣa (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 
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0
45’, múi chiếu 3°): X = 2335425; Y = 465632.  

d. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn  

+ Biện pháp thu gom, quản lý đối với CTR sinh hoạt: 
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- Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, nhân viên vận hành tại Dự án đƣợc thu gom, 

phân loại vào 03 thùng đựng rác có dung tích 30l đƣợc bố trí phù hợp trong khu vực Dự 

án. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý với tần suất 01 

lần/ngày nên Dự án không bố trí kho lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt. 

 - Hợp đồng với Công ty môi trƣờng đô thị thực hiện hút bùn cặn bể tự hoại, đem đi 

xử lý theo quy định, định kỳ 06 tháng/lần hoặc khi có hiện tƣợng đầy. 

- Tiến hành kiểm nghiệm thành phần bùn trƣớc khi đổ thải, nếu bùn không chứa các 

thành phần nguy hại sẽ đƣợc thu gom, vận chuyển cùng chất thải rắn thông thƣờng, nếu 

bùn chứa thành phần nguy hại sẽ đƣợc thu gom, vận chuyển cùng chất thải nguy hại. 

- Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, thu gom chất thải tái chế (bìa carton, túi 

nilon, chai lọ...), định kỳ bán cho các cơ sở thu mua tái chế. 

* Yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: Thực hiện thu gom, lƣu giữ, xử lý các loại chất 

thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thƣờng phát sinh đảm bảo các yêu cầu về an toàn và 

vệ sinh môi trƣờng đáp ứng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020, Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

+ Biện pháp quản lý đối với CTR công nghiệp: 

- Chất thải rắn công nghiệp tại Dự án đƣợc thu gom vào 03 thùng đựng rác có dung 

tích 200l đƣợc bố trí trong kho CTR công nghiệp. 

 + Bố trí kho lƣu chứa chất thải rắn công nghiệp diện tích 5m
2
 (kích thƣớc LxBxH = 

2,5m x 1m x 2m) tại khu nhà quản lý + nhà kho (diện tích 87,57m
2
, ký hiệu số 9 trên bản 

vẽ tổng mặt bằng). Kho chất thải rắn có khung thép, mái tôn, có biển cảnh báo, gờ ngăn 

dầu tràn, bên trong có các thùng chứa chất thải rắn loại 200 lít có nắp đậy và dán nhãn 

riêng từng loại. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý với tần suất 01 

tháng/lần. 

* Yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: Thực hiện thu gom, lƣu giữ, xử lý các loại chất 

thải rắn thông thƣờng phát sinh đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trƣờng 

đáp ứng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính Phủ; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

e. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

- Đối với khối lƣợng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xử lý nƣớc cấp, thực hiện 

phân định chất thải theo QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ngƣỡng chất thải nguy hại, để áp dụng biện pháp thu gom, xử lý đảm bảo theo quy định. 

- Bố trí kho lƣu chứa chất thải nguy hại diện tích 3m
2
 (kích thƣớc LxBxH = 1,5m x 

1m x 2m) tại khu nhà quản lý + nhà kho (diện tích 87,57m
2
, ký hiệu số 9 trên bản vẽ tổng 

mặt bằng). Kho chất thải nguy hại có khung thép, mái tôn, có biển cảnh báo, gờ ngăn dầu 

tràn, bên trong có các thùng chứa chất thải nguy hại loại 120 lít có nắp đậy và dán nhãn 

riêng từng loại. Kho đƣợc trang bị bình cứu hoả và vật liệu hấp thụ (cát khô hoặc mùn 

cƣa). 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý định kỳ 06 

tháng/lần. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã 

Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Chủ Dự án: Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh 33 

- Trong trƣờng hợp lƣu giữ CTNH quá thời hạn 01 lần/năm kể từ thời điểm phát 

sinh do chƣa có phƣơng án vận chuyển, xử lý hoặc chƣa tìm đƣợc cơ sở thực hiện dịch vụ 

xử lý chất thải nguy hại phù hợp, chủ dự án phải báo cáo về việc lƣu giữ CTNH định kỳ 

về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng bằng văn bản riêng hoặc tích hợp trong báo cáo công tác 

bảo vệ môi trƣờng định kỳ hàng năm. 

* Yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: Đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

f. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung. 

Hạn chế sử dụng còi xe trong khuôn viên Dự án; trồng cây xanh đảm bảo diện tích 

theo quy hoạch đã đƣợc phê duyệt; thiết kế vận hành và lắp đặt các thiết bị theo đúng kỹ 

thuật; bảo dƣỡng thiết bị của hệ thống xử lý định kỳ và sửa chữa khi có dấu hiệu bất 

thƣờng xảy ra. 

g. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác. 

- Tác động đến chất lƣợng nƣớc mặt hồ Khe Mai: Tiến hành bơm dẫn dung dịch 

Clo đến thiết bị trộn để khử khuẩn nguồn nƣớc đầu vào khi xảy ra bệnh dịch, tăng lƣợng 

PAC, PAM khi độ đục của nƣớc hồ Khe Mai tăng cao để đảm bảo độ trong của nƣớc sau 

xử lý. 

- Sự cố hoá chất: Mua hóa chất từ các nhà cung cấp uy tín; thiết kế khu vực lƣu trữ 

tập kết hóa chất thông thoáng; lắp đặt kệ để nguyên vật liệu trong Kho cao cách mặt đất 

tối thiểu 0,3m; kế hoạch nhập hoá chất phù hợp để khối lƣợng tồn dƣ trong kho không 

quá lớn. 

- Sự cố nứt vỡ bể chứa: Thi công xây dựng bể chứa nƣớc sạch đúng thiết kế; kiểm 

tra định kỳ, thực hiện tu sửa khi có dấu hiệu nứt, vỡ. 

- Sự cố cháy nổ: Trang bị đầy đủ các phƣơng tiện PCCC, lắp đặt các biển báo đề 

phòng cháy nổ tại các khu vực có nguy cơ cao. Thi công lắp đặp hệ thống điện đảm bảo 

an toàn và sử dụng các thiết bị điện chất lƣợng tốt để loại trừ khả năng chập điện gây hoả 

hoạn. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ. 

- Sự cố hỏng hóc máy bơm và các thiết bị xử lý nƣớc: Kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ 

máy bơm và các thiết bị xử lý nƣớc. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 

5.5.1. Giám sát trong giai đoạn xây dựng  

* Giám sát môi trƣờng không khí 

- Vị trí giám sát (02 điểm): 

+ K1:  Cổng ra vào khu thi công (X = 2335410; Y = 465720). 

+ K2: Tuyến đƣờng vận chuyển nguyên vật liệu và đổ thải (X = 2335402; Y = 

465620). 

- Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. 

- Thông số: Nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn trung bình, độ ồn cực đại, độ rung, hƣớng gió, 

tốc độ gió, bụi lơ lửng, SO2, CO, NO2, CO2. 
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- Quy chuẩn so sánh: QCĐP 4:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng về chất 

lƣợng không khí xung quanh tỉnh Quảng Ninh; QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ 

rung.  

* Giám sát chất thải thông thƣờng, chất thải nguy hại. 

- Vị trí giám sát: Khu vực lƣu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông 

thƣờng. 

- Tần suất giám sát: Thƣờng xuyên, liên tục. 

- Thông số giám sát: Khối lƣợng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất 

thải.  

- Quy định áp dụng: Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy hại theo quy định tại Luật bảo vệ môi 

trƣờng, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

* Giám sát khác: 

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động. Tần suất giám 

sát: Hàng ngày trong suốt thời gian xây dựng. 

- Giám sát các sự cố cháy nổ và sự cố môi trƣờng. Tần suất giám sát: Hàng ngày 

trong suốt thời gian xây dựng. 

- Giám sát hiện tƣợng sạt lở tại khu vực thi công tƣờng chắn, hàng rào. Tần suất 

giám sát: Hàng ngày trong suốt thời gian xây dựng. 

5.5.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành thương mại 

Thực hiện đảm bảo theo kế hoạch quan trắc môi trƣờng, lấy mẫu chất thải trong giai 

đoạn vận hành thử nghiệm của Dự án do Chủ đầu tƣ đề xuất nhƣ sau: 

Bảng 5: Chƣơng trình quan trắc, giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm 

Kế hoạch 

quan trắc 

Các thông số 

quan trắc 

Vị trí 

quan trắc 
Tần suất 

Số 

lƣợng 

mẫu 

Thời gian 

vận hành 

thử nghiệm 

Tiêu 

chuẩn/ Quy 

chuẩn so 

sánh 

1. Nước thải công nghiệp 

Giai đoạn 

vận hành 

ổn định 

pH, BOD5, 

COD, TSS, 

As, Hg, Pb, 

Fe, Mn, Tổng 

dầu mỡ 

khoáng, 

Sunfua, 

Amoni, T-N, 

T-P, Clorua, 

Coliform 

NT1: Nƣớc 

thải trƣớc 

bể thu hồi 

01 ngày/lần 

(quan trắc ít 

nhất 03 mẫu 

đơn trong 03 

ngày liên 

tiếp) 

03 

01 tháng 

QCĐP 

3:2020/QN 

cột B (Kq = 

0,9; Kf = 

1,1; KQN = 

0,95) 
NT2: Nƣớc 

thải sau 

sân phơi 

bùn 

01 ngày/lần 

(quan trắc ít 

nhất 03 mẫu 

đơn trong 03 

ngày liên 

03 
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Kế hoạch 

quan trắc 

Các thông số 

quan trắc 

Vị trí 

quan trắc 
Tần suất 

Số 

lƣợng 

mẫu 

Thời gian 

vận hành 

thử nghiệm 

Tiêu 

chuẩn/ Quy 

chuẩn so 

sánh 

tiếp) 

2. Nước thải sinh hoạt 

Giai đoạn 

vận hành 

ổn định 

pH, BOD5, 

TSS, TDS, 

Amoni, 

Sunfua, 

Nitrat, 

Phosphat, dầu 

mỡ động thực 

vật, tổng các 

chất hoạt 

động bề mặt, 

tổng 

Coliforms. 

Nƣớc thải 

đầu vào 

của bể tự 

hoại 5 

ngăn 

01 ngày/lần 

(quan trắc ít 

nhất 03 mẫu 

đơn trong 03 

ngày liên 

tiếp) 

03 

01 tháng 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT    

cột B (K = 

1,2) 

 

Nƣớc thải 

đầu ra của 

bể tự hoại 

5 ngăn 

01 ngày/lần 

(quan trắc ít 

nhất 03 mẫu 

đơn trong 03 

ngày liên 

tiếp) 

03 

5.5.3. Giám sát trong giai đoạn vận hành thương mại 

* Giám sát nƣớc thải, khí thải: Theo quy định tại Điều 97, 98 của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, dự án không thuộc đối tƣợng phải quan 

trắc định kỳ, liên tục, tự động đối với nƣớc thải và khí thải. 

* Giám sát chất thải thông thƣờng và chất thải nguy hại: 

- Vị trí giám sát: Khu vực lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt. 

- Tần suất giám sát: Thƣờng xuyên, liên tục. 

- Thông số giám sát: Khối lƣợng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất 

thải.  

- Quy định áp dụng: Thực hiện phân định, phân loại chất thải rắn thông thƣờng và 

chất thải nguy hại theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trƣờng, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

* Giám sát khác 

- Kiểm tra, giám sát hệ thống thoát nƣớc mƣa và thoát nƣớc thải tại sân phơi bùn. 

Tần suất giám sát: 1 tháng/lần và tăng tần suất vào mùa mƣa. 

- Kiểm tra, giám sát định kỳ chất lƣợng nƣớc cấp sinh hoạt theo QCVN 01-

1:2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc sạch sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt. Thông số giám sát (tần suất 1 tháng/lần): Coliform, Ecoli, As, Clo dƣ tự 

do, độ đục, màu sắc, mùi vị, pH (tần suất 1 tháng/lần); thông số giám sát (6 tháng/lần): 

Amoni, Cd, Pb, chỉ số pecmanganat, Cl-, Cu, độ cứng tính theo CaCO3, Nitrat, Fe, Mn, 

Sunfua, Hg, TDS. 
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CHƢƠNG I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về Dự án 

1.1.1. Tên Dự án  

Dự án Nhà máy nước Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn 

(sau đây gọi tắt là Dự án). 

1.1.2. Chủ Dự án 

Tên cơ quan chủ Dự án: Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh 

Địa chỉ: Số 449 đƣờng Nguyễn Văn Cừ, xã Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Đại diện:  Ông Vũ Văn Tuấn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  

Điện thoại: 0203.383.5733 

Nguồn vốn đầu tƣ Dự án: Vốn vay thƣơng mại, vốn khấu hao tài sản cố định. Tổng 

mức vốn đầu tƣ: 60.116.000.000 (Sáu mƣơi tỷ, một trăm mƣời sáu triệu đồng), trong đó: 

+ Nguồn vốn vay thƣơng mại: 42.081.000.000 đồng (bằng 70% tổng mức đầu tƣ). 

+ Nguồn vốn khấu hao tài sản cố định: 18.035.000.000 đồng (bằng 70% tổng mức 

đầu tƣ). 

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

(15/12/2020). 

- Tiến độ thực hiện:  

+ Từ quý IV/2020 – quý IV/2022: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý (đất đai, xây 

dựng, môi trƣờng...) để thi công dự án. 

+ Từ quý I/2023 – quý III/2023: Thi công, hoàn thiện các công trình, đƣa dự án vào 

hoạt động. 

Tuy nhiên tại thời điểm này (Quý III/2023), Chủ dự án đang thực hiện thủ tục đánh 

giá tác động môi trƣờng, đất đai, xây dựng...do đó Công ty sẽ báo cáo cơ quan có thẩm 

quyền để xin điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án (nếu thuộc trƣờng hợp phải điều chỉnh 

chủ trƣơng đầu tƣ dự án). 

1.1.3. Vị trí địa lý 

Dự án “Nhà máy nƣớc Khe Mai” đƣợc thực hiện tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, 

tỉnh Quảng Ninh. Tổng diện tích quy hoạch là 6.600 m
2
, khu vực thực hiện Dự án có ranh 

giới cụ thể nhƣ sau: 

- Phía Tây Bắc: Giáp tuyến đƣờng giao thông trục chính nối các khu chức năng 

chính KKT; 

- Phía Tây Nam: Giáp Nhà máy Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ huyện Vân 

Đồn; 

- Phía Đông Nam và Đông Bắc: Giáp khu vực đồi và ao nƣớc hiện trạng. 

Ranh giới khu đất thực hiện dự án đƣợc giới hạn bởi các điểm mốc tọa độ A, B, C, 

D và A có tọa độ nhƣ sau: 
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Bảng 6: Bảng tọa độ các điểm ranh giới Nhà máy 

Tên điểm 
VN2000, KT 10745’, múi chiếu 3

0
 

X (m) Y (m) 

A 2335343.5732 465760.2302 

B 2335391.4866 465661.2129 

C 2335445.2119 465687.3918 

D 2335397.5003 465786.5307 

A 2335343.5732 465760.2302 

Bảng 7: Bảng tọa độ các điểm ranh giới đấu nối hạ tầng 

Tên điểm 
VN2000, KT 10745’, múi chiếu 3

0
 

X (m) Y (m) 

1 2335406.6142 465627.3957 

2 2335402.4250 465620.9020 

3 2335425.3403 465632.7914 

4 2335397.5003 465786.5307 

5 2335400.5636 465665.6687 

(Nguồn: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của Dự án) 

 

Hình 1: Vị trí khu vực thực hiện Dự án 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của Dự án 

1.1.4.1. Hiện trạng sử dụng đất 

Dự án “Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn” có tổng diện tích 

theo quy hoạch là 6.600 m
2
. Hiện trạng trƣớc khi giải phóng mặt bằng phần lớn là đất 

rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản (theo số liệu đã đƣợc phê duyệt tại Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh), đất rừng sản xuất 6.395,52m
2
 (hiện 

trạng không có rừng sản xuất hay rừng trồng), còn lại là diện tích đất nuôi trồng thủy sản.  

Bảng 8: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất 

STT Loại đất Diện tích (m
2
) Tỷ lệ (%) 

1 Đất rừng sản xuất: 6.395,52 96,9 

2 Đất nuôi trồng thuỷ sản 204,48 3,1 

 Tổng 6.600 100,0 

Dự án đã thực hiện công tác đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho ngƣời dân theo 

văn bản số 2630/UBND-TNMT ngày 17/8/2022 của UBND huyện Vân Đồn v/v xác nhận 

hoàn thành GPMB dự án Nhà máy nƣớc Khe Mai.  

 
  

Hình 2: Hiện trạng xây dựng tại Dự án 

1.1.4.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực 

*/ Hiện trạng giao thông  

Phía Tây Bắc giáp tuyến đƣờng giao thông trục chính nối các khu chức năng chính 

KKT với mặt cắt ngang là 36m và 22m. Dự án cách đƣờng cao tốc Vân Đồn – Móng Cái 

và tuyến đƣờng vào sân bay Vân Đồn khoảng 50m về phía Tây. 

*/ Hiện trạng cấp nước 

+ Nguồn cấp: Nƣớc hồ Khe Mai 

+ Điểm đấu nối với tuyến đƣờng ống cấp nƣớc từ Hồ Khe Mai đến dự án khoảng 

250m về phía Đông. 

*/ Hiện trạng thoát nước 

+ Thoát nƣớc mƣa: Tại Dự án, giáp phía Tây và Nam đã có 2 tuyến cống thoát nƣớc 

mƣa chung của khu vực chạy dọc tuyến đƣờng trục chính và đƣờng dân sinh. Hệ thống 

thoát nƣớc mặt của khu vực chảy ra hệ thống kênh mƣơng của xã Đoàn Kết. 

+ Thoát nƣớc thải:  

*/ Hiện trạng cấp điện 
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+ Nguồn cấp: đƣờng dây 35kV chạy dọc theo đƣờng vào cảng hàng không Vân Đồn 

gần khu vực nhà máy đảm bảo cung cấp điện cho Nhà máy 

+ Nhu cầu sử dụng: 250KVA. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

- Trong khu vực dự án là đất rừng sản xuất, ao đầm có 02 nhà dân đã phá dỡ (đã 

đƣợc đền bù, GPMB) và không có công trình xây dựng. Lân cận dự án về phía Nam là 

Nhà máy phòng Cảnh sát PCCC số 7 và đội CC&CNCC Vân Đồn, về phía Bắc là Trạm 

quản lý thuỷ lợi hồ Khe Mai. Khoảng cách từ dự án đến khu dân cƣ gần nhất của thôn 

Khe Mai khoảng 1500m. 

- Trong bán kính 2 km tính từ tim Dự án, không có khu bảo tồn thiên nhiên, vƣờn 

quốc gia hay đất di tích - lịch sử, danh lam thắng cảnh nào theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trƣờng.  

- Trong quá trình thi công xây dựng, chủ dự án sẽ xây dựng tƣờng bao xung quanh 

dự án trƣớc để nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải thi công xây dựng, nƣớc mƣa chảy tràn qua 

khu vực thi công tránh ảnh hƣởng đến khu vực rừng sản xuất xung quanh dự án. Mặt 

khác, nƣớc thải sinh hoạt của công nhân đƣợc lƣu chứa và bơm hút đƣa đi xử lý định kỳ; 

nƣớc thải thi công đƣợc tận dụng phun ẩm, phối trộn nguyên liệu không thải ra ngoài môi 

trƣờng nên tác động đến khu vực rừng lân cận là không đáng kể.  

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của Dự án 

a. Mục tiêu của Dự án 

Đầu tƣ xây dựng Nhà máy nƣớc, khai thác nguồn nƣớc thô từ hồ Khe Mai để xử lý, 

đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc ngày càng tăng của nhân dân và các nhu cầu dịch vụ trên 

địa bàn huyện Vân Đồn; góp phần cải thiện điều kiện sống của ngƣời dân, thúc đẩy phát 

triển kinh tế và nâng cao mức độ an toàn của hệ thống cấp nƣớc huyện Vân Đồn. 

b. Loại hình Dự án 

Dự án nhóm C, Công trình dân dụng, cấp II. 

c. Quy mô Dự án 

- Quy mô diện tích: 6.600 m
2
. 

Bảng 9: Bảng cân bằng sử dụng đất 

TT Loại đất Diện tích Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng các công trình GĐI 1646,09 24,94 

2 Đất sân đƣờng giao thông 2331,02 35,32 

3 Đất cây xanh, cảnh quan 800,51 12,13 

4 Đất dự trữ GĐII 1822,38 27,61 

 Tổng 6.600 100 
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 (Nguồn: Quyết định số số 43/QĐ-BQLKKT ngày 28/02/2020 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy nước Khe Mai tại xã 

Đoàn Kết, huyện Vân Đồn) 

- Quy mô các hạng mục công trình đƣợc trình bày chi tiết tại bảng sau:  

Bảng 10: Bảng các thông số kinh tế kỹ thuật 

STT Công trình 
Diện tích 

(m
2
) 

Số 

lƣợng 

Tầng 

cao 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Cụm xử lý (trộn, phản ứng, lắng Lamella, 

lọc) 
405,73 1 2 6,15 

2 Bể chứa nƣớc sạch 320,0 1 1 4,85 

3 Trạm bơm nƣớc sạch 85,5 1 1 1,30 

4 Nhà hóa chất 73,20 1 1 1,11 

5 Bể thu hồi nƣớc rửa lọc và xả cặn bể lắng 99,40 1 - 1,51 

6 Sân phơi bùn 276,74 1 - 4,19 

7 Trạm kiot máy phát điện dự phòng  8,10 1 1 0,12 

8 Trạm biến áp treo 8,00 1 1 0,12 

9 Nhà quản lý + nhà kho 87,57 1 1 1,33 

10 Sân phơi cát 65,28 1 - 0,98 

10* Sân kho ngoài trời  150,61 1 - 2,29 

11 Nhà để xe 30,00 1 1 0,45 

12 Nhà bảo vệ 5,76 1 1 0,09 

13 Sân đƣờng nội bộ 2331,02 
 

- 35,32 

14 Đất cây xanh cảnh quan 800,51 
 

- 12,13 

15 Đất dự trữ giai đoạn II 1822,38   27,61 

16 Hố van, hố ga 30,20  - 0,46 

 
Tổng 6600,00 - - 100,00 

(Nguồn: Quyết định số số 43/QĐ-BQLKKT ngày 28/02/2020 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy nước Khe Mai tại xã 

Đoàn Kết, huyện Vân Đồn) 

- Quy mô công suất: 6.000m
3
/ngày đêm. 

1.2. Các hạng mục công trình của Dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính  

+ Các hạng mục công trình chính: 01 cụm xử lý: cụm bể trộn, phản ứng, lắng 

lamen, lọc; 01 bể chứa nƣớc sạch dung tích 1200m
3
; 01 trạm bơm nƣớc sạch công suất 

6.000m
3
/ngày đêm; 01 nhà hoá chất; 01 trạm bơm thu hồi; 01 sân phơi bùn.  

+ Các công trình khác: sân, đƣờng nội bộ, bãi đỗ xe, cây xanh, vƣờn hoa… 

+ Công nghệ sử dụng: hóa lý kết hợp sinh học. 

+ Công suất phát vào mạng lƣới tiêu thụ là 6.000m
3
/ngày đêm; công suất nƣớc thô 

đầu vào là: 6.000 x 1,05 = 6.300m
3
/ngày đêm (trong đó 1,05 hệ số sử dụng nƣớc cho bản 

thân trạm xử lý). 

(1). Cụm xử lý (trộn, phản ứng, lắng La mella, lọc):  
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a) Bể trộn: 

+ Chức năng:  

- Tạo dòng chảy rối, tạo sự tiếp xúc giữa hóa chất và nƣớc  

- Trộn đều phèn, vào nƣớc thô, kiểu bể trộn cơ khí  

+ Kích thƣớc công nghệ: 

- Số lƣợng bể trộn cơ khí là 2 bể (công suất mỗi bể 3.150m
3
/ngày/1 bể).  

- Kích thƣớc mặt bằng thông thủy mỗi bể B x L=1,1m x 1,1m. Chiều cao mực nƣớc 

của bể 3,55m. Thời gian lƣu nƣớc 49 giây.  

- Số lƣợng máy trộn 02 cái, công suất 01 máy P = 2kW.  

- Phía trƣớc bể trộn là ngăn phân phối nƣớc chung. Kích thƣớc mặt bằng thông thủy 

B x L=2,3m x 0,7m. Chiều cao mực nƣớc của bể 3,75m. Bố trí 02 cửa phai tràn vào từng 

bể, kích thƣớc 01 cửa phai B x H = 0,4m x 0,4m. Sau mỗi bể trộn là cửa phai tràn, kích 

thƣớc B x H = 0,8m x 0,8m. 

b) Bể phản ứng: 

+ Chức năng: Keo tụ, tạo bông cặn. Kiểu bể phản ứng cơ khí  

+ Kích thƣớc công nghệ: 

- Số lƣợng bể phản ứng cơ khí là 2 bể, xây liền khối với bể trộn.  

- Một bể gồm 2 buồng phản ứng, đƣợc phân cách bằng các tấm tƣờng đục lỗ để 

nâng cao hiệu quả của quá trình phản ứng và hình thành bông cặn.  

Kích thƣớc mặt bằng thông thủy một bể 2 x (3,3m x 3,3m). Chiều cao mực nƣớc bể 

3,5m. Thời gian lƣu nƣớc 31,8 phút.  

- Mỗi buồng đƣợc trang bị 01 máy khuấy có thể điều chỉnh tốc độ quay. Số lƣợng 

máy khuấy 02 cái cho một bể, công suất máy khuấy một bể lần lƣợt nhƣ sau:  

- Ngăn thứ nhất: Công suất máy khuấy P=0,3kW  

- Ngăn thứ hai: Công suất máy khuấy P=0,15kW  

- Phía trƣớc bể phản ứng là ngăn phân phối nƣớc chung. Kích thƣớc mặt bằng thông 

thủy B x L=6,9m x 0,7m. Chiều cao mực nƣớc của bể 3,5m. Bố trí 02 cửa phai vào từng 

bể, kích thƣớc 01 cửa phai B x H = 0,4m x 0,4m.  

c) Bể lắng: 

+ Chức năng: 

- Tách bông cặn đƣợc hình thành tạo ra từ bể phản ứng. Kiểu bể lắng lớp mỏng.  

+ Kích thƣớc công nghệ: 

- Số lƣợng bể lắng lớp mỏng là 2 bể , xây liền khối với bể phản ứng.  

- Kích thƣớc mặt bằng thông thủy mỗi bể B x L = 3,3m x 13,2m. Chiều cao mực 

nƣớc H = 5,0m.  

- Bố trí tấm lắng lớp mỏng chiều dài 10,2m và phần đầu bể 3m để ổn định chế độ 

thủy lực và lắng. Diện tích tấm lắng một bể B x L = 3,3m x 10,2m = 33,66m
2
. Tải trọng 

bề mặt 4,3m/h.  
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- Bể trang bị các tấm lắng lớp mỏng có cấu tạo: Khoảng cách trong ống lắng w = 50 

mm; Góc nghiêng α = 60 độ; Chiều cao tấm lắng H = 1000 mm; Vật liệu PVC.  

- Nƣớc lắng đƣợc thu gom nhờ hệ thống máng răng cƣa B=150 đƣợc lắp đặt trên bề 

mặt bể vào mƣơng thu B = 0,6m, sau đó thu vào mƣơng chung cuối bể chiều rộng B = 

0,6m và chuyển sang bể lọc bằng ống DN400.  

- Mỗi bể có 01 hệ thống hút bùn bằng xi phông để hút bùn lắng xuống đáy bể lắng 

và đƣa về sân phơi bùn bằng ống áp lực DN150.  

d) Bể lọc: 

+ Chức năng:   

- Loại bỏ cặn. Nƣớc sau khi lắng đi qua lớp vật liệu lọc, cặn phần lớn đƣợc giữ lại 

tại đây, chủ yếu trên bề mặt và trong suốt chiều dày lớp vật liệu lọc. Kiểu bể lọc 

AquaZurV.  

+ Kích thƣớc công nghệ: 

- Số lƣợng bể lọc là 4 bể.  

- Bể chia làm 03 ngăn lọc, bố trí ngăn thu nƣớc rửa lọc chiều rộng B = 0,7m.  

Diện tích mặt bằng thông thủy lọc một bể B x L = 3,0m x 6,0m, chiều dày lớp vật 

liệu lọc cát thạch anh 1,6m, sỏi đỡ 0,3m, sử dụng sàn đan lọc. Chiều cao mực nƣớc H = 

1,9m từ mặt cát lọc.  

- Tốc độ lọc 4 bể làm việc 4,0m/h, tốc độ lọc khi 01 bể ngừng làm việc 6,0m/h.  

- Điều khiển tốc độ lọc bằng van bƣớm tuyến tính điều khiển điện. Rửa lọc bằng khí 

và nƣớc kết hợp, chu kỳ rửa lọc 48h.  

(2). Bể chứa nước sạch: 

+ Chức năng: Điều hòa lƣu lƣợng giữa trạm bơm nƣớc thô và trạm bơm nƣớc sạch, 

đáp ứng biểu đồ tiêu thụ nƣớc trong ngày.  

+ Kích thƣớc công nghệ: 

- Dung tích bể chứa bằng 20% công suất nƣớc sạch của nhà máy.  

- Xây dựng 01 bể chứa dung tích: 1.200m
3
. Kích thƣớc bể BxLxH = 17,7 x 17,7 x 

4,0m.  

Kết cấu BTCT M300, VXM 75# dày 20cm, bê tông lót đá 0,5x1, M150#, dày 

100mm. 

 (3). Trạm bơm nước sạch: 

- Hệ số không điều hòa Kh: 1,2  

+ Chức năng: Cấp nƣớc sạch vào mạng lƣới tiêu thụ. 

+ Kích thƣớc công nghệ: 

- Nhà trạm bơm kiểu nửa chìm kích thƣớc B x L x H = 5,0m x 17,1m x 5,3m, phần 

chìm dƣới đất H=1,4m.  

- Trạm bơm đƣợc thiết kế với công suất cấp vào mạng lƣới là 6.000 m
3
/ngày và dự 

phòng bệ bơm dễ dàng khi nâng công suất.  
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- Lắp đặt 02 máy bơm ly tâm 1 cửa hút: Q=330m
3
/h, H=50m (1 máy làm việc, 1 

máy dự phòng). Lắp đặt máy biến tần cho máy bơm để điều chỉnh lƣu lƣợng cho phù hợp 

với nhu cầu dùng nƣớc thay đổi theo giờ trong ngày của mạng lƣới cấp nƣớc.  

- Máy bơm nƣớc rửa lọc: Lắp đặt 02 máy bơm ly tâm 1 cửa hút. Công suất 1 máy 

bơm 195m
3
/h, H=7m.  

- Máy bơm gió rửa lọc: Lắp đặt 01 máy. Công suất 1.050m
3
/h, H=7m.  

Kết cấu: Lót đáy BT M100 đá 2×4cm dày 100mm, Đáy và thành BTCT M300 đá 

1×2cm dày 200mm, Nắp đậy tấm thép.  

(4). Nhà hoá chất: 

Diện tích 73,2m
2
, cao 01 tầng tại phí Đông dự án. Kích thƣớc nhà B x L x H = 4,5m 

x 13,8m x 3,6m. Nhà hoá chất chứa chất khử trùng (Clo) và keo tụ phèn (PAC, PAM).  

+ Kích thƣớc công nghệ: 

Khử trùng:  

- Liều lƣợng Clo hóa sơ bộ: 3mg/l  

- Liều lƣợng Clo khử trùng: 1,5mg/l  

- Lƣợng Clo dùng trong 1 ngày: 15,75kg, trong 1 tháng là 369,1kg. Sử dụng bình 

chứa Clo 60kg. Số lƣợng bình 6 cái.  

- Số lƣợng clorator dùng cho mục đích clo hóa sơ bộ là 2, công suất 0-2 kg/h.  

Dùng cho mục đích khử trùng là 2, công suất 0-2 kg/h.  

- Kích thƣớc nhà B x L x H = 4,5m x 13,8m x 3,6m.  

Keo tụ phèn (PAC):  

- Phèn đƣợc dự trữ tại nhà máy. Lƣợng phèn đƣợc tính toán với điều kiện: Thời gian 

dự trữ 30 ngày; Liều lƣợng phèn pha vào nƣớc thô 6 mg/l.  

- Lƣợng phèn dùng trong một ngày: 37,8kg/ng.  

- Lƣợng phèn dùng trong 30 ngày: 1.134kg  

- Số bao 50 kg dùng trong 30 ngày: 23 bao.  

- Số thùng định lƣợng: 02 cái.  

- Một ngày pha phèn 1 lần, mỗi lần pha: 18,9kg, dung dịch phèn pha là 4%.  

- Thùng pha dung dịch phèn chọn dung tích thùng 1 m
3
, đƣờng kính thùng D = 

1,03m; chiều cao 1,36m.  

- Số lƣợng máy bơm định lƣợng: 02 cái (mỗi bơm hoạt động trong 12h).  

- Công suất 1 máy bơm định lƣợng: Q = 0-3l/ph, H = 50m.  

(5). Trạm bơm thu hồi nước rửa lọc: 

+ Chức năng: Thu hồi lƣợng nƣớc rửa lọc đƣa tới sân phơi bùn.  

+ Kích thƣớc công nghệ: 

- Dung tích bể chứa 2 lần lƣợng nƣớc rửa lọc. Số lƣợng bể: 02  

- Kích thƣớc 01 bể: B x L xH = 6,8m x 6,7m x 3,2m.  



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã 

Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Chủ Dự án: Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh 44 

- Thời gian bơm: 2h. Công suất máy bơm: (251m
3
)/2 : 2h = 62,75m

3
/h.  

- Sử dụng máy bơm chìm. Số lƣợng máy bơm: 2 (01 hoạt động, 01 dự phòng). Công 

suất 01 máy bơm chọn 63m
3
/h, cột áp 10m.  

(6). Sân phơi bùn: 

+ Chức năng: Xử lý cặn của nƣớc xả cặn bể lắng và nƣớc rửa lọc  

+ Kích thƣớc công nghệ: 

- Sân phơi bùn: 02 sân (kích thƣớc của 1 sân phơi bùn B x L x H = 6,3m x 20,0m x 

1,8m) với tổng diện tích 276,74m
2
 tại phía Đông dự á, cụ thể:  

- Sân phơi bùn thiết kế dạng bể nổi 2 ngăn, kích thƣớc mỗi ngăn 20×3,2m, cao 

1,8m. Cos đáy bể: +5,0m. Kết cấu bê tông lót móng M100#, BTCT M300 đá 1×2cm dày 

200mm.  

- Mỗi ngăn có 02 cửa phai chắt nƣớc bề mặt, kích thƣớc 01 cửa phai B x H= 0,6m x 

0,75m. Lắp đặt 01 máy bơm chìm bơm nƣớc hồi lƣu, công suất 25m
3
/h, đáy sân đƣợc bố 

trí ống uPVC D200 đục lỗ để thoát nƣớc. 

- Trải 3 lớp vật liệu lọc trên bề mặt mỗi ngăn (theo thứ tự từ dƣới lên trên) gồm: sỏi 

10-12 dày 100mm, lớp sỏi 3-6 dày 150mm và lớp cát lọc 1-2 dày 30cm để tách nƣớc sạch 

dẫn xuống tuyến ống đục lỗ uPVC D200 đáy mỗi ngăn bể. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

a. Nhà quản lý + nhà kho: diện tích 87,57m
2
 đƣợc xây dựng tại cùng 1 khối công trình tại 

phía Tây dự án, số tầng: 01 tầng, cao 3,8m. 

b. Sân phơi cát: diện tích 65,28m
2
; Kết cấu: Lớp đất đầm chặt k=0,95; lớp cát đầm chặt k 

= 0,98, cấp phối đá dăm lớp dƣới dày 20cm, lớp trên dày 15cm; lót giấy dầu, lớp BTXM 

M250 đá 1x2 dày 20cm. 

c. Sân kho ngoài trời: diện tích 150,61m
2
; Kết cấu: Lớp đất đầm chặt k=0,95; lớp cát đầm 

chặt k = 0,98, cấp phối đá dăm lớp dƣới dày 20cm, lớp trên dày 15cm; lót giấy dầu, lớp 

BTXM M250 đá 1x2 dày 20cm. 

d. Hạng mục san nền 

+ Nguyên tắc thiết kế san nền: Thiết kế san nền tạo đƣợc mặt bằng xây dựng hạn 

chế đến mức tối đa khối lƣợng đào, đắp và cân bằng đào đắp tránh gây ảnh hƣởng nhiều 

đến điều kiện tự nhiên, địa chất khu vực. Hƣớng thoát nƣớc từ Đông sang Tây. 

- Với khu vực đất xây dựng thuận lợi dùng giải pháp san cục bộ, giữ địa hình tự 

nhiên tối đa, tạo độ dốc thích hợp cho thoát nƣớc và giao thông. 

- Nền khu vực thiết kế đƣợc khống chế bởi hệ thống cao độ tại các nút giao thông 

chính. 

- Căn cứ vào địa hình khu vực, căn cứ vào tính chất đặc thù của dự án, yêu cầu cao 

độ nền xây dựng phải đảm bảo cho việc tiêu thoát nƣớc tốt, không ảnh hƣởng đến hoạt 

động trong khuôn viên trạm bơm nƣớc thô. 

+ Giải pháp thiết kế san nền: Đảm bảo mặt bằng xây dựng, hệ thống giao thông 

thuận tiện, thoát nƣớc mặt tự chảy theo hệ thống cống thu nƣớc bên đƣờng và thoát vào 

hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực. Cốt san nền tuân thủ theo điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng KKT Vân Đồn đã đƣợc phê duyệt, đảm bảo đấu nối với tuyến đƣờng 
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giao thông trục chính nối các khu chức năng chính KKT và dự án liền kề. Thiết kế san 

nền theo phƣơng pháp đƣờng đồng mức, khoảng cách lƣới ô vuông là 10m x 10m, độ dốc 

san nền 0,2%, hệ số đầm nén K = 0,9. 

+ Khu vực đắp xây tƣờng chắn: Cứ 20m tƣờng làm một khe lún rộng 3mm nhét dây 

đay tẩm nhựa đƣờng. Khối lƣợng tƣờng chắn: H = 3m:45m; H = 2m:25m; H = 

1,5m:47,1m; H = 1,0m:36,6m; H = 0,5m:55m. 

- Cốt hiện trạng trung bình +13m. Cốt san lấp của nhà máy trung bình là: +12,21m 

(Cao độ Quảng Ninh). 

- Khối lƣợng san nền: 

+ Khối lƣợng đất đào + taluy: 610,22m
3
.  

+ Khối lƣợng đất đắp nền + taluy + đất đắp bù hữu cơ: 6.181,86m
3 

- Vật liệu san lấp bằng cát đen và vật liệu dạng hạt chọn lọc để san nền của Công ty 

Cổ phần Thiên Nam. 

e. Hệ thống giao thông 

+ Nguyên tắc thiết kế: 

- Khu vực thiết kế chƣa có sân đƣờng vào nhà máy và sân đƣờng nội bộ. Việc thiết 

kế phải đảm bảo và kết nối với hệ thống giao thông khu vực. 

- Các tuyến đƣờng giao thông nội bộ phải có mặt cắt ngang đảm bảo lƣu lƣợng các 

phƣơng tiện tham gia giao thông. 

- Thiết kế các sân đảm bảo máy móc xe cộ lắp đặt cẩu dựng thiết bị. 

+ Giải pháp thiết kế mạng lƣới giao thông: 

- Diện tích sân đƣờng giao thông: 2331,02m
2
. Mật độ giao thông: 35,32% 

- Tính toán sân đƣờng bê tông đảm bảo tải trọng các phƣơng tiện tham gia giao 

thông. Kết cấu áo đƣờng là kết cấu áo đƣờng cứng, tải trọng tính toán H10. 

- Giao thông nội bộ dự án theo cao độ san nền. Mặt cắt đƣờng giao thông nội bộ từ 

3,5m đến 7m. 

- Tuyến đƣờng giao thông đấu nối dự án với tuyến đƣờng giao thông trục chính nối 

các khu chức năng chính khu kinh tế có bề rộng mặt đƣờng B = 7m. 

- Kết cấu sân đƣờng: Lớp đất đầm chặt k=0,95; lớp cát đầm chặt k = 0,98 dày 100, 

cấp phối đá dăm lớp dƣới dày 20cm, lớp trên dày 15cm; lót vải bạt, lớp BTXM M200 đá 

1x2 dày 20cm. 

f. Hệ thống cấp điện và chiếu sáng  

- Nguồn điện:  Nguồn điện cấp cho dự án đƣợc lấy từ đƣờng 35KV lộ 372 do Điện 

lực Vân Đồn quản lý. 

- Nhu cầu sử dụng điện: tổng công suất điện toàn dự án: 300KW. 

- Lựa chọn thiết bị điện: 

Nguồn cấp điện chính sử dụng Trạm biến áp 320KVA-22/0,4kv đƣợc đặt tại phía 

Tây Bắc khu đất, cạnh nhà để máy phát điện. Trạm thiết kế theo kiểu kios đặt ngoài trời. 

Toàn bộ trạm đƣợc lắp đặt trên bệ xây cao 0,4m. 
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- Nguồn cấp điện dự phòng: để cấp điện dự phòng cho các phụ tải khi mất điện 

lƣới, sử dụng 01 máy phát điện công suất 225kva- 380/220V, bộ chuyển nguồn tự động 

ATS-3P 400A đặt tại nhà máy phát điện, cạnh trạm biến áp phía Tây Bắc dự án. Phụ tải 

trong công trình đƣợc dự phòng 100% công suất. Khi gặp sự cố, máy phát điện tự động 

hoạt động đảm bảo cấp điện cho toàn bộ các phụ tải trong công trình. 

- Hệ thống điện hạ thế: toàn bộ điện áp cấp cho các hạng mục công trình là dây cáp 

ngầm luồn trong ống HDPE chịu lực và đi ngầm dƣới đất. 

- Hệ thống chiếu sáng: 

Trong khuôn viên nhà máy bố trí các cột điện bóng đèn cao áp 150W. Các cột đƣợc 

gia công và cao 8m/cột. Nguồn cấp cho các bóng đèn cao áp đƣợc lấy từ tủ điện nhà 

quản lý, cáp điện cấp nguồn cho các bóng đèn chọn loại cáp Cu/XLPE/PVC/2x6mm
2
, 

đƣợc chôn trong đất và luồn trong ống gân xoắn HDPE.  

Trong các nhà trạm bố trí bóng đèn đảm bảo độ sáng (các loại bóng tuýp 1,2m đơn 

hoặc đôi có chóa và bóng đèn huỳnh quang gắn trần) và các ổ cắm điện.Cáp điện sử 

dụng để cấp nguồn cho các thiết bị dùng cáp  Cu/XLPE/PVC 2x2,5mm
2
. 

g. Hệ thống cấp nước và phòng cháy chữa cháy 

- Nhu cầu sử dụng nƣớc: 6.304 m
3
/ngày.đêm (trong đó 6.300m

3
/ngày đêm cấp 

nƣớc thô cho nhà máy để xử lý). Cụ thể: 

Bảng 11: Nhu cầu sử dụng nƣớc 

TT Đối tƣợng dùng nƣớc Số lƣợng Tiêu chuẩn 

Lƣợng 

nƣớc cấp 

(m
3
/ng.đêm) 

Căn cứ 

I Nƣớc cấp sinh hoạt (Qsh) 0,15  

1 
Nƣớc cấp sinh hoạt của 

10 cán bộ 
10 ngƣời  15 lít/ngƣời 0,15 

Bảng 1. TCVN 

4513:1988 

II Nƣớc cấp tƣới cây, rửa đƣờng (Qk) 3,33  

1 Nƣớc rửa đƣờng 2331,02 m
2 

0,4 lít/m
2
 0,93 QCVN 

01:2021/BXD 2 Nƣớc tƣới cây 800,51 m
2
 3 lít/m

2
 2,4 

III 
Nƣớc dự phòng, rò rỉ 

(Qdp) 
 15% (Qsh + Qk) 0,52  

IV 
Nƣớc cấp thô cho Nhà 

máy 
  6.300  

 Tổng (Q) – làm tròn 6304  

+ Nguồn cấp: Nƣớc cấp cho nhà máy đƣợc lấy trực tiếp từ ống đẩy của trạm bơm 

nƣớc sạch.  

- Đƣờng ống kỹ thuật đấu nối các hạng mục trong nhà máy nƣớc.  

+ Téc chứa nƣớc: Đặt các téc nƣớc mái trên nhà quản lý, dung tích 2 m
3
. 

+ Mạng lƣới đƣờng ống phân phối nƣớc là ống HDPE D 25-50. Trên hệ thống lắp 

đặt van khóa để vận hành an toàn. Sử dụng van 1 chiều và 2 chiều đƣờng kính phi 32-40. 

+ Đƣờng ống cấp nƣớc cho nhà máy (từ hồ Khe Mai) là ống thép D300; ống trong 

nhà máy DN200-DN500, ống từ nhà máy cấp cho các nơi tiêu thụ nƣớc là ống HDPE 

D400. 
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- Hệ thống Phòng cháy chữa cháy: 

+ Nguồn cấp nƣớc chữa cháy: Bể 1200 m
3
 

+ Nhu cầu cấp nƣớc cứu hỏa: Theo TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho 

nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế, Dự án áp dụng tiêu chuẩn lƣu lƣợng nƣớc chữa 

cháy cho công trình nhà dân dụng xây từ 3 tầng trở lên không phụ thuộc bậc chịu lửa, 

quy mô dƣới 5.000 ngƣời. Theo đó, lƣu lƣợng nƣớc sử dụng cho một đám cháy: 10 lít/s 

= 36 m
3
/h. 

Tính cho đám cháy xảy ra liên tục trong 3h => QPCCC = 36 x 4 = 108m
3
. 

- Hệ thống PCCC trong và ngoài công trình:  

+ Hệ thống PCC gồm: Tủ điều khiển bơm chữa cháy, trụ chữa cháy ngoài nhà, cuộn 

vòi chữa cháy và các tổ hợp tủ chữa cháy. 

+ Hệ thống cấp nƣớc chữa cháy: Từ bể nƣớc ngầm nƣớc đƣợc bơm qua đƣờng ống 

D110 đến các điểm cấp nƣớc phòng cháy chữa cháy ngoài nhà. 

+ Trung tâm báo cháy sử dụng các thiết bị hiện đại, đƣợc lập trình và quản lý bằng 

phần mềm chuyên dụng; đầu báo cháy nhiệt, đầu báo cháy khói, chuông báo cháy, nút 

báo cháy đƣợc lắp đặt trong các phòng, hành lang, phòng bảo vệ, kết hợp bình chữa cháy 

lắp đặt ở vách tƣờng, nội quy tiêu lệnh PCCC, bộ dụng cụ phá dỡ... 

h) Cổng, hàng rào: 

+ Cổng nhà máy: Trụ cổng 450x450, kết cấu BTCT M200#, gạch M75# vữa XM 

trát M75# dày 15mm, Bê tông lót đá 4x6M100#, mặt ngoài ốp đá; cổng thép trƣợt ngang 

B×H= 7×1,7m. 

+ Tƣờng rào khu nhà máy: Móng xây gạch VXM M75#, vữa M50#, kích thƣớc 

B×L×H=0,44×0,33×0,92m. Trụ xây gạch VXM M75 kích thƣớc B×L= 0,33×0,33m, cao 

1,95m; khoảng cách 2,5m/trụ. Tƣờng xây gạch dày 11cm, cao 0,7m, phía trên lắp hàng hệ 

lƣới thép mạ kẽm chống rỉ, chiều cao 1,1m, tổng chiều dài khoảng 340m. 

i. Cây xanh, vườn hoa  

Diện tích đất cây xanh, cảnh quan tại Dự án là 800,51 m
2
. Chủ đầu tƣ có phƣơng án 

sử dụng lớp đất mặt (đất hữu cơ nạo vét) để trồng các cây hoa, cây cảnh, cây ăn quả, 

trồng cỏ trong khuôn viên dự án với lƣợng đất mặt cần sử dụng: 800,51 m
2
 x 0,2 m= 

160,102 m
3
.  

- Số lƣợng cây xanh: Trồng 02 cây Thiên Tuế (H=2-4m, D=20cm), 08 cây Cau Vua 

(H=8-10m, D=40cm), 10 cây Osaka hoa vàng (H=5m, D=15-20cm), (Giai đoạn sau 

Trồng 17 cây Cau Vua (H=8-10m, D=40cm), 40 cây Osaka hoa vàng (H=5m, D=15-

20cm), 260 m viền cây Chuỗi Ngọc rộng 0,5m, cỏ Nhung nhật diện tích 244,4m, thảm cỏ 

lá tre diện tích 2489,4m). 

- Bó vỉa bồn cây xây gạch dày 220 vữa xi măng mác 75 cao 25cm so với cốt sân 

hoàn thiện, ốp gạch thẻ vữa xi măng mác 75, với tổng chiều dài 698m, lót bê tông đá 4x6 

mác 100, dày 100, đổ đất màu trồng cây dày 30cm.  

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

1.2.3.1 Giai đoạn xây dựng 

- Nƣớc thải: 
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+ Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom tại bồn chứa dung tích 2,5m
3
 trong nhà vệ sinh 

di động trƣớc khi đƣợc bơm hút định kỳ để xử lý theo quy định. 

+ Nƣớc thải thi công xây dựng đƣợc lƣu chứa tại 02 thùng chứa dung tích 500l để 

thu gom, lắng đọng chất rắn lơ lửng, đồng thời sử dụng để phối trộn nguyên liệu, phun 

nƣớc dập bụi. 

+ Nƣớc thải từ hoạt động rửa bánh xe: Xây dựng hố rửa bánh xe tại vị trí cuối mỗi 

đoạn tuyến (nằm trong ranh giới của Dự án). Số lƣợng hố rửa bánh xe: 02 hố. Kích thƣớc 

hố dài x rộng x sâu = 10m x 3m x 0,5m; kết cấu bê tông xi măng. Phƣơng án xử lý: Nƣớc 

từ hố rửa bánh xe không thải ra môi trƣờng và đƣợc bổ sung khi hết. Cặn lắng đáy hố 

đƣợc nạo vét định kì 1 tuần/lần và vận chuyển cùng với chất thải rắn xây dựng thông 

thƣờng khác. Sau khi thi công xong giai đoạn xây dựng, phá dỡ hố rửa bánh xe, san lấp 

hố hoàn trả mặt bằng cho Dự án.  

+ Đào 1 hố lắng dung tích 5m3 tại vị trí phía Đông Dự án. Nƣớc mƣa chảy tràn bề 

mặt theo phƣơng thức tự chảy về hố lắng để lắng đọng chất rắn lơ lửng trƣớc khi xả ra ao 

hiện trạng giáp phía Đông Bắc Nhà máy. 

+ Đào hệ thống rãnh đất theo thiết kế rãnh thoát nƣớc mặt để thu gom nƣớc mƣa 

chảy tràn bề mặt khu vực Dự án. Kính thƣớc rãnh (BxLxH = 0,5m x 350m x 0,5m) tự 

chảy từ Tây sang Đông; trên tuyến cách 50m bố trí 01 hố ga dung tích khoảng 2 m3 (kích 

thƣớc BxLxH = 1m x 1,25m x 1,6m) để lắng đọng chất rắn lơ lửng trƣớc khi chảy vào hố 

lắng. Số lƣợng hố ga khoảng: 14 hố. 

+ Đào hệ thống rãnh đất xung quanh khu vực tập kết nguyên vật liệu tại phía Đông 

Nam Dự án để thu gom nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt. Kích thƣớc rãnh (BxLxH = 0,3m x 

40m x 0,3m), trên tuyến rãnh cách 10m bố trí 01 hố ga (kích thƣớc BxLxH = 0,5m x 

0,5m x 0,5m) để thu gom và lắng đọng chất rắn lơ lửng trƣớc khi chảy vào hố lắng. Sử 

dụng bao cát làm đê dài khoảng 80m/khu tập kết để tránh rửa trôi đất đá, nguyên vật liệu 

tại bãi tập kết. 

- Bụi, khí thải: Sử dụng bạt che chắn bãi tập kết vật liệu, sử dụng phƣơng tiện đƣợc 

đăng kiểm định kỳ, che phủ bạt xe vận chuyển nguyên liệu, trang bị bảo hộ lao động của 

công nhân, trồng cây xanh trong khuôn viên dự án... 

- Đối với rác thải sinh hoạt: Đặt thùng chứa rác thải sinh hoạt hai ngăn có nắp đậy 

tại khu vực lán trại và các khu vực có nhiều hoạt động thi công xây dựng. Số lƣợng: 03 

thùng rác, dung tích 50 lít/thùng. Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển với tần 

suất 01 lần/ngày.  

- Đối với chất thải rắn thông thƣờng phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng: 

+ Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang, dọn dẹp khu vực thi công khoảng 

1,65 tấn đƣợc vận chuyển về khu xử lý rác thải của huyện Vân Đồn. 

+ Đất bóc hữu cơ tầng mặt phát sinh từ hoạt động san gạt, đào đắp mặt bằng khoảng 

610,22m
3
, khối lƣợng đƣợc tận dụng để trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy với 

khối lƣợng khoảng 160,102m
3
, còn lại khoảng 450,118m

3
 đƣợc tập kết tạm tại phần diện 

tích đất dự trữ giai đoạn II của Dự án. 

+ Chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng đƣợc thu gom, phân loại và xử lý nhƣ 

sau: Sắt, thép vụn, vỏ bao xi măng… bán cho đơn vị thu mua phế liệu; Các loại chất thải 

rắn xây dựng khác từ hoạt động nạo vét hệ thống cống, rãnh thoát nƣớc mƣa và chất thải 
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từ quá trình thi công, xây dựng và hoạt động phá dỡ, thanh thải công trình tạm từ hoạt 

động thi công đƣợc thu gom, tận dụng để san lấp các hố lắng, hố rửa bánh xe sau khi 

hoàn thành giai đoạn xây dựng của Dự án. 

- Đối với CTNH: 

+ Bố trí 01 kho CTNH tạm thời có diện tích 5 m
2
(kích thƣớc BxLxH = 2,5x1x2(m) 

tại khu vực gần lán trại công nhân. Kết cấu kho kín, láng nền BTXM, khung thép quây 

tôn, mái lợp tôn, bố trí gờ ngăn tràn dầu. Cửa kho trang bị bình cứu hoả và biển cảnh báo 

CTNH. 

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. Sau khi kết thúc 

hoạt động thi công, thực hiện tháo dỡ kho bằng phƣơng pháp thủ công để hoàn trả mặt 

bằng. 

1.2.3.2 Giai đoạn vận hành thương mại 

a. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

- Phƣơng án thoát nƣớc mƣa: 

+ Nƣớc mƣa từ mái thoát xuống rãnh thoát nƣớc xung quanh công trình và thoát ra 

cống chung. 

+ Nƣớc mƣa sân đƣờng và nƣớc mƣa từ mái toàn bộ đƣợc thoát ra tuyến cống thoát 

nƣớc chung chạy dọc đƣờng giao thông trục chính phía Tây dự án. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa: 

+ Nƣớc mƣa từ mái: thoát theo ống đứng D90-D110. 

+ Tuyến cống thoát nƣớc mặt nội bộ chạy dọc mép sân đƣờng, các khối nhà thu 

nƣớc mặt sân và trên mái công trình sau đó thoát vào cống chung theo quy hoạch phía 

Tây khu đất. Cống chung chạy dọc dƣới nền sân xây gạch, vữa xi măng M75, trong trát 

vữa xi măng mác 75, đáy lót bê tông đá 4x6 M100, đậy đan bê tông cốt thép M200 với 

cống thƣờng đan dày 10cm, cống chịu lực đan dày 15cm. Xây dựng mới tuyến rãnh B300 

với tổng chiều dài 339m dọc theo sân đƣờng giao thông. Đấu nối tuyến rãnh vào cống 

D600 dài 14m trƣớc khi dẫn xả vào tuyến cống D600 dài 38m chảy vào cống thoát nƣớc 

chung trên trục đƣờng giao thông chính. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc mƣa bề mặt: Hệ thống thoát nƣớc chung của xã Đoàn Kết. 

- Điểm xả: Nƣớc mặt sau khi đƣợc thu gom vào hệ thống cống thoát nƣớc trên các 

tuyến đƣờng tại Dự án sau đó sẽ thoát ra cống thoát nƣớc ngầm D600 phía Tây khu đất. 

+ Điểm xả nƣớc mƣa: Vị trí: X (m): 2335425 – Y (m): 465632 (hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 107
0
45’, múi chiếu 3

0
). 

b. Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

Hệ thống thoát nƣớc thải đƣợc quy hoạch là hệ thống thoát nƣớc riêng giữa thoát 

nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc mƣa. 

Hệ thống thoát nƣớc thải của công trình đƣợc thiết kế cho tất cả các khu vệ sinh. 

Nƣớc thải ở các khu vệ sinh đƣợc thoát theo hai hệ thống riêng biệt: hệ thống thoát nƣớc 

sàn và hệ thống thoát xí tiểu. 

*/ Hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải sinh hoạt: 
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+ Nƣớc thải xí tiểu khu nhà quản lý → Tuyến ống PVC D110, chiều dài 5m → Bể 

tự hoại cải tiến 5 ngăn, dung tích 7m
3
 đặt tại nhà quản lý (kích thƣớc BxLxH = 3,01m x 

1,26m x 1,8m) → Tuyến cống tròn D600, chiều dài 38m → Tuyến cống B800 dọc theo 

tuyến đƣờng giao thông chính tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn phía Tây Nam Dự án. 

+ Nƣớc thải từ lavabo, thoát sàn → Tuyến ống PVC D110, chiều dài 20m → Tuyến 

cống tròn D600, chiều dài 38m → Tuyến cống B800 dọc theo tuyến đƣờng giao thông 

chính tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn phía Tây Nam Dự án. 

+ Quy trình xử lý của bể tự hoại cải tiến 5 ngăn: Lắng cặn và lên men kỵ khí. 

Nƣớc thải sinh hoạt → ngăn chứa (vi sinh vật phân hủy chất thải thành bùn) → 

ngăn lắng 1 (lên men kỵ khí) → ngăn lắng 2, 3 (lên men axit, kiềm) → ngăn lọc (làm 

sạch nƣớc, loại bỏ chất lơ lửng) → nƣớc thải sau xử lý. 

- Định kỳ bổ sung chế hóa chất, phẩm sinh học cho Bể tự hoại cải tiến 5 ngăn cụ 

thể: Chế phẩm vi sinh, men vi sinh bổ sung vào ngăn kỵ khí với liều lƣợng khoảng 

50ml/m
3
 nƣớc thải; Hóa chất khử trùng sử dụng là Chlorine bổ sung vào ngăn khử trùng 

với liều lƣợng 100mg/m
3
. Và hợp đồng với đơn vị chức năng, định kỳ hút bùn đƣa đi xử 

lý. 

*/ Hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải công nghiệp: 

- Nƣớc thải từ quá trình sục rửa bể lắng, vật liệu lọc → Tuyến ống D300 → Bể thu 

hồi → Sân phơi bùn → Bể trộn để tiếp tục xử lý (tuần hoàn lại 50m
3
/ngày đêm, còn lại 

thải một phần ra ngoài môi trường khoảng 250m
3
/ngày đêm từ sân phơi bùn). 

- Định kỳ bổ sung hóa chất phèn PAC, PAM định lƣợng sử dụng khoảng 0,25 g/m
3
; 

vôi định lƣợng sử dụng 0,05 g/m
3
 và hợp đồng với đơn vị chức năng, định kỳ hút bùn đƣa 

đi xử lý. 

+ Nƣớc thải sau xử lý đạt QCĐP 3:2020/QN, cột B, với Kq=0,9; Kf =1,2; KQN = 

0,95. Phƣơng thức xả: tự chảy.
 

+ Số lƣợng cửa xả: 01 cửa xả. Tọa độ: X = 2335400; Y = 465665. Nguồn tiếp nhận 

nƣớc thải sinh hoạt: Cống thoát nƣớc chung trên trục đƣờng giao thông chính. 

c. Công trình xử lý nước thải 

Nhu cầu xả nƣớc thải của dự án tính bằng 100% nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt. 

Căn cứ bảng 10, nhu cầu sử dụng nƣớc cấp sinh hoạt là 0,15 m
3
/ngày đêm, theo đó nhu 

cầu xả nƣớc thải sinh hoạt là 0,15 m
3
/ngày.đêm. 

Công trình xử lý nƣớc thải tại gồm: 

*/ Bể tự hoại: 

Bể tự hoại là công trình xử lý nƣớc thải bậc I nó thực hiện hai chức năng lắng nƣớc 

thải và lên men cặn lắng đƣợc thiết kế với thời gian lƣu nƣớc bề 24 giờ. Hệ thống bể tự 

hoại tại Dự án nhƣ sau: 01 bể tự hoại cải tiến 5 ngăn kích thƣớc bể 3,01m x 1,26m x 

1,8m; thành bể xây gạch 220 vữa xi măng mác 75; đáy, đan lắp bể BTCT mác 200 đá 

1x2, đáy bể dày 150, đan nắp bể dày 100, lót đáy bể bê tông đá 4x6 mác 100, dày 100; 

trát thành trong bể, láng đáy bể vữa xi măng mác 75, đánh màu bằng xi măng nguyên 

chất. 

* Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại cải tiến 5 ngăn: 
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Bƣớc 1: Chất thải từ bồn cầu đƣợc đƣa tới bể chứa lớn nhất. 

Bƣớc 2: Nƣớc thải chƣa đƣợc lắng hoàn toàn sẽ đƣợc đƣa vào ngăn thứ hai qua 2 

đƣờng ống hay các vách ngăn hƣớng dòng giúp cho việc tạo dòng chảy, điều hòa dung 

lƣợng và nồng độ chất thải, ngăn làm lắng đọng chất thải, lên men kỵ khí. 

Bƣớc 3: Ở các ngăn tiếp theo nƣớc thải đƣợc chuyển động theo chiều từ dƣới lên 

trên sẽ tiếp xúc với các sinh vật kỵ khí ở lớp bùn dƣới đáy bể ở điều kiện động. Các chất 

hữu cơ đƣợc các sinh vật kỵ khí hập thụ và chuyển hóa giúp chúng phát triển bên trong 

của từng khoang bể chứa. Điều này sẽ giúp ta bóc tách riêng 2 pha là lên men axit và lên 

men kiềm nhờ phản ứng kỵ khí này. 

Chuỗi phản ứng này mà bể của chúng ta đƣợc xử lý triệt để lƣợng bùn và các chất 

cặn bã hữu cơ sẽ tăng thời gian lƣu bùn. 

Bƣớc 4: Tại các ngăn lọc cuối cùng của bể thì các vi sinh vật kỵ khí sống nhờ dính 

bám vào bể mặt các hạt vật liệu học sẽ ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo với nƣớc làm sạch 

nƣớc thải. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng:  

Chế phẩm vi sinh, men vi sinh bổ sung vào ngăn kỵ khí với liều lƣợng khoảng 

50ml/m
3
 nƣớc thải. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự án: Cống thoát nƣớc chung của khu vực. Nƣớc 

thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). 

- Điểm đấu nối nƣớc thải sinh hoạt CX:  Vị trí: X (m): 2335400 – Y (m): 465665 

(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107
0
45’, múi chiếu 3

0
). 

*/ Sân phơi bùn: 

- Sân phơi bùn: 02 sân (kích thƣớc của 1 sân phơi bùn B x L x H = 6,3m x 20,0m x 

1,8m) với tổng diện tích 276,74m
2
 tại phía Đông dự á, cụ thể:  

+ Sân phơi bùn thiết kế dạng bể nổi 2 ngăn, kích thƣớc mỗi ngăn 20×3,2m, cao 

1,8m. Cos đáy bể: +5,0m. Kết cấu bê tông lót móng M100#, BTCT M300 đá 1×2cm dày 

200mm.  

+ Mỗi ngăn có 02 cửa phai chắt nƣớc bề mặt, kích thƣớc 01 cửa phai B x H= 0,6m x 

0,75m. Lắp đặt 01 máy bơm chìm bơm nƣớc hồi lƣu, công suất 25m
3
/h, đáy sân đƣợc bố 

trí ống uPVC D200 đục lỗ để thoát nƣớc. 

+ Trải 3 lớp vật liệu lọc trên bề mặt mỗi ngăn (theo thứ tự từ dƣới lên trên) gồm: sỏi 

10-12 dày 100mm, lớp sỏi 3-6 dày 150mm và lớp cát lọc 1-2 dày 30cm để tách nƣớc sạch 

dẫn xuống tuyến ống đục lỗ uPVC D200 đáy mỗi ngăn bể. 

*/ Bể thu hồi nước rửa lọc và xả cặn bể lắng: 

Diện tích 99,4m
2
 gồm 02 bể xây ngầm tại cos +3,5m. Bố trí tại phía Đông dự án. 

Kích thƣớc 01 bể: B x L xH = 6,8m x 6,7m x 3,2m. Sử dụng máy bơm chìm (thời gian 

bơm: 2h, công suất máy bơm: 63m
3
/h, 2 bơm (01 hoạt động, 01 dự phòng, cột áp 10m). 

Kết cấu: Lót đáy BT M100 đá 2×4cm dày 100mm, Đáy và thành BTCT M300 đá 1×2cm 

dày 200mm. 

d. Hệ thống quản lý, thu gom, lưu giữ chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc phân loại tại nguồn theo đúng quy định của Luật Bảo 
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vệ môi trƣờng năm 2020. Chất thải rắn sinh hoạt (thức ăn thừa, giấy, túi nilong, vỏ lon...) 

phát sinh tại Nhà máy khoảng 10 kg/ngày đêm, đƣợc thu gom bằng vào thùng rác PVC 

50 lít (số lƣợng 03 thùng) bố trí tại khu nhà quản lý, nhà kho có dán mác phân loại chất 

thải tại nguồn. Rác thải sinh hoạt cuối mỗi ngày đƣợc đơn vị có chức năng đến thu gom 

trực tiếp và đƣa đi xử lý (tần suất 1 lần/ngày).  

e. Hệ thống quản lý, thu gom, lưu giữ CTNH 

- CTNH phát sinh đƣợc thu gom, phân loại, lƣu trữ trong nhà kho kín, định kỳ đƣợc 

đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

- Lƣu giữ chất thải nguy hại tại phòng chứa CTNH diện tích 3m
2
 cạnh phòng tập kết 

CTRTT tạm thời. Phòng chứa CTNH có vách ngăn đƣợc làm bằng chất liệu không cháy 

và có dấu hiệu cảnh báo theo quy định.. Khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại phải trang bị 

các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp phụ (nhƣ cát khô hoặc 

mùn cƣa) và xẻng để sử dụng trong trƣờng hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở 

thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh bảo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại đƣợc 

lƣu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại. 

1.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Đánh giá các nguồn tác động có liên quan và không liên quan đến chất thải theo các 

hoạt động của dự án, đƣợc cụ thể hóa ở bảng sau: 

Bảng 12: Tóm lƣợc các nguồn gây tác động 

TT Hạng mục công trình Hoạt động của dự án Tác động 

I Hoạt động trong quá trình thi công dự án 

 

- San nền, giải phóng 

mặt bằng. 

- Xây dựng các hạng 

mục công trình. 

 

- Hoạt động của phƣơng 

tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn. 

- Sự cố tai nạn giao thông. 

- Hoạt động của máy móc, 

thiết bị thi công. 

 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn. 

- Chất thải rắn, nguy hại. 

- Sự cố cháy nổ, chập điện 

- Hoạt động của CBCNV 

làm việc trên công trƣờng 

- Nƣớc thải sinh hoạt. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn nguy hại. 

- Tác động đến kinh tế- xã 

hội. Sự cố tai nạn lao động. 

II Giai đoạn hoạt động  

1 

Quá trình hoạt động 

của cán bộ, nhân viên 

 

- Hoạt động của các 

phƣơng tiện giao thông ra 

vào Dự án. 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn. 

- Sự cố tai nạn giao thông. 

- Hoạt động sinh hoạt của 

cán bộ công chức nhà 

nƣớc, khách vãng lai... 

- Bụi, khí thải của xe cộ. 

- Nƣớc thải sinh hoạt. 

- Chất thải rắn sinh hoạt. 

- Tệ nạn xã hội, an ninh trật 

tự.  

2 
Quá trình hoạt động 

của công trình phụ trợ: 

- Máy bơm 

- Máy phát điện  

- Khí thải. 

- Tiếng ồn, rung 
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TT Hạng mục công trình Hoạt động của dự án Tác động 

máy bơm, máy phát 

điện,... 

- Chất thải nguy hại 

- Sức khỏe cộng đồng. 

3 
Hoạt động của Nhà 

máy nƣớc 

- Hoạt động của các cụm 

xử lý, các bể, nhà hóa chất, 

trạm bơm nƣớc sạch... 

- Nƣớc thải từ quá trình xả 

cặn lắng, nƣớc rửa lọc đƣợc 

tuần hoàn tái sử dụng và 

thải 1 phần ra ngoài môi 

trƣờng với lƣu lƣợng 150-

250 m
3
/ngđ 

1.3. Nguyên, nhiên, nhiên vật liệu hóa chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện 

nƣớc và các sản phẩm 

1.3.1. Nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho giai đoạn xây dựng 

a. Nguyên vật liệu xây dựng 

Bảng 13: Nguyên, vật liệu phục vụ cho giai đoạn thi công xây dựng Dự án 

TT Nguyên, vật liệu Khối lƣợng  
Trọng lƣợng 

(tấn) 
Nguồn gốc 

1.  Đá hộc 2,09m
3 

3,14  

2.  Xi măng  7.240 

Các loại nguyên vật 

liệu xây dựng trên 

đƣợc mua tại huyện 

Vân Đồn 

3.  Cát  70.250 9.430 

4.  Đá 39.500 8.320 

5.  
Bê tông thƣơng 

phẩm 
46.800

 
12.296 

6.  Gạch các loại 2.730.000 viên
 

8.279 

7.  Gỗ 
 

6.172 

8.  Nhựa đƣờng  10,26 

9.  Thép   980 

10.  Ống cống 6.217,6m 1.543,52 

 Tổng (làm tròn)  54.274  

Đối với khối lƣợng đất phục vụ thi công san nền, làm đƣờng giao thông: Tổng 

lƣợng đất, cát đào đắp: Đất đào + taluy: 610,22m
3
 (trong đó đất đào 510,22m

3
; đào taluy 

100m
3
); đất đắp nền + taluy + đất đắp bù hữu cơ: 6.181,86m

3
 (trong đó đất đắp nền là 

3.765,86m
3
; đất đắp taluy 400m

3
; đất đắp bù hữu cơ: 1.980m

3
). Công ty dự kiến sử dụng 

nguyên vật liệu san lấp mặt bằng của Công ty Cổ phần Thiên Nam. 

b. Nhiên liệu 

- Nguồn cung cấp: Dầu Diesel đƣợc mua tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn 

huyện Vân Đồn. Sử dụng loại dầu Diesel 0,001%S cho các xe vận chuyển và thiết bị thi 

công. 
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Bảng 14: Mức tiêu hao nhiên liệu của các máy móc thiết bị thi công 

TT Loại thiết bị 

Số 

lƣợng 

thiết bị 

Số ca thi 

công 

(ca/ngày) 

Định mức nhiên liệu 

Diesel (lít/ca) (*) 

1 Máy đào một gầu, bánh xích 3 1 83 

2 Máy ủi 110CV 2 1 46 

3 Máy đầm đất cầm tay 70kg 2 1 4 

4 Máy lu bánh thép tự hành 16 T 3 1 37 

5 Máy lu rung 25T 1 1 67 

6 Ô tô tự đổ - trọng tải 10T  1 155 

7 Ô tô tƣới nƣớc 5m3 1 1 22,5 

8 Máy cắt uốn cốt thép 5,0 kW 1 1 - 

9 Máy trộn vữa 150L 2 1 - 

 Tổng   1772,5 

Nguồn: Dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công (Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về 

Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình). 

Ghi chú: 1 ca làm việc tính 8 tiếng. 

- Giả sử tất cả các máy cùng hoạt động đồng thời trong một ngày thì tổng lƣợng 

nhiên liệu tiêu thụ sẽ là 1772,5 lít = 1,773 m
3
, tƣơng đƣơng 0,21 m

3
/h. 

c. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cấp điện cho công trình đƣợc đấu nối hệ thống cấp điện của khu vực.  

- Nguồn điện dự phòng: sử dụng máy phát điện 150kVA. 

d. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cấp nước: Nguồn cung cấp từ đƣờng ống cấp nƣớc của đƣờng quy hoạch. 

- Nhu cầu sử dụng nước của công nhân xây dựng: 3,45 m
3
/ngày. 

- Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động thi công xây dựng: Nƣớc cấp xây dựng đƣợc 

sử dụng trong công đoạn trộn nguyên liệu và bảo dƣỡng bê tông và rửa dụng cụ thi công, 

ƣớc tính 1,5 m
3
/ngày. 

1.3.2. Nguyên, vật liệu sử dụng cho giai đoạn hoạt động  

a. Nhu cầu nhiên liệu 

- Dầu diesel: 

Dầu diesel 0,001%S đƣợc sử dụng cho máy phát điện trong trƣờng hợp mất điện 

lƣới. Tại khu vực huyện Vân Đồn thời gian mất điện chủ yếu vào mùa hè, trung bình 

khoảng 40 ngày/năm, 1 ngày 2 giờ. Mỗi giờ hoạt động các máy phát điện tiêu hao khoảng 

0,4 lít dầu.  

 Nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện:  

0,4lít x 2giờ x 40ngày = 32 lít/năm. 

b. Nhu cầu sử dụng điện 
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Nhu cầu cấp điện cho giai đoạn hoạt động của Dự án: công suất ƣớc tính khoảng 

300kW. 

Nguồn cấp điện: đƣợc lấy từ đƣờng 35KV lộ 372, lắp đặt 01 trạm biến áp 

320KVA-22/0,4KV. 

- Nguồn cấp điện dự phòng: để cấp điện dự phòng cho các phụ tải khi mất điện 

lƣới, sử dụng 01 máy phát điện công suất 225kva- 380/220V. 

c. Nhu cầu sử dụng nước 

+ Nguồn cấp nƣớc: Nƣớc cấp cho nhà máy đƣợc lấy trực tiếp từ ống đẩy của trạm 

bơm nƣớc sạch.  

- Đƣờng ống kỹ thuật đấu nối các hạng mục trong nhà máy nƣớc.  

+ Mạng lƣới đƣờng ống phân phối nƣớc là ống HDPE D 25-50. Trên hệ thống lắp 

đặt van khóa để vận hành an toàn. Sử dụng van 1 chiều và 2 chiều đƣờng kính phi 32-40. 

+ Đƣờng ống cấp nƣớc cho nhà máy (từ hồ Khe Mai) là ống thép D315; ống trong 

nhà máy DN200-DN500, ống từ nhà máy cấp cho các nơi tiêu thụ nƣớc là ống HDPE 

D400. 

- Nhu cầu sử dụng nƣớc: Nhu cầu sử dụng nƣớc cho cán bộ, công nhân viên vận 

hành Nhà máy khoảng 4 m
3
/ngày.đêm; Nhu cầu khai thác, sử dụng nƣớc của Nhà máy để 

xử lý cấp lên hệ thống tiêu thụ khoảng 6.300m
3
/ngày đêm. 

d. Nhu cầu sử dụng hóa chất, nguyên liệu xử lý nước thải  

- Hóa chất cho công trình xử lý chất thải: 

Tại dự án công trình xử lý nƣớc thải là Bể tự hoại cải tiến 5 ngăn. Định kỳ dự án sẽ 

bổ sung chế phẩm vi sinh để tăng hiệu quả xử lý của công trình, hóa chất khử trùng 

Cloramin B. Đồng thời để giảm thiểu mùi phát sinh từ bể tự hoại và khu tập kết CTR sinh 

hoạt, sẽ sử dụng phum enzym khử mùi, với nhu cầu sử dụng là 50ml/lần sử dụng, 1 tuần 

sử dụng 01 lần. Ngoài ra còn có nhu cầu sử dụng hoát chất cho hoạt động diệt mối, phun 

muỗi, gián. 

+ Nguồn cung cấp: Mua tại các cơ sở cung cấp hóa chất ở huyện Vân Đồn. 

Bảng 15: Nhu cầu sử dụng hóa chất cho công trình xử lý chất thải của Dự án 

STT Hóa chất Định mức Tần suất 

1 Chế phẩm sinh học BIO-EM  50ml/m
3
 nƣớc thải 6 tháng/lần 

2 Hóa chất khử trùng Cloramin B 100mg/m
3
 Hàng ngày 

- Hóa chất cho quá trình xử lý nước cấp: 

Nhà máy có Nhà hóa chất dùng để định lƣợng thêm hóa chất cho quá trình xử lý 

nƣớc cấp của nhà máy. Quy trình và định lƣợng sử dụng hóa chất Clo và phèn PAC, 

PAM để xử lý nƣớc cấp của nhà máy nhƣ sau: 
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Bảng 16: Quy trình và nhu cầu sử dụng hóa chất cho quá trình xử lý nƣớc cấp  

STT Quy trình Hóa chất Định mức 

1 Clo hóa sơ bộ Clo lỏng Lƣợng Clo trung bình: 1,5g/m
3 

2 
Định lƣợng hóa chất keo 

tụ 
Phèn PAC, PAM 

Định lƣợng phèn trung bình: 

6g/m
3
. 

3 Khử trùng Clo lỏng Lƣợng Clo trung bình: 1g/m
3
. 

+ Nguồn cung cấp: Mua tại các cơ sở cung cấp hóa chất ở huyện Vân Đồn. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

- Giai đoạn thi công xây dựng  

Chủ dự án là Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh có trách nhiệm xây dựng Nhà máy 

nƣớc theo đúng Thiết kế đƣợc phê duyệt. 

Chủ đầu tƣ lựa chọn nhà thầu thi công, đơn vị tƣ vấn giám sát theo đúng các quy 

định trong giai đoạn xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định hiện 

hành của pháp luật.  

- Giai đoạn vận hành  

Công suất nhà máy nƣớc Khe Mai đƣợc lựa chọn phù hợp với nhu cầu dùng nƣớc, 

công suất nƣớc sạch phát ra mạng lƣới khoảng 6.000m
3
/ngày đêm, công suất nƣớc thô 

thiết kế là 6.300m
3
/ngày đêm. Nguồn nƣớc đƣợc lấy từ hồ Khe Mai với trữ lƣợng 1,143 

triệu m
3
, chất lƣợng nguồn nƣớc đảm bảo tiêu chuẩn dùng làm nguồn cấp nƣớc thô (các 

chỉ tiêu cần phải xử lý: Độ đục từ 2-8NTU, nƣớc bị nhiễm khuẩn). 
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Dây chuyền công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Công nghệ sản xuất, vận hành của dự án 

Bảng 17: Các chỉ tiêu thiết kế 

STT Quy trình Chỉ tiêu thiết kế Vị trí trộn hóa chất 

1 Clo hóa sơ bộ 
Lƣợng Clo trung bình: 1,5g/m

3 

Thời gian clo hoá t = 3-5 phút 

Vị trí: Đầu ống nƣớc 

thô DN300 bằng 

phƣơng pháp thuỷ lực 

2 
Định lƣợng hóa chất 

keo tụ 

+ Định lƣợng phèn trung bình: 

3-6g/m
3
. 

+ Phèn PAC. 

Vị trí: Thiết bị trộn 

(đầu vào). 

3 Bể trộn cơ khí 
Thời gian hòa trộn: >30s 

Cƣờng độ hoà trộn: 500s
-1 

 

Trạm bơm nƣớc sạch 

+ rửa lọc 

DN500 

Nƣớc 

Bùn 

CTR, 

CTNH 

Sân phơi bùn 

Bùn DN200 

Trạm bơm 

thu hồi 

Tiếng ồn, rung 

DN400 

DN400 

DN400 

Tiếng ồn, 

rung 

Clo 

PAC, PAM, 

vôi 

Cụm xử lý 

Clo 

Hồ Khe Mai 

DN300 

Nƣớc 

Nƣớc thải 

Hệ thống 

thoát nƣớc Nƣớc thải 

Trạm bơm nƣớc thô 

Bể trộn cơ khí 

Bể phản ứng cơ khí + 

lắng lớp mỏng 

Bể lọc nhanh 

Nhà hoá chất 

Bể chứa nƣớc sạch 

Tiềng ồn, rung, 

CTR, cặn lắng, bùn 

thải, nƣớc thải 

Mạng lƣới 

phân phối 

Nhà hành 

chính 

DN150 

DN300 
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STT Quy trình Chỉ tiêu thiết kế Vị trí trộn hóa chất 

4 
Bể phản ứng tạo 

bông 

Thời gian phản ứng: ≥25 phút 

Hoà trộn: 02 ngăn tạo bông 

Cƣờng độ: 60 và 30S
-1 

 

5 Bể lắng lớp mỏng 

+ Lắp lớp mỏng 

+ Tải trọng bề mặt lớn hơn 3m/h 

và nhỏ hơn 7,0m/h. 

 

6 Bể lọc nhanh 

Tốc độ lọc của bể lọc 1 lớp: < 

5m/h. 

Chiều cao lớp vật liệu lọc >1m. 

Cỡ vật liệu lọc: 0,7-1,6mm. 

 

 

7 Khử trùng 
Lƣợng Clo trung bình: 1-

1,5g/m
3
. 

Vị trí: Ngăn trộn bể 

chứa. 

8 Bể chứa nƣớc sạch 
Thể tích bằng 15-20% công suất 

cấp nƣớc sạch 
 

9 Xử lý bùn 

+ Số lƣợng sân phơi bùn, 2 bể. 

+ 5% công suất nƣớc thô. 

+ Lƣợng nƣớc rửa lọc và xả cặn 

bể lắng 

 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước cấp của Nhà máy: 

Nguồn nƣớc thô từ Hồ Khe Mai sau khi đƣợc lấy mẫu đánh giá chất lƣợng nguồn 

nƣớc thô đầu vào sẽ đƣợc Trạm bơm nƣớc thô dẫn nƣớc qua đƣờng ống thép DN300, vận 

tốc 1,03m/s về Nhà máy. Nguồn nƣớc thô sau đó đƣợc dẫn vào ngăn phân phối nƣớc 

chung, bố trí 02 cửa phai tràn vào từng bể thiết bị trộn, tại đây các máy trộn với công suất 

2Kw/1 máy (02 máy) sẽ tạo dòng chảy rối làm tăng sự tiếp xúc giữa hoá chất phèn (PAC) 

và nƣớc. Nƣớc sau khi qua cửa phai tràn của bể trộn đƣợc dẫn sang bể phản ứng bằng 

đƣờng ống DN400, tại đây các chất rắn trong nƣớc sẽ phản ứng với hoá chất tạo thành 

các bông cặn, keo tụ. Mỗi bể gồm 02 buồng phản ứng đƣợc phân cách bằng các tấm 

tƣờng đục lỗ để nâng cao hiệu quả của quá trình phản ứng và hình thành bông cặn, tại 

mỗi buồng đƣợc trang bị 1 máy khuấy công suất từ 0,15 – 0,3kw có thể điều chỉnh tốc độ 

quay. Nƣớc sau đó đƣợc dẫn sang bể lắng lớp mỏng để tách bông cặn đƣợc hình thành từ 

bể phản ứng, trong bể bố trí tấm lắng lớp mỏng chiều dài 10,2m và phần đầu bể 3m để ổn 

định chế độ thuỷ lực và lắng. Nƣớc lắng đƣợc thu gom nhờ hệ thống máng răng cƣa 

B=150 đƣợc lắp đặt trên bề mặt bể vào mƣơng thu B = 0,6m, sau đó thu vào mƣơng 

chung cuối bể chiều rộng B = 0,6m và chuyển sang bể lọc bằng ống DN400. Mỗi bể có 

01 hệ thống hút bùn bằng xi phông để hút bùn lắng xuống đáy bể lắng và đƣa về sân phơi 

bùn bằng ống áp lực DN150. Nƣớc sau khi qua bể lắng đƣợc dẫn sang bể lọc để loại bỏ 

cặn. Nƣớc sau khi lắng đi qua lớp vật liệu lọc, cặn phần lớn đƣợc giữ lại tại đây, chủ yếu 

trên bề mặt và trong suốt chiều dày lớp vật liệu lọc (cát thạch anh, sỏi). Kiểu bể lọc 

AquaZurV. Bể chia làm 01 ngăn lọc, bố trí ngăn thu nƣớc rửa lọc chiều rộng B = 0,7m. 

Tốc độ lọc 3 bể làm việc 4,0m/h, tốc độ lọc khi 01 bể ngừng làm việc 6,0m/h. Điều khiển 

tốc độ lọc bằng van bƣớm tuyến tính điều khiển điện. Rửa lọc bằng khí và nƣớc kết hợp, 

chu kỳ rửa lọc 48h. 
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Nƣớc sau khi qua bể lọc đƣợc dẫn sang bể chứa nƣớc sạch, tại đây bể đƣợc bổ sung 

hoá chất Clo khử trùng với liều lƣợng 1-1,5mg/l để loại bỏ các vi sinh vật, vi khuẩn có 

hại đồng thời bể có chức năng điều hòa lƣu lƣợng giữa trạm bơm nƣớc thô và trạm bơm 

nƣớc sạch, đáp ứng biểu đồ tiêu thụ nƣớc trong ngày. Nƣớc sau khi dự trữ ở bể chứa 

đƣợc Trạm bơm nƣớc sạch bơm đi tiêu thụ. 

Công nghệ sục rửa bể lắng, vật liệu lọc:  Nƣớc đƣợc đi từ ngăn ổn định vào bể lọc 

bằng đƣờng ống. Nƣớc đƣợc phân tán trên diện tích lớp cát lọc. Lƣợng nƣớc sạch sau khi 

lọc sẽ đƣợc chảy xuống đáy bể, rồi đi theo ống nƣớc dẫn lên ngăn chứa nƣớc rửa lọc. 

Khi lƣợng cặn ở bể lọc nhiều lên, các kẽ hở của lớp vật liệu lọc bị bí lại. Dòng nƣớc 

đƣợc cấp vào nhiều hơn lƣu lƣợng bể lọc ra, lúc này bể sẽ tự tiến hành quá trình rửa lớp 

vật liệu lọc. Quá trình rửa bể lọc, đƣợc áp dụng bằng áp xuất âm, khi dòng nƣớc lọc chậm 

sẽ đẩy nƣớc cấp vào lên ống sifon, một dòng nƣớc nhỏ sẽ chảy vào máy bơm.  Máy bơm 

sẽ tạo thành một dòng khí, hút lƣợng nƣớc có trong bể ra ngoài. 

Với tốc độ dòng chảy lớn của đƣờng hút, toàn bộ lƣợng nƣớc ở bể chứa nƣớc rửa 

lọc, sẽ dội ngƣợc lại làm sới tung lớp vật liệu lọc. Khi lớp bể chứa nƣớc rửa lọc hết, 

chúng sẽ mở cho một đƣờng khí cung cấp khí vào và cắt đi áp xuất âm. Quá trình rửa 

ngƣợc kết thúc. Chu kỳ này đƣợc diễn ra lăp đi, lắp lại. Sau thời gian dài hoạt động, vật 

liệu lọc sẽ bị hao hụt cần cung cấp thêm vật liệu lọc mới. 

Nƣớc thải từ quá trình sục rửa bể lắng (nƣớc sục rửa bể lắng), vật liệu lọc (nƣớc rửa 

lọc) đƣợc dẫn về 02 bể thu hồi nƣớc rửa lọc qua đƣờng ống DN300, tại đây bố trí 02 máy 

bơm công suất 63m
3
/h, cột áp 10m bơm nƣớc lên sân phơi bùn. Sân phơi bùn có tác dụng 

xử lý cặn của nƣớc xả cặn bể lắng và nƣớc rửa lọc. Tại các sân phơi bùn bố trí các ống 

đục lỗ uPVC-D200 để phân bố lƣợng nƣớc cho đều vào sân phơi bùn, đồng thời lắp đặt 

02 cửa phai chắt nƣớc bề mặt và 01 máy bơm chìm công suất 25m
3
/h bơm nƣớc thu hồi 

về bể trộn để tiếp tục xử lý và thải một phần ra ngoài môi trƣờng. 

Một số hạng mục chính của dây truyền công nghệ của Nhà máy: 

- Thiết bị trộn: Công suất thiết kế 6.300m
3
/ngày, đƣờng kính ống thép không rỉ 

D400, chiều dài 1,5m, thời gian trộn 1,3s. 

- Bể trộn cơ khí: Công suất thiết kế 6.300m
3
/ngày, số lƣợng 02 bể trộn, mỗi bể trộn 

lắp 01 máy khuấy. Kết cấu BTCT, kích thƣớc 01 bể trộn BxLxH = 1,25m x 1,25m x 

4,0m. Thời gian khuấy trộn 49s. 

- Bể phản ứng: Công suất thiết kế 6.300m
3
/ngày, Số lƣợng bể phản ứng 02 bể. Kết 

cấu BTCT, kích thƣớc bể BxLxH = 3,6m x 7,0m x 3,8m. Thời gian phản ứng 31,8 phút. 

- Bể lắng lớp mỏng: Công suất thiết kế 6.300m
3
/ngày, số lƣợng bể lắng lớp mỏng là 

2 bể. Kết cấu BTCT, kích thƣớc bể BxLxH = 3,6m x 13,5m x 5,3m. Tải trọng bề mặt 

4,3m/h. 

- Bể lọc nhanh: Công suất thiết kế 6.300m
3
/ngày, số lƣợng bể lọc là 4 bể kiểu 

AQUAZUR model V. Kết cấu BTCT, kích thƣớc BxLxH = 4,2m x 6,3m x 4,7m. Tốc độ 

lọc trung bình 4m/h. 

- Bể chứa: Dung tích bể chứa nƣớc sạch 1200m
3
, số lƣợng 01 bể. Kết cấu BTCT, 

kích thƣớc BxLxH = 16,0m x 20,0m x 4,45m. 

- Trạm bơm nƣớc sạch: Trạm bơm nƣớc sạch đƣợc thiết kế với công suất 

6.000m
3
/ngày và có dự phòng bệ bơm khi nâng công suất. Số máy bơm nƣớc sạch là 2, 
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công suất 01 máy bơm Q = 330m
3
/h, H = 50m (01 bơm làm việc, 01 bơm dự phòng). Số 

máy bơm rửa lọc là 02, công suất 1 máy bơm Q = 195m
3
/h; H = 7m. Số máy bơm gió là 

1, công suất Q = 1.050m
3
/h; H = 7m. Trạm bơm kiểu nửa chìm, kết cấu khung BTCT, 

tƣờng gạch, kích thƣớc BxLxH = 5m x 17,1m x 3,9m. 

- Nhà hóa chất: Định lƣợng và keo tụ bằng phèn PAC, liều lƣợng 6mg/l. Sử dụng 

thiết bị định lƣợng clo lỏng, liều lƣợng clo hóa sơ bộ 1,5mg/l, liều lƣợng khử trùng 

1mg/l. Kết cấu khung BTCT, tƣờng xây gạch, kích thƣớc BxLxH = 4,5m x 13,8m x 

3,6m. 

- Trạm bơm thu hồi nƣớc rửa lọc: Số lƣợng bể là 02 bể. Mỗi bể lắp đặt 01 bơm 

chìm công suất Q = 63m
3
/h; H = 10m. Kết cấu bể BTCT, kích thƣớc 01 bể BxLxH = 7m 

x 7,1m x 3,5m. 

- Sân phơi bùn: Số lƣợng sân là 02 sân, kết cấu BTCT, đáy bể lát gạch bê tông, kích 

thƣớc BxLxH = 13,8m x 20,0m x 1,8m. 

Giám sát vận hành: Giám sát chất lƣợng nƣớc thô và chất lƣợng nƣớc sau xử lý 

trong giai đoạn vận hành: phân tích mẫu mỗi tháng 1 lần với các chỉ tiêu thƣờng xuyên, 

cơ bản (các chỉ tiêu nhóm A); phân tích mẫu mỗi năm 1 lần và trƣớc khi đƣa nguồn nƣớc 

vào sử dụng với các chỉ tiêu cơ bản nhóm B (hoặc khi có yêu cầu đặc biệt). Vị trí lấy mẫu 

nƣớc thô tại công trình thu, vị trí lấy mẫu nƣớc sau xử lý tại bể chứa trong trạm xử lý và 

tại vòi hộ tiêu thụ. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công hoàn thiện dự án 

a. Bố trí nhân lực và thiết bị thi công, bãi tập kết nguyên vật liệu, cống rãnh thoát 

nước 

1. Bố trí nhân lực: 

- Lán trại: sử dụng lán trại lắp ghép tại khu vực xây dựng, phía Tây khu đất. 

- Nhân lực thi công: 50 ngƣời chia làm các đội thi công thực hiện từng công trình từ 

móng đến khâu hoàn thiện, gồm: thợ nề, thợ bê tông, thợ mộc cốp pha, thợ cốt thép, thợ 

điện dân dụng, thợ vận hành máy xây dựng, thợ lao động thủ công,... Tuỳ theo yêu cầu 

của công việc và tiến độ thi công số lƣợng các loại thợ nhƣ trên sẽ đƣợc nhà thầu sắp xếp 

và điều chỉnh hợp lý nhằm đáp ứng tiến độ và sử dụng nhân lực có hiệu quả. 

2. Thiết bị thi công: Căn cứ quy mô và tính chất công trình nhà thầu bố trí các loại 

máy thi công đúng về chủng loại, đủ về số lƣợng để thi công công trình hoàn thành đảm 

bảo tiến độ, đạt chất lƣợng kỹ mỹ thuật theo yêu cầu thiết kế. 

3. Thiết bị kiểm tra, thí nghiệm: Khuân đúc mẫu bê tông, thƣớc thợ nề, ni vô, dây 

dọi... 

4. Bãi tập kết nguyên vật liệu: Bố trí phia Đông Nam dự án với diện tích khoảng 

100m
2
, bố trí xa hệ thống mƣơng rãnh, đồng thời đƣợc phủ bạt che chắn khi có mƣa, bố 

trí đê quây cao 0,3m, xây gạch xung quanh bãi tập kết. Bố trí hệ thống mƣơng rãnh tạm 

kích thƣớc 0,5x0,5 (m) để thoát nƣớc mƣa cho dự án. 

b. Thi công các hạng mục xây dựng  

Việc thi công các công tác xây dựng sẽ do các tổ chuyên môn từng công việc đảm 

trách. Trình tự thi công từ trong ra ngoài, từ trên xuống dƣới. Thi công gọn, dứt điểm cho 

từng tầng lầu, từng công việc và phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm do nhà nƣớc 
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ban hành cũng nhƣ các quy định kỹ thuật do chủ đầu tƣ đƣa ra.  

Các vật liệu hoàn thiện phải đƣợc nhà thầu trình cho chủ đầu tƣ duyệt mẫu sớm 

(theo đúng nhƣ trong thiết kế và hồ sơ mời thầu) để chuẩn bị đầy đủ vật tƣ, cũng nhƣ biến 

động của thị trƣờng. Vật liệu đƣợc xếp trong kho theo từng loại, đƣợc kê cao và che chắn 

bảo vệ. Vật liệu không đạt chất lƣợng sẽ không sử dụng thi công. Tất cả vật liệu đƣa vào 

thi công đều trình chủ đầu tƣ các chứng từ, hóa đơn, hồ sơ xuất sứ vật liệu.  

Khối lƣợng đào đắp, khối lƣợng đất đá san nền, đổ thải: Tổng lƣợng đất, cát đào 

đắp: Đất đào + taluy: 610,22m
3
 (trong đó đất đào 510,22m

3
; đào taluy 100m

3
); đất đắp 

nền + taluy + đất đắp bù hữu cơ: 6.181,86m
3
 (trong đó đất đắp nền là 3765,86m

3
; đất đắp 

taluy 400m
3
; đất đắp bù hữu cơ: 1980m

3
). Do khối lƣợng đất đá san nền nhiều hơn khối 

lƣợng đất đá đào đƣợc từ Dự án, nên Dự án không có phát sinh đất đá đổ thải từ hoạt 

động san nền. Công ty dự kiến sử dụng nguyên vật liệu san lấp từ Công ty Cổ phần Thiên 

Nam (phƣờng Mông Dƣơng, thành phố Cẩm Phả) đảm bảo phù hợp với vật liệu san lấp 

(hợp quy) để san nền. Trong quá trình vận chuyển sẽ phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng và đơn vị quản lý tuyến đƣờng vận chuyển đất san lấp. 

*/ Thi công các công trình kiến trúc và công trình phục vụ mạng cấp điện, cấp thoát 

nước: 

- Trình tự thi công thực hiện từ phần móng đến tƣờng, mái, trát, sơn tƣờng hoàn 

thiện và lắp cửa. 

- Công tác đào đất hố móng: Đào đất sâu đến cao độ chỉ ra trong bản vẽ, phải có 

biện pháp chống đỡ hố móng để đảm bảo an toàn cho ngƣời và công trình; 

- Sau khi hoàn thành công tác đào móng mới tiến hành đổ bê tông lót và bê tông 

móng hoặc xây móng; 

- Để đảm bảo độ lún và ổn định cho công trình, khi tiến hành thi công các công 

trình yêu cầu nền đất tôn tạo dƣới đáy móng phải đảm bảo độ đầm chặt K =0,98; 

- Thi công các cấu kiện BTCT đổ tại chỗ phải đảm bảo tính toàn khối của bê tông. 

*/ Thi công mạng điện 

- Các thiết bị điện phải đƣợc hiệu chỉnh và thí nghiệm bởi cơ quan có chức năng 

trƣớc khi lắp đặt và chạy thử. Toàn bộ các cột đèn đều đƣợc nối đất, trị số điện trở nối đất 

phải đảm bảo < 4Ω khi thi công nếu không đủ trị số điện  trở yêu cầu thì phải đóng thêm 

cọc tiếp địa; 

- Thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và quy trình quy phạm trong ngành điện. 

*/ Thi công cấp thoát nước 

- Thi công phần cấp thoát nƣớc phải kết hợp với bản vẽ phần xây dựng đặc biệt tại 

những vị trí giao nhau và đặt sẵn đƣờng ống đi trong kết cấu BTCT; 

- Tất cả các đƣờng ống cấp nƣớc sau khi thi công phải thử áp lực, kiểm tra rò rỉ  và 

súc xả đƣờng ống. 

*/ Thi công hệ thống cây xanh 

Thi công hệ thống cây xanh đảm bảo theo đúng thiết kế đƣợc phê duyệt, lựa chọn 

các loại cây có sức chống chịu cao, cây bóng mát, cây cảnh quan phù hợp với điều kiện 

thời tiết khí hậu và tính chất loại hình dự án. 
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*/ Thông tin liên lạc 

Bố trí lắp đặt hệ thống mạng điện thoại, mạng lan, internet, hệ thống camera giám 

sát. Chi tiết về vị trí các điểm ra cho các máy điện thoại phải đƣợc thể hiện trong bản vẽ 

bố trí theo mặt bằng. Thiết kế hệ thống mạng lan, internet phải đảm bảo có khả năng kết 

nối, mở rộng đáp ứng yêu cầu sử dụng và tốc độ hệ thống trong tƣơng lai. 

c. Chạy thử - hiệu chỉnh, nghiệm thu và bàn giao 

Nội dung công tác nghiệm thu công việc xây dựng (công tác đất, cốp pha, cốt thép, 

bê tông, khối xây, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình): 

Kiểm tra hiện trạng các bộ phận kết cấu nhƣ: Cột, vách BTCT, dầm, sàn. 

Kiểm tra hệ thống chống đỡ tạm: giàn giáo và các giải pháp bảo đảm an toàn. 

Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lƣờng để xác định chất lƣợng và khối lƣợng 

của vật liệu, cấu kiện xây dựng, kết cấu, bộ phận công trình, trong đó công việc kiểm tra 

là bắt buộc đối với:  

+ Kết quả thí nghiệm đất (đá) đắp. 

+ Kết quả thí nghiệm bê tông, cốt thép, kết cấu thép 

+ Kết quả thí nghiệm liên kết hàn, bu lông cƣờng độ cao của kết cấu thép. 

+ Kết quả kiểm tra khối lƣợng của kết cấu, bộ phận hoặc công trình. 

Đánh giá kết quả công việc, đánh giá chất lƣợng đối với từng công việc xây dựng; 

lập bản vẽ hoàn công công việc. 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án 

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 4619/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 

- Tiến độ thực hiện đƣợc điều chỉnh theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 

29/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh:  

+ Từ quý IV/2020 – quý IV/2022: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý (đất đai, xây 

dựng, môi trƣờng...) để thi công dự án. 

+ Từ quý I/2023 – quý III/2023: Thi công, hoàn thiện các công trình, đƣa dự án vào 

hoạt động. 

Tuy nhiên tại thời điểm này (Quý II/2023), Chủ dự án đang thực hiện thủ tục đánh 

giá tác động môi trƣờng, đất đai, xây dựng...do đó Công ty sẽ báo cáo cơ quan có thẩm 

quyền để xin điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án (nếu thuộc trƣờng hợp phải điều chỉnh 

chủ trƣơng đầu tƣ dự án). 

1.6.2. Vốn đầu tư 

Nguồn vốn đầu tƣ Dự án: Vốn vay thƣơng mại, vốn khấu hao tài sản cố định. Tổng 

mức vốn đầu tƣ: 60.116.000.000 (Sáu mƣơi tỷ, một trăm mƣời sáu triệu đồng), trong đó: 

+ Nguồn vốn vay thƣơng mại: 42.081.000.000 đồng (bằng 70% tổng mức đầu tƣ). 
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+ Nguồn vốn khấu hao tài sản cố định: 18.035.000.000 đồng (bằng 70% tổng mức 

đầu tƣ). 

- Chi phí đầu tƣ cho các công trình bảo vệ môi trƣờng của Dự án gồm: 

 + Chi phí xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nƣớc mƣa: 4.500.000.000 đồng, hệ 

thống thu gom, xử lý nƣớc thải: 150.000.000 đồng. 

 + Khu tập kết CTNH, CTR sinh hoạt: 50.000.000 đồng. 

 + Trồng cây xanh: 1.200.000.000 đồng. 

 + Quan trắc môi trƣờng định kỳ giai đoạn xây dựng: 32.000.000 đồng. 

 + Bố trí các thùng chứa rác thải sinh hoạt, CTNH (nằm trong chi phí thiết bị): 

50.000.000 đồng. 

 - Các hoạt động khác: bảo trì, bảo dƣỡng các hệ thống xử lý, quan trắc định kỳ... 

trong giai đoạn hoạt động khoảng 150.000.000 đồng/năm. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

- Chủ đầu tƣ: Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh 

- Quản lý và giám sát Dự án trong giai đoạn chuẩn bị, thi công: Công ty CP Nƣớc 

sạch Quảng Ninh tiến hành công tác thiết kế chi tiết Dự án với sự tƣ vấn của tƣ vấn thiết 

kế. Đồng thời lập các chỉ dẫn kỹ thuật về môi trƣờng làm cơ sở cho đơn vị thi công xây 

dựng Kế hoạch Quản lý môi trƣờng của mình. 

Trong quá trình thi công, các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng. Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng của các đơn vị thi công và thuê Tƣ vấn môi trƣờng thực hiện quan trắc môi 

trƣờng. Kết quả quan trắc đƣợc định kỳ báo cáo lên Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh 

Quảng Ninh. 

- Quản lý trong giai đoạn hoạt động: Sau khi hoàn thiện Dự án, việc quản lý, vận 

hành sẽ theo chỉ đạo của Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh.  
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CHƢƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG 

MÔI TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí địa lý 

Xã Đoàn Kết là một xã miền núi thuộc tuyến nội đảo Cái Bầu nằm ở phía Tây Bắc 

huyện Vân Đồn, có vị trí địa lý nhƣ sau: 

- Phía Bắc giáp xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

- Phía Đông giáp xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

- Phía Đông Nam giáp xã Hạ Long, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh. 

- Phía Nam giáp xã Đông Xá, phía Tây Bắc giáp xã Mông Dƣơng, xã Cẩm Hải và 

xã Cộng Hòa thành phố Cẩm Phả. 

Dự án Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

đƣợc thực hiện tại khu đất lâm nghiệp (rừng sản xuất), nuôi trồng thuỷ sản. 

Nhà máy nƣớc Khe Mai nằm trong khu vực có địa hình đồi núi thấp xen kẽ, đồng 

bằng hẹp. Địa hình thấp dần về phía Tây Bắc đổ ra sông Voi Lớn. Các quả đồi nằm rải 

rác có độ dốc 20-25°. Phía đông cách khu vực Nhà máy 500-700m là dãy núi có chiều 

cao khoảng 150-350m, đây là khu vực có địa hình tƣơng đối cao và hình thành nhiều 

dòng suối nhỏ chảy về sông Voi Lớn cắt ngang qua khu vực xây dựng Nhà máy. 

2.1.1.2. Điều kiện địa chất 

Khu vực khai thác có cấu trúc địa chất khá đơn giản, dạng lớp vỏ phong hóa, nằm 

ngang và có chiều dày trung bình. Phần trên là các trầm tích hạt vụn, bở rời lẫn rê cây, 

sạn sỏi. Dƣới là các thành tạo trầm tích hạt mịn Hệ Trias, bao gồm bột kết, sét kết, cát kết 

cấu tạo phân lớp mỏng đến vừa, có thế nằm đơn nghiêng cắm về phía đông bắc với góc 

dốc thoải đến trung bình. 

Dựa vào kết quả khảo sát và tài liệu địa chất khu khai thác nhƣ sau: 

Cấu trúc của đất nền tại dự án tham khảo Báo cáo khảo sát của công trình do Công 

ty cổ phần tƣ vấn thiết kế và phát triển xây dựng Đông Nam lập năm 2017. Đặc tính của 

các lớp đất đá đƣợc mô tả nhƣ sau: 

Lớp 1: đất san lấp: sét pha lẫn dăm sạn, rễ cây, chiều dày trung bình 2m. 

Lớp 2: sét màu nâu, nâu sẫm, dẻo cứng, chiều dày trung bình 4,8m. 

Lớp 3: sét pha lẫn dăm sạn, màu xám nâu, xám xanh, nửa cứng, chiều dày trung 

bình 3,9m. 

Lớp 4: dăm sạn lẫn sét pha, màu nâu, nâu sẫm, chiều dày trung bình 5,85m. 

Lớp 5: đá sét kết màu nâu sẫm, xám xanh, đá phong hóa mạnh, chiều dày trung bình 

chƣa xác định vì lỗ khoan kết thúc ở lớp này. 

Cảnh quan thiên nhiên:  



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã 

Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Chủ Dự án: Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh 65 

Khu vực thực hiện Dự án xây dựng mới Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh” chủ yếu là đất rừng sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản. 

2.1.1.3. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Khu vực thực hiện dự án thuộc xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn. Do đó, đặc điểm khí 

tƣợng ở đây chịu ảnh hƣởng sâu sắc của chế độ khí hậu vùng biển Bắc Bộ: khí hậu nhiệt 

đới gió mùa nóng ẩm, chịu ảnh hƣởng trực tiếp của khí hậu biển. Theo trung tâm dự báo 

khí tƣợng, thuỷ văn Quảng Ninh, khí hậu Vân Đồn có những đặc trƣng sau: 

Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ trung bình năm 23,2
0 

C, về mùa hè nhiệt độ trung bình dao động từ 27,7 – 

28,7
0 

C, nhiệt độ cao nhất là 28,7
0 

C vào tháng 6. Về mùa đông chịu ảnh hƣởng của gió 

mùa Đông Bắc nên thời tiết lạnh, nhiệt độ trung bình dao động từ 14,8 – 15,5
0 

C, nhiệt độ 

thấp nhất là 14,8
0 

C vào tháng 1.   

Bảng 18: Dữ liệu về nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm (
o
C) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Trung 

bình 

Nhiệt độ 

(
0
C) 

16 15,6 18,6 24 27,7 28,9 28,4 27,8 28 25,9 22 15,8 23,2 

(Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quảng Ninh, 2022) 

Lượng mưa 

Lƣợng mƣa trung bình hàng năm khoảng 3.005,2 mm. Lƣợng mƣa trung bình lớn 

nhất trong năm là 686,7 mm vào tháng 7; Lƣợng mƣa trung bình thấp nhất trong năm là 

3,8 mm vào tháng 1: 

Bảng 19: Dữ liệu về lƣợng mƣa các tháng trong năm (mm) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Trung 

bình 

Lƣợng 

mƣa 

(mm) 

3,8 55,5 62,4 240,3 281,6 335,9 686,7 608,2 412,0 229,6 43,9 45,3 3005,2 

(Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quảng Ninh, 2022) 

Sự khác biệt lớn giữa mùa mƣa và mùa khô trên địa bàn không chỉ thể hiện ở lƣợng 

mƣa trung bình mà còn thể hiện ở số ngày mƣa trong tháng. Tháng có nhiều ngày mƣa 

nhất là tháng 8 lên tới 16 ngày, tháng có ít ngày mƣa nhất là tháng 12 có 3 ngày. 

Bảng 20: Số ngày mƣa trung bình 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TB 

năm 

Số ngày mƣa 4 7 9 8 11 12 13 16 11 8 4 3 106 

(Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quảng Ninh, 2022) 

Chế độ gió, bão 

Vùng biển Quảng Ninh thuộc Vịnh Bắc Bộ chịu ảnh hƣởng khá mạnh của bão và áp 
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thấp nhiệt đới hình thành từ biển Đông và Thái Bình Dƣơng. 40 năm trở lại đây có 120 

cơn bão đổ vào miền Bắc, trong đó có 37 cơn bão đổ vào Hải Phòng và Quảng Ninh 

chiếm 24,1%; 65 cơn bão đổ vào các tỉnh miền Trung chiếm 51,4%. Với thời gian xuất 

hiện thƣờng từ trung tuần tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, tập trung vào các tháng 7, 8, 9. 

Hƣớng đi chủ yếu là từ hƣớng Đông Nam lên Tây Tây Bắc, hƣớng gió chính trong bão đi 

ngƣợc chiều kim đồng hồ. 

Chế độ gió của vùng biển này phù hợp với chế độ gió mùa của nƣớc ta: gió mùa 

Đông Bắc bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 4, gió mùa Tây Nam bắt đầu từ tháng 

5 và kết thúc vào tháng 8. Từ tháng 1 đến tháng 3, hƣớng gió thịnh hành là Đông Bắc, tốc 

độ trung bình là 3-4m/s, cực đại là 15-20m/s. Tháng 4 đến tháng 6, hƣớng gió thịnh hành 

là Đông Nam và Tây Nam, tốc độ trung bình là 2,5 – 3m/s, tốc độ cực đại là 20 – 25m/s. 

Trong tháng 6 đã có bão hoạt động, tốc độ gió lên tới 40m/s. Từ tháng 7 đến tháng 9, 

hƣớng gió thịnh hành là Đông Nam, Nam tốc độ trung bình 3 – 4m/s, cực đại là 20m/s. 

Đây là thời kỳ có nhiều bão nhất, chiếm 78% tổng số bão trong năm, tốc độ gió khi bão 

lên tới 40 – 45m/s. Tháng 10 – 12 là thời kỳ đầu của gió mùa Đông Bắc, tốc độ trung 

bình 3 – 4m/s, cực đại là 20 – 25m/s. 

Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí trung bình năm 2022 đo tại trạm Cửa Ông là 85%. Độ ẩm trung 

bình cao nhất năm là 95% (vào tháng 3). Độ ẩm thấp nhất trung bình năm là 75% (vào 

tháng 12). 

Bức xạ và nắng 

- Bức xạ: Lƣợng bức xạ lý tƣởng đo đƣợc ở trạm Cửa Ông hàng năm đạt 200 

Kcalo/cm
2
. Tháng ít nhất cũng đạt trên 10Kcalo/cm

2
 lƣợng bức xạ thực tế thông thƣờng 

bằng một nửa bức xạ lý tƣởng. 

- Nắng: Một năm có 1.463,9 giờ  nắng, vào tháng 9 có số giờ nắng lớn nhất trong 

năm khoảng 210,8 giờ, tháng 3 có số giờ nắng ít nhất trong năm, số giờ nắng chỉ là 7,1 

giờ. 

Bốc hơi 

Bốc hơi mặt nƣớc đo bằng ống Piche hàng năm trung bình từ 900 – 1000mm. Sự 

khác nhau về lƣợng bốc hơi trung bình năm ở các vùng khác nhau là rất nhỏ. Sự biến đổi 

lƣợng bốc hơi qua các năm cũng rất ít. 

2.1.2. Điều kiện thuỷ văn/hải văn 

Khu vực dự án nằm gần sông Voi Lớn và chịu ảnh hƣởng bởi chế độ thủy triều của 

sông này. Sông Voi Lớn có chế độ nhật triều thuần nhất với: 

Mực nƣớc cao nhất: Hmax = 4,5m; 

Mực nƣớc thấp nhất: Hmin = 0,0m; 

Mực nƣớc trung bình Htb = 2,0m 

Suối Khe Ngái và rạch Đầu Tôm là các dòng chảy mặt nhỏ, lƣu lƣợng nƣớc ít, dòng 

chảy theo hƣớng Đông - Tây. 

Hồ Khe Mai nằm tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn. Nguồn nƣớc cấp cho hồ chủ 

yếu là nƣớc mƣa. Hồ có dung tích là 1,143 triệu m
3
, diện tích lƣu vực là 3,14 km

2
. Mục 
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đich sử dụng nƣớc chính của hồ là phục vụ cấp nƣớc sinh hoạt và tƣới cho ngƣời dân xã 

Đoàn Kết và các xã lân cận. 

2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội  

2.1.3.1. Điều kiện kinh tế 

*/ Phát triển kinh tế 

Thu nhập chính của ngƣời dân xã Đoàn Kết từ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và 

đánh bắt thuỷ sản với quy mô kinh tế hộ gia đình. Tổng số hộ nông nghiệp là 452 hộ, số 

hộ phi nông nghiệp 302, thu nhập bình quân đầu ngƣời 14 triệu/năm, tỷ lệ hộ nghèo 

2,38%. Đất đai chủ yếu là đất trồng lúa, đất lâm nghiệp và đất ở (nhà, vƣờn...) cụ thể: 

Diện tích đất của xã 3874ha, trong đó đất nông nghiệp: 212ha, đất vƣờn: 17ha, đất lâm 

nghiệp 1648ha, đất chuyên dùng 79ha và đất chƣa sử dụng. 

*/ Sản xuất công nghiệp – xây dựng, dịch vụ - thương mại 

Tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2022, có 43 Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn xã, 

giảm 01 Công ty so với cùng kỳ 2021, trong đó có 31 doanh nghiệp do ngƣời của địa 

phƣơng làm chủ; toàn xã có 286 hộ sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động kinh doanh 

tƣơng đối ổn định.  

*/ Sản xuất nông nghiệp 

- Về sản xuất nông ngiệp: Tổng diện tích gieo trồng năm 2022 đạt 305ha đạt 104% 

kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó vụ Đông Xuân đạt 157ha đạt 

98% kế hoạch năm, vụ mùa đạt 148ha đạt 106% kế hoạch. Năng suất, sản lƣợng các loại 

cây trồng năm 2022 đạt kết quả cao so với năm 2021. Trong đó: Năng suất, sản lƣợng lúa 

bình quân chung của cả xã đạt 34,75 tạ/ha, đạt 128% so với cùng ký năm 2021; Tổng sản 

lƣợng lƣơng thực đạt 1.636 tấn, trong đó: sản lƣợng đạt 859 tấn, sản lƣợng thóc đạt 776 

tấn. 

- Về chăn nuôi: Duy trì và phát triển gia súc, gia cầm hiện có, tổng đàn lợn 984 con, 

đạt 108% so với cùng kỳ năm 2021; tổng đàn bò 50 con, đạt 185% so với cùng kỳ năm 

2021; tổng đàn trâu 239 con, đạt 118% so với cùng kỳ năm 2021; gà vịt 9.507 con, đạt 

99% so với cùng kỳ năm 2021. Nhìn chung tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm tƣơng 

đối ổn định, các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn xã đã chủ động trang thiết bị trong 

việc phòng chống rét cho gia súc, gia cầm. 

- Về lâm nghiệp: Năm 2022, diện tích rừng trồng tập trung đạt 185ha, đạt 110% so 

với kế hoạch. Khai thác gỗ rừng trồng đạt 67,4ha, sản lƣợng gỗ rừng trồng là 4.400m
3
 gỗ, 

đạt 106% so với cùng kỳ năm 2021. 

*/ Hiện trạng cơ sở hạ tầng khu vực dự án 

Trong những năm gần đây, hạ tầng cơ sở cũng nhƣ mức sống của ngƣời dân trong 

xã ngày càng đƣợc cải thiện. Trên toàn xã tỷ lệ đƣờng bê tông đạt 50%, đƣờng nhựa 

33,3% còn lại là đƣờng khác. Hệ thống mƣơng đất chiếm 30%, mƣơng bê tông 70%. 

Trên địa bàn xã không để xảy ra không để xảy ra tình trạng ngập lụt, 100% số hộ đƣợc 

cấp điện. Số hộ đƣợc sử dụng nguồn nƣớc hợp vệ sinh 95%. 

2.1.3.1. Điều kiện xã hội 

Xã Đoàn Kết là xã miền núi nằm ở phía Tây Bắc huyện Vân Đồn, cách Trung tâm 

huyện khoảng 3 km, có đƣờng trục chính nối khu chức năng chính khu kinh tế Vân Đồn 
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chạy dọc theo trung tâm xã. Trên địa bàn xã có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, đời 

sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp.Toàn xã có trên 3000 

nhân khẩu, với 837 hộ. Tổng diện tích đất tự nhiên là 3.945,06 ha. Xã có tổng số 04 thôn, 

gồm: thôn Khe Mai, thôn Bồ Lạy, thôn Khe Ngái, thôn Tràng Hƣơng. 

 Xã Đoàn Kết với đặc thù phân bố dân cƣ không đồng đều, ngành nghề sinh sống đa 

dạng: Cấy lúa, trồng rừng, trồng rau, chăn nuôi, đánh bắt hải sản, làm thuê...Đặc biệt 

trong những năm qua đƣợc sự quan tâm của các cấp Uỷ đảng, chính quyền từ Trung ƣơng 

đến địa phƣơng, đời sống nhân dân đang từng bƣớc đƣợc cải thiện rõ rệt về cả vật chất và 

tinh thần, nhiều công trình dự án lớn đƣợc triển khai và đi vào hoạt động. 

- Văn hóa - Thông tin, Thể dục thể thao 

Đã tập trung công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, ngày thành lập Đảng, 

chủ đề công tác năm 2022, trang trí mừng Đảng mừng Xuân; tuyên truyền phòng chống 

bệnh dịch Covid - 19, tuyên truyền trang trí khánh tiết Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.   

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã 2 lần/ngày nội dung: Hỏi đáp về 

bầu cử, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015; các văn 

bản chỉ đạo, quyết định công báo, quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND xã… 

Phát huy đƣợc công năng Trung tâm Văn hóa Thể thao xã: thu hút nhân dân rèn 

luyện sức khỏe, thể dục thể thao nhƣ bóng đá, bơi lội (các hoạt động thực hiện khi tình 

hình dịch bệnh đƣợc kiểm soát và các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn huyện đƣợc 

phép hoạt động trở lại). 

Năm 2022, 4/4 thôn đều đạt danh hiệu văn hóa. Triển khai cho các khu đăng ký gia 

đình văn hóa, khu văn hóa năm 2022. Kết quả đã có 96,7% hộ gia đình đăng ký gia đình 

đạt gia đình văn hóa, 4/4 thôn đủ tiêu chí đề nghị huyện công nhận thôn văn hóa. 

- Giáo dục 

Các trƣờng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19, Trƣờng THCS, 

Trƣờng Mầm Non duy trì chuẩn Quốc gia mức độ 2, Trƣờng Tiểu học chuẩn Quốc gia 

mức độ 1. Truờng THCS: Tổng số học sinh giỏi 15 học sinh đạt 9,3%, đạt 125% so với 

cùng kỳ năm 2021; học sinh khá 64 học sinh đạt 39,8%, 114% so với cùng kỳ năm 2021; 

học sinh chuyển lớp 157 học sinh = 97,5%; học sinh đỗ tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%. 

Truờng mầm non: Tổng số học sinh chuyển lớp 48 cháu, 56 cháu học sinh xuất sắc năm 

học 2021-2022. 

Các trƣờng tổ chức thăm tặng quà 48 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

với số tiền là 10.500.000 đồng; ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 số tiền là 42.700.000 

đồng. 

Các trƣờng tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 đảm bảo trang trọng, an 

toàn trong phòng chống dịch bệnh; tổ chức Tết trung thu trong phạm vi lớp học vừa đảm 

bảo phòng chống dịch, vừa tạo không khí vui tƣơi cho trẻ em, học sinh. Tổ chức dạy học 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. 

- Y tế - dân số  

Y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh. Trong năm 2022 đã khám và 

điều trị ngoại trú, nội trú cho 4052 lƣợt ngƣời, khám dự phòng 2979 lƣợt. Tăng cƣờng 

công tác phối hợp trong công tác kiểm tra, ngăn ngừa không để xảy ra dịch bệnh trên địa 
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bàn; tổ chức tuyên truyền 189  lƣợt trên hệ thống truyền thanh của xã về công tác an toàn 

vệ sinh thực phẩm, phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm. Duy trì và đảm bảo công 

tác tiêm chủng định kỳ cho trẻ dƣới 6 tuổi, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. 

Đoàn liên ngành của xã đã kiểm tra, rà soát cho ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm của các hộ nấu rƣợu, các cơ sở dịch vụ ăn uống, bán hàng trên địa bàn xã theo 

quy định, không có vụ ngộ độc an toàn thực phẩm xảy ra. 

Tổ chức cho trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi uống VitaminA nhân ngày 1/6. Có 425 trẻ dƣới 

5 tuổi đƣợc cân và đo chiều cao. Kết quả có 27 trẻ suy dinh dƣỡng = 6,35% đạt kế hoạch 

đề ra (giảm 0,18% so với cùng kỳ năm 2021). 

Trên địa bàn xã không có dịch bệnh xảy ra; theo khảo sát, tại địa bàn các thôn Giữa, 

Khe Mai, Cây Thau, cộng đồng dân cƣ không có bệnh truyền nhiễm, chỉ xuất hiện các 

bệnh cảm cúm thông thƣờng nhƣ cảm cúm, viêm họng... 

Dân số: Tiếp tục duy trì các mô hình nâng cao chất lƣợng dân số nhƣ mô hình sàng 

lọc sinh, mô hình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Công tác truyền thông giáo 

dục về Dân số - KHHGĐ đƣợc thực hiện thƣờng xuyên với nhiều nội dung phong phú, 

đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, tƣ vấn tại các hộ gia đình. 

Trong năm 2022, số sinh là 74 trẻ; trong đó sinh con thứ 3 trở lên là 12 trƣờng hợp, 

tăng 08 trƣờng hợp so với năm 2021. 

- Lao động, Thương binh và Xã hội 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách xã hội đối với thƣơng binh, gia đình liệt 

sỹ và ngƣời có công, các đối tƣợng bảo trợ xã hội. 

Xây dựng các kế hoạch: công tác giảm hộ cận nghèo; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 

phòng chống thƣơng tích, đuối nƣớc; kế hoạch bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã 

hội. 

Công tác giảm nghèo; Năm 2022 giảm 07 hộ cận nghèo còn 09 hộ. Trong đó hỗ trợ 

01 hộ thoát cận nghèo là 05 triệu. 

Xây dựng Kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai 

đoạn  2021-2025. Kết quả rà soát toàn xã có 04 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo. 

Triển khai hỗ trợ các đối tƣợng gặp khó khăn do Đại dịch Covid -19 theo Quyết 

định số 33/2021/QĐ-TTg; Triển khai điều tra khảo sát mức sống ngƣời có công trên địa 

bàn xã. Tổng số 237 hộ = 261 ngƣời, trong đó, có 105 hộ mức sống khá; 131 hộ mức 

sống trung bình; 01 hộ mức sống dƣới trung bình. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cho 92 ngƣời 

thờ cúng liệt sỹ hƣởng trợ cấp một = 46.000.000 đồng. 

- An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội    

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Công an xã 

phối hợp với các lực lƣợng triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo vệ 

Đại hội Đảng, Tết Nguyên đán, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cƣờng công tác quản lý nhân -hộ khẩu, tạm 

trú, tạm vắng; tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tài nguyên; 

Triển khai Đề án cấp, quản lý căn cƣớc công dân gắn chíp điện tử; Đề án dữ liệu Quốc 

gia về dân cƣ. 

Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục đƣợc kiểm soát, tội phạm hoạt động 
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theo ổ nhóm, tội phạm cờ bạc có tổ chức, tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm 

trọng không xảy ra trên địa bàn; tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu báo cáo Công an huyện chỉ 

đạo giải quyết 09 vụ việc (04 vụ trộm cắp tài sản, 02 vụ cố ý gây thƣơng tích, 02 vụ đánh 

bạc trái pháp luật, 01 vụ gây rối trật tự), tăng 02 so với cùng kỳ năm 2020. 

- Quân sự - Quốc phòng 

Thƣờng xuyên duy trì nghiêm chế độ trực, phối hợp chặt chẽ với các lực lƣợng lắm 

chắc tình hình, giữ vững ổn định an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc 

biệt trong công tác phòng chống dịch Covid - 19, các dịp lễ, tết, sự kiện trọng đại của đất 

nƣớc, địa phƣơng, bảo đảm tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu cho lực lƣợng dân quân của năm 2022, đã 

làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện nhƣ giáo án, bài giảng thông qua phê duyệt của 

Ban Chỉ huy quân sự huyện, chuẩn bị tốt mô hình học cụ, thao trƣờng bãi tập, các loại 

bia, hệ thống biển bảng, vật chất bảo đảm cho công tác huấn luyện, tổ chức huấn luyện 

đúng đủ, nội dung, thời gian, quân số = 47 đồng chí, kết thúc huấn luyện đã tổ chức kiểm 

tra đánh giá kết quả đơn vị đạt khá bảo đảm tuyệt đối về ngƣời, vũ khí trang bị. Thực 

hiện lễ giao quân cho 08 công dân lên đƣờng nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. 

Lực lƣợng dân quân trong độ tuổi dân quân là 1.550 công dân = 0,24% so với tổng 

số dân. Năm 2021 đã tuyển chọn biên chế 76 nam, nữ công dân trong độ tuổi có đủ sức 

khoẻ, nhận thức chính trị tốt, biên chế vào lực lƣợng dân quân theo đúng hƣớng dẫn của 

Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

Nguồn:  

- Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh năm 2020-2022. 

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội xã Đoàn Kết năm 2022. 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh. 

2.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng và đa dạng sinh học khu vực thực hiện Dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Hiện trạng khu vực dự án là khu vực đất rừng sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản của các 

hộ dân của xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn. Hoạt động thi công xây dựng và vận hành của 

dự án sẽ tác động đến dân cƣ, sản xuất nông lâm nghiệp, tƣới tiêu thoát, hệ thống cấp 

điện, cấp nƣớc, thông tin liên lạc...ở một số khía cạnh sau: 

- Dự án khi triển khai sẽ chiếm dụng đất lâm nghiệp làm mất một phần diện tích đất 

rừng sản xuất ảnh hƣởng đến sinh kế, nghề nghiệp của các hộ dân bị mất đất. 

- Dự án cũng làm thay đổi hệ thống tiêu thoát nƣớc của khu vực. 

- Hoạt động dự án sẽ phát sinh các chất ô nhiễm (nƣớc thải sinh hoạt, CTR sinh 

hoạt, CTR xây dựng, nƣớc thải thi công xây dựng...) làm thay đổi cảnh quan, hiện trạng 

môi trƣờng nền khu vực dự án tác động trực tiếp đến hệ sinh thái lâm nghiệp, hộ dân bị 

mất đất rừng và hệ thống cấp điện, nƣớc do phải bố trí đấu nối, xây dựng đƣờng ống cấp 

nƣớc, cống thoát nƣớc, đƣờng điện đến dự án và vùng lân cận. 

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng, Chủ dự án đã phối hợp với Đơn 

vị tƣ vấn đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu, đo đạc và phân tích chất lƣợng môi trƣờng tại 

khu vực trong, tiếp giáp và vùng ảnh hƣởng của Dự án. Các điểm lấy mẫu đƣợc lựa chọn 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã 

Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Chủ Dự án: Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh 71 

là các vị trí điển hình mang tính đại diện cho môi trƣờng nền khu vực dự án. Đợt lấy mẫu 

hiện trạng môi trƣờng khu vực dự án đƣợc thực hiện trong 03 đợt, với các điểm quan trắc 

cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 21: Vị trí quan trắc môi trƣờng tại khu vực Dự án 

TT Tên/ Ký hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ địa lý VN2000 

X Y 

1 K1 Đƣờng vào dự án 2335415 465627 

2 K2 Trung tâm dự án 2335398 465724 

3 NM1 Nƣớc hồ Khe Mai cách đập 20m 2335562 465888 

4 NM2 Nƣớc hồ Khe Mai cách đập 40m 2335568 465917 

Hiện trạng môi trƣờng đƣợc đánh giá qua các số liệu khảo sát về chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc (nƣớc mặt), không khí đƣợc tiến hành lấy mẫu tại các điểm đặc trƣng, làm 

nền để đánh giá tác động trong suốt quá trình xây dựng và vận hành dự án. Đơn vị tƣ vấn 

tiến hành quan trắc chất lƣợng môi trƣờng không khí với 03 vị trí, môi trƣờng nƣớc mặt 

với 01 vị trí.  

2.2.1.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

Các chỉ tiêu tiến hành đo nhanh tại hiện trƣờng bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ 

gió, hƣớng gió, tiếng ồn. Các chỉ tiêu khác (bụi lơ lửng (TSP), CO, SO2, NO2) đƣợc thu 

mẫu tại hiện trƣờng, đƣợc bảo quản và lƣu trữ phù hợp với các quy định hiện hành về bảo 

quản, vận chuyển mẫu. Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí tại 02 vị trí 

trong các đợt quan trắc đƣợc trình bày trong bảng dƣới đây: 
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Bảng 22: Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí khu vực dự án 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị  

Kết quả 
QCVN/QCĐP 

tƣơng ứng 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

K1.1 K2.1 K1.2 K2.2 K1.3 K2.3 

1.  Nhiệt độ 
o
C 34,7 34,5 36,7 36,5 30,5 30,4 - 

2.  Độ ẩm % 72,6 72,5 70,5 70,4 70,6 70,8 - 

3.  Hƣớng gió - ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN - 

4.  Tốc độ gió m/s 0,9 0,9 1 0,9 1 1 - 

5.  Độ rung dB 36,7 36,8 36,7 34,6 34,4 34,3 70 

6.  Mức âm tƣơng 

đƣơng 
dBA 59,8 59,9 59,7 57,6 57,2 57,2 70

 

7.  SO2 µg/m
3
 28,52 30,16 31,23 32,48 30,57 33,63 350 

8.  NO2 µg/m
3
 23,47 25,34 22,76 26,18 23,65 25,77 200 

9.  CO µg/m
3
       30.000 

10.  Bụi TSP µg/m
3
 241 233 219 258 269 247 300 

Ghi chú: 

- QCĐP 04:2020/QN Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng không khí xung quanh tỉnh Quảng Ninh.  

- QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

-“-”: Không quy định. 

Nhận xét:  
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Tất cả các thông số đo đạc phân tích hiện trạng môi trƣờng không khí tại khu vực trong các đợt khảo tại khu vực Dự án đều thấp hơn 

giới hạn cho phép so với QCĐP 04:2020/QN (trung bình trong 1 giờ) - Quy định kỹ thuật địa phƣơng về chất lƣợng không khí xung quanh 

tỉnh Quảng Ninh. Chất lƣợng môi trƣờng không khí tại khu vực Dự án vẫn nằm trong ngƣỡng chịu tải cho phép, nhƣng trong quá trình triển 

khai thực hiện Dự án cần kiểm soát chặt các nguồn phát thải và thực hiện các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động tới các khu vực dân 

cƣ, công trình nhạy cảm lân cận. 
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2.2.1.2. Hiện trạng chất lượng nước mặt 

Do nguồn tiếp nhận là hệ thống cống rãnh thoát nƣớc dọc theo tuyến giao thông 

trục chính của xã Đoàn Kết tiếp nhận nƣớc thải của dân cƣ, cơ sở sản xuất, kinh doanh do 

đó việc lấy mẫu tại nguồn này sẽ không phản ảnh chính xác chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp 

nhận, do đó công ty đã phối hợp với đơn vị tƣ vấn tiến hành lấy mẫu nƣớc tại hồ Khe Mai 

nhằm mục đích đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt tại đây đồng thời là cơ sở để Dự án xem 

xét các chỉ tiêu trƣớc khi đƣa vào xử lý cho Nhà máy. 

Các chỉ tiêu tiến hành đo nhanh tại hiện trƣờng bao gồm: Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS.... Các chỉ tiêu khác đƣợc tiến hành thu mẫu tại hiện trƣờng, đƣợc bảo quản, lƣu trữ 

và vận chuyển phù hợp với các yêu cầu hiện hành về môi trƣờng. Vị trí quan trắc và thu 

mẫu nƣớc mặt đƣợc trình bày nhƣ bảng dƣới đây. 

Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt tại 02 vị trí trong các đợt quan 

trắc đƣợc trình bày trong bảng dƣới đây: 

Bảng 23: Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị  

Kết quả QCĐP 

01:2020/QN 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 
B1 B2 

NM1.1 NM2.1 NM1.2 NM2.2 NM1.3 NM2.3 

1.  pH - 6,4 6,4 6,4 6,6 6,5 6,5 5,5 - 9 5,5-9 

2.  DO mg/l 5,5 5,5 5,5 5,3 5,4 5,4 ≥ 2 ≥ 2 

3.  TSS mg/l       30 100 

4.  COD mg/l 15,4 13,6 17,3 14,5 12,7 11,8 30 50 

5.  BOD5 mg/l       15 25 

6.  Nitrat mg/l       10 15 

7.  Amoni mg/l 0,152 0,126 0,164 0,135 0,173 0,183 0,9 0,9 

8.  Phosphat mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,3 0,5 

9.  Coliform MPN/100ml <3 <3 <3 <3 <3 <3 7500 10000 

10.  Asen mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,05 0,1 

11.  Thủy ngân mg/l <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,001 0,002 

12.  Chì mg/l <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 0,05 0,05 

13.  Cadimi mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,01 0,01 

14.  Sắt mg/l 0,0773 0,0658 0,0827 0,0695 0,0721 0,0646 1,5 2 

15.  Mangan mg/l 0,0054 0,0072 0,0068 0,008 0,0047 0,0061 0,5 1 

Ghi chú: 

- QCĐP 01:2020/QN Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước mặt tỉnh 

Quảng Ninh. Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thuỷ lợi hoặc các mục đích sử dụng 

khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

-“-”: Không quy định. 

Nhận xét:  
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Kết quả quan trắc, phân tích môi trƣờng nƣớc mặt cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu 

phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCĐP 01:2020/QN - Quy định kỹ 

thuật địa phƣơng về chất lƣợng nƣớc mặt tỉnh Quảng Ninh. Nhƣ vậy, về cơ bản chất 

lƣợng nƣớc mặt tại khu vực dự án chƣa bị ô nhiễm và có thể sử dụng cho các hoạt động 

thi công xây dựng Dự án.  

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Hệ sinh thái chủ đạo trong khu vực triển khai dự án là hệ sinh thái rừng, đất ngập 

nƣớc, ao hồ xuất hiện khu vực đồi núi thấp trồng cây lâm nghiệp xen kẽ ao hồ, đồng 

ruộng. Theo các kết quả khảo sát khu vực dự án không có các loài động thực vật quý 

hiếm, cụ thể: 

- Hệ sinh thái rừng trồng, phân bố ở các đồi đất thấp xen kẽ khu đồng ruộng phía 

Đông xã Đoàn Kết với các loại cây Bạch Đàn, Keo Tai Thƣợng, Sa Mộc, Vầu xanh, Tre, 

Hóp đƣợc trồng và khai thác định kỳ. 

- Hệ sinh thái nông nghiệp: Cây hoa màu, rau cỏ, Chuối, Xoài, vải... 

- Hệ sinh thái thuỷ sinh, đầm nuôi: Do đặc trƣng khu vực là đồng bằng, có nhiều ao 

hồ, sông ngòi nhƣ hồ Khe Mai, sông Voi Lớn...các đầm nuôi của ngƣời dân địa phƣơng, 

cơ cấu vật nuôi chủ yếu là tôm, cua, ngao, sò, ốc... 

Hệ động vật tại Dự án chủ yếu là các loại sinh vật đƣợc phổ biến trong các ao đầm 

nhƣ các loại động vật lƣỡng cƣ, châu chấu, cào cào, cá,… Các loài động vật nuôi trong 

gia đình nhƣ trâu, bò, lợn, gà, vịt,…thực vật thuỷ sinh nhƣ: rong mái chèo, rong đuôi chó, 

rong đuôi chồn, súng, sen, bèo tây, bèo cái; động vật thuỷ sinh nhƣ: ốc vặn, sò lông, tôm, 

càng cua, cá quả, rô phi, cá chép, bống, đục... 

Lân cận dự án là hệ sinh thái rừng và núi đá vôi với các loài cây chủ yếu nhƣ bạch 

đàn, phi lao, keo...hiện tại chƣa có các dự án điều tra về đa dạng sinh học nơi đây, số liệu 

chủ yếu là định tính đƣợc đánh giá qua quá trình khảo sát dự án. 

2.3. Nhận dạng các đối tƣợng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu vực 

thực hiện Dự án 

*/ Đối tượng bị tác động: 

- Môi trƣờng không khí khu vực dự án. 

- Môi trƣờng nƣớc: kênh mƣơng thoát nƣớc, hồ Khe Mai. 

- Môi trƣờng đất khu vực (đất nông, lâm nghiệp). 

- Hệ sinh thái nông lâm nghiệp: Toàn bộ dự án với tổng diện tích 6.600 m
2 

 trong đó 

có diện tích đất rừng sản xuất là 6.395,52m
2
 và 204,48m

2
 đất nuôi trồng thuỷ sản, khi 

triển khai dự án sẽ làm mất diện tích rừng sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản của các hộ dân. 

- Khu dân cƣ: Khoảng cách từ Dự án đến khu dân cƣ gần nhất khoảng 1500m về 

phía Tây Nam, Đông Nam Dự án. Hiện trạng trong phạm vi Dự án không có dân cƣ sinh 

sống do đó không có hoạt động di dân tái định cƣ. 

*/ Yếu tố nhạy cảm: (quy định tại Khoản 4 Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng. 
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2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án 

2.4.1. Sự phù hợp về vị trí địa lý 

- Dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2030 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 

11/02/2023. Tại mục 2. Mục tiêu phát triển: Tỷ lệ dân số đô thị đƣợc sử dụng nƣớc sạch 

qua hệ thống cấp nƣớc tập trung đạt 100%; tỷ lệ số hộ dân nông thôn đƣợc sử dụng nƣớc 

sạch đạt chất lƣợng theo quy chuẩn, tối thiểu 60 lít/ngƣời/ngày đạt trên 85%. Mục 4. 

Phƣơng án phát triển mạng lƣới thuỷ lợi, cấp nƣớc, thoát nƣớc: Tổng nhu cầu sử dụng 

nƣớc đến năm 2030 khoảng 1.553.600 m
3
/ngày đêm. Xây dựng, nâng cấp hệ thống cấp 

nƣớc đô thị và nông thôn, quy hoạch, bố trí các trụ nƣớc chữa cháy để đáp ứng nhu cầu 

cấp nƣớc sản xuất, sinh hoạt, chữa cháy; ƣu tiên xây dựng hệ thống cấp nƣớc tập trung, 

quy mô liên đô thị, liên xã. Xây dựng mới hệ thống cấp nƣớc tập trung tại các xã, các đảo 

để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và chữa cháy. Mục 3. Khai thác, sử dụng, bảo 

vệ tài nguyên nƣớc, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nƣớc gây ra: Ƣu tiên 

phân bổ nguồn nƣớc cho các đối tƣợng khai thác, sử dụng nƣớc theo thứ tự: (1) Nhu cầu 

nƣớc cho sinh hoạt; (2) Nhu cầu nƣớc cho công nghiệp; (3) Nhu cầu sử dụng nƣớc cho du 

lịch, dịch vụ; (4) Nhu cầu sử dụng nƣớc cho thủy sản và các lĩnh vực khác. 

Địa điểm thực hiện Dự án phù hợp với các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội khu 

vực do các yếu tố sau: 

- Ranh giới Dự án tiếp giáp với Tuyến đƣờng giao thông chính của xã Đoàn Kết và 

đƣờng cao tốc Vân Đồn – Móng Cái khoảng 30m do đó thuận tiện trong việc đấu nối 

giao thông để phục vụ quá trình thi công và vận hành Dự án. 

- Khu vực có địa hình tƣơng đối bằng phẳng, giáp với khu đồi thấp và hồ Khe Mai 

nên thuận lợi cho công tác đấu nối, dẫn nƣớc về nhà máy. Khu vực cũng giáp với các ao 

hồ thuận lợi cho công tác thoát nƣớc khi có mƣa lũ và phòng cháy, chữa cháy. 

- Nguồn nƣớc hồ Khe Mai hiện đang phục vụ sản xuất nông nghiệp cho xã Đoàn 

Kết do Công ty TNHH 1TV Thuỷ Lợi Yên Lập Quảng Ninh thực hiện và Cảng hàng 

không quốc tế Vân Đồn do Công ty CP Đầu tƣ phát triển Vân Đồn thực hiện nên việc 

thực hiện dự án sử dụng nguồn nƣớc hồ Khe Mai là phù hợp với quy hoạch sử dụng 

nƣớc. 

Nguồn nƣớc cấp cho Nhà máy nƣớc Khe Mai đƣợc lấy từ Hồ Khe Mai (dung tích 

hồ khoảng 1,143 triệu m
3
), hiện tại hồ Khe Mai đang cung cấp nƣớc cho Công ty Cổ 

phần Đầu tƣ và Phát triển Vân Đồn (phục vụ cho Cảng hàng không Vân Đồn) 171.550 

m
3
/năm, Công ty TNHH 1TV Thuỷ lợi Yên Lập cấp nƣớc phục vụ sản xuất nông nghiệp 

xã Đoàn Kết khoảng 300.000 m
3
/năm. Việc khai thác nƣớc với công suất 6.000m

3
/ngày 

đêm của Nhà máy nƣớc Khe Mai đảm bảo không làm cạn kiệt, suy thoái nguồn nƣớc Hồ 

Khe Mai, do nƣớc trong hồ luôn đƣợc bổ cập từ các nguồn nƣớc mƣa, mạch nƣớc ngầm, 

khe suối từ các khu đồi lân cận. Mặt khác công suất 6.000m
3
/ngày đêm là công suất tối 

đa, thực tế sản xuất không đạt đƣợc công suất trên. Do đó việc thực hiện dự án không làm 

gián đoạn, ảnh hƣởng đến nhu cầu cấp nƣớc của Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển 

Vân Đồn và Công ty TNHH 1TV Thuỷ lợi Yên Lập. 

2.4.2. Sự phù hợp về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội 

- Sự phù hợp với điều kiện tự nhiên của Dự án:  
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+ Về địa hình: khu vực thực hiện Dự án có địa hình tƣơng đối bằng phẳng, thuận lợi 

cho việc kết nối với các tuyến đƣờng giao thông. 

+ Về địa chất: theo báo cáo khảo sát địa chất, khu vực có kết cấu địa tầng đảm bảo 

cho quá trình đặt nền móng xây dựng công trình. 

- Sự phù hợp với kinh tế - xã hội Dự án: 

+ Dự án phù hợp với tổ chức không gian các khu vực chức năng theo Quyết định số 

1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tƣớng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Dự án đƣợc thực hiện xây dựng trên diện tích đất lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản 

đang đƣợc chuyển mục đích sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vân 

Đồn đƣợc UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 27/01/2023. Dự 

án phù hợp với kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông lâm nghiệp sang mục 

đích đất kinh doanh, dịch vụ. Chủ dự án cam kết trong quá trình triển khai Dự án có các 

biện pháp bảo vệ môi trƣờng đối với khu vực đất nông lâm nghiệp. 

Đánh giá sự phù hợp của dự án với khả năng chịu tải nguồn tiếp nhận nƣớc thải trên 

cơ sở Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về 

khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của môi trƣờng nƣớc sông, hồ nội tỉnh trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh: Nƣớc thải công nghiệp của dự án đƣợc tuần hoàn để xử lý tiếp, xả 

1 phần ra ngoài môi trƣờng khoảng 250m
3
/ngày đêm. Nguồn nƣớc thải sinh hoạt rất ít 

sau xử lý đƣợc thoát ra hệ thống cống dọc theo đƣờng giao thông chính. Nguồn tiếp nhận 

nƣớc thải của dự án không thuộc danh mục đánh giá sức chịu tải theo Quyết định số 

4057/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 
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CHƢƠNG III: ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

 

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã 

Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, bên cạnh những lợi ích do dự án mang lại, các hoạt động xây 

dựng và đi vào hoạt động của dự án sẽ gây ra một số tác động đến môi trƣờng tự nhiên, 

kinh tế - xã hội. Có hai nguồn tác động chính: 

- Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải nhƣ: bụi, khí thải; nƣớc thải; 

chất thải rắn và chất thải nguy hại... 

- Các nguồn không liên quan đến chất thải nhƣ tiếng ồn, độ rung, xáo trộn các hoạt 

động kinh tế xã hội, cảnh quan khu vực thực hiện dự án... 

Để xác định các tác động môi trƣờng do các nguồn thải và các nguồn không liên 

quan đến chất thải gây ra sẽ đƣợc xác định theo 2 giai đoạn thực hiện dự án là: 

Giai đoạn 1: Khởi công, tiến hành thi công các hạng mục công trình của dự án: 3 

tháng (9/2023 đến 11/2023);  

Giai đoạn 2: Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: từ tháng 12/2023. 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn thi công, xây dựng  

Căn cứ vào hoạt động xây dựng của công trình, tổng hợp dự báo các yếu tố chất 

thải, yếu tố môi trƣờng bị ảnh hƣởng và quy mô ảnh hƣởng theo bảng sau: 

Bảng 24: Tổng hợp các nguồn tác động và vấn đề môi trƣờng-xã hội phát sinh trong 

giai đoạn xây dựng của Dự án 

TT Nguồn gây tác động 

Chất thải/vấn 

đề môi trƣờng 

phát sinh 

Đối tƣợng bị 

ảnh hƣởng 

Phạm vi ảnh 

hƣởng 

Thời gian 

ảnh 

hƣởng 

1 

Giải phóng mặt bằng, 

San nền, đào đắp và 

Vận chuyển, tập kết 

nguyên vật liệu, máy 

móc thiết bị. 

- Bụi, khí thải. 

- Tiếng ồn, rung 

động. 

- Môi trƣờng 

không khí. 

- Ngƣời lao 

động. 

Dự án và trên 

tuyến đƣờng 

vận chuyển. 

Trong thời  

gian  thi 

công. 

 

2 

Thi công xây dựng các 

hạng mục công trình. 

- Khí thải 

- Bụi, tiếng ồn. 

- CTR, CTNH. 

- Nƣớc thải thi 

công. 

- Không khí. 

- Hệ thống thoát 

nƣớc chung của 

khu vực 

- Hệ sinh thái. 

- Ngƣời lao 

động. 

Tại khu vực 

dự án và vùng 

lân cận. 

Trong thời  

gian  thi 

công. 

 

3 

Sinh hoạt của công 

nhân xây dựng 

- Rác thải sinh 

hoạt. 

- Nƣớc thải sinh 

hoạt. 

- Không khí 

- Nƣớc + hệ sinh 

thái. 

 

Tại khu vực 

xây dựng Dự 

án và lân cận. 

Trong thời  

gian  thi 

công. 

 

Chi tiết các tác động này nhƣ sau: 
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3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1 Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

a) Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải 

- Nguồn phát sinh: 

+ Bụi khí thải phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng (phát quang thảm thực 

vật). 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động san nền, nạo vét, đào đắp san gạt mặt bằng. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 

móc thiết bị.  

+ Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động bốc xúc nguyên vật liệu. 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng công trình. 

- Định lượng các thành phần ô nhiễm: 

1) Bụi khí thải phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng: 

Hoạt động giải phóng mặt bằng của dự án chủ yếu là hoạt động phát quang thảm 

thực vật (không bao gồm hoạt động phá dỡ các công trình, kiến trúc do đã hoàn thành 

GPMB dự án).  

a) Bụi và khí thải 

- Nguồn gây tác động: Hoạt động phát quang thực vật. 

- Khối lƣợng và quy mô của tác động: Số lƣợng cây (vải, xoài, mít, quất, khế, ổi, 

chanh...) đƣợc chặt bỏ là 543 cây; diện tích rau ngải, cải, lá lốt là 710m
2
. Tổng khối 

lƣợng sinh khối phát quang thực vật khoảng 1,65 tấn. 

- Thành phần và tải lƣợng ô nhiễm: 

Hoạt động giải phóng mặt bằng có sự tham gia của các máy móc, phƣơng tiện nhƣ 

máy xúc, ô tô tải, cần cẩu... phát sinh bụi và khí thải CO, NO2, SO2, CxHy...tiếng ồn, độ 

rung. Tải lƣợng ô nhiễm đƣợc tính toán dựa trên hệ số ô nhiễm nhƣ sau: 

Bảng 25: Hệ số ô nhiễm bụi và khí thải khi đốt 1 tấn nhiên liệu (dầu Diezel) 

(Đối với động cơ diezel cho xe 3,5-16 tấn) 

TT Thông số ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

1 SO2 20S 

2 NOx 55 

3 CO 28 

4 HC 12 

5 Bụi TSP 4,3 

(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) – S: hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diezel, S 

= 0,05%). 
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Bảng 26: Dự kiến các phƣơng tiện tham gia phá dỡ và lƣợng nhiên liệu tiêu thụ 

TT Loại máy móc, phƣơng tiện 
Định mức dầu tiêu thụ 

(lít/ca máy) 

Định mức dầu tiêu 

thụ (kg/ca máy) 

1 Máy ủi (110CV) 46 38,18 

2 Máy san tự hành (108CV) 39 32,37 

3 Máy xúc lật (1,25m
3
) 47 39,01 

4 Ô tô tự đổ (10 tấn) 57 47,31 

5 
Cần trục ô tô – sức nâng 

(20t) 
44 36,52 

Nguồn: Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố 

định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. 

Tải lƣợng bụi và khí thải phát sinh trên vùng diện tích hoạt động của máy móc có 

thể đƣợc tính nhƣ sau: 

Cbụi – khí thải = K*W/(S * h), mg/m
3
, trong đó: 

- K: Hệ số ô nhiễm bụi, khí thải. 

- W: Lƣợng nhiên liệu tiêu thụ, khối lƣợng riêng của dầu diezel là 830 kg/m
3
). 

- S: Diện tích vùng phát tán khí thải, bụi (lấy theo diện tích chiếm chỗ của phƣơng 

tiện máy móc, phá dỡ), lấy trung bình S = 2m
2
. 

- h: Độ cao phát tán bụi từ mặt đất (lấy bằng chiều cao máy, trung bình 2m). 

Thay số vào ta có tải lƣợng bụi và khí thải phát sinh nhƣ sau: 

Bảng 27: Tải lƣợng bụi và khí thải phát sinh bởi thiết bị phá dỡ 

TT 
Loại máy móc, 

phƣơng tiện 

Nồng độ (mg/m
3
) 

SO2 NOx CO HC 
Bụi 

TSP 

1 Máy ủi (110CV) 0,000095 0,525 0,267 0,114 0,041 

2 
Máy san tự hành 

(108CV) 
0,000008 0,445 0,226 0,097 0,035 

3 Máy xúc lật (1,25m
3
) 0,0000097 0,536 0,274 0,117 0,042 

4 Ô tô tự đổ (10 tấn) 0,000012 0,65 0,331 0,142 0,051 

5 
Cần trục ô tô – sức 

nâng (20t) 
0,0000091 0,502 0,255 0,109 0,039 

Nhƣ vậy khi tiến hành hoạt động phát quang thảm thực vật giải phóng mặt bằng để 

thực hiện Dự án sẽ phát sinh bụi và khí thải nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 

4:2020/QN. 

2) Bụi khí thải phát sinh từ hoạt động san nền, nạo vét, đào đắp tạo mặt bằng: 

Công tác nạo vét, san nền tạo mặt bằng diễn ra trên toàn bộ mặt bằng khu đất dự 

án. Các hoạt động làm phát sinh bụi và khí thải có khả năng gây tác động đến chất lƣợng 

môi trƣờng không khí, bao gồm: bóc đất hữu cơ bề mặt, nạo vét bùn khu vực ao, hồ, đắp 

trả cát khu vực ao hồ, vận chuyển cát. 

Lƣợng bụi từ hoạt động đào, đắp phụ thuộc vào khối lƣợng đất đá đào đắp và điều 

kiện thời tiết. Dự kiến nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp căn cứ vào: 
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- Tổng lƣợng đất, cát đào đắp: Đất đào + taluy: 610,22m
3
 (trong đó đất đào 

510,22m
3
; đào taluy 100m

3
); đất đắp nền + taluy + đất đắp bù hữu cơ: 6.181,86m

3
 (trong 

đó đất đắp nền là 3765,86m
3
; đất đắp taluy 400m

3
; đất đắp bù hữu cơ: 6600x0,3 = 

1980m
3
). 

- Nguồn đất đắp: cát san nền và vật liệu hạt chọn lọc (phƣờng Mông Dƣơng, thành 

phố Cẩm Phả) của Công ty Cổ phần Thiên Nam. 

- Hệ số phát thải bụi của tổ chức y tế thế giới (WHO): 

Bảng 28: Hệ số phát thải bụi do hoạt động san nền 

TT Nguồn gây ô nhiễm Hệ số phát thải 

1 
Bụi do quá trình đào đất, đắp nền mặt bằng bị gió cuốn 

lên (bụi cát) 
1 g/m

3 

2 
Bụi do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (đất, đá, 

cát,...) 
0,1 g/m

3
 

3 Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi làm phát sinh bụi 0,1 g/m
3
 

Nguồn: tài liệu đánh giá nhanh của WHO. 

Kết quả tính toán tải lƣợng bụi đƣợc thể hiện trong sau: 

Bảng 29: Tải lƣợng bụi từ hoạt động đào, đắp san nền tạo mặt bằng 

TT Hoạt động Khối lƣợng bụi (kg) 
Thời gian đào đắp 

(tháng) 

Tải lƣợng 

(mg/s) 

1 Đào đất 610,22 01 0,566 

2 Đắp đất, cát 6.181,86 01 84 

Tổng   84,566 

Dự báo tổng lƣợng và tải lƣợng bụi, khí thải phát sinh từ đốt nhiên liệu của các 

thiết bị thi công đào đắp căn cứ vào: Hệ số phát thải của Tổ chức y tế thế giới (WHO): 1 

xe tải cỡ 3,5 – 16 tấn khi tiêu thụ 1 tấn dầu diezel sẽ thải vào môi trƣờng không khí 

khoảng 4,3kg TSP; 20S kg SO2; 55kg NO2; 28kg CO và 12 kg HC. 

(S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diezel; S = 0,05%). 

Lƣợng dầu diezel tiêu thụ: đối với hoạt động thi công đào là 1092 tấn diezel, thi 

công đất đắp là 1060 tấn diezel. Tổng lƣợng dầu tiêu thụ là 2152 tấn diezel. 

Tải lƣợng khí thải từ hoạt động đào đắp tạo mặt bằng là: bụi: 2,85 mg/s; SO2 13,25 

mg/s; NO2: 7,29 mg/s; CO: 3,71 mg/s; HC: 1,59 mg/s. 

Từ các kết quả dự báo nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động thi công đào, đắp và 

phạm vi lan truyền cho thấy: Trong quá trình san nền và nạo vét, nồng độ bụi nằm trong 

GHCP của QCĐP 04:2020/QN khi ở khoảng cách >50m, các khí thải còn lại nhƣ CO, 

SO2, NO2 vẫn nằm trong giới hạn cho phép. 

3) Bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 

móc, thiết bị: 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu của các phƣơng tiện cơ giới có khả năng 

phát tán bụi và khí thải, gây ô nhiễm khu vực thực hiện Dự án. Mức độ ô nhiễm đƣợc 

tính toán nhƣ sau: 

Tải lƣợng các chất ô nhiễm đƣợc tính toán trên cơ sở "Hệ số ô nhiễm" do Cơ quan 

Bảo vệ môi trƣờng Mỹ (US EPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập nhƣ sau: 
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Bảng 30: Tải lƣợng chất ô nhiễm của xe ôtô sử dụng xăng dầu 

Định mức cho 1 km 

Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng ô nhiễm (g/km) 

Động cơ < 1400 cc Động cơ 1400-2000 cc Động cơ > 2000 cc 

Bụi 0,07 0,07 0,07 

Khí SO2 1,9 S 2,22 S 2,74 S 

Khí NO2 1,6 1,87 2,25 

Khí CO 45,6 45,6 45,6 

VOC 3,86 3,86 3,86 

Ghi chú : - S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (%) 

Bảng 31: Tải lƣợng chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đƣờng 

Định mức cho 1 km 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lƣợng chất ô nhiễm theo tải trọng xe (g/km) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 - 16 tấn 

Trong Tp Ngoài Tp Đ. cao tốc Trong Tp Ngoài Tp Đ. cao tốc 

Bụi 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 

Khí SO2 1,16 S 0,84 S 1,3 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S 

Khí NO2 0,7 0,55 1,0 1,18 1,44 1,44 

CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 

VOC 0,15 0,4 0,4 2,6 0,8 0,8 

Ghi chú:  

+ Trung bình một ôtô khi tiêu thụ 1.000 lít xăng sẽ thải vào không khí:  291 kg CO; 

11,3 kg NOx; 0,4 kg Aldehyde; 33,kg Hydrocarbon (HC); 0,9 kg SO2.   

+ S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (%) 

Tải lƣợng của các chất ô nhiễm dự báo nhƣ sau:  

Với khối lƣợng lƣợng nguyên vật liệu xay dựng Dự án cần vận chuyển là 54.274 tấn 

quy ra khoảng 3.618 lƣợt xe (loại 15 tấn) ra - vào khu vực dự án, với thời gian thi công là 

3 tháng, tƣơng đƣơng 40 lƣợt xe/ngày. Cự ly vận chuyển trung bình là 3km. Tải lƣợng ô 

nhiễm bụi, SO2, NO2, VOC, do các phƣơng tiện vận tải thải ra trong các ngày cao điểm 

tại Dự án tính toán đƣợc nhƣ sau: 

Bụi : 0,297 kg/h  CO : 1,98 kg/h  SO2 : 0,0070 kg/h  

VOC : 0,988 kg/h  NO2 :  3,89 kg/h   

Từ tải lƣợng của các chất ô nhiễm tính toán ở trên, áp dụng mô hình tính toán 

Sutton xác định đƣợc nồng độ trung bình ở một điểm bất kỳ nhƣ sau : 

 (mg/m
3
) 

Trong đó : 

C – Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m
3
) 

E – Tải lƣợng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m/s) 
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z - Độ cao của điểm tính toán (m) 

h - Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m) 

u – Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s) 

z – Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phƣơng z(m) 

Trị số hệ số khuếch tán chất ô nhiễm z theo phƣơng đứng (z) với độ ổn định của 

khí quyển tại khu vực Quảng Ninh là B, xác định theo công thức sau:  

z = 0,53 x
0,73

  (m) 

Trong đó : 

 x – Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi, m. 

Khi lấy khoảng cách x từ 10 - 100m thì hệ số khuếch tán sẽ là: 

Bảng 32: Hệ số khuếch tán trung bình theo phƣơng z (m) 

Khoảng cách  

(x, m) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Hệ số khuếch tán 

trung bình (z, m) 
2,8 4,7 6,3 7,8 9,2 10,5 11,8 13,0 14,2 15,3 

Từ tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

trong quá trình thi công xây dựng của dự án đã tính toán ở trên, giả sử cao độ của điểm 

tính toán là z= 1,5m (vì ở chiều cao 1,5m thì ảnh hƣởng đến con ngƣời là lớn nhất) và độ 

cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh là h= 0,5m thì áp dụng mô hình Sutton - 

công thức (*), ta có nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm phát tán trên tuyến đƣờng 

vận chuyển ảnh hƣởng tới môi trƣờng không khí khu vực dự án và khu vực lân cận. Mức 

độ ảnh hƣởng theo tính toán nhƣ sau:  

Bảng 33: Nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm phát tán trên tuyến đƣờng vận 

chuyển nguyên vật liệu mùa hè 

Khoảng cách 

(m) 

Nồng độ bụi 

(mg/m
3
) 

Nồng độ khí 

CO (mg/m
3
) 

Nồng độ khí 

SO2(mg/m
3
) 

Nồng độ khí 

NO2 (mg/m
3
) 

10 0,018 0,12 0,004 0,238 

40 0,0075 0,05 0,0001 0,098 

QCĐP 

04:2020/QN 
0,3 30 0,35 0,2 

Ghi chú: QCĐP 01:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng không 

khí xung quanh - trung bình 24h. 

Nhận xét:  

- Nồng độ bụi và các khí ô nhiễm đƣợc đánh giá có xu hƣớng giảm dần nồng độ 

theo khoảng cách.  

- Nồng độ bụi và khí ô nhiễm từ khoảng cách 40m trở lên về cơ bản nằm trong giới 

hạn cho phép của QCĐP 01:2020/QN. Ở khoảng cách 10m, thông số NO2 vƣợt quy 

chuẩn cho phép. 

Khí thải và bụi do hoạt động vận chuyển gây tác động trực tiếp đến ngƣời tham gia 

thi công Dự án và trên tuyến đƣờng vận chuyển. Vì vậy cần phải có các biện pháp giảm 

thiểu tác động trong quá trình thi công. 
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Nồng độ bụi cao là nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng, gây ra các bệnh về 

mắt và các bệnh về phổi. Nitrogen dioxide (NO2), sulfur dioxit (SO2) và carbon monoxit 

(CO) là những chất gây ô nhiễm không khí xung quanh nghiêm trọng. Phơi nhiễm NO2 

trong môi trƣờng không khí xung quanh có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đƣờng hô 

hấp thông qua tƣơng tác ô nhiễm với hệ thống miễn dịch. Sulfur dioxide (SO2) làm trầm 

trọng thêm các triệu chứng hô hấp ở cả bệnh nhân khỏe mạnh và những ngƣời mắc bệnh 

phổi tiềm ẩn. Cả phơi nhiễm cấp tính và mãn tính với carbon monoxit (CO) có liên quan 

đến việc tăng nguy cơ mắc các biến cố tim phổi, thậm chí tử vong. Lƣợng bụi và khí thải 

này kết hợp với bụi và khí thải từ các phƣơng tiện giao thông hoạt động hàng ngày, cộng 

thêm thời tiết nóng, có thể ảnh hƣởng đến sức khỏe và các sinh hoạt hàng ngày của ngƣời 

dân sinh sống gần các Hạng mục xây dựng và công nhân. Những tác động bao gồm:  

+ Bụi và khí thải phát sinh sẽ làm cản trở tầm nhìn, ảnh hƣởng tới sức khoẻ của 

công nhân, ngƣời tham gia giao thông và dân cƣ sinh sống gần công trƣờng thi công, dọc 

tuyến đƣờng vận chuyển.  

+ Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu có thể gây ắc tắc giao thông, an toàn giao 

thông, ảnh hƣởng tới các hoạt động đi lại của ngƣời dân. 

+ Ảnh hƣởng tới các hoạt động buôn bán, sinh hoạt của ngƣời dân dọc các tuyến 

đƣờng vận chuyển. 

+ Vật liệu không đƣợc che chắn, rơi vãi trong quá trình vận chuyển gây mất mỹ 

quan đô thị, ảnh hƣởng tới các điều kiện vệ sinh môi trƣờng dọc tuyến đƣờng vận 

chuyển. 

Đối tƣợng gánh chịu những tác động này là công nhân tại công trƣờng và khu dân 

cƣ lân cận trong phạm vi khoảng 100 m tính từ 2 bên tuyến đƣờng vận chuyển. 

Những tác động này chỉ xảy ra cục bộ tại công trƣờng xây dựng trong bán kính 50-

100 m từ công trƣờng xây dựng. Thời gian tác động là khoảng 8 giờ trong ngày. Các tác 

động này đƣợc đánh giá là THẤP do: 

- Dân cƣ sinh sống dọc theo tuyến đƣờng không nhiều.  

- Trong thực tế, lƣợng phát thải bụi không nhiều so với tính toán do thời gian thi 

công của từng hạng mục khác nhau không xảy ra đồng thời. 

4)  Bụi và khí thải do hoạt động bốc xúc nguyên vật liệu 

Trong quá trình thi công, bụi phát sinh từ bãi tập kết vật liệu nhƣ cát, đá, thép, xi 

măng .... sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí trong khu vực. Căn cứ theo khối lƣợng 

nguyên vật liệu cần hoàn thiện tại chƣơng I: 

+ Khối lƣợng nguyên vật liệu (cát, đá, xi măng....): ƣớc tính 54.274 tấn. 

+ Hệ số phát thải của vật liệu thi công: (Nguồn: Cục thẩm định và đánh giá tác động 

môi trƣờng: Hƣớng dẫn đánh giá tác động môi trƣờng một số dự án điển hình, năm 2009, 

2010). 

=> Tải lƣợng bụi phát sinh: 0,075 kg/tấn x 54.274 tấn ~  4070 kg/ thời gian thi công 

(3 tháng) tƣơng đƣơng 45,23 kg/ngày  = 523,5 mg/s. 

Bên cạnh đó, do đặc điểm thi công Dự án trên nền đất lâm nghiệp, thủy sản với địa 

hình thông thoáng nhiều gió, gặp gió dễ bốc cao, quá trình bốc xúc nguyên vật liệu xây 

dựng tại mặt bằng dự án có thể phát sinh lƣợng bụi lơ lửng trung bình 1 giờ có thể lên 
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đến 300-350 g/m
3
, đặc biệt là khi thời tiết khô hanh, hàm lƣợng bụi gần nguồn phát thải 

5-7m có thể lên tới 400 g/m
3
, vƣợt giới hạn cho phép từ 1,5 đến 2 lần theo QCĐP 

01:2020/QN (Chất lƣợng không khí xung quanh với TSP giới hạn 1 giờ là 300g/m
3
). 

Nồng độ khí độc (NOx, CO, SOx, HC): dự báo xấp xỉ giới hạn cho phép do số lƣợng 

máy móc, thiết bị tham gia khá lớn và nồng độ các khí độc có sẵn trong môi trƣờng nền 

tƣơng đối cao. Đối tƣợng chịu tác động chủ yếu là những công nhân xây dựng làm việc 

tại công đoạn này (khoảng 50 ngƣời).Vì vậy, Dự án cần áp dụng biện pháp giảm thiểu đối 

các tác động này. 

5) Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc thiết bị thi công các hạng mục công trình 

Trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện các hạng mục của dự án cần sử dụng các thiết 

bị, máy móc chuyên dùng nhƣ: máy hàn, máy cắt, máy ủi, xe lu… Các loại máy móc này 

cần đốt một lƣợng nhiên liệu chủ yếu là dầu diesel để vận hành động cơ, do đó sẽ có một 

khối lƣợng lớn bụi, khí thải đƣợc thải ra môi trƣờng. Lƣợng khí thải này đƣợc tính toán 

thông qua số lƣợng các máy móc sử dụng và lƣợng dầu dùng để đốt động cơ. 

Bảng 34: Mức tiêu hao nhiên liệu của các máy móc thiết bị thi công 

TT Loại thiết bị 
Số lƣợng 

thiết bị 

Số ca thi 

công 

(ca/ngày) 

Định mức nhiên 

liệu Diesel 

(lít/ca) 
(*)

 

1 Máy ủi 110CV 2 1 46 

2 Máy đầm đất cầm tay 70kg 2 1 4 

3 Máy lu bánh thép tự hành 16 T 3 1 37 

4 Ô tô tự đổ - trọng tải 10T  1 155 

5 Ô tô tƣới nƣớc 5m
3 

1 1 22,5 

6 Máy cắt uốn cốt thép 5,0 kW 1 1 - 

7 Máy trộn vữa 150L 2 1 - 

 Tổng   264,5 

Nguồn: Dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công (Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về Hướng 

dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình). 

Ghi chú: 1 ca làm việc tính 8 tiếng. 

Giả sử tất cả các máy cùng hoạt động đồng thời trong một ngày thì tổng lƣợng 

nhiên liệu tiêu thụ sẽ là 264,5 lít = 0,264 m
3
, tƣơng đƣơng 0,033 m

3
/h. Tỉ trọng dầu là 

870 kg/m
3
. Khối lƣợng DO tiêu tốn trong 1 giờ hoạt động đồng thời tất cả các máy móc, 

thiết bị của dự án là: 870 x 0,033 = 28,71 (kg/giờ) = 0,0287 (tấn/giờ). Tải lƣợng bụi và 

khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị đƣợc tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 35: Tải lƣợng các chất ô nhiễm của máy móc thi công công trình 
Thông số TSP SO2 NOx CO 

Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu)(*) 4,3 20S (S=0,25%) 65 10 

Tổng tải lƣợng khí thải (kg/giờ) 0,086 0,001 1.3 0,2 

Nồng độ trung bình (mg/m
3
) 0,0134 0,0002 0,2026 0,0312 

QCĐP 04:2020/QN 0,3 0,35 0,2 30 

Ghi chú: (*): Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution, WHO, 

1993. 
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Nồng độ trung bình 1h (mg/m
3
) = Tải lƣợng (kg/h)*10

6
/Thể tích dự kiến tác động 

(m
3
). Trong đó, Thể tích tác động đƣợc ƣớc tính bằng diện tích tác động có thể bị tác 

động lên tới độ cao 10,0 m. 

Từ kết quả tính toán tại bảng trên, các chỉ số khí thải TPS, SO2, NOx, CO phát sinh 

do hoạt động của các phƣơng tiện, máy móc thi công công trình đều nằm trong giới hạn 

cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng QCĐP 04:2020/QN. 

*/Đánh giá, dự báo chung tác động do bụi và khí thải trong giai đoạn thi công 

xây dựng: 

- Đối tượng chịu tác động:  

+ Môi trƣờng không khí tại khu vực Dự án; 

+ Sức khỏe công nhân thi công xây dựng (50 ngƣời); 

+ Ngƣời tham gia giao thông lân cận dự án. 

+ Sức khỏe cộng đồng dân cƣ các thôn theo hƣớng gió. 

+ Hệ sinh thái lân cận dự án (rừng, ao nuôi trồng thủy sản...). 

- Thời gian tác động: Trong thời gian xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình 

của dự án (3 tháng). 

- Không gian tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

- Mức độ tác động:  

+ Mức độ tác động lớn đối với bụi, vƣợt QCĐP 4:2020/QN từ 2-3 lần; mức độ tác 

động trung bình đối với các khí độc hại. Dự án cần có biện pháp giảm thiểu tại nguồn. 

b) Đánh giá, dự báo tác động do nước thải 

1) Đánh giá, dự báo tác động do nước mưa chảy tràn: 

Nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt qua công trƣờng (kho bãi thi công bê tông, bãi trữ, 

bãi thải), và các tuyến đƣờng, sân bãi thi công sẽ mang theo các chất bẩn trên bề mặt, bùn 

đất, dầu mỡ (khoáng), chất thải rơi vãi, rò rỉ trên mặt đất trong phạm vi thi công theo dòng 

nƣớc mƣa chảy tràn và chảy vào thuỷ vực lân cận. Đây là nguồn gây tác động trực tiếp đến 

chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt và hệ sinh thái thủy sinh khu vực.  

Thông thƣờng, lƣợng chất bẩn trên bề mặt lƣu vực đƣợc tích tụ do thời tiết khô ráo 

sẽ đạt đến cân bằng sau 10 ngày. Lƣợng mƣa này làm sạch rất nhanh chất bẩn trên bề mặt 

lƣu vực. Sau 20  30 phút, nồng độ chất bẩn trong nƣớc chảy tràn khi đó không đáng kể.  

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn qua bề mặt công trƣờng thi công đƣợc tính theo phƣơng 

pháp cƣờng độ mƣa giới hạn của TCXDVN 51/2008 - Thoát nƣớc - Mạng lƣới và Công 

trình bên ngoài, cụ thể nhƣ sau:  

Q = q x C’x F x 10
-3

 

Trong đó:  

- Q: lƣu lƣợng tính toán (m
3
/s);  

- F: diện tích bề mặt công trƣờng và khu vực thi công các hạng mục công trình (ha) 

(F= 0,66 ha);  

- C’: hệ số dòng chảy C’ = 0,32 với P = 1 và 2, C’ = 0,34 với P = 5, C’ = 0,37 với P = 
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10, C’ = 0,4 với P = 25 (các trƣờng hợp ứng với bề mặt có độ dốc nhỏ từ 1÷2 %);  

- q: cƣờng độ mƣa tính toán (l/s.ha) đƣợc tính toán theo công thức: 

(1 log )

( )k

A C P
q

t b

 


  

Trong đó: 

- t: là thời gian dòng chảy mƣa (trƣờng hợp nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt không 

có hệ thống thoát nƣớc mƣa, t trong khoảng từ 8÷12 phút), lấy trung bình t = 10 (phút);  

- P: là chu kỳ lặp lại trận mƣa tính toán (năm);  

- A, b, C, k: là những tham số xác định theo điều kiện mƣa của khu vực dự án (xác 

định theo Bảng Phụ Lục 2 - 1, phụ lục II, TCXDVN 51:2008): Đối với khu vực xã Đoàn 

Kết, tỉnh Quảng Ninh: A = 4860; C = 0,46; b = 20; k = 0,79;  

Nhƣ vậy, theo công thức trên sẽ tính toán đƣợc cƣờng độ mƣa và lƣu lƣợng nƣớc 

mƣa chảy tràn qua toàn bộ khu vực thi công các hạng mục công trình:  

Bảng 36: Cƣờng độ mƣa và lƣu lƣợng nƣớc mƣa tính toán 

(Đơn vị: m
3
/s) 

P (năm) 1 2 5 10 25 

C’  0,32 0,32 0,34 0,37 0,4 

F (ha) 0,66 

Cƣờng độ mƣa tính toán 

q (l/s.ha) 
30,24 34,43 39,97 44,16 46,6 

Lƣu lƣợng nƣớc mƣa tính toán  

Q (m
3
/s) 

0,0087 0,01 0,0127 0,015 0,017 

Tính chất: Khi mƣa lƣợng chất bẩn bị cuốn trôi, tích tụ trong nƣớc mƣa khi chảy 

tràn qua bề mặt. Tính chất nƣớc mƣa phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố nhƣ tình trạng vệ 

sinh công trƣờng và đặc điểm mặt phủ, độ dốc địa hình, cƣờng độ và thời gian mƣa… 

Theo nghiên cứu của WHO, nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn thông 

thƣờng khoảng 0,5 - 1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mg P/l; 10 - 20 mg COD/l và 10 - 20 mg 

TSS/l. Các tác động do nƣớc mƣa chảy tràn đối với việc thi công các hạng mục công 

trình và môi trƣờng xung quanh: 

- Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực mặt bằng xây dựng công trình, khu vực tạm 

chứa vật liệu xây dựng, khu vực tạm chứa đất đá thải là rất lớn cuốn theo các vật chất, 

các đất đá bở rời, các muối khoáng trên bề mặt, dầu mỡ bị rò rỉ… làm tăng hàm lƣợng 

các chất lơ lửng, các chất hữu cơ, tăng TSS, dầu mỡ của môi trƣờng nƣớc gây ra tác động 

xấu đến hệ sinh thái thuỷ sinh của nguồn nƣớc tiếp nhận. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn có thể cuốn trôi các vật liệu xây dựng còn sót lại trên công 

trƣờng, ảnh hƣởng về vật chất cũng nhƣ tiến độ thi công đối với nhà thầu. 

Nếu không có các rãnh thoát nƣớc mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn có thể ảnh hƣởng tới 

các hạng mục công trình xây dựng nhƣ làm hƣ hỏng, xói lở các hạng mục công trình 

đang xây dựng dở… 

Trong trƣờng hợp xảy ra mƣa lớn hoặc mƣa kéo dài thì ảnh hƣởng của nƣớc mƣa 

chảy tràn là tƣơng đối đáng kể, gây áp lực nên hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực, 
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có khả năng tham gia gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt. Đồng thời với đó là ứ đọng nƣớc 

trong khu vực thi công, gây ảnh hƣởng đến độ bền công trình, hƣ hỏng máy móc thi 

công, các sự cố về đƣờng điện...Chủ đầu tƣ sẽ đề xuất, thực hiện các biện pháp nhằm 

giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực khi triển khai thi công xây dựng công trình. 

2) Đánh giá, dự báo tác động do nước thải thi công: 

- Nƣớc thải từ quá trình thi công xây dựng chủ yếu phát sinh từ hoạt động vệ sinh 

dụng cụ sau ca làm việc và nƣớc dƣỡng hộ bê tông trong quá trình thi công các hạng mục 

công trình dự án. Căn cứ theo biện pháp tổ chức thi công và phƣơng án vật liệu xây dựng, 

Dự án không bố trí trạm trộn bê tông, chủ yếu sử dụng bê tông thƣơng phẩm nên khối 

lƣợng nƣớc cần sử dụng cho dƣỡng hộ bê tông phát sinh không nhiều. Dựa vào quy mô 

dự án, ƣớc tính nƣớc thải thi công xây dựng khoảng 1,5 m
3
/ngày đêm. 

Thành phần ô nhiễm chính trong nƣớc thải thi công là chứa nhiều cặn lắng, vật liệu 

thải, dầu mỡ, vôi vữa, xi măng. Vì thế, khả năng gây tích tụ, lắng đọng bùn đất vào hệ 

thống thoát nƣớc của khu vực nhìn chung chỉ ở mức độ thấp, mặt khác lƣợng nƣớc thải 

thi công đƣợc tái sử dụng cho hoạt động tƣới ẩm vật liệu, rửa đƣờng nên tác động đến 

môi trƣờng không đáng kể. 

- Nƣớc thải từ quá trình rửa bánh xe ra vào công trƣờng dự án: Lƣợng nƣớc thải này 

không lớn (ƣớc tính khoảng 0,5m
3
/ngày đêm) với thành phần chủ yếu là bùn đất, cát, 

TSS, nƣớc thải đƣợc lắng đọng và sử dụng cho mục đích tƣới ẩm, phun dập bụi tại dự án, 

không phát thải ra ngoài môi trƣờng. 

3) Đánh giá, dự báo tác động do nước thải sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Sinh hoạt của 30-50 cán bộ, công nhân xây dựng các hạng mục 

xây dựng của dự án và giải phóng mặt bằng (phát quang thực vật). 

- Đặc tính nước thải: Đối với nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các 

chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), các chất dinh dƣỡng (N,P) và các 

vi sinh vật. 

- Định lượng thành phần ô nhiễm trong nước thải: Trong tổng số 50 CBCNV, chỉ 

có khoảng 40 công nhân ở lại trong các lán trại của dự án sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ 

(không nấu ăn tại dự án), còn lại đi về trong ngày, nƣớc thải phát sinh từ 40 công nhân 

khoảng 3,2 m
3
/ngày đêm (40 công nhân ăn ngủ lại lán trại với nhu cầu sử dụng nƣớc theo 

Bảng 1 – TCVN 4513:1988 là 80 lít nƣớc/ngƣời/ngày) và 0,25 m
3
/ngày đêm (10 công 

nhân xây dựng với nhu cầu sử dụng nƣớc theo Bảng 3.4, TCXDVN 33:2006 là 25 lít 

nƣớc/ngƣời ngày). Thành phần chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các 

hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dƣỡng (N, P) và các vi sinh vật -> tổng 

lƣợng nƣớc thải phát sinh từ 50 ngƣời lao động khoảng: 3,45 m
3
/ngày đêm. 

Theo tính toán thống kê của WHO, đối với những Quốc gia đang phát triển, khối 

lƣợng chất ô nhiễm do mỗi ngƣời hàng ngày đƣa vào môi trƣờng (nếu không xử lý) nhƣ 

đƣa ra trong bảng sau: 

Bảng 37: Khối lƣợng chất ô nhiễm nƣớc thải sinh hoạt  

STT Chất ô nhiễm Khối lƣợng (g/ngƣời.ngày) 

1 BOD5 45 – 54 

2 COD  72 – 102 

3 TSS 70 – 145 
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STT Chất ô nhiễm Khối lƣợng (g/ngƣời.ngày) 

4 Tổng N 6 – 12 

5 Tổng P 0,8 – 4,0 

6 Amoni 2,4 – 4,8 

7 Dầu mỡ 10 – 30 

8 Tổng Coliform (MPN/100ml) 10
6
 – 10

9
 

(Nguồn : WHO, 1993) 

Căn cứ theo tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới, tải lƣợng các chất ô nhiễm do mỗi 

ngƣời thải ra hàng ngày thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 38: Tải lƣợng, nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/ngƣời/ngày) 

Tổng thải 

lƣợng 

(kg/ngày) 

Nồng độ chất 

ô nhiễm (mg/l) 

QCVN 14:2008, 

cột B (mg/l) 

BOD5 45 – 54  0,9-1,08 375 –450 50 

COD 72 – 102 1,44-2,04 600 – 850 - 

TSS 70 – 145 1,4-2,9 583 – 1208 100 

Amoni 2,4 - 4,8 0,048-0,096 20 – 40 10 

Tổng N 6 – 12 0,12-0,24 50 – 100 - 

Tổng P 0,8 – 4,0 0,016-0,08 6,7 – 33,3 - 

Dầu mỡ 10 - 30 0,2-0,6 83,3 – 250 20 

Tổng Coliform 

(MPN/ 100 ml) 
10

6
  - 10

9
 - 10

6
  - 10

9
 

5000 

MPN/100 ml 

Feacal Coliform 

(MPN/ 100 ml) 
10

5
  - 10

6
 - 10

5
  - 10

6
 - 

(Nguồn: Assessment of sources of air, water and land pollution, WHO, Geneva, 1993.) 

Ghi chú : QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

(cột B).  

Nhận xét:  

Từ kết quả tại bảng trên, so sánh nồng độ các chất ô nhiễm với tiêu chuẩn nƣớc thải 

sinh hoạt theo quy định của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) cho thấy các thông số đều 

vƣợt xa mức quy định. Với kết quả tính toán trên, để lƣợng nƣớc thải sinh hoạt sẽ không 

là nguồn gây ô nhiễm đáng kể cho môi trƣờng nƣớc trong khu vực và không làm tăng 

nguy cơ gây ra các bệnh truyền nhiễm cho con ngƣời mà đối tƣợng trực tiếp là các cán bộ 

công nhân viên làm việc trong khu vực dự án. 

*/Đánh giá, dự báo chung tác động do nước thải trong giai đoạn thi công xây 

dựng: 

- Đối tượng chịu tác động:  

+ Môi trƣờng nƣớc tại khu vực Dự án (cống rãnh thoát nƣớc, ao hồ...); 

+ Sức khỏe công nhân thi công xây dựng (50 ngƣời); 

+ Hệ sinh thái lân cận dự án (rừng, ao nuôi trồng thủy sản...). 

- Thời gian tác động: Trong thời gian xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình 

của dự án (3 tháng). 
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- Không gian tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

- Mức độ tác động:  

+ Mức độ tác động lớn đối với nƣớc thải sinh hoạt, vƣợt QCVN 14:2008/BTNMT 

từ 2-3 lần; mức độ tác động trung bình đối với nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc thải thi công. 

Dự án cần có biện pháp giảm thiểu tại nguồn. 

c) Đánh giá, dự báo tác động do chất thải rắn 

1) CTR hoạt động phát quang thực vật: 

Thực vật phát quang là các loại cây trồng lâu năm và hàng năm chủ yếu là cây ổi, 

vải, xoài, cây bụi....với số lƣợng khoảng 543 cây, ƣớc tính khối lƣợng trung bình mỗi cây 

là 2-3 kg/cây thì sinh khối phát sinh khoảng 1,086 – 1,63 tấn. Ngoài ra còn một lƣợng 

sinh khối từ rau ngải, cải, lá nốt với diện tích 710m
2
, lƣợng sinh khối từ loại này là 0,3 

tấn/ha, do đó khối lƣợng sinh khối từ rau ngải, cải, lá nốt là 0,02 tấn. Nhƣ vậy với sinh 

khối phát sinh khoảng gần 1,65 tấn nếu không đƣợc vận chuyển, xử lý sẽ gây mất mỹ 

quan, ô nhiễm môi trƣờng khu vực. 

2) Tác động do chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của tất cả cán bộ, công nhân 

làm việc trên công trƣờng trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình của 

dự án khoảng 50 ngƣời, khối lƣợng rác đƣợc xác định theo định mức thải là 1,0 

kg/ngƣời/ngày (Theo QCVN 01:2021/BXD về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về quy hoạch xây dựng” (tại thời điểm thi công xây dựng Dự án, huyện Vân Đồn 

đang là đô thị Loại II). Tổng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tính toán khi số 

lƣợng công nhân thi công lớn nhất có tại công trƣờng là: 

Bảng 39: Lƣợng CTR sinh hoạt phát sinh  

TT Hạng mục thi công Công nhân 
Lƣợng rác thải  

kg/ngày kg/tháng 

1 Công trình 50 50 1500 

(1 tháng làm việc 26 ngày) 

Căn cứ theo bảng trên, tổng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng 

của Dự án trung bình là 50 kg/ngày, với thời gian thi công khoảng 3 tháng, tổng lƣợng 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 1500kg. Nếu chất thải rắn sinh hoạt không đƣợc 

thu gom và xử lý hợp lý thì: 

- Gây cản trở lƣu thông khi vận chuyển các nguyên vật liệu thi công đến công 

trƣờng và hoạt động thi công của công nhân. 

- Tạo ra tình trạng ô nhiễm rác thải với đặc trƣng là mùi hôi do các chất thải hữu cơ 

bị phân hủy, làm mất mỹ quan và tạo điều kiện thuận lợi cho các loài sinh vật gây hại nhƣ 

chuột, gián…phát triển. 

- Những chất thải rắn sinh hoạt có thành phần hữu cơ, chứa các tác nhân gây bệnh 

nếu không có kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý hợp lý sẽ tạo các nguy cơ lớn đối 

với môi trƣờng nƣớc, không khí và gián tiếp ảnh hƣởng đến sức khoẻ của ngƣời dân và 

công nhân thi công. 
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Tuy nhiên, tác động do rác thải sinh hoạt đƣợc đánh giá là “NHỎ” và có thể giảm 

thiểu đƣợc do: (i) Lƣợng chất thải phát sinh là không nhiều và đƣợc thu gom hàng ngày 

bởi công nhân thi công; (ii) Phát sinh cục bộ tại các địa điểm thi công; (iii) Nhà thầu sử 

dụng lao động địa phƣơng để hạn chế lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh. 

Đối với bùn cặn phát sinh từ hạt động nạo vét hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa 

chảy tràn khu vực dự án: Lƣợng bùn cặn rất khó tính toán do phụ thuộc vào lƣợng mƣa 

tại khu vực dự án và quá trình thi công xây dựng dự án, ƣớc tính phát sinh cả đợt thi công 

khoảng 100m
3
, lƣợng bùn này đƣợc nạo vét sử dụng cho quá trình san lấp mặt bằng.  

3) Tác động do chất thải rắn xây dựng: 

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình làm phát sinh các phế thải xây 

dựng nhƣ tôn xây dựng, vỏ bao xi măng, sắt thép loại bỏ,… tuy nhiên khối lƣợng sẽ đƣợc 

giảm thiểu đáng kể (khoảng 80%) do các phế thải này gồm nhiều loại có khả năng tái sử 

dụng. 

Tổng khối lƣợng vật liệu thi công khoảng 54.274 tấn, ƣớc tính khối lƣợng vật tƣ hao 

hụt trong quá trình thi công xây dựng của dự án nhƣ sau (tính theo mức độ hao hụt trung 

bình):  

Bảng 40: Mức hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình thi công 

Đơn vị 

Mức hao hụt trung bình 

Hao hụt 

VLXD trong 

thi công 

(0,021% KL) 

Hao hụt trong 

khâu vận 

chuyển  

(0,0113% KL) 

Hao hụt 

trong bảo 

quản tại kho 

 (0,0118% 

KL) 

Hao hụt trong vận 

chuyển ngoài công 

trình  

(0,0087% KL) 

Tổng 

Tấn 11,40 6,14 6,40 4,72 28,66 

Nhƣ vậy, tổng lƣợng CTR phát sinh trong quá trình xây dựng thi công hạng mục 

của Dự án khoảng 28,66m
3
 . Đối với các loại chất thải rắn nếu không có biện pháp quản 

lý và xử lý, khi gặp trời mƣa, bão nƣớc sẽ cuốn trôi các loại chất thải xuống mƣơng máng 

liền kề khu vực, sẽ làm thu hẹp dòng chảy của hệ thống thoát nƣớc chung trong khu vực. 

Các chất thải này nếu không đƣợc thu gom, xử lý sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan khu vực, 

gây cản trở giao thông, đi lại của ngƣời dân và các máy móc phục vụ thi công. Tuy vậy, 

lƣợng thải bỏ rất nhỏ, không đáng kể so với tổng lƣợng nguyên liệu, sẽ đƣợc xử lý bằng 

cách đơn giản nhƣ:  

- Đất, cát, đá, gạch vỡ ….: Tận dụng đƣợc để làm vật liệu san lấp mặt bằng 

- Tôn xây dựng, sắt thép thừa, mảnh gỗ vụn, bao bì vật liệu.: chủ dự án sẽ bố trí thu 

gom tại lán trại, kho chứa, sau đó bán cho đơn vị thu gom phế liệu.  

- Xi măng: Tập kết tại khu chât thải rắn để công ty môi trƣờng vận chuyển xử lý 

Vì vậy, tác động môi trƣờng của chất thải xây dựng trong giai đoạn xây dựng rất 

nhỏ, không đáng kể.  

d) Đánh giá, dự báo tác động do chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh chất thải nguy hại bao gồm: (i) Vật liệu nhiễm dầu từ quá trình bảo 

trì máy móc thi công; (ii) Vỏ bao bì, thùng chứa dầu nhớt, thùng chứa xăng, sơn; (iii) 

Hộp mực từ các hoạt động văn phòng ở công trƣờng; (iv) thùng chứa nhựa đƣờng, nhựa 
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đƣờng dƣ thừa; (v) đầu thừa que hàn. Khối lƣợng chất thải nguy hại phụ thuộc vào số 

lƣợng thiết bị/máy móc, nhân công, khối lƣợng nguyên vật liệu. Ƣớc tính tổng khối 

lƣợng CTNH phát sinh đƣợc trình bày cụ thể nhƣ sau:  

- Đối tƣợng bị tác động:  

Đối tƣợng bị tác động khi ô nhiễm chất thải nguy hại chủ yếu là con ngƣời (công 

nhân xây dựng), môi trƣờng không khí, nƣớc, đất. 

- Quy mô tác động: 

Theo kết quả nghiên cứu của Đề tài nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu 

lỏng do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ quốc phòng thực hiện 

năm 2002. Ƣớc tính lƣợng dầu thải của công trƣờng sẽ là khoảng 630 lít/ giai đoạn xây 

dựng (Số lần thay trung bình cho 1 xe là 3 lần/24 tháng. Lƣợng dầu trung bình là 7 lít/lần 

thay/xe. Số lƣợng xe, thiết bị cần sửa chữa và bảo trì trung bình là 30 chiếc). 

Ngoài ra, các loại chất thải nguy hại khác nhƣ bình ắc quy chì, pin đèn, que hàn 

thải… cũng phát sinh trong quá trình thi công, tuy nhiên số lƣợng không nhiều. 

Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng dự án đƣợc thống kê 

trong bảng sau:  

Bảng 41: Khối lƣợng chất thải nguy hại ƣớc tính trong giai đoạn xây dựng 

Quy ước: 1 lít dầu thải= 0,8 kg 

TT Tên chất thải Mã CTNH Đơn vị Số lƣợng 

1 
Giẻ lau bị ô nhiễm các thành phần 

nguy hại 
18 02 01 Kg/tháng 5 

2 

Bao bì cứng thải bằng kim loại có 

chứa thành phần nguy hại (vỏ hộp dầu, 

vỏ thùng đựng dầu mỡ thải, vỏ thùng 

sơn…) 

18 01 02 Kg/tháng 25,5 

3 Ắc quy chì thải 16 01 12 Kg/tháng 2 

4 Que hàn thải 17 04 09 Kg/tháng 0,2 

5 Dầu mỡ, dầu nhiên liệu thải 16 01 08 Kg/tháng 54 

 Tổng lƣợng chất thải nguy hại 86,7 

Ghi chú:  

  Mã CTNH theo Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

BTNMT về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Đánh giá tác động: 

  Chất thải nguy hại phát sinh nếu không thu gom, bảo quản và xử lý đúng theo quy 

định sẽ gây ô nhiễm đến môi trƣờng đất, nƣớc và hệ sinh thái lân cận. Lƣợng chất thải 

nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng ở mức độ trung bình và tác động do chất thải 

này có thể giảm thiểu. 

- Đối tƣợng bị tác động:  

  Đối tƣợng bị tác động trực tiếp từ nguồn thải này chủ yếu là môi trƣờng đất khu 

vực và nguồn nƣớc mặt tại khu vực, tuy nhiên chất thải sẽ đƣợc thu gom thƣờng xuyên 

do vậy tác động của nguồn thải không lớn. 
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- Quy mô bị tác động: 

 CTNH từ dự án nếu không đƣợc thu gom xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác động 

xấu. Khi thải vào môi trƣờng, các chất thải này sẽ phân hủy hoặc không phân hủy làm gia 

tăng nồng độ các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại,... gây ô nhiễm nguồn nƣớc, gây hại cho 

hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thủy sinh trong nƣớc hay tạo điều kiện cho vi khuẩn có 

hại, ruồi muỗi phát triển và là nguyên nhân gây các dịch bệnh. Biện pháp tốt nhất để quản 

lý CTNH là phân loại ngay tại nguồn và có phƣơng pháp xử lý thích hợp. 

Tuy nhiên, lƣợng chất thải nguy hại này phát sinh trên mỗi công trƣờng là không 

lớn, mang tính cục bộ tại từng khu vực và chỉ diễn ra trong thời gian thi công. Chất thải 

nguy hại sẽ đƣợc thu gom, quản lý và xử lý theo quy định về thu gom và quản lý chất thải 

nguy hại. Tác động trực tiếp này có thể đƣợc đánh giá là NHỎ và có thể đƣợc giảm thiểu 

thông qua các biện pháp quản lý và xử lý phù hợp với đặc điểm công trình. 

*/Đánh giá, dự báo chung tác động do chất thải rắn, CTNH trong giai đoạn thi 

công xây dựng: 

- Đối tượng chịu tác động:  

+ Môi trƣờng nƣớc, đất tại khu vực Dự án (cống rãnh thoát nƣớc, ao hồ, đất dự 

án...); 

+ Môi trƣờng không khí khu vực dự án. 

+ Sức khỏe công nhân thi công xây dựng (50 ngƣời); 

+ Hệ sinh thái lân cận dự án (rừng, ao nuôi trồng thủy sản...). 

- Thời gian tác động: Trong thời gian xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình 

của dự án (3 tháng). 

- Không gian tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

- Mức độ tác động: Không lớn. 

3.1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động không liên quan đến chất thải 

a) Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn và rung động: 

*/ Tiếng ồn: 

Trong quá thi công Dự án, có sự tham gia của rất nhiều phƣơng tiện thi công. Tham 

khảo mức ô nhiễm tiếng ồn trung bình tại các khoảng cách khác nhau của các phƣơng 

tiện thi công cho thấy: 

Bảng 42: Mức ồn gây ra do các phƣơng tiện thi công 

TT Thiết bị thi công 
Mức ồn ở điểm 

cách máy 1,5m 

Mức ồn ở khoảng 

cách 200m 

Mức ồn ở khoảng 

cách 500m 

1 Máy ủi 93 71 63 

2 Máy khoan  87 65 57 

3 Máy cƣa tay 82 60 52 

4 Máy nén Diezel 80 58 50 

TCTT 1983 90 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 

Ghi chú : - TCTT 1983 : Đối với khu vực sản xuất. 
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   - QCVN 26:2010/BTNMT: Đối với khu dân cư. 

So sánh với giới hạn môi trƣờng cho phép theo QCVN 26:2010/ BTNMT (70 dBA) 

thì độ ồn gây ra bởi các thiết bị thi công tại điểm cách máy 1,5m đều vƣợt giá trị giới hạn 

cho phép từ 10 - 23 dBA. Đối tƣợng chịu tác động chủ yếu từ mức ồn phát sinh bởi các 

thiết bị thi công tại điểm cách máy 1,5m chủ yếu ảnh hƣởng tới ngƣời lao động làm việc 

tại công trƣờng. Mức ồn trung bình tại điểm cách máy từ 1,5 - 50m vẫn khá cao, xấp xỉ 

hoặc vƣợt tiêu chuẩn môi trƣờng cho phép. Hiện tƣợng cộng hƣởng âm thanh do nhiều 

máy móc thi công cùng lúc cũng sẽ làm tăng gấp nhiều lần âm lƣợng và mức độ tác động 

của tiếng ồn đến sức khỏe ngƣời lao động và tuyến đƣờng giao thông huyện, vì vậy cần 

có các biện pháp giảm thiểu tại nguồn. 

*/ Rung động: 

Tham khảo mức rung động từ hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công: 

Bảng 43: Mức rung do các phƣơng tiện thi công gây ra theo khoảng cách tới đối 

tƣợng bị tác động 

TT Thiết bị thi công 
Mức rung cách 

máy 10m (dB) 

Mức rung cách 

máy 30m (dB) 

Mức rung cách 

máy 60m (dB) 

1 Máy san ủi 79 69 59 

2 Máy cƣa tay 66 60 50 

3 Máy hàn 75 65 55 

4 Máy phát điện 82 72 62 

5 Xe tải 74 64 54 

6 Xe nâng 71 61 51 

QCVN 27:2010/BTNMT 70 dB 

So sánh với giới hạn tiêu chuẩn môi trƣờng cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT 

(70 dB), mức rung phát sinh từ hoạt động của các thiết bị thi công cách máy 10m đều 

vƣợt giới hạn cho phép từ 1 - 12 dB, mức rung tại khoảng cách này chủ yếu ảnh hƣởng 

tới chất lƣợng các công trình thi công. Mức rung cách máy thi công > 30m hầu hết đều 

thấp hơn giới hạn tiêu chuẩn môi trƣờng cho phép. 

b) Đánh giá, dự báo tác động do chiếm dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng: 

Dự án Nhà máy nƣớc Khe Mai đã đƣợc UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ 

trƣơng đầu tƣ theo Quyết định số 4619/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 và đƣợc Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 số 

43/QĐ-BQLKKT ngày 28/02/2020, trên cơ sở đó Chủ dự án đã lập phƣơng án đền bù, 

bồi thƣờng GPMT và đã đƣợc UBND huyện Vân Đồn xác nhận diện tích đất đã hoàn 

thành công tác bồi thƣờng GPMB cho dự án tại Văn bản số 2630/UBND-TNMT ngày 

17/8/2022 (diện tích 6.600m
2
 gồm 204,48m

2
 đất nuôi trồng thủy sản; 6.395,52m

2
 đất 

rừng sản xuất).  

Hoạt động chiếm dụng, chuyển đổi đất rừng sẽ ảnh hƣởng đến sinh kế ngƣời dân, đa 

dạng sinh học khu vực dự án theo một số khía cạnh sau: 

- Dự án chiếm dụng khoảng 6.600 m
2
 (trong đó có khoảng 204,48m

2
 đất nuôi trồng 

thủy sản), với năng suất nuôi trồng trung bình 150 tấn/ha/năm thì sản lƣợng thủy sản thu 

đƣợc khoảng 3,06 tấn/năm. 
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- Hoạt động chiếm dụng đất rừng sản xuất gây tác động đến các hộ dân trồng rừng 

do phải chuyển đổi nghề nghiệp ảnh hƣởng đến thu nhập và sinh kế ngƣời dân. 

- Dự án khi đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi hiện trạng, cảnh quan môi trƣờng, hệ 

sinh thái nông, lâm nghiệp (làm mất môi trƣờng sống của một số loài nhƣ ếch, nhái, côn 

trùng, sâu bọ, chuột...) đồng thời tác động đến đất rừng, nuôi trồng thủy sản xung quanh 

do thay đổi hệ thống kênh mƣơng dẫn nƣớc. 

c) Tác động đến chất lượng nước và tiêu thoát nước của khu vực 

Dƣới góc độ môi trƣờng, khi xây dựng Nhà máy thì vấn đề tiêu thoát nƣớc luôn cần 

đƣợc quan tâm, không chỉ trong giai đoạn thi công dự án mà ngay cả khi dự án đƣa vào 

vận hành.  

Trong quá trình thi công các hạng mục: Quá trình san lấp, đào đắp, xây dựng sẽ làm 

thay đổi mặt đệm tự nhiên của khu vực, làm biến đổi hệ thống thoát nƣớc mặt đất, gây 

cản trở dòng chảy mặt làm ảnh hƣởng khu vực dự án, cũng nhƣ khu vực xung quanh. 

Việc san lấp mặt bằng dự án ảnh hƣởng phần nào đến lƣợng nƣớc nuôi trồng thủy 

sản của các hộ dân còn lại, việc hình thành nhà máy làm ảnh hƣởng đến hƣớng thoát 

nƣớc mặt ảnh hƣởng đến khả năng tiêu thoát nƣớc của khu vực. Do hiện trạng nƣớc từ hệ 

thống ao, hồ theo hệ thống mƣơng rãnh thoát ra cống thoát nƣớc chung của tuyến đƣờng 

trục chính, khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi hệ thống mƣơng rãnh này dẫn đến 

việc thoát nƣớc, khu vực sinh thủy sẽ bị ảnh hƣởng do thay đổi dòng chảy và hƣớng thoát 

nƣớc. 

d) Tác động đến giao thông và chất lượng đường xá địa phương và các công trình khác 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, mật độ xe ra vào Dự án gây ảnh hƣởng tới hoạt 

động giao thông quanh khu vực Dự án. Tình trạng các xe chở đất đá, nguyên vật liệu xây 

dựng hoạt động liên tục dễ dẫn đến ách tắc giao thông, gây cản trở hoạt động đi lại của 

các phƣơng tiện, ngƣời đi bộ trên tuyến đƣờng này. 

Ách tắc giao thông khiến các phƣơng tiện lƣu thông buộc phải giảm tốc độ hoặc để 

phƣơng tiện trong tình trạng động cơ vẫn nổ nhƣng không di chuyển, làm tăng lƣợng phát 

thải khí, bụi, tiếng ồn do quá trình chạy động cơ, đốt cháy nhiên liệu là xăng, dầu diezel... 

gây ngột ngạt, khó thở và tâm lý khó chịu cho ngƣời tham gia giao thông.  

Các xe 15 tấn của Dự án hoạt động vận chuyển liên tục cũng khiến nền đƣờng có 

thể bị hƣ hỏng nếu các phƣơng tiện chuyên trở của Dự án không tuân thủ các quy định về 

an toàn, khối lƣợng vận chuyển bị quá tải, không có bạt che thùng gây rơi vãi đất đá, cát 

sỏi... 

d) Tác động tới kinh tế- xã hội, an ninh của địa phương 

- Tích cực:  

Dự án sẽ tạo lợi nhuận cho một số cơ sở kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng tại 

địa phƣơng nhƣ cát, sỏi, xi măng.…  

Nhà thầu có thể thuê lao động địa phƣơng và vùng lân cận làm một cách trực tiếp 

hay gián tiếp một số công việc đơn giản nhƣ vận chuyển nguyên vật liệu, rửa đá, xúc đất, 

tạo công ăn việc làm cho ngƣời dân khu vực.  
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Việc thực hiện Dự án cũng góp phần vào tổng sản phẩm ngành dịch vụ tại địa 

phƣơng do nhu cầu sử dụng các thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt của công nhân xây dựng 

trong thời gian thi công. 

- Tiêu cực:  

Việc tập trung cán bộ, công nhân thƣờng xuyên có mặt tại công trƣờng sẽ làm tăng 

nhu cầu cung cấp các dịch vụ sinh hoạt, qua đó tăng thu nhập cho ngƣời dân địa phƣơng. 

Tuy nhiên, điều này cũng có tác động không nhỏ đến trật tự trị an của khu vực nhƣ: 

+ Lây lan bệnh dịch từ công nhân cho ngƣời dân địa phƣơng và ngƣợc lại 

+ Mâu thuẫn về văn hóa giữa các công nhân với dân cƣ khu vực; 

+ Mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa các công nhân thi công. 

Ảnh hƣởng đến đời sống sinh hoạt bình thƣờng của các hộ dân sống dọc hai bên 

tuyến đƣờng giao thông vào khu vực Dự án. 

Các hoạt động của Dự án làm gia tăng mật độ giao thông trong khu vực ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng và tuổi thọ hệ thống đƣờng xá, cầu cống; đồng thời còn gây cản trở giao 

thông và lối đi lại của ngƣời dân trên các tuyến đƣờng ra vào khu vực Dự án. 

Ngoài ra, nếu công tác quản lý, giáo dục không tốt còn có thể dẫn đến nảy sinh các 

tệ nạn xã hội nhƣ cờ bạc, hút chích, trộm cắp.... gây ảnh hƣởng đến cuộc sống của ngƣời 

dân sống xung quanh khu vực Dự án. 

e) Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, các yếu tố 

nhạy cảm khác và các tác động khác (nếu có) 

1/ Tác động đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học 

Trong quá trình thực hiện Dự án có thể gây ảnh hƣởng đến hệ sinh thái khu vực và 

xung quanh. Tuy nhiên mức độ tác động này tƣơng đối nhỏ do: 

- Diện tích của Dự án và khu vực xung quanh đƣợc quy hoạch là đất lâm nghiệp ( 

rừng sản xuất). 

- Các động vật sinh sống trên khu vực Dự án không đa dạng về số lƣợng và thành 

phần loài chủ yếu là các loài côn trùng, chuột, ếch nhái... Thực vật tại khu vực lân cận 

chủ yếu là cây ăn quả, nhãn, vải, mít... không có có loài quý hiếm, đặc hữu. 

Sau khi hoàn thành Dự án, chủ đầu tƣ sẽ tiến hành trồng các loại cây xanh: bằng 

lăng, bọ cạp vàng, cỏ lan chi, … tại sân đƣờng nội bộ và không gian công cộng góp phần 

tạo cảnh quan, đồng thời giúp gia tăng thành phần loài.  

2/ Tác động đến khu dân cư 

Dự án đảm bảo khoảng cách về an toàn môi trƣờng với khu dân cƣ. Khoảng cách từ 

Dự án đến khu dân cƣ gần nhất của xã Đoàn Kết khoảng 1500m về phía Tây Nam và 

Đông Nam. Do đó, mức độ tác động trong giai đoạn xây dựng dự án đến khu dân cƣ 

tƣơng đối nhỏ. 

3/ Tác động đến di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa 

Xung quanh Dự án trong phạm vi 1km không có công trình di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh đã đƣợc xếp hạng, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn biển, khu 

bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 
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3.1.1.3. Đánh giá tác động từ các rủi ro và sự cố môi trường 

1/ Tai nạn lao động 

- Tai nạn lao động do sập giàn giáo hoặc trƣợt ngã khi thi công các hạng mục có độ 

cao, vận chuyển vật liệu xây dựng lên cao và các nguyên nhân khác.  

- Tai nạn lao động do hệ thống cấp điện hoặc các thiết bị thi công sử dụng điện 

không đảm bảo an toàn, khi trời mƣa hoặc ẩm ƣớt có thể gây rò điện, chập mạch. 

Khả năng xảy ra sự cố tƣơng đối nhỏ tuy nhiên nếu không tuân thủ các nội quy về 

an toàn lao động thì khi sự cố xảy ra sẽ gây ảnh hƣởng đến sức khỏe và tính mạng ngƣời 

lao động. 

2/ Tai nạn giao thông 

Sự gia tăng mật độ phƣơng tiện trên tuyến đƣờng vận chuyển sẽ làm tăng khả năng 

xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt tại vị trí đấu nối Tuyến đƣờng giao thông chính và 

tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. Tuy nhiên do mật độ lƣu thông của các phƣơng tiện 

nhỏ (khoảng gần 3 chuyến/giờ) đồng thời nếu các phƣơng tiện lƣu thông đúng tốc độ và 

thùng xe đƣợc che phủ kín thì khả năng xảy ra sự cố tai nạn giao thông tƣơng đối nhỏ. 

3/ Sự cố cháy nổ, cháy rừng 

Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do: 

- Sự cố cháy nổ có thể xảy ra do các nguyên nhân nhƣ chập điện, sét đánh và các 

quá trình khác nhƣ đốt lửa, hút thuốc... tại khu vực nhà lán trại công nhân và khu vực thi 

công.  

- Sự cố về các thiết bị sử dụng điện nhƣ quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh 

nhiệt, dẫn đến cháy hoặc do chập mạch khi có mƣa. 

Xác suất xảy ra sự cố cháy nổ tƣơng đối nhỏ. Tuy nhiên nếu không có các biện pháp 

phòng ngừa và ứng phó phù hợp thì khi xảy ra sự cố sẽ ảnh hƣởng lớn đến cảnh quan, 

môi trƣờng xung quanh, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của ngƣời lao động. 

4/ Sự cố sạt lở, ngập úng  

Trong quá trình thi công có thể xảy ra sự cố sạt lở khu vực thi công gây ảnh hƣởng 

đến an toàn của công nhân xây dựng và tiến độ thực hiện Dự án. Vào những ngày mƣa 

lớn kéo dài có khả năng xảy ra sự cố ngập úng do tắc nghẽn hệ thống thoát nƣớc. Vì vậy 

cần có các biện pháp chống sạt lở, ngập úng phù hợp khi tiến hành thi công. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động đến môi trường 

3.1.2.1. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường giảm thiểu tác động liên quan đến chất 

thải 

1) Nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng 

- Bố trí 02 nhà vệ sinh lƣu động kết cấu bằng vật liệu thép cƣờng độ cao kết hợp 

nhựa uPVC và Composite, diện tích 5 m
2
/nhà, dung tích ngăn chứa 2,5m

3
 để thu gom 

nƣớc thải xí tiểu của công nhân tại công trƣờng.  

- Thuê hút và vận chuyển khi bồn chứa đầy. 
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- Chủ Dự án không bố trí bếp ăn cho công nhân tại công trƣờng. Do vậy, toàn bộ 

công nhân làm việc tại công trƣờng đều phải ăn cơm công nghiệp, cơm hộp. Hằng ngày 

công nhân tới làm việc, có hoạt động sinh hoạt tắm, giặt, ngủ nghỉ tại lán trại công 

trƣờng (phía Tây dự án), vì vậy không phát sinh nƣớc thải nấu ăn, chỉ phát sinh nƣớc 

thải xí tiểu, tắm giặt của công nhân. 

b. Nước thải xây dựng và nước mưa chảy tràn 

- Sử dụng tối đa lƣợng bê tông thƣơng phẩm. 

- Sử dụng cát, đá sạch để không phát sinh nƣớc thải từ hoạt động rửa vật liệu. 

- Sử dụng nƣớc vừa đủ trong quá trình bảo dƣỡng bê tông. 

- Sử dụng 02 thùng dung tích 500l để thu gom và lắng đọng chất rắn lơ lửng từ nƣớc 

vệ sinh dụng cụ thi công. Nƣớc sau khi lắng đọng chất rắn lơ lửng đƣợc sử dụng phối 

trộn nguyên vật liệu xây dựng hoặc phun nƣớc chống bụi để tiết kiệm chi phí. 

*/ Thu gom nƣớc mƣa chảy tràn: 

- Thực hiện thi công tƣờng bao trƣớc khi thi công các hạng mục khác để đảm bảo 

không để nƣớc thải chảy trực tiếp ra khu đất rừng, nuôi trồng thủy sản lân cận. 

- Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nƣớc để 

ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đƣờng thoát thải. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm nhập 

vào đƣờng thoát nƣớc gây tắc nghẽn. 

Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

- Đào 1 hố lắng dung tích 5m
3
 tại vị trí phía Đông Dự án. Nƣớc mƣa chảy tràn bề 

mặt theo phƣơng thức tự chảy về hố lắng để lắng đọng chất rắn lơ lửng trƣớc khi xả ra ao 

hiện trạng giáp phía Đông Bắc Nhà máy. 

- Đào hệ thống rãnh đất theo thiết kế rãnh thoát nƣớc mặt để thu gom nƣớc mƣa 

chảy tràn bề mặt khu vực Dự án. Kính thƣớc rãnh (BxLxH = 0,5m x 350m x 0,5m) tự 

chảy từ Tây sang Đông; trên tuyến cách 50m bố trí 01 hố ga dung tích khoảng 2 m3 (kích 

thƣớc BxLxH = 1m x 1,25m x 1,6m) để lắng đọng chất rắn lơ lửng trƣớc khi chảy vào hố 

lắng. Số lƣợng hố ga khoảng: 14 hố. 

- Đào hệ thống rãnh đất xung quanh khu vực tập kết nguyên vật liệu tại phía Đông 

Nam Dự án để thu gom nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt. Kích thƣớc rãnh (BxLxH = 0,3m x 

40m x 0,3m), trên tuyến rãnh cách 10m bố trí 01 hố ga (kích thƣớc BxLxH = 0,5m x 

0,5m x 0,5m) để thu gom và lắng đọng chất rắn lơ lửng trƣớc khi chảy vào hố lắng. Sử 

dụng bao cát làm đê dài khoảng 80m/khu tập kết để tránh rửa trôi đất đá, nguyên vật liệu 

tại bãi tập kết. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc mƣa bề mặt: Ao nƣớc hiện trạng phía Đông Bắc chảy về 

cống thoát nƣớc chung B800. 

- Điểm xả: Nƣớc mặt sau khi đƣợc thu gom vào hệ thống cống thoát nƣớc trên các 

tuyến đƣờng tại Dự án sau đó sẽ thoát ra cống quy hoạch thoát nƣớc chung B800 dọc 

theo tuyến giao thông chính. 

- Nƣớc thải từ hoạt động rửa bánh xe: Xây dựng hố rửa bánh xe tại vị trí cuối mỗi 

đoạn tuyến (nằm trong ranh giới của Dự án). Số lƣợng hố rửa bánh xe: 02 hố. Kích thƣớc 
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hố dài x rộng x sâu = 10m x 3m x 0,5m; kết cấu bê tông xi măng. Phƣơng án xử lý: Nƣớc 

từ hố rửa bánh xe không thải ra môi trƣờng và đƣợc bổ sung khi hết. Cặn lắng đáy hố 

đƣợc nạo vét định kì 1 tuần/lần và vận chuyển cùng với chất thải rắn xây dựng thông 

thƣờng khác. Sau khi thi công xong giai đoạn xây dựng, phá dỡ hố rửa bánh xe, san lấp 

hố hoàn trả mặt bằng cho Dự án.  

2) Bụi, khí thải 

- Chủ Dự án phối hợp với nhà thầu xây dựng lập kế hoạch vận chuyển, thời gian 

vận chuyển và bố trí tuyến đƣờng vận chuyển hợp lý, tránh vận chuyển các tuyến đƣờng 

đông dân cƣ sinh sống và cam kết việc vận chuyển không gây ảnh hƣởng ùn tắc giao 

thông, ảnh hƣởng tới ngƣời tham gia giao thông trên tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực hợp lý; áp dụng phƣơng pháp và các 

phƣơng tiện thi công tiên tiến. 

- Dựng hàng rào tôn dài khoảng 800m, cao 3,5m xung quanh khu vực thi công. 

- Che phủ bạt nguyên vật liệu tập kết tại Dự án. 

- Sử dụng phƣơng tiện, thiết bị đƣợc đăng kiểm định kỳ. 

- Kiểm tra, bảo dƣỡng để các thiết bị luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất. 

- Trang bị bảo hộ và công cụ lao động thích hợp cho công nhân để giảm thiểu ảnh 

hƣởng của bụi, khí thải và đảm bảo an toàn lao động. 

- Xe chở nguyên vật liệu xây dựng chỉ đƣợc vận chuyển đúng trọng tải, có phủ bạt 

che, vận chuyển đúng tuyến đƣờng đã đăng kí với địa phƣơng. Phân phối lƣợng xe vận 

chuyển ra vào khu vực dự án, điều tiết các máy móc làm việc phù hợp tránh làm tăng 

nồng độ các chất ô nhiễm không khí. Bố trí công nhân quét dọn nguyên vật liệu, đất đá 

rơi vãi tại các vị trí giao cắt trên các tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Phun rửa bánh xe các phƣơng tiện thi công trƣớc khi ra khỏi công trƣờng. Phun 

nƣớc dập bụi tuyến đƣờng chính đoạn ra vào dự án với tần suất 1 - 2 lần/ngày (trừ những 

ngày mƣa). 

- Bố trí mật độ vận chuyển phù hợp tránh giờ cao điểm gây ách tác giao thông, mất 

an toàn giao thông,…(dự kiến sáng từ 9h đến 11h; chiều từ 13h30 đến 16h30). Đối với 

các ngày lễ (30/4;1/5; 2/9 và tết nguyên đán) dừng mọi hoạt động vận chuyển. 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng để đảm bảo không khí khu vực Dự án 

đạt QCĐP 4:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng về chất lƣợng không khí xung 

quanh tỉnh Quảng Ninh; QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một 

số chất độc hại trong không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

độ rung. 

3) Chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Đối với rác thải sinh hoạt: Đặt thùng chứa rác thải sinh hoạt hai ngăn có nắp đậy tại 

khu vực lán trại và các khu vực có nhiều hoạt động thi công xây dựng. Số lƣợng: 03 

thùng rác, dung tích 50 lít/thùng. Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển với tần 

suất 01 lần/ngày.  
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b. Chất thải rắn xây dựng 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang, dọn dẹp khu vực thi công khoảng 

1,65 tấn đƣợc vận chuyển về khu xử lý rác thải của huyện Vân Đồn. 

- Chất thải rắn từ hoạt động san gạt, đào đắp mặt bằng khoảng 610,22m
3
 (là lớp đất 

bóc hữu cơ bề mặt) đƣợc sử dụng để trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy với khối 

lƣợng 160,102m
3
, còn lại khoảng 450,118m

3
 đƣợc tập kết tại phần diện tích đất dự trữ 

giai đoạn II của Dự án. 

- Chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng đƣợc thu gom, phân loại và xử lý nhƣ 

sau: Sắt, thép vụn, vỏ bao xi măng… bán cho đơn vị thu mua phế liệu; Các loại chất thải 

rắn xây dựng khác từ hoạt động nạo vét hệ thống cống, rãnh thoát nƣớc mƣa và chất thải 

từ quá trình thi công, xây dựng và hoạt động phá dỡ, thanh thải công trình tạm từ hoạt 

động thi công đƣợc thu gom, tận dụng để san lấp các hố lắng, hố rửa bánh xe sau khi 

hoàn thành giai đoạn xây dựng của Dự án. 

+ Bố trí tập kết VLXD (đối với các loại vật liệu nhƣ xi măng, cát...) tại phía Đông 

khu đất diện tích khoảng 100m
2
; đối với gạch xây dựng bố trí tại Nhà máy và tiến hành 

căng bạt trùm phủ kín xung quanh để tránh chảy tràn vật liệu khi có mƣa. 

Đối với bùn cặn phát sinh từ hạt động nạo vét hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa 

chảy tràn khu vực dự án đƣợc tận dụng để san lấp mặt bằng cho dự án, không đổ thải. Do 

lƣợng đất đắp lớn hơn lƣợng đất đào vì vậy không phát sinh đất đá thải từ quá trình san 

nền dự án. 

Chất thải rắn trong giai đoạn thi công đƣợc thu gom, xử lý đảm bảo yêu cầu quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tƣ số 

08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn 

xây dựng, cụ thể: 

4) Chất thải nguy hại 

- Bố trí 01 kho CTNH tạm thời có diện tích 5 m
2
(kích thƣớc BxLxH = 2,5x1x2(m) 

tại khu vực gần lán trại công nhân. Kết cấu kho kín, láng nền BTXM, khung thép quây 

tôn, mái lợp tôn, bố trí gờ ngăn tràn dầu. Cửa kho trang bị bình cứu hoả và biển cảnh báo 

CTNH. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. Sau khi kết thúc 

hoạt động thi công, thực hiện tháo dỡ kho bằng phƣơng pháp thủ công để hoàn trả mặt 

bằng. 

* Yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: Thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo quy 

định tại Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng.  

3.1.2.2. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường giảm thiểu tác động không liên quan 

đến chất thải 

1) Tiếng ồn, độ rung 

- Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị thi công có chất lƣợng tốt. 
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- Bảo dƣỡng thiết bị và phƣơng tiện vận chuyển thƣờng xuyên để hạn chế tối đa 

tiếng ồn phát sinh. 

- Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để tránh các thiết bị gây ồn cùng làm việc sẽ gây 

nên tác động cộng hƣởng. 

- Không thi công từ 22h đến 6h sáng hôm sau. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng. 

- Trồng cây xanh cách ly với vùng lân cận để giảm thiểu tiếng ồn. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn độ rung để đảm bảo đạt QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

2) Đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, các yếu tố nhạy 

cảm khác và các tác động khác (nếu có) 

- Nghiêm cấm hành vi huỷ hoại đất lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản ngoài ranh giới 

Dự án. 

- Không tập kết các vật liệu có nguy cơ cháy nổ gần khu vực dự án. 

- Tuân thủ các nội quy về an toàn lao động, PCCC. 

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng trong quá trình 

xây dựng. Tập kết nguyên vật liệu gọn gàng không làm mất mỹ quan khu vực. 

- Phổ biến cho công nhân về ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng tại các khu 

vực xung quanh, không xâm phạm ngoài chỉ giới của Dự án. 

- Lên kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu phù hợp, hạn chế lƣu thông vào các 

ngày lễ, tết. 

- Nghiêm cấm các hành vi đốt, chặt phá cây và săn bắn động vật tại khu vực xung 

quanh Dự án. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy rừng. 

3) Chiếm dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng 

Hoạt động của Dự án không tránh khỏi việc chiếm dụng đất gây ra các ảnh hƣởng 

đến việc sử dụng đất đai của ngƣời dân. Để giảm thiểu tác động của Dự án đến đời sống 

và kinh tế của các hộ gia đình cũng nhƣ kinh tế - xã hội tại địa phƣơng. Chủ dự án sẽ 

phối hợp với địa phƣơng tiến hành điều tra chi tiết số hộ bị ảnh hƣởng do Dự án, diện tích 

thu hồi đất từng hộ và có chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ thỏa đáng cho các hộ theo quy 

định của Nhà nƣớc nhằm đảm bảo đời sống, an sinh xã hội cho các đối tƣợng; để Dự án 

triển khai đúng tiến độ và giảm thiểu tác động tiêu cực đến cuộc sống của ngƣời dân 

trong khu vực dự án. Chủ dự án đã rất quan tâm đến chính sách đền bù đảm bảo hợp lý, 

đƣợc cộng đồng chấp nhận và phù hợp với khung chính sách của UBND tỉnh Quảng 

Ninh. Ngoài ra chủ dự án còn thực hiện một số biện pháp sau: 

+ Tuyên truyền sâu rộng về chính sách phát triển kinh tế và chính sách đền bù của 

nhà nƣớc tới các hộ bị ảnh hƣởng cũng nhƣ nghĩa vụ và quyền lợi của họ; 

+ Công khai về mức giá đền bù đối với từng chi tiết của từng loại tài sản bị ảnh 

hƣởng. Công khai chính xác khối lƣợng đền bù của từng hộ dân; 
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+ Tƣờng minh các thông tin về Dự án, tiến độ thi công đối với địa phƣơng và các hộ 

bị ảnh hƣởng, chính sách và phƣơng án đền bù hỗ trợ. 

- Kinh phí bồi thƣờng: Kinh phí bồi thƣờng đƣợc tính theo nhu cầu sử dụng đất và 

diện tích thực tế phải thu hồi cho Dự án, các hạng mục thiệt hại trong khu vực bị ảnh 

hƣởng có nhiều chủng loại và mức độ chất lƣợng khác nhau nên trong tính toán đƣợc tập 

hợp chung và khái toán cho các hạng mục chính.  

Trách nhiệm thực hiện: Chủ dự án sẽ phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện lập trích đo khu vực dự kiến thực hiện dự án, cắm mốc chỉ giới, tiến hành các thủ 

tục giải phóng mặt bằng và làm các thủ tục giao đất theo quy định. Sau khi có quyết định 

giao đất của UBND tỉnh, Chủ dự án sẽ đƣợc bàn giao mặt bằng sạch từ trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện để thực hiện dự án. 

- Biện pháp ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp: Trong tổng kinh phí bồi 

thƣờng, giải phóng mặt bằng, ngoài kinh phí bồi thƣờng đất và hỗ trợ sản lƣợng cho các 

hộ dân bị mất đất canh tác, chủ dự án bố trí một nguồn kinh phí cho công tác chuyển đổi 

nghề nghiệp và tạo việc làm cho các hộ dân. Ngoài ra chủ dự án sẽ phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng tƣ vấn các hộ dân chi tiêu tiền đền bù: một bộ phận dân cƣ sau khi 

nhận đƣợc số tiền khá lớn từ đền bù giải toả đã không định hƣớng sử dụng nguồn vốn có 

đƣợc một cách hợp lý tạo nên sự lãng phí và có nguy cơ phát sinh những tệ nạn mới là 

gánh nặng cho xã hội. Nhƣ vậy, sẽ có những hƣớng dẫn cụ thể về việc sử dụng vốn, đặc 

biệt là hƣớng dẫn đầu tƣ sản xuất kinh doanh hoặc cách thức gửi tiết kiệm sao cho phù 

hợp với từng đối tƣợng cụ thể nhằm ổn định đời sống về lâu dài. 

4) Giao thông và chất lượng đường xá địa phương và các công trình khác 

Việc thi công dự án ảnh hƣởng đến tuyến đƣờng giao thông chính,...thực hiện các 

biện pháp sau đây giảm thiểu tác động đến giao thông: 

- Thực hiện nghiêm quy định của huyện về thời gian vận chuyển; 

- Bố trí hệ thống biển báo hiệu đƣờng bộ và rào chắn khu vực thi công; 

- Dọn dẹp sạch vật liệu xây dựng, phế thải, bùn đất rơi vãi từ các phƣơng tiện vận 

tải của Dự án trên tuyến đƣờng vận chuyển; 

- Che chắn thùng xe cẩn thận tránh rơi vãi vật liệu ra đƣờng giao thông đặc biệt là 

đất, cát; 

- Các phƣơng tiện vận chuyển phải trở đúng trọng tải của xe, tránh gây áp lực quá 

lớn lên mặt bằng giao thông; 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng và các cơ quan chức năng điều tiết 

hoạt động giao thông trong khu vực, tránh hiện tƣợng ùn tắc; 

- Yêu cầu các nhà thầu vận chuyển phải thực hiện tốt việc giảm tốc độ xe khi vận 

chuyển để hạn chế các sự cố đáng tiếc ảnh hƣởng đến dân cƣ sống dọc các tuyến vận 

chuyển nhƣ vấn đề tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trƣờng. 

5) Chất lượng nước và tiêu thoát nước của khu vực 

*/ Biện pháp phòng ngừa 

- Thi công hoàn thành các hạng mục đắp đất nền trƣớc mùa mƣa; thƣờng xuyên 

kiểm tra, khơi thông các dòng chảy, thông tắc các cống rãnh thoát nƣớc xung quanh công 

trƣờng thi công đảm bảo không để nƣớc đọng, gây ngập úng. 
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- Tại khu vực có địa hình tƣơng đối thấp, tuy nhiên lại dễ thoát nƣớc nên khả năng 

xảy ra ngập úng rất ít, chủ yếu tập trung vào các biện pháp phòng ngừa sự cố do sấm sét 

và mƣa lớn rửa trôi đất cát xuống hệ thống tiêu thoát nƣớc khu vực xung quanh. Về vấn 

đề tiêu thoát nƣớc mƣa đã đƣợc báo cáo đề xuất các biện pháp riêng. 

*/ Biện pháp ứng phó 

- Sử dụng các máy bơm công suất lớn để bơm nƣớc tại vị trí ngập úng thoát ra kênh 

mƣơng lân cận.  

- Kiểm tra các mƣơng rãnh, phát hiện ách tắc lập tức khơi thông mƣơng rãnh ở vị trí 

đó để tăng khả năng thoát nƣớc. 

- Dừng toàn bộ các hoạt động tại công trƣờng đến khi sự cố đƣợc khắc phục. 

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động từ các rủi ro, sự cố môi trường 

a. Tai nạn lao động 

+ An toàn thiết bị: Kiểm tra và bảo dƣỡng định kỳ các phƣơng tiện, thiết bị thi 

công. Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của các phƣơng tiện, thiết bị 

trƣớc khi đƣa vào thi công. 

+ Quy định và thực hiện các quy tắc an toàn lao động, tổ chức học tập và nắm vững 

các quy tắc an toàn trong thi công.  

+ Trang bị bảo hộ lao động nhƣ quần, áo, mũ, thiết bị phòng hộ đúng quy cách và 

phù hợp với vị trí làm việc. Trang bị các dụng cụ y tế để sơ cứu kịp thời khi công nhân bị 

tai nạn lao động, sau đó chuyển ngay đến Trạm y tế xã Đoàn Kết. 

b. Tai nạn giao thông 

Bố trí ngƣời cảnh giới tại khu vực ra vào dự án; thực hiện phân luồng giao thông tại 

các nút giao thông nối từ công trƣờng với tuyến đƣờng chính của khu vực đặt các biển 

cảnh báo công trƣờng đang thi công. Đối với thời gian thi công ban ngày, cần đảm bảo 

không vận chuyển nguyên vật liệu vào các khung giờ cao điểm từ 10h30 đến 12 giờ, từ 

16 giờ đến 17 giờ). Đối với thời gian thi công buổi tối, cần có thêm đèn cảnh báo, biển 

báo hiệu, hàng rào cảnh báo và bố trí nhân lực hƣớng dẫn phân luồng giao thông.  

c. Sự cố cháy nổ, cháy rừng 

Thu gom và xử lý thảm thực bì trong quá trình phát quang, không để tồn đọng tại 

công trƣờng, khi khô dễ bắt lửa gây cháy, trang bị đầy đủ các phƣơng tiện PCCC, không 

để các nguyên vật liệu dễ gây cháy gần nguồn phát sinh nhiệt, thiết kế hệ thống điện đảm 

bảo để loại trừ khả năng chập điện gây hỏa hoạn, thực hiện nghiêm túc các quy định về 

phòng chống cháy nổ, kiểm tra các thiết bị thi công thƣờng xuyên để tránh hiện tƣợng rò 

rỉ xăng dầu dẫn đến cháy nổ. Phòng chống cháy rừng: Cắm biển cảnh báo nguy cơ cháy 

rừng tại các khu vực thi công, bố trí đầy đủ các dụng cụ, phƣơng tiện để ngăn cản lửa 

cháy lan sang các khu vực khác. 

d Sự cố sạt lở, ngập úng  

Thi công các hạng mục công trình đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng tiến độ; thực hiện 

nạo vét thƣờng xuyên hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa, đặc biệt thời điểm trƣớc trận 

mƣa.  
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- Sự cố sạt lở, sụt lún và sự cố thiên tai, ngập úng: Sử dụng phƣơng án thi công phù 

hợp trong mùa mƣa; thi công và giám sát thi công theo đúng thiết kế đã đƣợc phê duyệt. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn vận hành thƣơng mại 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động các tác động 

3.2.1.1. Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

a. Nước thải 

1) Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên (khoảng 10 

ngƣời). Công nhân lƣu trú tại Nhà máy chỉ có hoạt động ăn uống không có hoạt động tắm 

giặt hay nấu ăn. 

- Lưu lượng: Theo kết quả tính tại mục 1.3.2: Lấy lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát 

sinh bằng 100% lƣợng nƣớc cấp sinh hoạt, lƣợng nƣớc thải phát sinh tại Dự án: 

0,15m
3
/ng.đ. 

- Thành phần: 

Tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại 

khu nhà ở đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 44: Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt giai đoạn hoạt động 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Khối lƣợng 

Lƣu lƣợng 

nƣớc thải 

(m
3
/ngày) 

Tải lƣợng chất 

 ô nhiễm/ngày (kg) 

1 BOD5 g/ngƣời/ngày 45 - 54 

0,15 

3,6-4,3 

2 TSS g/ngƣời/ngày 70 - 145 5,6-11,6 

3 NO3
-
 (Nitrat) g/ngƣời/ngày 6 - 12 0,5-0,96 

4 PO4
3-

 (Photphat) g/ngƣời/ngày 0,6 - 4,5 0,05-0,36 

5 Amoni g/ngƣời/ngày 3,6 - 7,2 0,29-0,58 

6 Dầu, mỡ g/ngƣời/ngày 10 - 30 0,8-2,4 

7 Tổng số vi khuẩn MPN/100ml 10
9
 - 10

10
 1,5.10

10
 – 1,5.10

11 

8 Coliform MPN/100ml 10
6
- 10

9
 1,5.10

7
- 1,5.10

10
 

9 Feacal Coliform MPN/100ml 10
5
 - 10

6
 1,5.10

6
 – 1,5.10

7
 

10 Trứng giun sán MPN/100ml 10
3
 15.000 

Bảng 45: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt GĐ vận hành  

TT Thông số 
Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) QCVN 14:2008/BTNMT 

Không xử lý Qua bể phốt Cột A Cột B 

1 BOD5 94,7-11,4 47,3-56,8 30 50 

2 SS 15,2-21,7 75,7-10,8 50 100 

3 Tổng Nitơ 14,7-30,5 7,4-15,3 30 50 

4 Tổng phốtpho 1,26-2,52 0,6-1,26 6 10 

5 Amoni 0,75-1,5 0,06-0,5 5 10 

6 Dầu mỡ 2,1-6,3 0,37-0,76 10 20 

7 
Tổng Coliform 

(MPN/100ml) 

144,9x10
4
 – 

144,9x10
7
 

62,1x10
4
 – 

62,1,x10
7
 

3.000 5.000 
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QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột 

B. 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh có chứa hàm lƣợng cao các chất hữu cơ, chất rắn lơ 

lửng, dầu mỡ, chất dinh dƣỡng và vi trùng. Dƣới đây nêu tác hại của một số yếu tố ô 

nhiễm trong nƣớc thải đến sức khoẻ con ngƣời và môi trƣờng sinh thái: 

- Nƣớc thải nếu không đƣợc xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn nƣớc tiếp nhận, làm thay 

đổi hệ sinh thái thủy vực, về lâu dài gây ô nhiễm nguồn nƣớc dƣới đất, từ đó ảnh hƣởng 

xấu đến sức khỏe con ngƣời thông qua sử dụng nƣớc cấp. 

- Nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý khi xâm nhập nguồn tiếp nhận có thể gây ra 

các hậu quả xấu nhƣ sau: 

+ Gây ô nhiễm nguồn nƣớc tiếp nhận là cống thoát nƣớc phía Đông Bắc, tăng hàm 

lƣợng dinh dƣỡng trong nƣớc, tạo điều kiện phát triển mạnh cho các loại vi sinh vật nhƣ 

tảo, rêu trong nƣớc kể cả các vi sinh vật gây bệnh. Với nguồn nƣớc đƣợc sử dụng tƣới 

tiêu, vi sinh vật sẽ đƣợc phát tán một cách gián tiếp vào cộng đồng qua các sản phẩm rau 

quả gây các bệnh về đƣờng tiêu hoá. 

+ Một số trƣờng hợp nƣớc thải giàu Nitơ và Photpho có thể gây nên hiện tƣợng phú 

dƣỡng làm nƣớc có màu xanh sẫm đáy nhiều bùn do xác tảo, qua thời gian dài gây bồi 

lắng nặng nề đáy nƣớc. 

+ Tăng độ đục với các tạp chất trong nƣớc thải. 

+ Làm giảm ôxi hoà tan trong nƣớc do các vi sinh vật có trong nƣớc sử dụng hết ôxi 

để phân giải các hợp chất hữu cơ. 

- Nƣớc thải sinh hoạt khi phân huỷ (nhất là trong điều kiện yếm khí) gây mùi khó 

chịu (do tạo ra NH3 và H2S) gây ảnh hƣởng xấu đến mỹ quan khu vực. 

- Nƣớc thải phát sinh từ dự án chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt, giàu các chất dinh 

dƣỡng, đặc biệt là N và P, nếu không đƣợc xử lý đảm bảo tiêu chuẩn xả thải mà đƣợc sử 

dụng quá nhiều cho việc tƣới tiêu cho lúa và rau màu sẽ gây thiệt hại đến mùa màng của 

nhân dân khu vực.  

2) Nước mưa chảy tràn 

Thành phần trong nƣớc mƣa trong giai đoạn dự án đi vào vận hành là tƣơng đối 

sạch và chỉ chứa một thành phần nhỏ chủ yếu là các tạp chất vô cơ khó tan, có kích thƣớc 

lớn nhƣ: bụi đƣờng, bụi trên mái các công trình, các loại rác vô cơ nhƣ cành, lá rễ cây. 

- Lƣu lƣợng tính toán cống thoát nƣớc mƣa đƣợc xác định theo công thức: 

Q =  * q * F (lít/s) 

Hệ số dòng chảy phụ thuộc lấy trung bình  = 0,75. 

Q: Lƣu lƣợng nƣớc mƣa tính toán (l/s) 

q: Cƣờng độ mƣa tính toán (l/s.ha) các thông số tra theo Phụ lục B TCVN 

7957:2008   

q = A.(1+C.log(P))/(t+b)
n
 

- Trong đó: Đối với khu vực xã Đoàn Kết, tỉnh Quảng Ninh A = 4860; C = 0,46 ; b 

= 20; n = 0,79;  
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- P: Chu kỳ lặp lại của trận mƣa tính toán, với Nhà máy P=1. 

- F: Diện tích lƣu vực (ha) 0,66 ha 

- t: thời gian mƣa (60 phút) 

Vậy tổng khối lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn tính trên toàn dự án Q = 540m
3
/ngày.đêm 

So với các nguồn nƣớc thải khác, thì nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc đánh giá là khá sạch. 

Các tác động có thể xảy ra trong quá trình thi công xây dựng dự án, tuy nhiên đây là loại 

tác động không liên tục chỉ tập trung vào những ngày mƣa. 

Trong nƣớc mƣa đợt đầu thƣờng chứa lƣợng lớn các chất bẩn tích luỹ trên bề mặt 

nhƣ: dầu, mỡ, bụi.… của quá trình thi công từ những ngày không mƣa. Lƣợng chất bẩn 

tích tụ trong nƣớc mƣa theo thời gian đƣợc xác định theo công thức sau: 

G = Mmax [1 − exp(− kz × T ) ] × F (kg) 

Trong đó:  

Mmax : Lƣợng chất bẩn tích luỹ trong khu vực Dự án (Mmax = 50 kg/ha) 

Kz  : Hệ số động lực tích luỹ chất bẩn ở trong khu vực dự án (kz = 0.3 ng
-1

) 

T : Thời gian tích luỹ chất bẩn (T = 15 ngày) 

F :  Diện tích khu vực 0,66 (ha) 

Áp dụng công thức để tính toán cho khu vực cơ sở nhƣ sau: 

G = 50 × [1 – exp (-0.3 × 15) ]× 0,66 =  32,5 (kg) 

Nhận xét: 

Lƣợng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại 1 vị trí tƣơng đối nhỏ so với diện 

tích 0,66ha, chủ yếu là đất, cát do đó gây ảnh hƣởng không đáng kể tới môi trƣờng.   

Đánh giá tác động: Thành phần trong nƣớc mƣa trong giai đoạn dự án đi vào vận 

hành là tƣơng đối sạch và chỉ chứa một thành phần nhỏ chủ yếu là các tạp chất vô cơ khó 

tan, có kích thƣớc lớn nhƣ: bụi đƣờng, bụi trên mái các công trình, các loại rác vô cơ nhƣ 

cành, lá rễ cây... tuy nhiên trong những trận mƣa với cƣờng độ lớn có thể xảy ra hiện 

tƣợng bục vỡ đƣờng ống... gây hiện tƣợng ngập úng. Lƣợng nƣớc này sẽ đƣợc thoát theo 

đƣờng thoát nƣớc riêng, qua các hố ga lắng cặn, sau đó thải ra hệ thống thoát nƣớc mƣa 

của khu vực. 

3) Nước thải công nghiệp 

Nƣớc thải công nghiệp phát sinh từ quá trình xả rửa bể lắng, thổi rửa bể lọc tối đa 

khoảng  300m
3
/ngày đêm (tỷ lệ thất thoát nội xưởng từ 3-5% công suất nước thô đầu 

vào) đƣợc bơm qua sân phơi bùn đƣa về bể thu hồi để tuần hoàn về nhà máy xử lý tiếp 

(khoảng 50m
3
/ngày đêm), còn lại xả thải ra ngoài môi trƣờng một phần 250m

3
/ngày đêm 

(thành phần chủ yếu cặn bùn thải, TSS, kim loại nặng, T-N, T-P, dầu mỡ...), nƣớc thải 

sau xử lý nằm trong GHCP của QCĐP 3:2020/QN – Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng về 

nƣớc thải công nghiệp (cột B). 

*/Đánh giá, dự báo chung tác động do nước thải trong giai đoạn vận hành 

- Đối tượng chịu tác động:  

+ Môi trƣờng nƣớc tại khu vực Dự án (cống rãnh thoát nƣớc, ao hồ...); 
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+ Sức khỏe công nhân viên nhà máy (10 ngƣời); 

+ Hệ sinh thái lân cận dự án (rừng, ao nuôi trồng thủy sản...). 

- Thời gian tác động: Trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

- Không gian tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

- Mức độ tác động: Không lớn. 

b. Bụi và khí thải  

1) Hoạt động của các phương tiện giao thông 

Khi dự án đi vào hoạt động, lƣợng phƣơng tiện giao thông của cán bộ, nhân viên 

làm việc tại nhà máy ƣớc tính khoảng 2 xe ô tô con và khoảng 5 xe máy. Trong quá trình 

hoạt động, các phƣơng tiện vận tải này với nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu diesel sẽ 

thải vào môi trƣờng một lƣợng khói thải chứa các chất ô nhiễm nhƣ bụi, khí Bụi, CO2, 

CO, NOx, SO2... 

Nguồn ô nhiễm này chỉ phát sinh rất ít và phân tán nên rất khó khống chế. Để dự 

báo đƣợc tải lƣợng và nồng độ các chất một cách tƣơng đối trong khí thải của xe cơ giới 

giao thông trong khu vực, sử dụng hệ thống đánh giá ô nhiễm của Tổ chức y tế thế giới 

(WHO, 1993). 

Bảng 46: Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng 

TT 
Phƣơng tiện và 

nhiên liệu sử dụng 

Tải lƣợng (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi SO2 NOx CO VOCs 

1 Xe ô tô con 0,86 20S 22,02 194,7 27,55 

2 Ô tô tải <3,5 tấn 3,5 20S 12 18 2,6 

3 Xe gắn máy 4 20.S 8 525 80 

Ghi chú: S là tỷ lệ lưu huỳnh trong nhiên liệu, p là tỷ lệ chì trong nhiên liệu g/l. 

Tuy nhiên, hiện nay lƣợng xăng pha chì không còn đƣợc sử dụng tại Việt Nam, hàm 

lƣợng lƣu huỳnh trong xăng và dầu cho các loại xe 4 bánh và xe gắn máy là 0,05%, xe tải 

nặng là 0,1%. 

Theo thống kê thì định mức sử dụng nhiên liệu của một số loại xe lƣu thông trên 

đƣờng nhƣ trong bảng sau: 

Bảng 47: Định mức sử dụng nhiên liệu một số phƣơng tiện giao thông 

TT Loại phƣơng tiện Loại nhiên liệu 
Định mức 

Lít/100km 

Định mức 

kg/100km 

1 Xe con  Xăng 5,5 – 8 4,51 – 6,56 

2 Xe tải  Dầu Diesel 13 – 14 10,66 – 11,48 

3 Xe gắn máy Xăng 2 - 3 1,5 - 2,25 

Theo tính toán mỗi ngày có 10 lƣợt xe con 4 - 7 chỗ (1400 – 2000 cc) và 20 lƣợt xe 

gắn máy. Đoạn đƣờng chịu ảnh hƣởng khoảng 1 km. Lƣợng phát thải các chất khí trong 

khí thải phƣơng tiện giao thông đƣợc tính trong bảng sau: 

Bảng 48: Lƣợng phát thải các khí ô nhiễm trong khí thải phƣơng tiện giao thông 

trong giai đoạn vận hành 

Phƣơng tiện  

và nhiên liệu  

Nhiên liệu tiêu hao trên 

đoạn đƣờng trong 1 ngày 

Tải lƣợng (kg/ngày) 

Bụi SO2 NOx CO VOCs 
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sử dụng (kgxăng, dầu/ngày) 

Xe con  1,66 0,002 0,003 0,08 0,24 0,044 

Xe gắn máy 0,94 0,004 0,001 0,008 0,49 0,075 

Với lƣợng không khí dƣ của động cơ đốt trong là 30% và nhiệt độ khí đốt thải là 

200
o
C, thì lƣu lƣợng khí thải sinh ra trong khi đốt 1 kg dầu, xăng là 38 m³. Nhƣ vậy, lƣu 

lƣợng khí thải và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đƣợc tính trong bảng sau: 

Bảng 49: Lƣu lƣợng khí thải và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải trong giai 

đoạn vận hành  

TT 
Phƣơng tiện và 

nhiên liệu sử dụng 

Lƣu lƣợng 

m³/ngày 

Nồng độ  (µg/m
3
) 

Bụi SO2 NOx CO VOCs 

1 Xe con 63,1 9,7 18,8 448 1.357 251 

2 Xe gắn máy 35,6 105,3 26,32 210 13.815 2.105 

QCVN 04:2020/QN (trung 

bình 1h) 
- - 350 200 30.000 - 

Ghi chú: 

- QCVN 4:2020/QN Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng không khí xung quanh 

tỉnh Quảng Ninh (trung bình 1 giờ) 

 “-“:  Không quy định. 

- Thời gian phát thải: Trong giai đoạn vận hành. 

- Không gian tác động: Sân đƣờng nội bộ trong Dự án 

2) Hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Trong quá trình hoạt động, Dự án sử dụng 01 máy phát điện dự phòng với lƣợng 

dầu tiêu thụ 0,4lít/giờ (tƣơng đƣơng 0,328 kg/giờ). 

Theo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới WHO, tải lƣợng các chất ô 

nhiễm từ quá trình sử dụng dầu Diesel của máy phát điện nhƣ sau: 

Bảng 50: Tải lƣợng các chất ô nhiễm từ máy phát điện dự phòng 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/tấn dầu) 

Tải lƣợng phát thải  

(mg/s) 

1 Bụi 0,71 77,62 

2 CO 2,19 239,44 

3 SO2 2S 2,19 

4 NOx 9,62 1.051,79 

5 CxHy 0,791 86,48 

Nguồn: Pollution - World Health Organization, Geneva, 1993 với hàm lượng S = 

0,001% 

Với diện tích đất xây dựng thực hiện Dự án 6.600m
2
, áp dụng công thức tính nồng 

độ các khí thải phát tán trên nguồn mặt: 
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E L
Cb Co

u H


 

  

Trong đó:  

+ H: Chiều cao xáo trộn, H = 10 m 

+ L: ¼ độ rộng phát tán của tuyến theo trục trùng với hƣớng gió, L = 500 m 

+ u: Tốc độ gió, u = 1,9 m/s (tốc độ gió trung bình theo ngày). 

+ C0: Nồng độ bụi môi trƣờng nền, C0 = 0,117 mg/m
3 

+ Cb: Nồng độ bụi phát tán (mg/m
3
). 

Bảng 51: Kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm khí thải động cơ máy phát điện 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lƣợng 

thải TB 

(kg/h) 

Tải lƣợng 

thải 

(mg/s.m
2
) 

Nồng độ  

(mg/m
3
) 

QCĐP 4: 

2020/QN 

(mg/m
3
) 

QCVN 

06:2009/BTNMT 

(mg/m
3
) 

1 Bụi 0,1746 0,02483 0,169268 0,3 - 

2 CO 0,5387 0,0766 0,278264 30 - 

3 SO2 0,0005 0,00007 0,11715 0,35 - 

4 NOx 2,3665 0,3365 0,082543 0,2 - 

5 CxHy 0,1946 0,02767 0,175255 - 0,5 

- Nguồn phát sinh: khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng. 

- Thông số ô nhiễm đặc trƣng: Bụi, CO, SO2, NOx , CxHy 

- Lƣu lƣợng: Bụi: 0,169268 mg/m
3
, CO: 0,278264 mg/m

3
, SO2: 0,11715 mg/m

3
, 

NOx: 0,82543 mg/m
3
, CxHy: 0,175255 mg/m

3
. 

Quy chuẩn so sánh: 

+ QCĐP 4:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng về chất lƣợng không khí xung 

quanh tỉnh Quảng Ninh. 

+ QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

Không gian tác động: Khu vực đặt máy phát điện. 

Thời gian tác động: thời gian máy phát điện hoạt động trong giai đoạn vận hành 

thƣơng mại. 

c. Chất thải rắn sinh hoạt thông thường 

Chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, nhân viên của Nhà máy bao 

gồm các chất vô cơ và hữu cơ, tỷ lệ giữa hai thành phần trên khoảng 40% - 60%. Lƣợng 

phát sinh rác thải theo QCVN 01:2021/BXD): 10 ngƣời x 1 kg/ngƣời/ngày = 10 kg/ngày. 

Chất thải rắn sinh hoạt nếu không đƣợc thu gom và xử lí sẽ là nguồn phát sinh bệnh, 

mùi hôi ảnh hƣởng tới môi trƣờng đất, nƣớc, cảnh quan khu vực và ảnh hƣởng tới sức 

khỏe con ngƣời. 

Đối với khối lƣợng chất thải rắn (bùn, cặn, cát lọc thải) phát sinh từ hoạt động của 

các bể xử lý nƣớc cấp đƣợc phân định chất thải theo QCVN 50:2013/BTNMT – Quy 
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chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất thải nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý 

nƣớc, để áp dụng các biện pháp thu gom, lƣu giữ phù hợp theo quy định.  

Khối lƣợng CTR thông thƣờng phát sinh từ hoạt động nạo vét bùn cặn từ bể Bastaf 

5 ngăn (khoảng 15m
3
/năm) và hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải của dự án 

(1,5m
3
/năm). 

- Không gian tác động: khu vực Nhà máy. 

- Thời gian tác động: khi tập kết rác đợi vận chuyển trong giai đoạn vận hành. 

d. Chất thải thải nguy hại 

 * Nguồn phát sinh: Thiết bị chiếu sáng tại Nhà máy sử dụng đèn led nên không 

phát sinh bóng đèn huỳnh quang thải. Chất thải nguy hại chủ yếu từ hoạt động của máy 

phát điện, chất thải phát sinh từ nhà hóa chất trong quá trình xử lý nƣớc: vỏ bảo bì đựng 

hóa chất PAC,Cl...) 

* Thành phần: Dầu thải, giẻ lau dính dầu thải, ắc quy thải, vỏ bao bì Cl, bao phèn... 

* Lƣợng phát sinh:  

- Giẻ lau dính dầu mỡ thải: 0,5 kg/tháng x 12 tháng = 6 kg/năm 

- Ắc quy thải: Máy phát điện trung bình 2 năm thay 1 lần, mỗi lần thay khoảng 10 

kg/bình, khối lƣợng phát sinh ƣớc tính: 10/2 kg = 5 kg/năm. 

- Các loại vỏ bao bì CI, bao phèn, hoá chất xử lý nƣớc.. khoảng 39 kg/năm.  

=> Tổng lƣợng CTNH phát sinh: 6 + 5 + 39 = 50 kg/năm 

- Không gian tác động: khu vực đặt máy in, máy phát điện 

- Thời gian tác động: giai đoạn vận hành 

CTNH từ dự án khi thải vào môi trƣờng mà không đƣợc thu gom xử lý thích hợp sẽ 

gây ra nhiều tác động xấu. Khi thải vào môi trƣờng, các chất thải này sẽ phân hủy hoặc 

không phân hủy làm gia tăng nồng độ các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại,... gây ô nhiễm 

nguồn nƣớc, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thủy sinh trong đất hay tạo điều 

kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển và là nguyên nhân gây các dịch bệnh. 

CTNH khi thải ra môi trƣờng mà không có biện pháp xử lý thích hợp sẽ gây ô nhiễm môi 

trƣờng nghiêm trọng, đặc biệt là gây ô nhiễm nguồn nƣớc dƣới đất. Biện pháp tốt nhất để 

quản lý CTNH là phân loại ngay tại nguồn và có phƣơng pháp xử lý thích hợp. 

3.2.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

1) Tiếng ồn, độ rung 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung bao gồm: 

+ Hoạt động sinh hoạt: Trong quá trình sinh hoạt, tiếng ồn chỉ ảnh hƣởng trong 

phạm vi từng tầng. Nếu không có các biện pháp giảm thiểu phù hợp có thể gây ảnh 

hƣởng đến hoạt động sinh hoạt của các phòng lân cận. 

+ Hoạt động của phƣơng tiện giao thông ra vào Dự án (xe máy, ô tô 4-7 chỗ...): Do 

lƣu lƣợng phƣơng tiện giao thông ra vào Dự án thấp, tần suất gián đoạn nên ảnh hƣởng 

đến môi trƣờng xung quanh không đáng kể. 

+ Hoạt động của máy phát điện, máy bơm: Do thời gian hoạt động ngắn đồng thời 

nếu sử dụng máy phát điện chất lƣợng cao thì mức độ ảnh hƣởng đến khu vực xung 
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quanh sẽ không đáng kể. 

- Quy mô tác động: Không liên tục trong không gian rộng. 

- Thời gian tác động: Giai đoạn vận hành. 

2) Tác động đến kinh tế - văn hóa - xã hội 

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ có ảnh hƣởng tích cực và tiêu cực đến khu vực xung 

quanh: 

- Cung cấp nguồn nƣớc sạch cho nhân dân và các hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ. 

- Tạo việc làm cho lao động địa phƣơng. 

- Tăng mật độ giao thông khu vực. 

- Gia tăng khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng do tăng lƣợng phát thải. 

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây ra bởi các rủi ro, sự cố 

1) Sự cố cháy nổ, chập điện 

Trong quá trình hoạt động có thể xảy ra các sự cố cháy nổ sau: 

- Sự cố chập, cháy hệ thống điện.  

- Sự cố nổ bình gas.  

- Sự cố cháy phƣơng tiện tại khu để xe. 

- Sự cố rò rỉ dầu gây cháy nổ khu vực để máy phát điện. 

Khi sự cố xảy ra có thể gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 

Vì vậy, chủ Dự án phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó thích hợp để giảm 

thiểu khả năng xảy ra sự cố. 

2) Sự cố tai nạn giao thông 

Sự tập trung một lƣợng lớn ngƣời ở sẽ làm gia tăng số lƣợng, mật độ phƣơng tiện 

giao thông và tăng khả năng xảy ra các tai nạn giao thông khu vực dự án, đặc biệt trong 

các dịp lễ tết càng cần nâng cao tinh thần chấp hành an toàn giao thông. 

Tai nạn giao thông xảy ra gây thiệt hại về ngƣời và tài sản của ngƣời tham gia giao 

thông. Trong đó, những đối tƣợng chịu tác động có thể gồm: ngƣời dân tại khu vực lƣu 

thông trên tuyến đƣờng, cƣ dân dự án.  

3) Sự cố ngập úng 

- Nguyên nhân: Hiện tƣợng tắc nghẽn hệ thống rãnh thu gom và thoát nƣớc trong 

quá trình hoạt động của dự án do rãnh thoát nƣớc bị tắc có thể gây ra hiện tƣợng ngập 

úng do nƣớc mƣa không thoát kịp. 

- Đánh giá tác động: tài sản của dự án và vùng lân cận, môi trƣờng nƣớc mặt xung 

quanh dự án. 

4) Sự cố hoá chất 

 - Tác động của quá trình sản xuất hóa chất phục vụ sản xuất: Trong quá trình hoạt 

động, nếu sử dụng các loại hóa chất không uy tín, pha chế không đúng cách có thể gây 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc cấp hoặc mùi từ hóa chất không đạt chất lƣợng sẽ ảnh 

hƣởng đến sức khỏe của cán bộ vận hành.  
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- Các sự cố có thể phát sinh: Sự cố sạt lở, sự cố cháy nổ, cháy rừng, sự cố nứt vỡ 

cụm xử lý và bể chứa, sự cố dịch bệnh hoặc độ đục của nƣớc hồ Khe Mai tăng cao, sự cố 

hóa chất, sự cố hỏng lỗi, hỏng máy bơm và các thiết bị xử lý nƣớc... 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động từ nguồn liên quan đến chất thải  

1) Giảm thiểu tác động từ nước thải 

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt: 

Hệ thống thoát nƣớc thải của công trình đƣợc thiết kế cho khu vệ sinh tại nhà quản 

lý. Nƣớc thải ở các khu vệ sinh đƣợc thoát theo hai hệ thống riêng biệt: hệ thống thoát 

nƣớc sàn và hệ thống thoát xí tiểu. 

*/ Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt: 

+ Nƣớc thải xí tiểu khu nhà quản lý → Tuyến ống PVC D110, chiều dài 5m → Bể 

tự hoại cải tiến 5 ngăn, dung tích 7m
3
 đặt tại nhà quản lý (kích thƣớc BxLxH = 3,01m x 

1,26m x 1,8m) → Tuyến cống tròn D600, chiều dài 38m → Tuyến cống B800 dọc theo 

tuyến đƣờng giao thông chính tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn phía Tây Nam Dự án. 

+ Nƣớc thải từ lavabo, thoát sàn → Tuyến ống PVC D110, chiều dài 20m → Tuyến 

cống tròn D600, chiều dài 38m → Tuyến cống B800 dọc theo tuyến đƣờng giao thông 

chính tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn phía Tây Nam Dự án. 

+ Quy trình xử lý của bể tự hoại cải tiến 5 ngăn: Lắng cặn và lên men kỵ khí. 

Nƣớc thải sinh hoạt → ngăn chứa (vi sinh vật phân hủy chất thải thành bùn) → ngăn 

lắng 1 (lên men kỵ khí) → ngăn lắng 2, 3 (lên men axit, kiềm) → ngăn lọc (làm sạch nước, 

loại bỏ chất lơ lửng) → nƣớc thải sau xử lý. 

*/ Công trình xử lý nước thải sinh hoạt (Bể tự hoại cải tiến 5 ngăn): 

- Số lƣợng: 01 bể. Bể xử lý nƣớc thải 5 ngăn, kích thƣớc: 3,01x1,26x1,8 (m) (đặt tại 

nhà quản lý). 
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Hình 4: Bể tự hoại 5 ngăn 

- Công nghệ xử lý: vi sinh, sinh học. 

- Quy trình xử lý: 

+ Ngăn 1: Ngăn lắng sơ bộ 1 

Ngăn này có tác dụng lắng cặn, phân thải. Ngăn này làm việc theo chế độ bể lắng 

ngang, tăng độ dài đƣờng đi của nƣớc, chất thải lắng xuống và đƣợc vi khuẩn xử lý sơ bộ 

trƣớc khi vào các ngăn tiếp theo. 

+ Ngăn 2: Ngăn lắng 2 

Ngăn này cũng giống nhƣ ngăn lắng sơ bộ, có tác dụng xử lý thêm phần cặn lắng, vi 

khuẩn lên men và xử lý chất thải còn sót lại. 

+ Ngăn 3: Ngăn lắng 3 

Ngăn này cũng giống nhƣ ngăn lắng 2, có tác dụng xử lý thêm phần cặn lắng, vi 

khuẩn lên men và xử lý chất thải còn sót lại. 

Toàn bộ ngăn lắng 1, ngăn lắng 2, ngăn lắng 3 đều làm việc theo chế độ kị khí. 

+ Ngăn 4 và 5: Ngăn lọc kết hợp khử trùng 

Đối với ngăn lọc nƣớc thải sẽ đi theo chiều từ dƣới lên trên, bông cặn sót lại của 

ngăn lắng 3 sẽ bị khối vi khuẩn có ích trong giá thể vi sinh phân hủy nốt, phần nƣớc trong 

sẽ theo ống dẫn vào ngăn chung chuyển. Ngăn lọc này làm việc theo chế độ bể hiếu khí. 

Không khí theo ống thông hơi cung cấp cho khối giá thể vi sinh dạng cầu, tại ngăn này 

đƣợc bổ sung chất khử trùng Cloramin B nhằm đảm bảo khử khuẩn các vi khuẩn có hại. 

Gía thể vi sinh dạng cầu là giá thể có nhiều ƣu điểm trong xử lý nƣớc thải, dễ dàng 

vệ sinh và giá thành phù hợp. Bể xử lý phải đƣợc hút cặn định kỳ tối đa 2 năm/lần, trong 

quá trình hút cặn, giá thể vật liệu lọc cũng đƣợc rửa thủ công định kỳ trong quá trình hút 

và bảo dƣỡng. Thƣờng xuyên kiểm tra chế độ làm việc của máy bơm nƣớc thải đảm bảo 

quy trình vận hành diễn ra thuận lợi. Vách ngăn váng dầu phải đƣợc làm sạch định kỳ tối 

đa 6 tháng/lần. Khi thông hút và bảo dƣỡng bể cần kiểm tra các ống thông bể đảm bảo 

các ống này còn nguyên vẹn và không ách tắc. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng:  

+ Chế phẩm vi sinh, men vi sinh bổ sung vào ngăn kỵ khí với liều lƣợng khoảng 

50ml/m
3
 nƣớc thải. 

+ Hóa chất khử trùng sử dụng là Chlorine bổ sung và ngăn khử trùng với liều lƣợng 

100mg/m
3
.  

- Kết cấu: Bể có kích thƣớc 3,01x1,26x1,8m; thành bể xây gạch 220 vữa xi măng 

mác 75; đáy, đan lắp bể BTCT mác 200 đá 1x2, đáy bể dày 150, đan nắp bể dày 100, lót 

đáy bể bê tông đá 4x6 mác 100, dày 100; trát thành trong bể, láng đáy bể vữa xi măng 

mác 75, đánh màu bằng xi măng nguyên chất. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự án: thu gom về tuyến cống B800 dọc theo tuyến 

đƣờng giao thông chính tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn ở phía Tây Nam Dự án.  

- Điểm đấu nối nƣớc thải sinh hoạt CX: Vị trí: X (m): 2335400 – Y (m): 465665 (hệ 

tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107
0
45, múi chiếu 3

0
). 
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- Hiệu quả, tính khả thi: Chất lƣợng nƣớc sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt - cột B, K = 1,2. 

- Đối với nƣớc thải công nghiệp:  

Nƣớc thải từ quá trình sục rửa bể lắng (nƣớc sục rửa bể lắng), vật liệu lọc (nƣớc rửa 

lọc) đƣợc dẫn về 02 bể thu hồi nƣớc rửa lọc qua đƣờng ống DN300, tại đây bố trí 02 máy 

bơm công suất 63m
3
/h, cột áp 10m bơm nƣớc lên sân phơi bùn. Sân phơi bùn có tác dụng 

xử lý cặn của nƣớc xả cặn bể lắng và nƣớc rửa lọc. Tại các sân phơi bùn bố trí các ống đục 

lỗ uPVC-D200 để phân bố lƣợng nƣớc cho đều vào sân phơi bùn, đồng thời lắp đặt 02 cửa 

phai chắt nƣớc bề mặt và 01 máy bơm chìm công suất 25m
3
/h bơm nƣớc thu hồi về bể trộn 

để tiếp tục xử lý và thải một phần ra ngoài môi trƣờng, sơ đồ thu gom nhƣ sau: 

- Nƣớc thải từ quá trình sục rửa bể lắng, vật liệu lọc → Tuyến ống D300 → Bể thu 

hồi → Sân phơi bùn → Bể trộn để tiếp tục xử lý (tuần hoàn lại 50m
3
/ngày đêm, còn lại 

thải một phần ra ngoài môi trường khoảng 250m
3
/ngày đêm từ sân phơi bùn). 

- Định kỳ bổ sung hóa chất phèn PAC, PAM định lƣợng sử dụng khoảng 0,25 g/m
3
; 

vôi định lƣợng sử dụng 0,05 g/m
3
 và hợp đồng với đơn vị chức năng, định kỳ hút bùn đƣa 

đi xử lý. 

*/ Sân phơi bùn: 

02 sân (kích thƣớc của 1 sân phơi bùn B x L x H = 6,3m x 20,0m x 1,8m) với tổng 

diện tích 276,74m
2
 tại phía Đông dự á, cụ thể:  

+ Sân phơi bùn thiết kế dạng bể nổi 2 ngăn, kích thƣớc mỗi ngăn 20×3,2m, cao 

1,8m. Cos đáy bể: +5,0m. Kết cấu bê tông lót móng M100#, BTCT M300 đá 1×2cm dày 

200mm.  

+ Mỗi ngăn có 02 cửa phai chắt nƣớc bề mặt, kích thƣớc 01 cửa phai B x H= 0,6m x 

0,75m. Lắp đặt 01 máy bơm chìm bơm nƣớc hồi lƣu, công suất 25m
3
/h, đáy sân đƣợc bố 

trí ống uPVC D200 đục lỗ để thoát nƣớc. 

+ Trải 3 lớp vật liệu lọc trên bề mặt mỗi ngăn (theo thứ tự từ dƣới lên trên) gồm: sỏi 

10-12 dày 100mm, lớp sỏi 3-6 dày 150mm và lớp cát lọc 1-2 dày 30cm để tách nƣớc sạch 

dẫn xuống tuyến ống đục lỗ uPVC D200 đáy mỗi ngăn bể. 

*/ Bể thu hồi nước rửa lọc và xả cặn bể lắng: 

Diện tích 99,4m
2
 gồm 02 bể xây ngầm tại cos +3,5m. Bố trí tại phía Đông dự án. 

Kích thƣớc 01 bể: B x L xH = 6,8m x 6,7m x 3,2m. Sử dụng máy bơm chìm (thời gian 

bơm: 2h, công suất máy bơm: 63m
3
/h, 2 bơm (01 hoạt động, 01 dự phòng, cột áp 10m). 

Kết cấu: Lót đáy BT M100 đá 2×4cm dày 100mm, Đáy và thành BTCT M300 đá 1×2cm 

dày 200mm.- Điểm đấu nối nƣớc thải công nghiệp CX: Vị trí: X (m): 2335400 – Y (m): 465665 

(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107
0
45, múi chiếu 3

0
). 

- Đối với nƣớc mƣa chảy tràn:  

+ Nƣớc mƣa từ mái: thoát theo ống đứng D90-D110. 

+ Nƣớc mƣa chảy tràn → Tuyến rãnh B300, chiều dài 339m → Tuyến cống D600 

→ Tuyến cống tròn D600, chiều dài 14m → Tuyến cống D600 dài 38m → Tuyến cống 

giao thông trục chính. 

Tuyến cống thoát nƣớc mặt nội bộ chạy dọc mép sân đƣờng, các khối nhà thu nƣớc 

mặt sân và trên mái công trình sau đó thoát vào cống chung theo quy hoạch phía Tây khu 
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đất. Cống chung chạy dọc dƣới nền sân xây gạch, vữa xi măng M75, trong trát vữa xi 

măng mác 75, đáy lót bê tông đá 4x6 M100, đậy đan bê tông cốt thép M200 với cống 

thƣờng đan dày 10cm, cống chịu lực đan dày 15cm.  

+ Vệ sinh sân đƣờng nội bộ định kỳ. 

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng nạo vét, khơi thông hệ thống thu gom nƣớc 

mƣa và hệ thống cống thoát nƣớc định kỳ 01 năm/lần. Tăng tần suất nạo vét vào mùa 

mƣa. 

Số lƣợng cửa xả: 01 cửa xả. Tọa độ: X = 2335425; Y = 465632. Nguồn tiếp nhận 

nƣớc mƣa chảy tràn: Cống thoát nƣớc chung trên trục đƣờng giao thông chính giáp phía 

Tây khu nhà máy. 

2) Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải  

- Trồng cây xanh theo đúng thiết kế, diện tích đã quy hoạch, thƣờng xuyên chăm 

sóc, cắt tỉa. 

- Thƣờng xuyên quét dọn bụi, đất cát rơi vãi trên mặt bằng sân đƣờng nội bộ khu 

vực Dự án, đặc biệt trong những ngày hanh khô. 

- Thực hiện thu gom rác thải với tần suất 01 lần/ngày để hạn chế các tác động xấu 

gây mất mỹ quan trong khuôn viên dự án, đảm bảo không gây ô nhiễm mùi. 

- Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng: 

+ Sử dụng máy phát điện có chất lƣợng tốt. 

+ Sử dụng nhiên liệu dầu Diesel có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp (0,005%) để giảm 

hàm lƣợng SO2 trong khí thải. 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ để đảm bảo máy phát điện luôn hoạt 

động trong tình trạng tốt nhất. 

3) Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, nhân viên vận hành tại Dự án đƣợc thu gom, 

phân loại vào 03 thùng đựng rác có dung tích 30l đƣợc bố trí phù hợp trong khu vực Dự 

án. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý với tần suất 01 

lần/ngày nên Dự án không bố trí kho lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt. 

 - Hợp đồng với Công ty môi trƣờng đô thị thực hiện hút bùn cặn bể tự hoại, đem đi 

xử lý theo quy định, định kỳ 06 tháng/lần hoặc khi có hiện tƣợng đầy. 

- Tiến hành kiểm nghiệm thành phần bùn trƣớc khi đổ thải, nếu bùn không chứa các 

thành phần nguy hại sẽ đƣợc thu gom, vận chuyển cùng chất thải rắn thông thƣờng, nếu 

bùn chứa thành phần nguy hại sẽ đƣợc thu gom, vận chuyển cùng chất thải nguy hại. 

- Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, thu gom chất thải tái chế (bìa carton, túi 

nilon, chai lọ...), định kỳ bán cho các cơ sở thu mua tái chế. 

* Yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: Thực hiện thu gom, lƣu giữ, xử lý các loại chất 

thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thƣờng phát sinh đảm bảo các yêu cầu về an toàn và 

vệ sinh môi trƣờng đáp ứng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020, Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

4) Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn công nghiệp 
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- Chất thải rắn công nghiệp tại Dự án đƣợc thu gom vào 03 thùng đựng rác có dung 

tích 200l đƣợc bố trí trong kho CTR công nghiệp. 

 + Bố trí kho lƣu chứa chất thải rắn công nghiệp diện tích 5m
2
 (kích thƣớc LxBxH = 

2,5m x 1m x 2m) tại khu nhà quản lý + nhà kho (diện tích 87,57m
2
, ký hiệu số 9 trên bản 

vẽ tổng mặt bằng). Kho chất thải rắn có khung thép, mái tôn, có biển cảnh báo, gờ ngăn 

dầu tràn, bên trong có các thùng chứa chất thải rắn loại 200 lít có nắp đậy và dán nhãn 

riêng từng loại. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý với tần suất 01 

tháng/lần. 

* Yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: Thực hiện thu gom, lƣu giữ, xử lý các loại chất 

thải rắn thông thƣờng phát sinh đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trƣờng 

đáp ứng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính Phủ; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

5) Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại 

- Đối với khối lƣợng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xử lý nƣớc cấp, thực 

hiện phân định chất thải theo QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ngƣỡng chất thải nguy hại, để áp dụng biện pháp thu gom, xử lý đảm bảo theo quy định. 

- Bố trí kho lƣu chứa chất thải nguy hại diện tích 3m
2
 (kích thƣớc LxBxH = 1,5m x 

1m x 2m) tại khu nhà quản lý + nhà kho (diện tích 87,57m
2
, ký hiệu số 9 trên bản vẽ tổng 

mặt bằng). Kho chất thải nguy hại có khung thép, mái tôn, có biển cảnh báo, gờ ngăn dầu 

tràn, bên trong có các thùng chứa chất thải nguy hại loại 120 lít có nắp đậy và dán nhãn 

riêng từng loại. Kho đƣợc trang bị bình cứu hoả và vật liệu hấp thụ (cát khô hoặc mùn 

cƣa). 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý định kỳ 06 

tháng/lần. 

- Trong trƣờng hợp lƣu giữ CTNH quá thời hạn 01 lần/năm kể từ thời điểm phát 

sinh do chƣa có phƣơng án vận chuyển, xử lý hoặc chƣa tìm đƣợc cơ sở thực hiện dịch vụ 

xử lý chất thải nguy hại phù hợp, chủ dự án phải báo cáo về việc lƣu giữ CTNH định kỳ 

về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng bằng văn bản riêng hoặc tích hợp trong báo cáo công tác 

bảo vệ môi trƣờng định kỳ hàng năm. 

* Yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: Đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động từ các nguồn không liên quan đến chất thải 

1) Tiếng ồn, độ rung 

- Trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Dự án. 

- Hoạt động của phƣơng tiện giao thông:  

+ Quy định tốc độ đối với các phƣơng tiện ra vào khu vực Nhà máy. 

+ Hạn chế sử dụng còi xe khi lƣu thông trong mặt bằng sân đƣờng nội bộ và nhà để 

xe. 
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- Hoạt động của các thiết bị (máy phát điện, máy biến áp,…): Bảo dƣỡng định kỳ 

máy phát điện, máy biến áp và sửa chữa ngay khi có dấu hiệu bất thƣờng. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn độ rung để đảm bảo đạt QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

2) Nước mưa chảy tràn 

- Thu gom nƣớc mƣa trên mái vào hệ thống ống đứng dẫn xuống hố ga. Nƣớc mƣa 

sân đƣờng theo các rãnh thu vào hệ thống hố ga để lắng đọng chất rắn lơ lửng, sau đó tự 

chảy ra hệ thống thoát nƣớc của Khu vực. 

- Vệ sinh, quét dọn sân đƣờng hàng ngày để hạn chế cành, lá cây rơi vào hệ thống 

thu gom gây tắc nghẽn. 

- Nạo vét, khơi thông hệ thống thu gom nƣớc mƣa định kỳ 6 tháng/lần, đặc biệt là 

trƣớc và trong mùa mƣa để đảm bảo khả năng tiêu thoát. 

3) Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

Khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án cam kết tuân thủ theo Luật pháp của nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa 

phƣơng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực. 

Quy định nội quy sinh hoạt cộng đồng cho cƣ dân, đảm bảo hạn chế các mẫu thuẫn 

xã hội giữa các nhân viên trong dự án cũng nhƣ với các hộ dân xung quanh khu vực dự 

án. 

Xây dựng các hoạt động sinh hoạt cộng đồng chung cho các cán bộ nhân viên trong 

dự án nhằm tăng cƣờng mối liên kết, chia sẻ, giao lƣu. 

Chủ đầu tƣ cam kết xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở của dự án theo đúng thiết kế, 

đảm bảo vận hành dự án an toàn, chất lƣợng đáp ứng yêu cầu. 

3.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

1) Sự cố tai nạn giao thông 

Đề xuất các biện pháp quản lý giao thông nhƣ: cấm xe tải trọng lớn đi vào Nhà máy 

tại những giờ nhất định, bố trí các bãi gửi xe hợp lý… giảm thiểu tối đa các điểm gây 

xung đột giữa các phƣơng tiện giao thông và giữa các phƣơng tiện giao thông với ngƣời 

đi bộ.  

Khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông:  

Nhanh chóng tổ chức, huy động mọi lực lƣợng cần thiết để cứu ngƣời. 

Cắm các biển báo hiệu cần thiết để thông báo cho các phƣơng tiện khu vực xảy ra 

sự cố tai nạn giao thông. 

Thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc theo quy định để tổ chức hƣớng dẫn 

và giám sát quá trình ứng cứu sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông. 

2) Sự cố do cháy nổ, chập điện 

Thƣờng xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng nguồn điện, tránh tình trạng 

chập mạch điện, cháy dây dẫn...; khi xảy ra sự cố cháy nổ phải thực hiện ngay các biện 

pháp ứng phó cần thiết theo phƣơng án phòng cháy chữa cháy đƣợc cấp có thẩm quyền 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án đầu tƣ Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã 

Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Chủ Dự án: Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh 118 

phê duyệt, trong trƣờng hợp vƣợt quá khả năng phải báo ngay cho cơ quan chữa cháy tại 

địa phƣơng để phối hợp giải quyết. 

- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chống sét và hệ thống PCCC đúng thiết kế đƣợc 

phê duyệt; 

- Kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn định kỳ (báo cháy, chữa cháy, 

chống sét, áptomat) để có biện pháp thay thế kịp thời. 

- Xây dựng và phổ biến các biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố cho CBNV. 

- Thực hiện nghiêm túc các nội quy PCCC theo quy định. 

- Trực giám sát khi máy phát điện hoạt động. 

- Lập phƣơng án PCCC, định kỳ diễn tập phƣơng án PCCC đã đƣợc phê duyệt. 

- Bố trí đầy đủ các dụng cụ, phƣơng tiện để ngăn lửa cháy lan sang từ khu vực Dự 

án. 

3/ Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập úng cục bộ 

Nạo vét định kỳ hệ thống thoát nƣớc mƣa; tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trƣờng 

đến CBCNV tại dự án không vứt rác bừa bãi cuốn theo nƣớc mƣa rửa trôi làm tắc nghẽn 

dòng chảy. 

4/ Các biện pháp khác 

- Tác động đến chất lƣợng nƣớc mặt hồ Khe Mai: Tiến hành bơm dẫn dung dịch Clo 

đến thiết bị trộn để khử khuẩn nguồn nƣớc đầu vào khi xảy ra bệnh dịch, tăng lƣợng 

PAC, PAM khi độ đục của nƣớc hồ Khe Mai tăng cao để đảm bảo độ trong của nƣớc sau 

xử lý. 

- Tác động của sự cố hóa chất: Mua hóa chất từ các nhà cung cấp có uy tín; thiết kế 

khu vực lƣu trữ tập kết hóa chất thông thoáng; lắp đặt kệ để nguyên vật liệu trong Kho 

cao cách mặt đất tối thiểu 0,3m; sử dụng hoá chất theo phƣơng pháp: nhập trƣớc dùng 

trƣớc, đồng thời có kế hoạch nhập hoá chất phù hợp để khối lƣợng tồn dƣ trong kho 

không quá lớn; Sử dụng thùng kín để hệ pha chế hóa chất kết hợp với hệ thống điều khiển 

tự động. 

- Sự cố cháy nổ, cháy rừng: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chống sét và hệ thống 

PCCC đúng thiết kế đƣợc phê duyệt; xây dựng và phổ biến các biện pháp phòng chống 

và ứng cứu sự cố cho CBCNV. 

- Sự cố nứt vỡ cụm xử lý và bể chứa: Lắp đặt cụm xử lý và thi công xây dựng bể 

chứa nƣớc sạch đúng thiết kế, kiểm tra, tu sửa khi có dấu hiệu nứt, vỡ cụm xử lý và bể 

chứa. 

- Sự cố dịch bệnh hoặc độ đục của nƣớc hồ Khe Mai tăng cao: Tiến hành bơm dẫn 

dung dịch Clo đến thiết bị trộn để khử khuẩn nguồn nƣớc đầu vào khi xảy ra bệnh dịch, 

tăng lƣợng PAC, PAM khi độ đục của nƣớc hồ Khe Mai tăng cao để đảm bảo độ trong 

của nƣớc sau xử lý. 

- Sự cố hỏng lỗi, hỏng máy bơm và các thiết bị xử lý nƣớc: Kiểm tra, bảo dƣỡng 

định kỳ máy bơm và các thiết bị xử lý nƣớc. 
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3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 52: Các biện pháp, công trình BVMT của dự án 

TT Hạng mục, công trình BVMT 

Khối 

lƣợng 

(dự kiến) 

Dự toán               

kinh phí (VNĐ) 

Tiến độ 

thực hiện 

I Bảo vệ môi trƣờng không khí    

1.1 Giai đoạn xây dựng    

 
Phun tƣới nƣớc tuyến đƣờng vận 

chuyển 
1km 10.000.000/tháng 

Trong quá 

trình thi 

công xây 

dựng 

 Bạt phủ xe vận tải  100m
2
 5.000.000/tháng 

 
Sử dụng loại phƣơng tiện đã qua 

kiểm định 
- - 

 

Bố trí mật độ vận chuyển phù hợp 

tránh giờ cao điểm và qua khu dân 

cƣ, tạm dừng vận chuyển vào các 

ngày lễ, tết 

- - 

 Chạy đúng tốc độ quy định  - - 

 
Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy 

móc thiết bị 
- 10.000.000/tháng 

 Phun nƣớc tƣới đƣờng - 10.000.000/tháng 

 Quan trắc môi trƣờng - 32.000.000/quý 

1.2 Giai đoạn hoạt động    

 
Trồng cây xanh cảnh quan trong 

khuôn viên dự án 
- 

Thuộc chi phí đầu 

tƣ xây dựng 

Trong quá 

trình hoạt 

động Dự 

án 
 Bố trí hợp lý đƣờng ra vào dự án - 

II Bảo vệ môi trƣờng nƣớc    

2.1 Giai đoạn xây dựng    

 
Tạo hệ thống rãnh, các hố lắng tạm 

thời; nhân công nạo vét 
- 10.000.000  

Trong quá 

trình thi 

công xây 

dựng 

 
Thuê hút bể phốt 2,5m

3
 và nhà vệ 

sinh di động 
2 bể phốt 2.000.000 

 
2 thùng 500 lít thu gom nƣớc thải 

thi công 
- 1.000.000 

 

Thi công hệ thống thoát nƣớc mƣa 

(cống B300-600), hệ thống thoát 

nƣớc thải theo đúng thiết kế 

Cống 

B300-600; 

Bể tự hoại 

cải tiến 5 

ngăn. 

Thuộc chi phí đầu 

tƣ xây dựng 

2.2 Giai đoạn hoạt động    

 

Bổ sung các chế phẩm vi sinh, hóa 

chất khử trùng dùng cho các bể xử 

lý nƣớc thải 

200mg/m
3 

1.000.000/năm 
Trong quá 

trình hoạt 

động của 

dự án  
Nạo vét các tuyến cống thoát nƣớc 

mƣa, nƣớc thải 
- 5.000.000/năm 

III Thu gom chất thải rắn, CTNH    
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TT Hạng mục, công trình BVMT 

Khối 

lƣợng 

(dự kiến) 

Dự toán               

kinh phí (VNĐ) 

Tiến độ 

thực hiện 

3.1 Giai đoạn xây dựng    

 
Thùng đựng rác thải sinh hoạt tại 

công trƣờng 
03 1.500.000  

6 tháng 

 
Hợp đồng vận chuyển rác thải sinh 

hoạt 
- 6.000.000/tháng 

 

Nhân công kiểm tra thu dọn 

nguyên vật liệu rơi vãi trên tuyến 

đƣờng vận chuyển 

02 12.000.000/tháng 

 Thùng chứa CTNH 03 1.500.000 

 Hợp đồng vận chuyển CTNH - 5.000.000/tháng 

3.2 Giai đoạn hoạt động    

 
Thùng thu gom rác thải sinh hoạt, 

CTNH 
- 50.000.000 

Trong quá 

trình hoạt 

động Dự 

án 

 
Nhân công thu gom rác khuôn viên 

dự án 
2 ngƣời 12.000.000/tháng 

 

Hợp đồng với đơn vị chức năng 

thu gom và vận chuyển rác thải 

sinh hoạt đƣa đi xử lý 

- 6.000.000/tháng 

 
Thu gom CTNH và hợp đồng với 

đơn vị chức năng đƣa đi xử lý 
 - 20.000.000/năm 

 Hút bùn từ bể XLNT đƣa đi xử lý - 2.000.000/năm 

 Các giám sát khác - 50.000.000/năm 

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết 

bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

3.3.2.1. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 

- Giai đoạn xây dựng 

+ Kho chất thải rắn sinh hoạt, kho CTNH: đƣợc đầu tƣ trong giai đoạn xây dựng dự 

án Quý III/2023. 

+ Công trình nhà vệ sinh lƣu động trên công trƣờng, thùng chứa rác thải sinh hoạt 

công trƣờng, bảo hộ lao động công nhân và thiết bị PCCC… đƣợc đầu tƣ trong giai đoạn 

xây dựng dự án Quý III/2023 - Quý IV/2023. 

- Giai đoạn hoạt động: 

+ Các công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc: Hạng mục công 

trình thoát nƣớc mƣa, thoát nƣớc thải, bể tự hoại 5 ngăn trong thời gian thi công xây 

dựng dự án: Quý III/2023. 

+ Các công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng không khí: trồng cây 

xanh trong khuôn viên nhà máy trong Quý IV năm 2023. 

3.3.2.2. Kế hoạch xây lắp thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Dự án thuộc nhóm đối tƣợng Dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với mức lƣu lƣợng nhỏ hơn 500  

m
3
/ngày. Do đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Dự án 
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không yêu cầu thực hiện quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục và quan trắc nƣớc thải định 

kỳ. 

3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

- Trong giai đoạn xây dựng: Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện các công trình 

BVMT đồng thời nêu rõ các điều khoản về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng trong hợp đồng với nhà thầu xây dựng. Bố trí đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát 

quá trình thi công thực hiện các công tác bảo vệ môi trƣờng của nhà thầu. 

- Trong giai đoạn hoạt động: Đơn vị quản lý thành lập tổ quản lý gồm 03 cán bộ  

kiểm tra và giám sát công tác quản lý môi trƣờng theo nội dung đã nêu tại Báo cáo và 

thực tiễn diễn ra trong quá trình hoạt động.                                                                                                                                                                                                

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

3.4.1. Đánh giá tác động môi trường không khí 

Mức độ chi tiết và độ tin cậy của đánh giá tác động đến môi trƣờng không khí trong 

quá trình triển khai Dự án đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 53: Mức độ chi tiết và tin cậy của đánh giá tác động môi trƣờng không khí 

Stt Đánh giá tác động Mức độ tin cậy Giải thích 

I Giai đoạn xây dựng 

1 

Bụi và khí thải phát sinh 

từ các phƣơng tiện vận 

chuyển 

Tƣơng đối cao 

Căn cứ vào các số liệu về nhiên liệu 

sử dụng, khối lƣợng nguyên vật 

liệu vận chuyển và kết quả tính 

theo các mô hình khoa học. 

2 

Bụi, khí thải, tiếng ồn và 

độ rung phát sinh từ hoạt 

động xây dựng 

Tƣơng đối cao 

Căn cứ: 

- Số lƣợng thiết bị và phạm vi tác 

động 

- Khối lƣợng và biện pháp xây 

dựng 

- Kết quả khảo sát thực tế tại một 

số công trƣờng xây dựng 

3 Rác thải sinh hoạt Cao 

Căn cứ thực tế nếu rác thải sinh 

hoạt đƣợc thu gom và vận chuyển 

hàng ngày thì sẽ không gây tác 

động đến môi trƣờng. 

4 Chất thải nguy hại Cao 
Căn cứ vào số lƣợng thiết bị hoạt 

động và lƣợng phát thải thực tế. 

5 Sự cố cháy nổ Tƣơng đối cao 

Căn cứ vào thực tế trong quá trình 

xây dựng và các tài liệu tham khảo 

về PCCC 

II Giai đoạn hoạt động  

1 
Bụi và khí thải từ các 

phƣơng tiện giao thông 
Cao 

Căn cứ vào đặc trƣng hoạt động 

của các phƣơng tiện giao thông ra 

vào Dự án 

2 
Khí thải từ hoạt động 

nấu ăn và hoạt động của 
Cao 

Căn cứ vào thực tế hoạt động tại 

các dự án tƣơng tự. 
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Stt Đánh giá tác động Mức độ tin cậy Giải thích 

máy phát điện 

3 Rác thải sinh hoạt Cao 

Căn cứ vào thực tế nếu rác thải 

đƣợc thu gom tốt sẽ gây tác động 

không đáng kể. 

4 Chất thải nguy hại  Tƣơng đối cao 
Căn cứ vào lƣợng và chủng loại 

CTNH phát sinh 

5 Sự cố cháy nổ Tƣơng đối cao 
Căn cứ vào thực tế và các tài liệu 

tham khảo về PCCC  

3.4.2. Đánh giá tác động môi trường nước 

Mức độ tin cậy và chi tiết về đánh giá tác động đến môi trƣờng nƣớc đƣợc tổng hợp 

và trình bày trong bảng sau: 

Bảng 54: Mức độ chi tiết và tin cậy của đánh giá tác động môi trƣờng nƣớc 

Stt Đánh giá tác động Mức độ tin cậy Giải thích 

I Giai đoạn xây dựng 

1 Nƣớc mƣa chảy tràn Cao 

Căn cứ vào bề mặt khu vực và số 

liệu thống kê về lƣợng mƣa trong 

nhiều năm của Đài khí tƣợng thủy 

văn Quảng Ninh  

2 Nƣớc thải sinh hoạt Cao 

Căn cứ vào thực tế nếu đƣợc thu 

gom và xử lý thì tác động đến môi 

trƣờng sẽ không đáng kể. 

3 Nƣớc thải xây dựng Cao 

Căn cứ vào thành phần nƣớc thải 

xây dựng và các biện pháp giảm 

thiểu sẽ thực hiện tại Dự án 

4 Rác thải sinh hoạt Cao 

Căn cứ vào thực tế, nếu rác thải 

đƣợc thu gom tốt sẽ gây tác động 

không đáng kể 

5 Chất thải nguy hại Cao 
Căn cứ vào số lƣợng thiết bị hoạt 

động và lƣợng phát thải thực tế. 

II Giai đoạn hoạt động 

1 Nƣớc mƣa chảy tràn Cao 

Do môi trƣờng khu vực tƣơng đối 

sạch, hệ thống sân đƣờng Dự án 

đƣợc bê tông hóa hoàn toàn. 

2 Nƣớc thải sinh hoạt Cao 

Căn cứ thực tế nếu công trình 

XLNT hoạt động hiệu quả, nƣớc 

thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT thì tác động đến 

môi trƣờng không đáng kể. 

3 Rác thải sinh hoạt Cao 

Căn cứ vào thực tế nếu rác thải sinh 

hoạt đƣợc thu gom sẽ không gây 

ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 
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Stt Đánh giá tác động Mức độ tin cậy Giải thích 

4 Chất thải nguy hại  Tƣơng đối cao 

Căn cứ vào nguồn phát sinh và thực 

tế nếu đƣợc thu gom và quản lý tốt 

sẽ không gây ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng. 

3.4.3. Đánh giá tác động đến môi trường đất   

Mức độ chi tiết và độ tin cậy của đánh giá tác động môi trƣờng đất là tƣơng đối cao 

do dựa trên các cơ sở sau: 

- Căn cứ vào các nguồn phát sinh chất thải. 

- Căn cứ vào biện pháp thi công, địa hình và địa chất khu vực Dự án. 

3.4.4. Đánh giá tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan môi trường 

Mức độ tin cậy và chi tiết đối với đánh giá tác động đến hệ sinh thái tƣơng đối cao 

do: 

- Khảo sát, thu thập số liệu và nghiên cứu các tài liệu liên quan về hiện trạng môi 

trƣờng sinh thái khu vực Dự án. 

- Đánh giá chi tiết tác động đến môi trƣờng không khí, đất, nƣớc trên cơ sở khoa 

học và các căn cứ thực tế, thông qua đó đánh giá ảnh hƣởng đến hệ sinh thái. 

3.4.5. Đánh giá tác động đến kinh tế và văn hóa xã hội 

Mức độ tin cậy và chi tiết đối với đánh giá tƣơng đối cao do quá trình điều tra, khảo 

sát tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của dân cƣ xung quanh khu vực Dự án nói riêng và 

huyện Vân Đồn nói chung. 
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CHƢƠNG IV: CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

4.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của chủ Dự án 

Trên cơ sở đánh giá các tác động tiêu cực tiềm tàng và các biện pháp giảm thiểu 

tƣơng ứng đã đƣợc đề xuất tại chƣơng 3, chƣơng này sẽ trình bày Chƣơng trình Quản lý 

và Giám sát môi trƣờng cho dự án. Chƣơng trình quản lý và giám sát xác định các hành 

động đƣợc thực hiện theo các hạng mục bao gồm chƣơng trình giám sát môi trƣờng và tổ 

chức thực hiện, cần đảm bảo yêu cầu phù hợp với các quy chuẩn ĐTM của Chính phủ 

Việt Nam.  

Chủ đầu tƣ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng và xây dựng một chƣơng trình nhằm quản lý các vấn đề bảo vệ môi trƣờng cho 

các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng, vận hành của dự án. Nội dung cụ thể cho từng giai 

đoạn trong Bảng bên dƣới nhƣ sau: 
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Bảng 55: Chƣơng trình quản lý và các công trình, biện pháp BVMT 

Các giai đoạn 

của Dự án 

Các hoạt động 

của Dự án 
Các tác động môi trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

1 2 3 4 5 

Giai đoạn thi 

công, xây 

dựng 

Giải phóng mặt 

bằng, chiếm 

dụng đất. 

Tập trung công 

nhân lao động 

tham gia thi 

công xây dựng 

các hạng mục 

công trình của 

Dự án. 

Phát sinh các chất thải gây ô nhiễm môi 

trƣờng: 

Nƣớc thải sinh hoạt: tối đa khoảng 3,45 

m
3
/ngđ. 

Chất thải rắn sinh hoạt: tối đa khoảng 50 

kg/ngày. 

Sinh khối, thực bì phát quang: 1,65 tấn. 

Tác động không liên quan đến chất thải: 

Tác động đối với môi trƣờng xã hội và sức 

khỏe cộng đồng. 

Công trình và biện pháp thu gom, xử lý 

nƣớc thải sinh hoạt: 

+ Lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động dung tích 

2,5m
3
 trong công trƣờng. 

+ Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh không 

xả ra môi trƣờng, đƣợc thu gom bằng bể tự 

hoại. Định kỳ thuê đơn vị chức năng thu gom, 

xử lý theo quy định. 

Công trình và biện pháp thu gom, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Sử dụng 03 thùng rác bằng nhựa dung tích 

khoảng 50 lít/thùng. Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định 

với tần suất 01 lần/ngày. 

+ Thực hiện đầy đủ công tác quản lý lao động, 

chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý. 

Trong suốt giai đoạn 

thi công, xây dựng  

Vận hành các 

loại máy móc, 

trang thiết bị 

tham gia gia thi 

công, xây dựng 

Dự án 

Phát sinh các chất thải gây tác động môi 

trƣờng: 

+ Bụi, khí thải từ động cơ sử dụng dầu 

Diezel và máy hàn, cắt... 

+ Nƣớc thải từ hoạt động rửa, vệ sinh máy 

Thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động 

của các phƣơng tiện thi công, không sử dụng 

các loại máy quá cũ (≥ 20 năm) và hạn chế 

vận hành đồng thời trên công trƣờng. 

Bố trí rửa, vệ sinh máy móc, thiết bị thi công 

tại khu vực cầu rửa xe ra vào công trƣờng. 

Trong suốt giai đoạn 

thi công, xây dựng  
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Các giai đoạn 

của Dự án 

Các hoạt động 

của Dự án 
Các tác động môi trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

1 2 3 4 5 

móc thiết bị ƣớc tính khoảng 1,5 m
3
/ngày, 

nƣớc rửa bánh xe 0,5m
3
/ngày. 

Phát sinh ô nhiễm tiếng ồn, độ rung gây tác 

động đối với môi trƣờng và sức khỏe cộng 

đồng. 

Triển khai các 

hoạt động thi 

công xây dựng: 

 

Phát sinh các loại chất thải rắn gây tác 

động đến môi trƣờng: 

+ Khối lƣợng chất thải rắn xây dựng phát 

sinh khoảng 28,66 m
3
 (vật liệu rơi vãi, gạch 

vỡ, vỏ bao bì,…). 

CTNH 86,7 kg/tháng 

Bụi, khí thải: bụi khuếch tán, khí thải từ 

hoạt động xúc bốc, vận chuyển phục vụ thi 

công; Khí thải từ hoạt động hàn cắt. 

Nƣớc thải thi công xây dựng: phun giữ ẩm 

vật liệu xây dựng, vữa xi măng: ngấm vào 

vật liệu hoặc bốc hơi theo thời gian. 

Nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt cuốn trôi chất 

bẩn. 

Phát sinh chất thải rắn nguy hại từ hoạt 

động sửa chữa, bảo dƣỡng thiết bị. 

Các tác động không liên quan đến chất 

thải chủ yếu gồm: 

Thu gom phân loại và vận chuyển xử lý đất đá 

không thích hợp và chất thải rắn xây dựng: 

+ Tận dụng tối đa bùn đất, chất thải rắn xây 

dựng thích hợp phục vụ thi công san nền. 

Giảm thiểu ô nhiễm do bụi khuyếch tán từ các 

hoạt động thi công: 

+ Tƣới ẩm các vật liệu và chất thải rắn xây 

dựng khi bốc xếp. 

+ Che phủ bạt khi vận chuyển, tƣới ẩm mặt 

đƣờng. 

Giảm thiểu ô nhiễm do nƣớc thải thi công: 

+ Đầu tƣ xây dựng hệ thống rãnh thoát nƣớc 

mƣa B300-600. 

Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn nguy hại: 

+ Kho lƣu chứa CTNH tạm thời khu lán trại. 

Kho bố trí biển cảnh báo, có gờ chắn ngăn dầu 

tràn, bên trong có bố trí 03 thùng chứa chất 

Trong suốt giai đoạn 

thi công, xây dựng 

Dự án 
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Các giai đoạn 

của Dự án 

Các hoạt động 

của Dự án 
Các tác động môi trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

1 2 3 4 5 

+ Tác động do tiếng ồn, độ rung. 

+ Tác động đến hệ sinh thái lâm nghiệp, 

rừng sản xuất... 

 

thải nguy hại (loại thùng chứa dung tích 100 

lít) đƣợc dán mã riêng cho từng loại, tại cửa 

kho có trang bị bình cứu hỏa và vật liệu hấp 

thụ (thùng cát), hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy 

định với tần suất 6 tháng/lần. 

Biện pháp giảm thiểu tác động không liên 

quan đến chất thải: 

+ Tuân thủ phƣơng án thiết kế và biện pháp tổ 

chức thi công đƣợc phê duyệt. 

+ Thực hiện các biện pháp quản lý kỹ thuật 

triển khai các hoạt động hạn chế xâm hại đến 

HST. 

Hoạt động xúc 

bốc, vận tải 

phục vụ thi 

công 

Tác động do phát sinh chất thải chủ yếu 

gồm: 

+ Phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn ảnh 

hƣởng đến dân cƣ dọc tuyến đƣờng vận 

chuyển. 

Tác động không liên quan đến chất thải: 

+ Gia tăng lƣu lƣợng và ùn tắc giao thông. 

+ Hƣ hỏng các tuyến đƣờng vận chuyển. 

Giảm thiểu tác động do chất thải: 

+ Không sử dụng các phƣơng tiện quá cũ. 

Chuyên chở đúng tải trọng quy định.  

+ Tuân thủ vận tốc di chuyển. 

Biện pháp giảm thiểu bụi khuếch tán: 

+ Phun tƣới ẩm vật liệu và các tuyến giao 

thông khu vực. 

+ Che phủ bạt khi vận chuyển. 

Trong suốt giai đoạn 

thi công, xây dựng 

Dự án 

Giai đoạn vận Hoạt động của Tác động do chất thải phát sinh: Công trình và biện pháp giảm thiểu: Trong suốt giai đoạn 
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Các giai đoạn 

của Dự án 

Các hoạt động 

của Dự án 
Các tác động môi trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

1 2 3 4 5 

hành Dự án cán bộ công 

nhân viên. 
+ Nƣớc thải sinh hoạt: 0,15 m

3
/ngày.đêm. 

+ Nƣớc thải công nghiệp: 250m
3
/ngày đêm. 

+ Bụi, khí thải: phƣơng tiện giao thông, 

máy phát điện. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 10 

kg/ngày. 

CTNH: 50 kg/năm (hộp mực in thải, bóng 

đèn huỳnh quang hỏng, pin, ắc quy...). 

+ Nƣớc thải (Xử lý bằng bể tự hoại): Bể tự 

hoại cải tiến 5 ngăn 7,7 m
3
.  

+ Sân phơi bùn, bể lọc nƣớc thu hồi nằm trong 

hạng mục công trình của Trạm xử lý của nhà 

máy. 

+ Chất thải rắn: thùng rác PVC 50 lít (số 

lƣợng 3 thùng) bố trí tại Nhà máy có dán mác 

phân loại chất thải tại nguồn. 

+ CTNH: Kho chứa CTNH đƣợc bố trí tại nhà 

kho, có diện tích 03m
2
. Kích thƣớc 2x1,5m, 

chiều cao 2m. 

vận hành Dự án 

Vận hành hệ 

thống hạ tầng 

kỹ thuật, phụ 

trợ 

Tác động do chất thải phát sinh: 

Bùn từ hệ thống thu gom, thoát nƣớc  

Tác động do sự cố môi trƣờng: sự cố cháy 

nổ, sự cố hệ thống thu gom nƣớc thải... 

Công trình và biện pháp xử lý: 

+ Khí thải phát sinh: phun enzym khử mùi. 

+ Bùn từ bể thu gom nƣớc thải, hố ga: thuê 

đơn vị có chức năng nạo vét định kỳ 3- 6 

tháng/lần. 

 

Trong suốt giai đoạn 

vận hành Dự án 
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4.2. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng của chủ Dự án 

4.2.1. Giám sát trong giai đoạn xây dựng 

Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng trong quá trình thi công Dự án đƣợc trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 56: Chƣơng trình giám sát môi trƣờng trong giai đoạn xây dựng 

TT Vị trí giám sát Chỉ tiêu giám sát 
Tần suất 

thực hiện 

I Môi trƣờng không khí (02 điểm) 

03 tháng/lần 
1 

+ K1:  Cổng ra vào khu vực 

thi công (X = 2335410; Y = 

465720). 

+ K2: Tuyến đƣờng vận 

chuyển nguyên vật liệu và đổ 

thải (X = 2335402; Y = 

465620). 

 

Thông số: Nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn 

trung bình, độ ồn cực đại, độ rung, 

hƣớng gió, tốc độ gió, bụi lơ lửng, 

SO2, CO, NO2, CO2. 

Quy chuẩn so sánh:  

QCĐP 4:2020/QN - Quy chuẩn kỹ 

thuật địa phƣơng về chất lƣợng 

không khí xung quanh tỉnh Quảng 

Ninh; QCVN 26:2010/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ 

rung.  

Giám sát khác: 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động. 

- Giám sát việc thu gom, quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh  

- Giám sát hệ thống cống, rãnh thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải thi công, hệ thống thu 

gom, lƣu chứa nƣớc thải sinh hoạt. 

- Giám sát hiện tƣợng sạt lở, sụt lún tại những khu vực thi công có nền đất yếu, 

giám sát các sự cố môi trƣờng, giám sát đa dạng sinh học tại vị trí xây dựng dự án. 

Tần suất giám sát: thƣờng xuyên, liên tục. 

Thời gian giám sát: thi công xây dựng Dự án. 

4.2.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Thực hiện đảm bảo theo kế hoạch quan trắc môi trƣờng, lấy mẫu chất thải trong giai 

đoạn vận hành thử nghiệm của Dự án do Chủ đầu tƣ đề xuất nhƣ sau: 

Bảng 57: Chƣơng trình giám sát môi trƣờng giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Kế hoạch 

quan trắc 

Các thông số 

quan trắc 

Vị trí 

quan trắc 
Tần suất 

Số 

lƣợng 

mẫu 

Thời gian 

vận hành 

thử nghiệm 

Tiêu 

chuẩn/ Quy 

chuẩn so 

sánh 

1. Nước thải công nghiệp 

Giai đoạn 

vận hành 

pH, BOD5, 

COD, TSS, 

NT1: Nƣớc 

thải trƣớc 

01 ngày/lần 

(quan trắc ít 
03 01 tháng 

QCĐP 

3:2020/QN 
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Kế hoạch 

quan trắc 

Các thông số 

quan trắc 

Vị trí 

quan trắc 
Tần suất 

Số 

lƣợng 

mẫu 

Thời gian 

vận hành 

thử nghiệm 

Tiêu 

chuẩn/ Quy 

chuẩn so 

sánh 

ổn định As, Hg, Pb, 

Fe, Mn, Tổng 

dầu mỡ 

khoáng, 

Sunfua, 

Amoni, T-N, 

T-P, Clorua, 

Coliform 

bể thu hồi. nhất 03 mẫu 

đơn trong 03 

ngày liên 

tiếp) 

cột B (Kq = 

0,9; Kf = 

1,1; KQN = 

0,95) 

NT2: Nƣớc 

thải sau 

sân phơi 

bùn. 

01 ngày/lần 

(quan trắc ít 

nhất 03 mẫu 

đơn trong 03 

ngày liên 

tiếp) 

03 

2. Nước thải sinh hoạt 

Giai đoạn 

vận hành 

ổn định 

pH, BOD5, 

TSS, TDS, 

Amoni, 

Sunfua, 

Nitrat, 

Phosphat, dầu 

mỡ động thực 

vật, tổng các 

chất hoạt 

động bề mặt, 

tổng 

Coliforms. 

Nƣớc thải 

đầu vào 

của bể tự 

hoại 5 

ngăn 

01 ngày/lần 

(quan trắc ít 

nhất 03 mẫu 

đơn trong 03 

ngày liên 

tiếp) 

03 

01 tháng 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT    

cột B (K = 

1,2) 

 
Nƣớc thải 

đầu ra của 

bể tự hoại 

5 ngăn 

01 ngày/lần 

(quan trắc ít 

nhất 03 mẫu 

đơn trong 03 

ngày liên 

tiếp) 

03 

4.2.3. Giám sát trong giai đoạn vận hành thương mại 

4.2.3.1. Giám sát nước thải, khí thải 

Dự án thuộc danh mục số II.6 Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. Căn cứ theo Điều 97, 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ thì Dự án không thuộc đối tƣợng phải quan trắc nƣớc thải, khí 

thải định kỳ. 

4.2.3.2. Giám sát chất thải thông thường và chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Tần suất giám sát: Thƣờng xuyên, liên tục. 

- Thông số giám sát: Khối lƣợng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất 

thải.  

- Quy định áp dụng: Thực hiện phân định, phân loại chất thải rắn thông thƣờng và 

chất thải nguy hại theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trƣờng, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
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10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

4.2.3.3. Giám sát khác 

Kiểm tra giám sát chất lƣợng các hạng mục công trình; kiểm tra giám sát hệ thống 

thoát nƣớc mƣa, thu gom xử lý nƣớc thải, các công trình thu gom lƣu giữ chất thải rắn, 

CTNH; giám sát hiện tƣợng sạt lở, sụt lún. 

- Giám sát hoạt động của trạm xử lý. Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

- Giám sát các sự cố có thể phát sinh: Sự cố cháy nổ, sự cố ngập úng, sự cố sạt lở 

tuyến kè, sự cố ngộ độc thực phẩm... Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

- Kiểm tra, giám sát hệ thống thoát nƣớc mƣa và thoát nƣớc thải tại sân phơi bùn. 

Tần suất giám sát: 1 tháng/lần và tăng tần suất vào mùa mƣa. 

- Kiểm tra, giám sát định kỳ chất lƣợng nƣớc cấp sinh hoạt theo QCVN 01-

1:2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc sạch sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt. Thông số giám sát (tần suất 1 tháng/lần): Coliform, Ecoli, As, Clo dƣ tự 

do, độ đục, màu sắc, mùi vị, pH (tần suất 1 tháng/lần); thông số giám sát (6 tháng/lần): 

Amoni, Cd, Pb, chỉ số pecmanganat, Cl-, Cu, độ cứng tính theo CaCO3, Nitrat, Fe, Mn, 

Sunfua, Hg, TDS. 
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CHƢƠNG V: KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. Tham vấn cộng đồng 

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 33 của Luật Bảo vệ Môi trƣờng, Chủ dự án 

đã gửi Công văn số 647/CTN-CLN ngày 21/04/2023 tới Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

tỉnh Quảng Ninh kèm theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án. Nội 

dung báo cáo là thông báo về những hạng mục đầu tƣ chính của Dự án, các vấn đề về môi 

trƣờng và các giải pháp bảo vệ môi trƣờng dự kiến áp dụng để Cơ quan quản lý trang 

thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Quảng Ninh đăng tải nội dung 

tham vấn. 

- Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Quảng 

Ninh. 

- Đƣờng dẫn trên internet tới nội dung đƣợc tham vấn:  

https://www.quangninh.gov.vn/So/sotainguyenmt/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=9

737 

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Quảng Ninh có gửi Công 

văn về việc gửi kết quả tham vấn báo cáo ĐTM của Dự án. Kết quả: Cổng thông tin điện 

tử Sở Tài nguyên và Môi trƣờng không nhận đƣợc ý kiến tham vấn nào của công dân. 

- Văn bản tham vấn: Văn bản số 2434/TNMT-BVMT ngày 17/5/2023 của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng Quảng Ninh V/v ý kiến tham vấn trong đánh giá tác động môi 

trƣờng Dự án Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh. 

- Thời gian đăng tải: 15 ngày (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 13/5/2023). 

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

- Thời gian niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng tại Trụ sở UBND xã 

Đoàn Kết: Từ ngày 21/04/2023. 

- Thời điểm họp tham vấn: Ngày 28/4/2023 

-  Thành phần tham dự họp tham vấn:  

+ Đại diện UBND xã Đoàn Kết: Phó Chủ tịch UBND xã, Phó bí thƣ Đảng ủy xã, 

Phó chủ tịch HĐND xã, Công chức Địa chính xã. 

+ Đại diện các Đoàn thể: Chủ tịch UBMTTQ, Hội Cựu chiến binh, Bí thƣ Đoàn 

Thanh niên Xã, Chủ tịch Hội phụ nữ. 

+ Bí thƣ chi bộ - Trƣởng thôn Khe Mai. 

+ Đại diện cộng đồng dân cƣ thôn Khe Mai. 

+ Cán bộ thuộc Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh 

+ Đại diện đơn vị tƣ vấn. 

Biên bản họp tham vấn đính kèm tại phụ lục của Báo cáo. 
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5.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định:  

Căn cứ theo quy định tại khoản 4, điều 33 của Luật bảo vệ môi trƣờng đƣợc Quốc 

hội nƣớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2022, Công văn số 648/CTN-CLN; 646/CTN-CLN; 649/CTN-

CLN ngày 21/04/2023 của Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh gửi đến UBND xã Đoàn 

Kết và Uỷ ban MTTQ xã Đoàn Kết, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Yên Lập kèm theo 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn 

Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh” để xin ý kiến tham vấn về Dự án. Phúc đáp các 

công văn xin ý kiến tham vấn của Chủ đầu tƣ, UBND xã Đoàn Kết đã có văn bản trả lời 

số 97/UBND ngày 12/05/2023 và UBMTTQ xã Đoàn Kết đã có văn bản trả lời số 

11/UBMTTQ ngày 12/05/2023; Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Yên Lập có văn bản trả 

lời số 325/VB-CTYL ngày 14/5/2023 gửi đến Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh về 

việc trả lời ý kiến tham vấn về dự án “Nhà máy nƣớc Khe Mai” đƣợc thực hiện tại xã Xã 

Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Nội dung chi tiết các văn bản do chủ dự án gửi đến các cơ quan, tổ chức để tham 

vấn và văn bản phản hồi của các cơ quan, tổ chức đƣợc tham vấn đƣợc trình bày trong 

văn bản kèm theo (đính kèm biên bản họp tham vấn tại Phụ lục III). 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Các ý kiến, kiến nghị của đối tƣợng đƣợc tham vấn và giải trình việc tiếp thu kết 

quả tham vấn, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc tổng hợp và trình 

bày bảng sau: 

Bảng 58: Kết quả tham vấn ý kiến thực hiện báo cáo ĐTM: 

TT Ý kiến góp ý 

Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc 

giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng 

đồng dân cƣ/ 

đối tƣợng 

quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

- Không nhận đƣợc ý kiến tham gia, góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. 

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến 

1 
Cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng của dự án. 

- Đại diện Chủ dự 

án xin cảm ơn 

Chính quyền địa 

phƣơng và cộng 

đồng dân cƣ đã 

tham gia cuộc họp, 

góp ý kiến và đồng 

ý triển khai Dự án. 

- Chủ dự án cam 

kết sẽ phối hợp với 

nhân dân và chính 

quyền địa phƣơng 

giải quyết những 

- Đại biểu 

tham dự 

- Đại diện 

UBND xã 

Đoàn Kết. 

-  Cộng đồng 

dân cƣ. 

 

2 

Ông, bà: Cao Văn Uyên – Vũ Thị Ngân: 

Nhất trí với chủ trƣơng và các nội dung đã 

báo cáo tại cuộc họp về môi trƣờng. Đề nghị 

Công ty CP Nƣớc sạch Quảng Ninh có biện 

pháp xử lý triệt để nƣớc thải trƣớc khi xả ra 

môi trƣờng. Ủng hộ việc đầu tƣ xây dựng 

dự án trên địa bàn xã. Tuy nhiên, Chủ dự án 

phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng nhƣ đã cam kết. Nhất trí với 

các công trình, biện pháp BVMT đã nêu. Đề 

nghị triển khai đồng bộ các hạng mục 
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TT Ý kiến góp ý 

Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc 

giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng 

đồng dân cƣ/ 

đối tƣợng 

quan tâm 

BVMT. vấn đề phát sinh 

trong quá trình triển 

khai thực hiện Dự 

án. 

- Đơn vị xin ghi 

nhận tất cả ý kiến 

đóng góp và cam 

kết thực hiện 

nghiêm túc các biện 

pháp bảo vệ môi 

trƣờng, chịu trách 

nhiệm đền bù, khắc 

phục khi xảy ra sự 

cố. Thay mặt chủ 

dự án xin gửi lời 

cảm ơn sâu sắc đến 

lãnh đạo UBND xã 

Đoàn Kết, đặc biệt 

là các hộ dân đã 

tham gia tạo điều 

kiện giúp đỡ đơn vị 

trong quá trình đầu 

tƣ dự án. 

3 

Ông, Bà: Lý Văn Bình – Tô Thị Bình: Đồng 

ý các nội dung của báo cáo ĐTM cũng nhƣ 

báo cáo của chủ đầu tƣ. Đề nghị công ty 

thực hiện theo đúng cam kết. 

4 

Ông: Hà Mạnh Tuyên – Phó Chủ tịch 

UBND xã Đoàn Kết: UBND xã Đoàn Kết 

đồng ý đề Công ty Cổ phần Nƣớc sạch 

Quảng Ninh xây dựng Nhà máy nƣớc Khe 

Mai tại địa bàn xã. Tuy nhiên trong quá 

trình triển khai dự án đề nghị: Thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp BVMT nhƣ đã 

cam kết. Chịu trách nhiệm khắc phục và đền 

bù khi để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trƣờng. 

III Tham vấn bằng văn bản 

Chƣơng 1 
Đồng ý, nhất trí về vị trí thực hiện dự án đầu 

tƣ. 

Chủ dự án tiếp thu 

các ý kiến đóng 

góp. 

- Đại diện 

UBND, 

UBMTTQ xã 

Đoàn Kết. 

- Đại diện 

Công ty 

TNHH MTV 

Thuỷ Lợi Yên 

Lập. 

 

Chƣơng 3 

- Đồng ý với các tác động môi trƣờng đƣợc 

trình bày trong báo cáo ĐTM. 

- Đồng ý với các biện pháp giảm thiểu tác 

động xấu của Dự án đến môi trƣờng tự 

nhiên, kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng 

đƣợc trình bày trong bản báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng.  

Chƣơng 5 

Đồng ý về nội dung của chƣơng trình quản 

lý, giám sát môi trƣờng, phƣơng án phòng 

ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong giai 

đoạn xây dựng và vận hành Dự án. 

Nội dung 

khác có 

Đề nghị Chủ dự án xem xét kỹ về dung tích 

nguồn nƣớc hồ chứa Khe Mai do Công suất 
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TT Ý kiến góp ý 

Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc 

giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng 

đồng dân cƣ/ 

đối tƣợng 

quan tâm 

liên quan 

đến dự án 

thiết kế 6.000m
3
/ngày đêm (2,19 triệu 

m
3
/năm), hiện tỉnh đã cấp phép khai thác 

cho Công ty CP Đầu tƣ phát triển Vân Đồn 

(Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn) là 

171.550m
3
/năm, Công ty TNHH 1TV Thuỷ 

lợi Yên Lập đang cấp nƣớc phục vụ sản xuất 

nông nghiệp cho xã Đoàn Kết khoảng 

300.000m
3
/năm. Tổng nhu cầu dùng nƣớc 

khoảng 2,66 triệu m
3
/năm. Trong khi dung 

tích hữu ích của hồ Khe Mai chỉ có 1,143 

triệu m
3
/năm. 

II. Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn 

Dự án không thuộc đối tƣợng đƣợc quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ Môi trƣờng. Do đó, Dự án không cần phải tham vấn chuyên gia, nhà 

khoa học và các tổ chức chuyên môn.  
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo ĐTM của Dự án về cơ bản đã nhận dạng đƣợc đầy đủ các tác động tích 

cực, tiêu cực và rủi ro, sự cố môi trƣờng trong quá trình triển khai và vận hành của Dự án 

đến môi trƣờng tự nhiên, kinh tế xã hội tại khu vực. Trên cơ sở các tác động tiêu cực của 

Dự án, báo cáo đã đề xuất các giải pháp giảm thiểu, các công trình bảo vệ môi trƣờng 

tƣơng ứng để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực. 

Các kết quả đánh giá hiện trạng môi trƣờng (không khí, nƣớc mặt) trong khu vực dự 

án tƣơng đối tốt, chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

Trong giai đoạn thi công sẽ có những tác động đến chất lƣợng môi trƣờng nhƣ khí 

thải, bụi, tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phƣơng tiện, quá trình thi công; nƣớc thải, 

nƣớc mƣa chảy tràn trong các hoạt động sinh hoạt, thi công của công nhân. Tuy nhiên, 

những tác động trên là không lớn, xảy ra trong thời gian ngắn, có thể kiểm soát và khắc 

phục những ảnh hƣởng đến môi trƣờng bằng những biện pháp giảm thiểu. 

Từ những dự báo về những ảnh hƣởng do các tác động của dự án gây ra, Báo cáo 

ĐTM đã đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động cho từng đối tƣợng trong từng giai 

đoạn; những biện pháp cụ thể, khả thi và phù hợp trong việc giảm thiểu tác động cho 

từng đối tƣợng bị tác động. Báo cáo ĐTM cũng đã đề xuất các giải pháp và biện pháp để 

giảm thiểu những rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong từng giai đoạn để Chủ dự án phối hợp 

các Đơn vị chức năng liên quan có đủ cơ sở triển khai, thực hiện. 

Nhƣ vậy, với các yếu tố nhƣ đã trình bày chi tiết trong các chƣơng và nhƣ trong kết 

luận nêu trên là đủ đảm bảo để thực hiện ĐTM của dự án. Việc nhận dạng các tác động 

môi trƣờng của dự án cũng nhƣ đề xuất các giải pháp giảm thiểu, quản lý môi trƣờng và 

giám sát môi trƣờng của dự án là rất chi tiết và có tính khả thi cao cũng nhƣ phù hợp với 

các đặc thù về thổ nhƣỡng, điều kiện kinh tế - xã hội tại vùng Dự án. 

2. Kiến nghị 

Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Quảng 

Ninh và các ban ngành liên quan xem xét, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng của Dự án, tạo điều kiện thuận lợi để Dự án sớm đƣợc thực hiện. 

3. Cam kết 

3.1 Cam kết thực hiện các công tác bảo vệ môi trường 

- Chủ đầu tƣ và các đơn vị liên quan cam kết thực hiện các quy định hiện hành của 

pháp luật Việt Nam về Bảo vệ môi trƣờng: Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, các Luật 

và văn bản dƣới luật có liên quan (Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TN&MT....); 

Luật đất đai năm 2013; Luật trồng trọt 2018; Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản 

dƣới luật (Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; Nghị định số 

83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ). 

- Thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 

của Chính phủ về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải; Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 

01/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định quản lý hoạt động 

thoát nƣớc, xử lý nƣớc thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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- Thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định 

tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 13/7/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Lâm nghiệp; Thông tƣ số 13/2019/TT-BNT&PTNT ngày 25/10/2019 quy định 

về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

- Cam kết lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc mặt trƣớc khi 

đƣa dự án vào hoạt động theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 

01/02/2023 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên 

nƣớc. 

- Công ty Cổ phần Nƣớc sạch Quảng Ninh khai thác nƣớc mặt hồ Khe Mai cam kết 

thực hiện nộp tiền cấp quyền, thuế tài nguyên và các loại thuế phí khác theo quy định 

Luật Tài nguyên nƣớc và trả tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cho đơn vị quản lý, 

khai thác công trình thủy tại hồ chứa nƣớc Khe Mai theo quy định của Luật Thủy lợi. 

- Cam kết không tác động làm thay đổi hiện trạng rừng khi chƣa hoàn thiện các thủ 

tục chyển đổi mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế đƣợc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định của pháp luật. 

- Đối với bùn thải phát sinh từ hoạt động xử lý nƣớc khi phát sinh lần đầu sẽ thực 

hiện quan trắc, phân định theo QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về ngƣỡng chất thải nguy hại, để áp dụng biện pháp thu gom, xử lý đảm bảo theo quy 

định. 

- Cam kết vận hành đúng quy trình công nghệ xử lý nƣớc cấp, đảm bảo xử lý nƣớc 

cấp đạt QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt của Bộ Y tế; cam kết vận hành đúng quy trình xử lý nƣớc 

thải, đảm bảo nƣớc thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCĐP 3:2020/QN – Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phƣơng về nƣớc thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (cột B). 

- Cam kết thực hiện theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010 và Luật Tài 

nguyên nƣớc năm 2012.  

Chủ đầu tƣ cam kết tuân thủ thực hiện nghiêm túc các nội dung đƣa ra ở trong Báo 

cáo ĐTM đã đƣợc phê duyệt và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng 

hiện hành có liên quan trong quá trình thực hiện dự án. 

Ngoài ra, Chủ đầu tƣ cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác 

động xấu của Dự án đến môi trƣờng trong giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn vận 

hành.  

3.2 Cam kết thực hiện trong giai đoạn thi công, xây dựng 

Chủ đầu tƣ cam kết công khai nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng đã 

đƣợc phê duyệt ở địa phƣơng có dự án để thực hiện giám sát công tác tuân thủ các cam 

kết bảo vệ môi trƣờng trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và xã hội đã đƣợc phê 

duyệt. 

Tổ chức lao động và vệ sinh môi trƣờng tốt để tránh gây ô nhiễm môi trƣờng do 

công nhân và các máy móc/thiết bị xây dựng gây ra. 

Tổ chức giao thông tốt để hạn chế ảnh hƣởng tới giao thông trên các tuyến Quốc lộ 

và tuyến đƣờng nội bộ vào khu vực xây dựng. 
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Cam kết không sử dụng phƣơng tiện vận chuyển vƣợt quá khả năng chịu tải của 

đƣờng và phun nƣớc chống bụi trên tuyến đƣờng vào khu xây dựng và tuyến đƣờng xe 

chuyên chở vật liệu đi qua. Cam kết trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu đổ đất 

thải sử dụng xe có tải trọng phù hợp với tải trọng của đƣờng nhằm không gây hƣ hỏng 

đƣờng. Không vận chuyển vào giờ nghỉ ngơi của ngƣời dân hoặc giờ cao điểm (thời gian 

đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều khi mật độ giao thông dân sinh, đi làm, đi học tăng 

cao). 

Áp dụng các giải pháp thi công tiên tiến, hiện đại trong quá trình thực hiện Dự án để 

hạn chế tối đa tác động đến môi trƣờng. 

Thu gom, quản lý và kiểm soát các loại chất thải phát sinh nhƣ nƣớc thải, khí thải, 

chất thải rắn và chất thải nguy hại trong giai đoạn xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trƣờng 

theo quy định; 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ảnh hƣởng do tiếng ồn trong giai đoạn xây 

dựng; Quản lý, đào tạo công nhân trong mối quan hệ với ngƣời dân địa phƣơng; 

Quản lý, đào tạo công nhân trong mối quan hệ với ngƣời dân địa phƣơng; 

Phối hợp với đơn vị quản lý giao thông để lắp đặt các biển báo giao thông và cắt cử 

ngƣời trực để hƣớng dẫn mọi phƣơng tiện lƣu thông qua khu vực đƣợc an toàn trên các 

tuyến đƣờng có liên quan; 

Yêu cầu nhà thầu xây dựng nghiêm túc chấp hành các biện pháp BVMT trong giai 

đoạn thi công xây dựng và thực hiện chức năng giám sát chính đối với các nhà thầu xây 

dựng; 

Phối hợp với cơ quan tƣ vấn giám sát, tƣ vấn thiết kế nhằm đề xuất, xử lý các tình 

huống phát sinh, giám sát các biện pháp BVMT của các đơn vị thi công xây dựng; 

Thực hiện đầy đủ chƣơng trình giám sát môi trƣờng định kỳ trong suốt giai đoạn 

xây dựng dự án; 

Giải quyết hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng để giải quyết mọi thắc mắc, 

khiếu nại, tố cáo và các tranh chấp xảy ra trong quá trình thi công xây dựng theo quy định 

của pháp luật; 

- Thực hiện đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết bảo vệ môi trƣờng trong giai 

đoạn thi công cũng nhƣ giai đoạn vận hành dự án. 

Chủ đầu tƣ cam kết chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý môi trƣờng của Nhà nƣớc 

và chính quyền địa phƣơng về các vấn đề môi trƣờng trong quá trình xây dựng. Có trách 

nhiệm bồi thƣờng thiệt hại nếu do các hoạt động thi công xây dựng gây ra. 
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PHỤ LỤC I 

 

1. Quyết định số 4619/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về 

việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp nhận nhà đầu tƣ của Dự án Nhà 

máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

3. Quyết định số 43/QĐ-BQLKKT ngày 28/02/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế 

Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy nƣớc Khe Mai 

tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

4. Văn bản số 2630/UBND-TNMT ngày 17/8/2022 của UBND huyện Vân Đồn V/v 

xác nhận hoàn thành GPMB dự án Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện Vân 

Đồn. 

5. Giấy xác nhận số 1676/UBND-XNMT ngày 21/6/2021 của UBND huyện Vân 

Đồn đăng ký Kế hoạch BVMT Dự án Nhà máy nƣớc Khe Mai tại xã Đoàn Kết, huyện 

Vân Đồn. 

6. Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

Về việc quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự 

án, công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

7. Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển 

mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trƣơng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác đợt 3 trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

 

PHỤ LỤC II 

1. Các văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn. 

2. Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức đƣợc xin ý kiến. 

3. Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cƣ, cá nhân. 

4. Kết quả quan trắc môi trƣờng tại Dự án. 

 

PHỤ LỤC III 

1. Bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các công trình xử lý chất thải của 

dự án. 

2. Sơ đồ vị trí lấy mẫu, giám sát môi trƣờng. 



 

























UI]ND TINH QUANG NINH
so'r'Ar NcuvtN va u6r rRrJoNG

36: 4IT(4 /TNMT-BVMI'
V/r,hudrng d6n thUc hien hO scv m6i trucrng AOi voi

dy 6n nhd miiy nudc Khe Mai t4i xd Doan K6t,
huyQn VAn D6n, tinh Quang Ninh

CQNG IIOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p -'Iy do - H4nh phfic

Quang Ninh, ngdy 2t thdng 03 ndm 2023

Kfnh giri: C6ng ty C6 ph6n Nu6c s4ch Qu6ng Ninh

Sd Tai nguy6n vi M6i truong nhfln dugc v5n bin sO lSOlCfn-CLlf ngey
I5l3l2O23 cira C6ng ty CO phAn Nu6c sqch Qu6ng Ninh vd viQc hu6ng ddn thUc

hiQn h6 scy m6i truong Otii vOi dr,r 6n nhd m6y nu6c Khe Mai t4i xd Dodn K6t,
huyQn Vdn Ddn, tinh Quing Ninh.

Sau khi nghiOn cuu, So Tdi nguy6n vi MOi trudng co 1i kitln nhu sau:

Du 6n Nhd m6y nu6c Khe Mai tpi xd Dodn K6t, huyQn Vin D6n v6i diQn

tich st dUng 6.600 m2, c6ng su6t 6.000m3/ngiry d€m dugc UBND tinh ph6 duyQt

ch[r trucrng dAu tu tpi Quytit dinh sO 4619/QD-UBND ngey l5ll2l2}20, dusc

LIBND huyQn Vdn D6n c6p Gi6y x6c nhan ding k)i KC ho4ch b6o vQ m6i trudng

tpi s6 I676AIBND-XNMT ngey 21161202l.

Trong ranh gidi dg 6n c6 0,30 ha diQn tich d6t nmg phong hQ (theo Nghi

quytit sO Z8A.fQ-I{DND ngiy 1617l2O21 cria HDND tinh), t4i thoi di6m ndy Lu4t

Bao vQ M6i truong ndm 2Ol4 vd c6c Nghi dinh, Th6ng tu hucmg d6n thi hdnh

Lu4t 86o v0 M6i trudng nim 2014 vin dang c6 hiQu luc thi hanh, d6i chiiSu v6i
quy dlnh tqi s6 thri tg 2 Php lpc II Php lpc ban hdnh kdm theo Nghi dinh s6

4OI2O19AID-CP ngay 13,l5l2}l9 cira Chinh phfi stia d6i, bO sung mQt sti cliAu

cira c6c Nghi dfnh quy dinh chi ti6t, hu6ng din thi hdnh Luflt 86o vQ M6i
trudng, dr,r 6n co 0,30 ha diQn tich d6t rung phong hQ phni lAp b6o crio it6nh gi6

t6c dQng m6i trulng trinh UBND tinh ph6 duyQt.

Nhu vdy, tpi thoi cti6m Lu$t 86o vQ Mdi trudng nim 2OL4 dang co hiQu

lpc thi hirnh, Chu dy 6n dAu tu lpp hd so K6 hoach b6o vQ m6i trudng trinh
LIBND huyQn Vdn Ddn c6p Gi6y x6c nh4n ddng ki KC hoach b6o vQ m6i trudng

cho dg 6n ld kh6ng phu hqp vdi tfnh ch6t, quy m6 vi thAm quydn ph€ duyQt.

E6n nim 2022, do vudng m6. v6 cI€n bu GPMB, du 6n da htit thcri gian

thgc hiQn nhung c6ng t6c GPMB chua thgc hiQn xong, theo do dg 5n dd dugc

UBND tinh ph6 duygt vir di6u chinh cht truong dAu tu ddng thoi ch6p thuQn nhir

dAu tu tpi Quyi5t dinh s6 2l 83/QD-UBND ngiy 2917 12022.
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v6i muc ti6u dAu tu xdy dung nhd m6y nudc, khai th6c ngud, nu6c th6
tt hd Khe Mai do xri ly, diry fmg nhu cAu sri dung nu6c ngay cdng tdng cta
nhdn ddn vd c6c nhu cAu dich vp tr6n itia bdn huygn Vdn D6n thugc dtii tuqng
thgc hign tht tgc cdp giey ph6p khai th6c, sir dpng nu6c m{t, thAm quydn cdp
ph6p le UBND tinh'. OOi chii5u v6i s6 thir ttr 9 Muc III Phpc luc IV ban hdnh
kdm theo Nghi dinh s6 OB1}OZ2ND-CP ngey rc/Otl2\22 crtachinh Phri, dtl 6n
thu6c d6i tuqng nh6m II c6 nguy co t6c dOng x6u d6n m6i trucrng quy dlnh tai
di6m d khoin 4 Di6u 28Lu$tB6o vQ m6i trulng2020.Cdn cir quy dinh tai diiSm
b kho6n I Di6u 30 Lupt B6o vQ m6i trudrng2O2O, du iin thu6c cl6i tucrng phii
thyc hiQn d6nh gi6 tdc dOng m6i trulng. ThAm quydn thAm dinh b6o c6o d6nh
gi6 tdc dOng m6i trulng ld UBND c6p tinh (theo quy dinh tai khoan 3 Di6u 35
Lupt 86o vQ m6i trudrng 2020).

Sd Tei nguy€n vd M6i trucnrg hudrng ddn C6ng ty C6 phAn Nu6c sach

Qu6ng Ninh b16t vitthuc hi6n theo quy dinh.b tt/
Noi nh|n: ( KT. GIAM DOC
- Nhu tr6n;
- Gi6m d6c So (b6o c6o);
- UBND huyQn Vdn Edn (phOi hqp);
- Ltru: VP, BVMT.

PHO G C

Vin Culng

I Theo vtrn bdn sO +aNKe ngdy 27/312023 cta Phdng Tdi nguydn nudc, Kho6ng sdn vd ei,5n a6i khl hf,u c6 !
tl6n Ac nghi C6ng ty c6 pnan nudc s4ch QuAng Ninh hoan thi€n thuc hiQn thri f" 

"6p 
gi6y phdp khai th6c, sri

dpng nudc m[t h6 chria nudc Khe Mai phpc vg c6p nudc cho Nhd m6y nu6c Khe Mai trinh UBND tinh cdp ph6p
trtrdc khi khai thdc theo quy dinh tai khodn 2 Di6u 17 vd khoan z oicu 28 Ngh! rtinh s6 o2/2o23NE-Cp ngdy
0110212023 cria Chinh phri.

riA

t,

IAt ,t'

Ht?r rqy
o
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TJBND TiNH QUANG NINH
o ia,r rvcuvtN va n'rol rRu'oNc

ceNG HoA xA url
D6c tiP - Tt

I cHU NcFIIA vlET NAM

l do - Hanlr Phirc
S

56:l-3lO /TNM'|-QI lKl l

Viv tham gia Y ki6n I Iii so dd nghi

didLr chinh dian Nfra tr.rdy nLL(rc Khe Mai

t(ri xd Dodn I(Ot. huYQn Vtn D6n

l(intr gLLi: Ban quhr.r li I(hu l<inh t0 Vin f)6rr

So Ter nguy 6n vi M6i tludng nl.rin cluoc Van bdrr tO ;Z:lgQLKK'l VD-

NV7 ngay 251412022 cirir Ban qLrdn lf l(ru kinh t€ VAn D6n "V/v tlrarn gia

Qtrc)ng Ninlt, ngir gf thttng{ttirrrt 0))

l<iOn d6i vo"i ho so d0 nghi <liiu cl.rinl.r dr,L hn Nhi\ m6y nr-Lirc l(he Mai tai xa Doirr

huy€n VAn D6n" Sau lihi nghi0n ciLr;, So 
-l-ii ngLrv"rn vi ivloi

t rriv tltrng tY

t rlinh s0

\L'lll XE't,
Ket

trud'ng c6 d ki6n nhtL sau

ar ta i xd Eor\n K5t, huyqn Vrn l)6r'r cJtLtrc
Du 6n Nhit miiy r-rr;oc Khe M

Ban Quan Ii l(hu kinh td Qrrang Nir-rh PhC duyOt clLrY iroach chi tie

lQ l/500 tai Quy6t d;nh sO +:lQP-eQI-l(l(T. ngdY 28I0?.I2Q20; UBND tttth ph0

duygt chir truong diu tr'1, ch6p thuQn nhir dAu tLL r4i Q 46 r9/QD-

UBND ngdY 1511212020', Nhi c16 Lr trL ld C0rrg tY

Ninh; dien tich su dgng dAt 6'600 111-; ng tniLc dir-

LIVC

cir l,lrirr \uoc si'rcll (.)(llllll-l

r ttr clLt in: 60.1 16 tli€tr clfrng;

Lner tlirrlt elrtt trLtortg ''l'rtr 
ttt

to
'fhoi I'rprt hoat dQng cua c'ltL 6n: 50 niur k€ tiL ngiY q

(ngdy 15/ l"/?020): Tiin clt-r thtLc hiJn dr.L itt.t: 2020 - 202 I

n vi linh vrlc ttii nguY0n nu6'c:

Theo Quy hoach tal 
'lgrlyen 

nr'roc tinh QLring Ninh cl0rr.nrinr'2020' cl!nh

r-ruong'4e,. nin zolo augc Jeio tinh ph0!:Y.it tt:t' QLry0t clir.rh s6 43r8r(lD-

UBND ngdy 26ll2lzlf o''iinl cloan 202b - 20i0' Nhi\ nrril'rrtroc l(hc Mai' eo

c6ng suit 5.000 rn3/ngt\Y dem'

Hi€nnay,norneMaicloC6ngtyTNHI]NIl'vthtrylo.iY€nLirpqtrdnlli'
ua,,l f,jnii.ap truoc c6r-r "J"g "gltig"p; 

d..g cap rtLLoc sirt,lr.lrrrat cltt'^catrg ltirtg

l<h6ng euoci,i Vu,] Don cua C6rrg ry C0 phan Datt LLL Pltrtt tt'tctt vAlr L'orr (ri'r

c1r_Loc UBND ti.l.r c6p Ci6y pnOp fi-,"i tf.r,..., siL cl'ng nrtoc ttrirL s0 97lCl'-llBND

ngiy, f llOf lZO2 l,lrrir ltrr.r'ng lil'rai thdc 470 rn3/ngt\1'tltnr'

Vigc C6ng ty C6 phAn nr'Lr5c sach.Qtlang N.inh cliLr tLr xiy dtn'rg Nhi'nrri1"

r.ruoc I(te Mai tai *a O"e"llet,.Ong ruA, O.OO-0mr'/ngr\v tlCI,.,cle.ghi,9hLr,^t'-ttu "'
rur6t s6 n6i dung sar-r: (l ) Lim lt khl ndng c16p irng rrgu.rr'r rruLtic e Lra ll,-i Iihe Vlai

ci. dhm biro d6p Ong.O,,fr,-rittheo c10 ng-h! diLr tLt xAy tlr-r'g Nhr\1,i1'Irrrtic l(he

;tJ.:1d;;,il:t pnli ar']', blo lihir nnng aL1p. iLrrg rrgtrotr nLttic cip cho cic doi

rLro-ng khhc cung lihai Ll.rot: izl LAp h6 so 
1i9 "gni 

cip Ciiy phep lihri thac' sLt

;;;;il;-;.,;" irl-,o. r,iri'aLI'" n'hi mriv cti viro hoar c16ng, t|inl.r cip cc5 tl,enr

qryE.Lpfre duy€t, cip phif; th',rc hi€n clrcl 
'ghir 'p tii cirinh li0. qLrarr dOn hoat

clong khai th6c tiri ,.guyen-'tu'Ot theo qtry dinh tri Di0Lr 4i Luat tii rrgr'i1'0t.r ntL(rc

ua,iir" hi0n chitra clich vu thr'ry lo-i theo rlLry clinh'
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'k VO linh vrrc bio vQ rn6i tru.d.ng:

, ._ Dtr dn Nhri 
'ri1y 

nuoc l(he Mai tai xi Doi, K6t, huy6n V6n D6n duo-cuP\? l'l'l:l Vin DAn c1n c]dr-1ac nhqn dang k;i I(6 hoach bdo v6 m6i trLLongtai s6 I676IUBND-XNMT ngity 2U61202t.
Tr'ong lanh gioi du.rin co 0,30 ha di6n tfch clAt rtng phong hQ (theo Ngtiiqu!et so IE/NQ-HDND ngay t6 7r2O2t cur HDND ti nh) tai thoi di€m niy LudtB;io v€ M6i ttrong ndnt 2014 vir ciic Nghi dinh, Thdng tu hr"Lo"ng dAn thi hAnh

LLrdt Bao r,6 M6i tnrong r.rdnr 2014 vAn clang co hi6Lr I uc tlri hirnh d6i chi6u voi
qLrv dinh tai tLt 2 Phu lLrc II PhLr lr-rc barr hAnh kdrn theo Nghi dinh s

s6 thil
o

o sur.rg r.r.r6t s6 di6u
CUA CAC Nghi clinh quy dinh chi ti6r, hLLdng d An tlii hdnh Luat BAo v6 M6itrlrong, du dn c6 0.30 ha di6n tich d6t rirng pliong h6 phai I6p bzio cdo c16nh gta
tdc d6ng m6i tr.u,d.ng rrlnh UBND tinh ph6 dLry6t

2, QLrydt dinh ph6 cluy€t eLry hoach chi ti6t x6y dur.rg, kdm ban d6.

-.: 3, Quy6t cli,h ph6 duydt chti rruong dau,u, pr.re cruyCt cht truorg dAr-r tu.
cli6u chinh:

40l201 9/ND -CI) ngiy 131512019 cua Chinh plru sLra d6i b

NlrL. vay, tai thoi di6nr LLrdt.Bdo. v6 M6i truong nam 20r4 dangc6 hi6Lr
lu'c thi hanh. t,JBND hrryfn.Van D6n cip CiAy xdc nh[n dangf.l; f<J'fr?a.}r fra"
v0 rr6i trr-rong cho dLr.dri ie 1.1,6,.,g Ar,rg ,franl iufe,r.

D€n na1'. Drr dn c6 d€ nghi di6u chinh dr"r rin dau tu do vdy Dr-L iin prrai
hoarr thi6n thr-r t,c rnoi trr.r'ong theo quy dlnh cLra Lrrat Bao 

"e 
ubi t,.ro.,rg nan,,

2020. D6i clri€Lr vdi s6 tirir ttir Hauc ir pi* tu. IV phLr lr-rc ban l.rirnh kenr theoNghi dinh. so oalzo::zNo-cp ngdy rorou2.022.,iu chi,h ph, quy dinh chi ti6trn6t so .li6lr cLia LuAt Bao v0 v6ii.,rong, du. 6n thu6c danh muc ciic du dn dau
tr-L nh6m II c6 ngry co riic d6ng xiu cleln nr6i tr-*ong prrdi thuc rrign rap'b6o cdodd,h gi6 tdc d6n-e nr6i r'L'drg (DT.M) tri.rr UBND tinh ph6 iryet'ttr.o q,-,y ,tint-,
tai l<hodn I Di6u 30 vr\ khoAri3 Di6u 3,s Luat Bdo v6 Mdi trLr.o,g'ndm 20)6.

Thoi cli.rn rhuc hi.n l6p b6o c6o DTM theo quy dinh tai khodn 1 Di6u 3l
Luat Bao vd Moi tr.u.on-q n5rn 2020.

,' VA thii tuc giao etdt, cho thu6 tl6t:
- Hidl rrav So Tii rrguy6n va M6i tru.dng chtra nhAn cluoc ho so xin

giao/thu6 dit ctia C6n_e ty.c6 qnil !u.oc.a.h a;;;.Ntil6;"";i*i, .,,
Nhd nrriy nLlo'c I(he Mai tai xd Do?rn Kdt, huy0n Vin E6n.

_ . - TrLrong 
],oll 56l* r-v Co phin nrLo-c sach etrang Ninh duo-c cip c6 tharn

qtryerl pllc dLly"t dldtt chinh cltti trtrong da.u tLr (di6Lr chinh thoi gian thr-rc hien clu;int. De^nghi cops rr rrop,rnot bd 116 so ve so Tei rrguy6n va v-oi truone de rion
hartr tlrar) r'r lro so va rii6rrr rra Irii, trarrg I<hr-r dat. thanh phin h6 so go,ir:

l, Eon xin giao/thud dat (theo mar-r Th6ng rtr 30/2014rrr-BTNMT ngdy02 6t2014).
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4, Biin trich do dla chinh d6i v6i todn b0 di€n tich clit xi, giao/thLr6 (co Vir.
). ^, -..ban yelr cau )o rar nguy6n vd M6i trudng ctrng crip trich clo clla chinh dOi v(ri

di$n tich dAt xin thu6 rl€ thpc hiQn dtL 6n. So Tiii r.rgLry|n vir Moi tlr,Lo'ng sd giiro

cho cAc do'n vi su nghiop tru'c thu6c thtrc hi6n vioc trich c1o clia chinir doi vr'ri

cliQn tich clat xin thu6 d6.ihuchien d1r 6n vi c6c.chu diLr tLr phai,tra kinh_phi theo

quy dinh; Chu dAu trr co qLryen thud cdc dol vi tLr vin tlo d1c lran do .lLxrc c:i1r

pr.rep ao d?c bdn d6 c11a chinh n0r'r kh6ng c6 1'6tr ciLr ctic clott vi ctrl So trri
nguy6n vd M6i truong).

5, H6 so, tl.ru tuc v0 linh vrtc tAi nguy€n rlu6c (nhtL di neLI o tr'€n);

6, H6 so, tl.rrjr tuc vd linh vuc bAo vQ m6i tntd'ng theo clLry elinh cLra phLip ltrit
:. ^,vd rn6i trLrong (nhtL dd n€Lr o trdn);

7, Viin ban x6c nhin di hoirn thirnh c6ng tAc bdi thtxrng GPMts, chrnh l1'.

oirt oal \tneo nLtong d(ttl cltLt So' TAi ngtrt'An va it'loi tt trc)rtg llti l'art bcirt tL)

163 1/TNMT-QHI(H ngd.1,.29/3/2016) vir Tir tr-inh cle nghi giao dit/cl.ro thLr0 clat

cira UBND huydn V6n Ddrrl

8, Vdn brin cta co qlran nhd nu6c c6 thAnr qul'€n xiic nhAn hodn thiinh vi'-3c

ky qu! dALr tLI thyc hi€n d1L 1tn tlreo quy dinh;

9, PhLrcrng 6n tr6ng lirrrg thay th6, qLry€t clinh.chLrlirr mLrc dich srt tlttrt-u

r.irng sang nrtrc cJlch ldtilc (Irrldrg hop dy Lin cd chiitn \lt.rtt,! t'ir,, clut lunt ttgltijl,
cli nghi C6ng tv li€n ho t,(ti So,. N6ng nghi(p vd PTNT dA cluctc lttro'ng clcin tlttfit.rt'
rt'ottg ring thal' thd khi c'luryAn d6i mtrc dich sti'dtrng rlrng ';ctng ttttrc iliclt kltdc)'

Tr'6n dAy ld y ki6n cria Scr Tdri nguy6n vd MOi tlLlong gLLi Ban quan li KhLr

kinh t0 V6n D6n d€ t6nghop.l .4-
Nof trhQn:

- Nhu lr'0n:

- l-uu: V'f . QHKH

GIAN,I DoC

Ir u Long

TAI NGUY

HoITRUONG

s6

QU

*I
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0
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HQI DONG NHAN OAN
riNH euANc NINH

ceNG HoA xA ugI cHU Ncni.q, vIET NAM
DQc lflp - TU do - H4nh phfc

56: 28A{Q-HDND Quang Ninh, ngdy l6 thdng 7 ndm 2021

NGHI QUYTT
Vd viQc thdng qua danh mgc cic dg 5n, c6ng trinh thu h6i d6t, c6 nhu ciu

chuy6n mgc dich sfr dgng O6t vl quy6t ilinh chri truong chuy6n mqc dich sir
dgng rirng sang mgc dich khric tr6n tlia birn tinh (dqt 3) ndm202l

HQr DONG NHAN DAr.{ riNU QUANG NrNH
KHOA XrV, rt Ugr rH;t 2

Cdn cu LuQt T6 ch*c chinh quyi, dla phuong ndm 2015; Luqt S*a diii, bi5
^ : -.) ' , 

^t, 
t , , . '

sung m)t s6 di€u cfia Luqt T6 chuc Chfnh phil vd LuQt T6 chdrc chlnh quy€n dia
phuong ndm 2019;

Cdn cu Luqt Dtit dai ndm 2013; NShi dinh sii 43/2014/ND-CP ngdy t5 thdng

5 ndm 2014 ct)a Chinh phil quy dinh chi tiiit thi hdnh m\t s6 diiu cila Luqt Ddt dai;

Cdn cu Luqt Ldm nghiQp nim 2017; Ngh! dinh s6 156/2015/ND-CP ngay t6
thdng I I ndm 2018 cila Chlnh phfr Ery dinh chi th m/t tti dtiu cila LuQt Ld* nehi€p;

Xdt Td trinh tii qt5S/ffr-UBND 
ltgdy L2,thang 7 ndm 2021, Bdo cdo sd

cila Uy ban nhdn dan tinh; Bdo cdo thiim tra s6 2B/BC-HDND USdy 14 thdng 7
ndm 2021 cfia Ban Kinh tii - Ngdn sdch vd it kien thdo luQn, th6ng nhdt cila cdc

dqi bieu H|i d6n7 nhdn ddn tinh tqi lE hqp.

QUYET NGHI:

Di6u 1. Th6ng qua danh mgc c6c dg 5n, c6ng trinh thu h6i d6t vd chu

truong chuy6n mgc dich sir dgng rirng sang mpc dich kh5c dqt 3 tr6n clia bdn tinh

ndm2021, bao giim:

l. Danh mpc c6c dg 6n, c6ng trinh thu h6i d6t, co nhu cAu chuy6n mpc dich

sti dgng cl6t g6m:

- Danh mpc 39 dg 6n, c6ng trinh thu h6i d6t theo quy dfnh @i khoin 3

Di€u 62LuQtD6t dai ndm20l3 v6i t6ng diQn tich 1 .125,45 ha, trong do c6 2l &;
6n, c6ng trinh dAu tu bing ngu6n v5n ngoiri ngdn s6ch th6ng qua danh mpc d6

xem x6t, Ayfet dfnh.chri trucrng dAu tu d1r 5n theo quy dinh cira ph6p luQt v6 ilAu

tu @iAu sd 0la, Bi6u s6 0la kdm theo).

- Danh mgc 17 dq 6n, c6ng trinh chuy6n.mpc dich str dpng d6t v6i t6ng diQn

tich ld 32,12ha, trong d6: Chuy6n 26,27ha d6t tr6ng hia; 5,69ha ddt t16ng rimg
phdng 1r0i 0,15ha dainmg dpc dr,rng theo quy dinh tai Di6u 58 Lupt E6t dai ndm

2013 (Bi€u sd 02 kdm theo).

2. Quyet dinh chu trucrng chuy6n mpc dich su dung rimg sang mpc dfch

kh6c d6 thUc hien 05 dU 6n, cdng trinh theo quy dinh tpi khoan 3 Di6u 20 Ludt
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L6m nghiQR 4tn 2Ol7 v6i t6ng diQn tich 44,713 ha, trong do.co 3,8,7 hanmg sAn

xudt ftilng tr6ng) vi 6,013 ha rimg phdng hQ fuimg rr6ng) (Bi€u sA OS kdm theo).

Di6u 2. Hgi d6ng nhdn d0n tinh giao:

1. Uy ban nh6n ddn tinh t6 chric tri6n khai thgc hiQn Nghf quy6t.

.Chiu tr6ch nhiQm frodn toan vC ph6g ly, tinh hqp phap, chinh x6c, tinh hqp 19

ctra hd so, tdi liQu, c6c sO ligu, b6o c6o th6m dfnh cua c5c co quan chric nang trinh
HQi d6ng nh6n dan tinh (nhat li x6c dinh ngu6n gtir d6t, ngu6n g5c. rimg, lo4i rimg,

ui F, ranh gioi, dim b6o sy th6ng nhAt gita hd so vd thgc d!a); titip tpc chi d4o ri
so6t nhu cAu thUc te, quy mo, drQn tich cua fuq dU 6n, danh gi6ti6n d0 tri6n khai,

sap x6p try,O uu tiOn thUc hipn theo tinh c6p thitiit ctra tirng dr,r 6n, dim b6o mr,rc ti6u
su dpng d6t hieu qu6, ti6t kiem klr6ne ldm th6t tho6t tdi sin, ng6n s6ch nhd nudc,

tham nhffng vA g6y khi6u kiQn m6t trQt tp xd hQi; theo d6i chit ch6 thugng xuy6n,

kfp thoi thanh tra, ki6m tra phdt hipn vd xri l;f tr6ch nhiQm c1c trugng d6 xiy ra vi
piiam ph6p luflt d6t dai, ldmnghiep; hoan thiQn c5c thri q. h6 so d6i v6i c6c du an

dog, HQi ddng nhan dan tinh thdng qua chtr trucrng chuy6n mpc dich su dglg rimg

sang mpc dich khac tru6c khi quyet dinh, chi thgc hiQn thu h6i d6t,.chuy6n mqc

clich su dUng d6t, chuy6n mpc dich sir dpng lmg khi.da dim b6o tdt ch c6c quy

dinh cua phSp luat hien henh vd phii dugc tri6n khai d6ng bQ.

Dinh kj, vdo kj hqp thucrng lQ cu6i n6m, b6o c6o HDND tinh hty b6 danh

muc dtii v6i i6c dg iin, c6ng trinh sir dpng v6n ngoiri ngAn s6ch dd dugc HDND
tinh thdng qua danh mUc tliu trOi Aat th*g kh6ng duqc c6p thAm quyen quy6t

dinh chir trucrng ilAu tu.

Hodn thiQn c6c thtr tr,rc ph6p ly co 1i6n quan ldm co s0 x6c dinh chinh x6c

ranh gi6i, quy m6 diQn tich thu.h6i A6t {u an TgnS ven s6ng t<tit nOi.ttr gygg
cao t6c Hp Long - Hai Phong d6n thi xd D6ng Tri6u, doqn tu ducrngtinh 338 d6n

thi xd D.org TrGu (giai dopn U AC b6o c6o HDND tinh xem x6t, didu chinh ldm

cin cir tO chfc thUc hiQn thu h6i, cria dg 6n d6m b6o dung quy dinh cira phrip lupt.

2. Thuong tryc, cdc ban, circ t6 vd d4i bi6u HQi d6ng nhdn ddn tinh giim
s6t viQc thuc hien Nghi quytit.

Nghi quy6t ndy dugc HQi d6ng nh6n dan tinh khoa xIV, Kv,hqp tht2 th6ng

qua ngiy 16 thang 7 ndm202l vitco hiQu lyc tu ngdy th6ng qru./$/

Noi nhQn:
- UBTV Qui5c hQi, Chinh phri (b/c);
- Ban CTEB cfia UBTV Qu6c hOi;

- C6c b0: Tuph6p, TN-MT, NN&PTNT;
- TT Tinh iy,.TT HDND tinh, UBND tinh;
- Dodn dpi bi6u Qu6c hOitinh;
- Dai bi6u HEND tinh kh6a XIV;
- Cric ban xiy dpg Ding vi VP Tinh tiY;

- UBMTTQ vi c6c t6 chr?c chinh tri - xd hQi tinh;
- C6c sd, ban, ngdnh thuQc tinh;
- VP Dodn DBQH vd HDND tinh;
- TT HDND, UBND c6c huyQn, TX, TP;

- Trung tdm truydn th6ng tinh;
- Luu: VT, NS1.

CHU TICH
a

Nguy6n Xuin Kf



BiAu sA 02

DAI}IIP MUC DicH sr} opvc oAr DgIr 2 NAM 2021 DE rrn c ErDN cAc CONG TRiNH, D{, AN TRSN DIA BAN TiNH

(Kim theo Nghi quyi* sii ZStttg-UOlfO ngdy 16/7/2021 cila HDND tinh)

'6en"- (i"
/'.o9,:;G(t\
L,%fr-*&\e]

STT
W Dia di6m

thgc hiQn

DiQn
tich
thqc
hiQn
dg 6n
(ha)

DiQn
tich
can

chuy6n
mgc
tlich
(ha)

Dien tich chuy6n mgc tlich sri dgng tir
cdc lo?i al6t (ha)

Cin ctfr phip I
thgc hiQn dg dn

Ghi chri

Ddt tr6ng tria
o5rt
rimg

phdng
h0

oit
rirng
.lic

dBng

dg 6n
(xn,

phudng)

-lI Ong

aAt
trdng
tia

(LUA)

DAt
chuy6n
triing
ltia

(LUC)

Dir
triing
Iia

kh:ic
(LUIO

I Thirnh phli U6ng Bi (01 c6ng
trinh, drr 6n) 11,83 3,51 3,51 1,62 1,89

I

Tuy6n duong YCn Tt k6o
dii tlo4n tu Qui5c 16 18 A
d6n Qu6c 16 10 vd tludng
l0 lin xe, thanh phii
U6ng Bf

Phuong
D6ng,

Phuong
Nam

11,83 3,51 3,51 1,62 1,89

Nehi quy6t s6 72n\rQ-HDND ngity 30/3/2021
cria TIDND thanh ph6 U6ng bi vd quy6t einl
chii truong dAu tu; Ven ban s6 l582ruBND
rlgny 06/7D021 crla UBND thenl phii UOng
Bi vA vi6c thuc hi€n du 6n

Dny le dg 6n d6u tu c6ng, ttri
nghj trinh ddng thoi th6ng qua
danh mgc thu hdi d6t, chri
truong chuy6n mgc ilich su drpg
d6t e,i t4o ttidu ki€n ri6y nhanh
tiiin tl6 thuc hi€n. Chi tri6n khai
quyet ttinh thu h6i, chuyiin muc
dich dAt thgc hi6n du rin khi
dugc b6 sung vio k6 ho4ch sri
duns d6t hans nem.

tr EuyQn Binh Li6u (02 c6ng trinh,
dB 6n) 8,05 2,46 o,l7 o,l7 229

2
Nhi vin h6a khu Binh
Quan, thi tr6n Binh Li6u,
huy6n Binh Li6u

I hr tran
Binh Li6u

o,t4 0,08 0,08 0,08

quy6t ainrr s5 t oazqo-ueND ngiy
27/4/202?l cta UBND huyQn Binh Li€u vd
viec phe duyet 86o c6o Kinh tii ky thuat dau
tu xey dung c6ng trinh; Nghl quy6t phan bO

v6n dAu tu cong s6 6 t,Nq-uoND ngiy
08/4/2021 cia HDND huyQn Binh Li€u

D6y li du 6n ttAu tu cdng, tt€
nghi trinl ddng thdi thdng qua

danh mgc thu hdi C6t, ctri
truong chuydn mgc <lich sri dung
dit dii tao didu kiQn ddy nhanh
ti6n dQ thgc hi6n. Chi tririn khai
quy6t ainrr thu hdi, chuyin muc
ttich <tit thuc hi6n du rln khi
ttuo. c b6 sung vio k6 ho4ch sri
dune d6t hAne nam



STT T6n

DiQn
tich
thgc
hiQn
dg 6n
(ha)

DiQn
tich

Ican
chuy6n

mBc
tlich
(ha)

DiQn tich chuy6n mgc rlich srfr dgng tir
cic IoSi tIAt 6a)

Cnn crfr phdp lj
thgc hiQn dr;6n Ghi chri

Dit trdng tria
D6t
rirng

phdng
h0

oit
rimg
dic

drlng

-lr ong
adt

t16ng
lIa

(LUA)

EAt
chuy6n
t16ng
lfa

(LUC)

oAt
tr6ng
lfa

kh{c
(LUIO

3

Du 6n tludng giao th6ng
tu Sam Quang l€n tuyiin
tluong tuAn tra bi6n gi6i
khu vuc m5c 1305

Xa D6ng
Tam, Xa
Hoinh

M6

7,91 2,38 0,09 0,09 ))o

Quyet dinl s6 3257leD-Bep ngay
23/1012020 cia Bg Qu5c phdng vd viQc ph€
duy€t chri truong tliu tu du en Dudng giao
thdng tir Sam Quang l€n tuy6n tluong tuin tra
bi6n gi6i khu vgc m6c 1305, x6 Ddng T6m,
huy6n Binh Li€u, tinh Quang Ninh/eK3;
Quyet dinh ung v5n s6 1600/eD-eK3 ngdy
10/6/2021 cia Tu l€nh Qu5n khu 3

Dny ln dg 6n dAu tu c6ng, tt6
nghi trinh d6ng thoi th6ng qua
danh muc thu hdi d6t, chn
truong chuydn muc ttich su dung
d6t dii tao ttidu kiQn tliy nhanh
ti6n tI6 thuc hi€n. Chi triiSn khai
quy6t dinh thu hdi, chuyiin muc
dich d6t thqc hi€n du :in khi
<iuo. c b6 sung vdo k6 hoqch sri
dune dAt hdne ndm.

IrI IIuyQn VAn Ddn (03 c6ng trinh, dg
,in) 3,65 2,71 2,41 2,41 0,30

4

Dg rfur: Trudng mAm non
thi tr6n Cai Rdng, huy6n
Vnn Ddn

xa D6ng
xn 1,46 1,33 1,33 0,00 1,33

Nghi quy6t sti t 27n Ie-HDND ngny
24/12/2020 crla IDND huy6n V6n Ddn ..VA

vi€c ttidu hda didu chinh Kii hoach v6n diu
hr c6ng nem 2020; Eidu chinl chU truong
iidu tu trong Ki! hoach <tAu tu c0ng trung han
giai tloan 2016-2020; ph6 duy€t cht truong
Ciu tu c6c dy rin khoi c6ng mdi ndm 2O2l"l
Ven ban s6 l395ruBND-TM4 ngiy
ll/3/2021 crla UBND tinh vd vi€c phin b6
i,5n ch6m tIi6m ndm 2021 d6i vdi huy6n Van
D6n

Cong trinh <ld tluoc x6c tllnh
trong kii hoach sri dung d6t ndm
2021 huydn Vdn D6n

5
Dg in Trudmg ti6u hoc
thi tr6n Cii Rdng

x6 D6ng
x 1,53 1,08 1,08 0,00 1,08

Quy6t dinl s6 :zCtqo-ftot to ngay
l2/9/2O18 crla HDND huy€n Vin Ddn ,,VA

ziQc ph6 duyQt chri truong <tAu tu Trudng tiiSu
rgc th! h6n Crii R6ngi'; euy6t dinh s6
}469iQD-UBND ttgity l2/7/20t9 cria UBND
ruyQn V6n D6n vE vi€c ph6n b6 ngudn tEng
hu ng6n s6ch huy6n vin Ddn n6m 2018,

C6ng trinh dE duo. c x6c
trong kii ho4ch sri dung d6t
2021 huy€n V6n Ddn

dinh
nim

-ffi
R=d

ili6m
: hiQr
:6n



STT

Dia di6m
\!sc hiQn

,r\oa"
tElt'a,
,F*La,

I

DiQn
tich
thgc
hien
dg 6n
(ha)

DiQn
tich

I
caD

chuy6n
mrlc
tlich
(ha)

DiQn tich chuy6n mgc ttich sir dgng tir
cdc to3i ddt 1ha)

Ciin c& ph6p lf
thu,c hiQn dg 6n Ghi chri

-// oAN >\\/5):G(, Ddt trdng tfa
o6t
rirng

phdng
h0

oAt
rimg
iI{c

dBng

l'en T5ng
ddt

trdng
l(a

(LUA)

oAt
chuy6n
trdng
l(a

(LUC)

Dit
t16ng
l[a

khic
(LUK)

6

| 
\:-

I

D1.r 
'i,n 

Nhn m6y nu6c
Khe Mai t4i xa Donn K6t,
huyQn Viin D6n, tinh
Quang Ninh

xE Dodn
riSt 0,66 0,30 0,30

lQurct dinh chd truong ttAu tu s6 4619/eD-

IUBND ngey 15/12/2020 cria UBND tinh

lQuane Ninh cho Dg rin Nhi m6y nu6c Khe
Mai t4i xd Doan Ktit, huy€n Vin D6n, tinh
Quing Ninh;
Quyilt dinh sii :43leD-BeLKKT ngdy
28/02D020 cta Ban qu6n lf Khu kinh ti5

Quang Ninh "V/v ph€ duyet euy hogch chi
ti6t xay dl.mg t'i le l/500 Du rin Nhi mriy
nu6c Khe Mai t{ xi Doin Ktit, huyQn Vdn
D6n, tinh Quang Ninh";

C6ng trinh tl6 tluoc x6c rtinh
tlong kit hoach sri dung d6t nam
2021 huy6n V6n Ddn

IV Thi xn Quing Y6n (02 c6ng trinh,
4tr 6n) 0,98 0,41 o,4t o,4t

7 Khu dAn cu tai khu 3,

Phudng
Phong

Hai
0,491 0,042 ,,*,I 0,042ll

I

I

I

lO116, ainr, s6 :+o+rqo-uaND ngiy
116/1012018 crla LIBND thi xd euang y6n vd

Jvi€c phe duyer Quy hoach chi ti6t xay dlmg ti
Itc vsoor

lQuvdt ainr, s6 +rz:lqo-unvo ngey

114/12/2020 crta UBND thi xa euang y€n vd

lvi6c ph€ duyQt 86o c6o kinh ti5 ky thuat; I

Ittgt i quy6t s6 26nre-HDND nenyl
26/DZO2O cria HQi tt6ng nh6n d6n thi xel

:*T:J;'#r'l#t'cn Phan bii -t -]

DiQn tich d6t trdng lta de duoc
HDND tinh th6ng qua t?i Nghi
quy€t sd I92A{Q-HDND ngiy
30/712019 li 0,22 ha, di6n tich
xin chuy6n mpc ttich b0 sung li
0,042ha Do h.ien trAng cAc hO da
chuydn sang trdng ciy hang nam
kh6c, nhung qua xic minh lai]
ngudn gtic sri tieu aien ticn a6tl
tr6ng hia tl6 giao cho cdc h6 drinl
ndm 1993 thi phan di€n tich r6nl
lA etit trdng lua nen d€ xujtl
HDND tinh th6ng qua chuy€nl
b6 sune di€n tich. I

I

I

.)



Bidu sA O3
DUAN, c6xcrRiNH Dt NGI{ QrrYtT-D[rlHCIr0TRI/oNG crilrytN MUC DicH 5T.IDUNG RtrNc 5ANG MVC DicH KHA6

TRtN DIA BAN TiNH eUANG Nrr{H, DEr 3 xAlr zozr
I
i\ , 6en theo Nghi quyiit sii 2S^IQ-HDND ngqy t6/7/2021 a)e HDND tinh)

,l?tttvBQ'6ffi,)
STT ,,"K

C6ng trlnh

Jq

$'*xrfl

'rl

pl;)

w^
hogch dg
in (ha)

DiQn tich c6 rirng do Don v! ild nghi
quy6t d;nn chri truong chuydn mgc
alich s& dgng rirng sang mgc dich

khic (ha) Dcrn v! tIA nghi
chuy6n mgc
tlfch sir dgng

rirng

H6 so tlan vi tli ngh! chuy6n mgc dich sir dgng rimg cung c6p Ghi chri
phulng,
th! trin) Rirng sin xudt Rirng phdng hQ

Rirng
tF

nhi6n

Rirng
trdng

Rtng
tF

nhi0n

Rirng
t16ng

I TP H4 Long (02 Dr; dn,
c6ng trinh) 12,67 0,00 0,00 0,00 5,70

I I

Du dn Khu dd
thi phia D0ng
Nam tluong
l€n s6n golf

FLC tai
phuimg H6ng
Hai, thanh phii

Ha Long

phuong
H6ng Hni,
thdnh phii
H6 Long

7,07 5,25
UBND thanh
ph6 H4 Long

(1) VAn ban <lC nghi chuydn muc dich sri duog rung: Td rinh sii 2+SnTr-UgND
ngny 2816D021 cria UND thenh phii Hq Long VE vi€c itB nghi thrfun dinh b6o c6o
UBND Tinh ph€ duyQt chri truong chuy6n mgc <lich sir dUng rung sang mgc ctich
khiic tr€n tlia ban thanh ph6 H4 Long thang 6 nam 2021
(2) Quyet <linh sii 366/QD-UBND ngiry 05t02t2018 cria UBND tinh euang Ninh
"V/v ph6 duyQt Quy hoach chi fii6t ry Ie l/500 Khu d6 thi hai b6n tuyiln dudng vdo
phia T6y.vd phia D6ng s6n golf FLC t4i phuimg H6ng Hni vd phuong Hd Trung,
thanh ph6 H4 Long'; Van ban sti t5lfffr-S)O ngdy 08/10/2020 cria SO Xay duni
v6 viQc ch6p thudn chri truong diiu hr Du riu: ffru AO thi phia D6ng Nam tlu&ng l6n
s6n golf FLC tai phuong H6ng Hai, thanh phii Ha Long
(3) 860 c6o tl6nh gid so bQ tec dQng m6i tru&ng crja Du fur kdm theo Van ban s6
228O/TNMT-BVMT ngiy 14/412021 cria Sd TN&MT ..V0 

viQc bdo crto drffi giri so
b0 t6c dong moi trutmg"
(4) 86o crio thuy6t minh, ban tt6 hiQn trqng nmg (ty le ban d6 U2.OOO) kiit qun di6u
ha rirng khu v.uc dd nghj quyet dinh chri tnrong chuyin muc dich sri dung rung
(diQn tich rimg, trt luqng rung).

- HOi <l6ng thdm dinh da thdm dinh tai
Bi€n ban ngdy 0217/2021; Hi€n trang
chua tiic ttQng; theo QD 4903/QD-

tIBND cria UBND tinh ngiy
27112/2007 thuQc quy ho4ch nmg

phdng hQ;

- DU an phn hqp voi quy hoach sri
dung Cdt Oroi ky 2O2l -2030 vd K6

hoach sri dung d6t nam 2021 cria thdnh
ph6 Ha Long <tuqc Ui ban nh6n ddn

rinh ph€ duyet tai Quy6t dinh s6

8 I 9/QE-UB ngiry 17 1312021.

2 2

Du an Khu tl6
thi phia T6y

Bic tluong l€n
sdn golfFLC

tAi phuong
H6ng Hai,

thanh phd Hs
Long

phuong

HOng Hni,
thdnh phd
H3 Long

5,6 0,45
UBND thanh
ph6 H6 Long

(l) Van ban dA nghi chuy6n mgc rlich sri dung rung: T& trinh sfi 2+sfmr-UBttD
ngiry 2816/2021 cia IIND t]ranh phii Ha Long V€ viQc dd nghi thim rtinh, b6o cric
UBND Tinh ph€ duyQt chri truong chuy6n mpc dich st dWrg rung sang mgc tlich
khric tr€n dia ban thanh phti H4 Long thring 6 nam 2021
(2) Quy€t tlinh s6 366/QD-LIBND ngiry 05102/2018 cria UBND tinh euang Ninh
"V/v ph€ duygt Quy hoach chi ti6t ri lC l/500 Khu d6 rhi hai b6n tuytin ctudng vdo
phia T6y.vd phia D6ng s6n golfFLC t4i phuong H6ng Hni vi phudng Hi Trung,
thanh phii Ha Long"; Vdn ban s6 l50fffr-SxD ngay OBIIO/2OZO cria SO Xay a1rr4
v6 viqc ch6p thufn chtrruong ttAu tu Du an Xfru aO tni phia T6y eic auong ien san
golf FLC tai phuimg H6ng Hai, thanh phti Ha Long
(3) Beo crio <ftimh gii so bQ tdc ttQng m6i trudng cia Dg dn kdm theo VAn ban sii
2280/TNMT-BVlvfr ngdy 14/4/2021 cria sd rN&MT "vd viQc b6o c6o rftinh gi6 so
b0 tec d$ng mOi truong"
(4) 86o c6o thly6t mmtu ban d6 hi6n trang rime (ry le ban dA l/2.000) k6t quA rli6u
ta nmg khu vgc dE nghi quyet <linh chri trucmg chuytin muc rlich su dwg nme
qffJ.,h nmg, tra! luqng rung).

- HQi tl6ng thdm dinh de ftam dinh ta
Bi6n bdm ngny 02/7D021; Hi€n rant
chua tic dQng; theo QD 4903/QD.
UBND cria LIBND tinh nga)
27/12/2007 thuQc quy hosch rung
phdng hQ;

- PU,an phu hCp voi quy ho4ch sri dun€
det thoi W 2021 -2030 vA K6 hoach stl
dung d6t ndm 2021 cria Ordnh phii Hq
Long dugc U! ban nh6n den tinh ph€

duygt tai QuyiSt ainfr si5 ttglqO-Ue
ngiry 17/312021.



E6 so tton v! tli nghi chuy6n mgc tlich sfr dgng rirng cung cAp

,, ,, : r :t r= :=:::::;:=;: til I;; i6 aa7T5 6;Elt

Ghi chti

DiQn tich cti rirng do Don vi tI6 nghi

quy6t dlnh chfr truong chuY6n mqc

ai.n t&, rlgng rirng sang mgc dich
khic (ha)

Don vi di nghi
chuy6n mgc
dich sfr dgng

rirng
STT

',tr4

i:t\

.+- BAN

ffi
M

Rirng sin xu6t Rirng phdng hQ

3- Rimg
trr

nhi3n

Rirng
trdng

Rirng
t\r

nhiSn

Rtng
t16ng\--

EuyQn Eli Hh (01 DF ln'
cdng trinh)

19,60 0,00 19,19 0,00 0,00
II

.HOi tt6ne tham dinh de tham t- l
3i0n bAn ngiry O2l7l202l; Hi9n trangl

:huatiic tlQng; I

Du an Phri hqP voi QuY ho4ch stil

dune d6t thiti kY 2021-2030 vn K€l

noalh $ dung dAt ndm 2021 cria huyQnl

Hii Hir ttuqc Ui ban nhen den tinh ph€

duyQt tai QuYAt tlinh sO grelQO-UB

nsiry l9l3D02l.

19,18

Cdng ty CO

pnan OAu nr
phit tri6n vi
XAy dpg Tri

Duc

3 I

Du anM6 d6t

lim vit 1i0u

san dp m{t
bang khu wc

dAi tai ban

Quang Hqp,
xE Quang

Thdnh, huYQn

Hai H4 tinh

I Quang Ninh

huy€n Hii
H4 tinh

Quang
Ninh

19,60

ircnOZt cria COng ty C6 phAn D6u tu nlat 5te-n-ru-,ay 
d\rrB rn uuc.",' "'t-:l

nw6n muc dich su dung rung thuc hi€n du an M6 d6t hm vat lieu san lap mAtl

il" #il-ii ;,;il"affi;;, ; Quane rhanh' huvQn Hni H4 tinh Quancl

Iinh. I

Z) Quyiit dinh s6 3O6O/QD-LIBND ngiry 1818t2020 cria Uv ban nhdn 1* 'Pl
fi,*liirn "Trtec 

ban hinh tti troactr-neirien cuu cdc 91".0':*:-Tl,I;t}flil,:l
i,a ira", sri dunB det lem v6t lieu san 6p r€n dia ban tinh Qudng Ntnh $ar oo?nl

;ifi ffi ;affi iini''o-rzzzlqD-uBl'IDngitv27t4t202.t.,":-",Py11,,?LTI
.Iinhlrd rri6c C-6ng nhdn kiit que trqg d6u gi6 quydnthai th6c khodng m6 dat laml

,iie" #ia, * il;;khr';;aol,a u"" Quane Hgp' xa Quane rhanh' hw€{

{ai Ha, tinh Qunxrg Ni"ru q"iet dinh sii rsiolqp-UeND'eav 19?^0?1.*l
-teNDi;e" iai gi vlv phe- duvet quv hoach chi ti6t xav dung tv rc-l/500 M6. d'at

im v6t li€u san l6p mlt uang khu wt COi tai ban Quang Hqp' xn Quang Thanh'

ruyQn Hai H4 tinh Quang Ninh

Ciili. "a" 
r. t"a.i, ual v€ m6i truong cria du an M6 d6t lam vdt liQu san l6p mft

iil,I r.r,r """ aoi iai ban Quang Hqp, *a Q"-g ThanlL huyQn Hei H4 tinh Quang

n,"i a" Coia ty C6 phan oAu t' plat tri6n vd X6v dung Tri Duc lip'

iffi;ffi;;c;;;, uan ao rrien u4ng nmg (ri lo ben d6 l/2.000) k6t quir di6u

o" .r.*g khu vgc d0 nghi quy€t dlnh ctru truong chuy6n muc tlich srl dung rung

Idlen llcn nmg. uu ruulrE ruIE''

0,00 0,00 0,00 0,313
III HuyQn Vin Ddn (01 Dr;

dn. c6ng trinh)
0,66

0,313

C6ng tY C6
phin nudc sgch

QuangNinh

( r ) van uai-fa nsni chuy6n msc dich su dung nmg: Vdn ben s0 944/u I N-K t ncavl_ 
HQi d6ng rham dlnh da tham ai* tail

28l5l2l2l V/v chuy€n mqc ctich su dsng rtmg diii voi du dn X6y d\mg Nh?r miiy

nu6c Kl.re Mai tai x6 Doirn K6t, huyQn Vnn D6n, tinh euang Ninh; .lsicn u- ngiry o2t7t2o2t; Hi€n nane]

(2) euyiit diil s6 43leD-BeLKKT ngity 2810212020^;;" qun'n lli khu kinh tOltr.,ou tat O6n!; rn"o Quvtit dinh s6

Quang Ninh vili viQc ph€ duvet Quv h"i:l tl\'i61.x6v dsng t)' l9 l/i00 .ma mavlzOO8/QD-UBND ngav l4ll l/2014 cria

Inuoc Khe Mai tai xd Doan K6t, huyen v6n D6n, tinh a;; iti,ih; orvet ainr, .6lLreND tinh Quang Ninh dien tich rung

l+o rsleo-usND ngiry r512t20zo cua ueND tirrh a;;;il ,E "ii" 
qr:eitinnlo,,O. quv hoach nmg phong h$

Eiffi;6":;ff;^it-; *, nuoc Khe rua ei *a;oa" r6q huvcn v6n ""h#l fr ,iH ,}*;lr8IJ, [fi:.:l
tinh QuangNinh.
(3) rdi liQu <triurh gi6t6c dons moi truimg: GiAv.x':,q:-11y1Y5}"fl:,"t""1;:jH^:X":tl*'#Jt:*",'H;iltdi reu daurn sra tac oQns T"'*Iii,Jl}.. ;;;;;'3"i, i6i,-t rv€n vanlDon auqc Uy ban nh6n. dan tinh ph€

trucmg Du ,a" xay aunq *:131r"::y.#Y3.f.il u*. l#;;"a,ir6;t"G 6?4/eD-uE
iar;",n qrarg Ninh-ngiv 2ll6Do2l cria UBND huyQn VAn D6n'

,i iu" 
"u;=i*rel "rrt m.ii t ii tranc rung (tv f ot 

1,,l'3-0..:91:"I"1*1'
;;;A ;;;rr,6, ant ct,i nirong-chuv6n mlrc dich sri dung rung'

4 I

Du an Nhd

m6y nudc Khe
Mai tai xd

Eoan ktit,
huyQn V6n
D6n, tinh

QuangNinh

xi Dodn

K6t huyQn

VAn D6n

0,66

l:
cl

bl

N

(1

C

k
2

l

t;





https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


































UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TNMT-BVMT 

V/v ý kiến tham vấn trong đánh giá tác động 

môi trường Dự án Nhà máy nước Khe Mai tại 

xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Quảng Ninh, ngày       tháng 5 năm 2023 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh 

 

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và khoản 3 Điều 26 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;  

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh;  

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, 

quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh tại văn bản số 

647/CTN-CLN ngày 21/4/2023 về việc xin đăng tải thông tin tham vấn trong quá 

trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy nước Khe Mai tại 

xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải nội dung tham vấn trong quá trình 

thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy nước Khe Mai tại xã 

Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trên Cổng thông tin điện tử thành phần 

và Trang mạng xã hội của Sở, tại mục tin: Tham vấn trong đánh giá tác động môi 

trường, cụ thể: 

- Thời gian đăng tải: 15 ngày (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 13/5/2023). 

- Ý kiến của các đối tượng tham vấn: Không có ý kiến phản hồi.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Chủ dự án đầu tư biết, tổng hợp 

trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án làm căn cứ triển 

khai các bước tiếp theo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT; MT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Cường 

Sở Tài nguyên và Môi trường
17-05-2023 16:15:26 +07:00

2434 17
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